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P h ầ n H I 

BÁO CÁO T Ổ N G K Ế T CÁC Đ Ề TÀI T H U Ộ C CHƯƠNG 
TRÌNH B I Ể N 48B C19S6 - 1990) 

(BÁO CÁO T Ó M TẮT) 

Đ Ể TÀI 48B.01.02 

ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Các điều kiện khí tượng thúy văn vùng biển Việt Nam. 
Mãsố48B.01.02 

2. Thời gian thực hiện: 1987-1990 

3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Khí tượng thúy văn biển 

4. Ban Chủ nhiệm 

- Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Thụy 

- Phó Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thế Tưởng 

- Thư ký: KS. Bùi Xuân Thông 
5. Cán bộ tham gia: 6 PTS, 15 kỹ sư làm cộng tác viên chính thức thuộc 
Trung tâm K T T V Biển, Cục dự báo KTTV, Labo hỗn hợp Việt Xô về khí 
tượng nhiệt đới và văn phòng thường trực B C H chống lụt bão TW. 
Đề tài 48B.01.02 thuộc chương trình Nhà nước 48B, được Trung tâm K T T V 
Biển cộng tác với một số cơ quan khác thực hiện trong thời gian từ năm 1987 
đến năm 1990. N ộ i dung nghiên cứu của đề tài gồm: 

6. Mục tiêu nhiệm vụ 
Ì. Điều kiện K T T V Biển Đông (các loại hình thế thời tiết cơ bản, trường gió cơ 

bản và một số vấn đề tương tác biển khí). 
2. Các đặc trưng thúy văn biển thềm lục địa Việt Nam và vịnh Bắc Bộ với số 

liệu thực đo về dòng triều, sóng biển (chủ yếu khu vực phía tây). 
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3. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí tượng thúy văn biển tới các hoạt 
động trên biển. 

4. Kết hợp đào tạo cán bộ và phát triển bộ môn K T T V biển. 
Dự kiến sản phẩm là chuyên khảo kèm số liệu, bản đổ và các kiến nghị có ý 
nghĩa thực tiễn. Tuy nhiên tình hình điên biến thực tế trong các năm qua đã 
thay đổi rất nhiều nên Ban chủ nhiệm Chương trình đã chủ trương duyệt kế 
hoạch đề tài và kinh phí cụ thể hàng năm căn cứ các điểm trên nhưng có 
điều chỉnh cho thích hợp. 

Báo cáo tổng kết này dựa trên mục tiêu và nội dung toàn bộ của đề tài đã được 
Ban chủ nhiệm Chương trình duyệt cụ thể trong thực tiễn, trong đó khối lượng 
về khảo sát biển buộc phải giảm bớt, nhất là trong năm đầu. các phần liên 
quan đến phía Nam có thể tách riêng. 
Trong quá trình thực hiện, một số nội dung của đề tài đã được báo cáo trong 
Hội nghị khoa học lần thứ nhất (1988) và hội nghị lần thứ 2 (1989) của Trung 
tâm K T T V Biển, các hội thảo của chương trình biển và một số hội nghị khoa 
học khác. Một số nội dung của đề tài đã được công bố. 
Mặc dù đề tài không có điều kiện thực hiện được khối lượng điều tra khảo sát 
biển lớn như dự định ban đầu và do điều kiện kinh phí và đi lại khó khăn 
không bao gồm được cộng tác viên rộng rãi hơn, song tập thể cộng tác viên 
của đề tài đã cố gắng tập hợp được nhiều số liệu quý và hiếm kể cả từ nguồn 
hợp tác quốc tế và tiến hành điều tra khảo sát biển ở 2 vùng quan trọng là khu 
vực Trường Sa và khu vực vô triều vịnh Bắc Bộ. 
Báo cáo tổng kết của để tài gồm 4 phần chính và 2 phần mở đầu và kết luận, 
đày 460 trang và 486 trang phụ lục. 
Trong mục lục ghi chi tiết và nội dung của báo cáo tổng kết với 4 phần chính: 
- Khí tượng biến và tương tác biển khí quyển. 
- Phân tích và tính toán một số yếu tố động lực biển. 
- Điều tra và khảo sát khí tượng thúy vãn biển ở một số khu vực. 
- Bão và thiệt hại do bão ở ven biển Việt Nam. 
Trong quá trình xây dựng, tiến hành và tổng kết đề tài, tập thể Ban Chủ nhiệm 
đề tài và các cộng tác viên đã được sự quan tâm và giúp đỡ thiết thực của Ban 
Chủ nhiệm và Ban Thư ký chương trình 48B về nhiều mặt, sự quan tâm và giúp 
đỡ của lãnh đạo Tổng cục K T T V , của U B K H K T N N và các cơ quan cấp trên, 
các ngành hữu quan. Chúng tôi xin bày tỏ lòi cảm ơn chân thành. 
Trong điều kiện còn một số hạn chế, tập thể cộng tác viên của đề tài đã rất cố 
gắng vượt qua nhiều khó khản hoàn thành tốt mục tiêu và khối lượng đề ra, 
song do vấn đề rộng lớn và tương đối phức tạp, báo cáo tổng kết này mới đóng 
góp được một phần cho tiến bộ của Chương trình Biển cấp Nhà nước và hy 
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vọng sẽ được tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh thêm về điều tra nghiên cứu K T T V 
biển trong những năm tới. 

Tham gia viết báo cáo tổng kết đề tài 48B.01.02 có các đồng chí sau đây: 

Mở đầu và kết luận: B C N đề tài 

Phần ì: PTS Nguyễn Vũ Thi, KS Lê Vân Thảo, PTS Lê Đình Quang, PTS 
Nguyễn Mạnh Hùng. 

Phần li: KS Nguyễn Thế Tưởng, PTS Nguyễn Mạnh Hùng, KS Bùi Xuân 
Thông. 

Phẩn IU: KS Nguyễn Thế Tưởng, PTS Nguyễn Mạnh Hùng, KS Nguyễn Văn 
Ái. 

Phần IV: GS.TS Nguyễn Ngọc Thúy. 
Tham gia các công tác tính toán, khảo sát K T T V biển, thu thập số liệu và vẽ có 
các đồng chí: PTS Vương Quốc Cường, KS Nguyễn Ngọc Đông, KS Nguyền 
Văn Ái, PTS Lê Trọng Đào, KS Nguyễn Tài Hợi, KS Trần Hông Lam, KS 
Dương Quang Lộc, KS Nguyễn Văn Nghiêm, KS Ngô Chí Nam, KS Trần Tiệp 
Năng, KS Nguyên Tiến Quang, KS Nguyễn Xuân Sinh, KS Dương Hồng Sơn, 
KS Nguyễn Vũ Tưởng, Lê Chính, Trần Mậu Đông... 

l i . CÁC K Ế T QUẢ NGHIÊN c ứ u CHÍNH 

1. Khí tượng biển và tương tác biển khí 
Các chương trình biển từ năm 1976 -1985 đề muốn làm nhiều nhưng chưa thực 
hiện được. Dịp này đề tài đã cố gắng thực hiện phẩn này ở mức đáng kể và 
tương đối có hệ thống. 

1.1. Phân loại trường áp, trường gió 
Trong phần này đã cố gắng sử dụng số liệu gốc từ các bản đồ thời tiết trong 5 
năm 1981-1985 để tiến hành thu thập số liệu áp và gió tại 60 điểm (cách nhau 
2" kinh, vì) quanh Biển Đông. Trên cơ sở đó, đã áp dụng phương pháp nhận 
dạng là phương pháp toán học tiên tiến, lần đầu tiên ở nước ta tiến hành phân 
loại trường áp cho toàn Biển Đông. 

Toàn bộ số liệu được xử lý trên máy tính điện tử ÉC -1035 và đã lập được 45 
loại hình thế khí áp của 12 tháng khi không có bão (loại A và 19 hình thế có 
bão (loại B). 
Như vậy có thể nói thu được 5 hình thế khí áp chính ờ Biển Đông: gió mùa 
đông bắc, gió mùa tây nam, gió tín phong đông nam, hình thế các dường bát 
liên tục và hình thế áp thấp nhiệt đới. Những kết quả phân loại được thực hiện 
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đầu tiên ở quy mô toàn Biển Đông, lại dùng phương pháp định lượng tiên tiến 
là phương pháp nhận dạng và xử lý tự động trên máy tính với khối lượng tính 
toán lớn. Do điều kiện hạn chế về kinh phí và thời gian nên mới thực hiện 
được cho 5 năm, sau này nếu có điều kiện có thể hoàn chỉnh thêm. Các kết quả 
thu được vừa có ý nghĩa K H K T vừa có ý nghĩa thực tiễn, đối với ngành khí 
tượng thúy văn và đối với các hoạt động biển. 

1.2. Các trường gió trung bình 
Các trường gió trung bình đã được lập ra trên cơ sở các hình thế khí áp điển 
hình được phân loại cho toàn Biển Đông. Kết quả đã được nội suy cho 77 điểm 
trong phạm vi Biển Đông với số liệu tốc độ gió (tính đến 0,1 m/s) và hướng gió 
tương ứng (tính sẵn hàng chục độ). 45 hình thế khí áp được phân loại. Tài liệu 
này có thể giúp ích không những cho dự báo thòi tiết mà còn giúp cho những 
dự báo về trong các yếu tố hải dương (sóng biển, dòng chảy...)-

1.3. Tương tác biển khí quyển khi có bão 
Các Chương trình biến cấp Nhà nước trước đây đều có để cập ít nhiều đến vấn 
để này nhưng chưa trình bày tương đối có hệ thống về vấn đề trường nhiệt độ 
nước mại và sự hình thành và sự phát triển của bão. 
Lần này đề tài đã phàn tích cụ thể 3 trường hợp bão mà tàu nghiên cứu khoa 
học ciủa Liên Xô có trực tiếp tham gia với sự có mật của công tác viên Việt 
Nam. 
Kết qua đặc biệt bổ ích là 3 trường hợp này có trường hợp bão di chuyển phức 
tạp với vòng thắt và sự tổn tại dải nước lạnh dưới ngưỡng thông thường để hình 
thành bão, từ đó có sự chuyển hướng của bão. 
Các kết quả thu được tuy chưa thật cổ hệ thống và đầy đủ song rất có ý nghĩa 
về khoa học và có ý nghĩa tác dụng phục vụ thiệt thực cho dự báo bão ở Biển 
Đông trong những trường hợp phức tạp, bão thay đổi hướng di chuyển và 
cường độ. 

2. Phân tích và tính toán một số yếu tố động lực biển 

2.1. Phân tích nhiệt độ không khí và nhiệt độ bề mặt 
Phần này có tác dụng chuẩn bị cho phần sau (1.2) trong bản thân nó cũng là 
nhu cầu chung với 12 tập bản đồ e;iá trị trung bình cho 12 tháng. Để tập bản đồ 
này đã sử dụng rất nhiều nguồn tài liệu trong nứơc và nước ngoài kể cả số liệu 
gần đây nhất của vệ tinh địa tĩnh, khảo sát khí tương thúy văn thềm lục địa 
Việt Nam và số liệu tổng kết 10 năm (1971-1980) của đài khí tượng khu vực 
Hồng Kỏng. 
Trên cơ sở đó đã lập ra các bản đồ nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước mặt 
trong 12 tháng trong năm. Các số liệu được thống kê cho tùng ô Ì" x i " và ô ít 
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số liệu nhất là 15 số liệu, nhiều nhất là trên 1.000 số liệu. Trước đây chỉ có số 
liệu tương ứng cho từng mùa và trên bản đồ có tỷ l ệ xích nhỏ hơn với nguồn 
số liệu ít hơn. 
2.2. Tính các dòng thông lượng nhiệt mặt biển 
Tính các thành phần cân bằng nhiệt của Biển Đông là một nhu cầu chung 
nhưng các kết qua tính toán cho đến nay còn ít và nhất là thiếu số liệu thực đo 
đế kiểm tra đổng bộ ở ngoài khơi. 
Đề tài đã căn cứ vào số liệu điều tra khảo sát trên các tàu nghiên cứu khoa học 
Shirsov và Okean của Liên Xô trong các năm 1987 và 1988 để tính toán đồng 
thời xây dựng các công thức thực nghiệm đối với Biển Đông. 
Cuối cùng đã lập các bản đổ của thông lượng nhiệt với thông lượng ẩm rối và 
thông lượng nhiệt tổng cộng trao đổi rối và bay hơi cho toàn Biển Đông. 
Qua kết quả tính toán thấy rõ nhiệt bốc hơi đóng vai trò chính trong hình thành 
khí hậu, dòng nhiệt trao đổi rối rất nhỏ. Các quá trình phát triển của bão là rất 
quan trọng nên đã được nghiên cứu sâu thêm trong lĩnh vực trao đổi nhiệt biển 
khí quyển. 

2.3. Trường sóng biển đặc trưng cho Biển Đông 
Trên cơ sở 45 trường áp, trường gió điển hình phân loại của Biển Đông (trường 
hợp không có bão) đã tiến hành tính toán trên máy tính 45 hình thế trường 
sóng tương ứng. 
Các công thức này được thực hiện lần đầu tiên bằng phương pháp số trị trên 
quy mô toàn Biển Đông có thể giúp ích cho công tác phục vụ dự báo sóng của 
Biển Đông, công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hàng hải cho tàu thuyền 
trên Biển Đông. 
Sau này nên thêm các kiểm chứng với số liệu thực đo bổ sung (đối với bão 
trước tiên) và hoàn chỉnh nâng cao thêm, khi điều kiện kinh phí cho phép. 

2.4. Thúy triều và dòng triều vịnh Bắc Bộ 
Các nghiên cứu về thúy triều và dòng triều ở Biển Đông và vùng biển Việt 
Nam đã được nhiều tác giả tiến hành. Tuy nhiên các nghiên cứu chi tiết hơn 
trong lĩnh vực số trị thúy động và nhất là đối với dòng triều ở vịnh Bắc Bộ là 
việc nên làm. Đề tài này đã cố gắng theo hướng đó. Đã sử dụng lưới tính dày 
đặc hơn (trước là 1° X Ì" nay là 0,51' X 0,5") và có tính đến ma sát theo mô hình 
Han-xen và áp dụng thuật phân rã và khôi phục. Kết qủa đã lập ra 9 cặp bản đồ 
và hằng số điều hoa (biên độ hoặc tố đỏ, góc pha hoặc EIip dòng triều cực đại) 
của 4 sóng chính M2, S2, OI , K I và đặc tính thúy triều dòng triều. Kết qua thu 
được là khá phong phú chi tiết hơn, một mặt khẳng định nhiều kết quả nghiên 
cứu tin cậy trước đây, một mặt phát hiện nhiều điểm mới mà trước đây chưa 
rõ, đồng thời cũng đòi hỏi đi sâu hơn để giải đoán kết quả thu được. 



146 Phần Hi BÁO CÁO TỐNG KẾT CÁC ĐỂ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B (1986-1990) 

Đề tài cũng tính toán các đặc trưng triều cho dải ven bờ miền Trung (gần Đà 
Nang) bằng phương pháp Rathray có tác dụng khẳng định chi tiết hơn các 
hằng số điều hoa dải ven bờ miền Trung. 

3. Khảo sát một số khu vực Trường Sa và đông Thừa Thiên 
Do điều kiện kinh phí hạn chế và khó khăn về đi lại, đề tài chỉ tiến hành điểu 
tra khảo sát K T T V tại 2 khu vực quan trọng là Trường Sa và đông Thừa Thiên. 
Vượt qua rất nhiều khó khăn, nguy hiểm và khéo kết hợp nên đề tài đã tiết 
kiệm được khá nhiều tiền và thu được những số liệu quý trong 2 khu vực này. 

3.1. Khảo sát vùng biển Trường Sa 
Tại vùng biển Trường Sa đã thu được những số liệu khí tượng thúy văn trong 
mùa hè 1988 và đặc biệt là các số liêu quý hiếm của Trường Sa ì, l i , Đá Đông, 
Đá Tây mà dòng chảy đạt tới 93 cm/s. Qua tư liệu thu được thấy rõ tính phức 
tạp của dòng chảy trong khu vực này đồng thời cho phép giải thích sự tồn tại 
hoàn lưu trong vùng (cho đến nay chưa có số liệu trên 75cm/s). 
Các tổng kết 10 năm về số liệu khí tượng thúy văn tại trạm đảo Trường Sa 
cũng đã được trình bày. 

3.2. Khảo sát vùng biển đông Thừa Thiên 
Tại vùng biển đòng Thừa Thiên ở vùng có tiều đặc sắc của biển Việt Nam và 
Biển Đông đã tiến hành (trong tháng 7 đến tháng 8 năm 1990) đo dòng chảy 
theo các tầng tại 5 trạm ven bờ và ngoài khới đã thu được số liệu quý (cực đại 
89cm/s) cho thấy rõ sự phức tạp của phân bố dòng chảy theo tầng, theo không 
gian và giá trị đáng kể của dòng triều cũng nhu dòng chảy không tuần hoàn 
trong khu vực này. Các sơ đồ dòng chảy lâu nay được công bố trên thế giới 
chưa thể hiện tính đa dạng và phức tạp của dòng chảy tại đây. 

4. Bão và thiệt hại do bão ở ven biển Việt Nam 

Đây là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, tuy nhiên cho đến nay chưa có 
tài liệu phân tích và tổng kết có hệ thống. 
Đề tài đã cố gắng thực hiện điều đó nhằm đóng góp có ích đối với chiến lược 
phòng chống thiên tai ở biển. Lẽ ra các dự kiến ban đầu cần được chú ý thêm 
các tàu thuyền và các công trình ở biển nhưng chưa có điều kiện thực. 
Đề tài đã phân tích khá chi tiết phân bố bão và áp thấp nhiệt đới trong 36 năm 
(1954 -1989) theo thời gian (năm và tháng trong năm) theo không gian (từng 
vĩ độ và chi tiết cho 2 tỉnh Thanh Hoa và Quảng Nam - Đà Nang) đồng thời 
các thiệt hại tương ứng về người thiệt mạng, đồng ruộng bị ngập úng, thuyền 
đắm trong 10 năm (1977-1986). Đã thấy rõ tính đa dạng, phức tạp, ít lặp lại 
như cũ, đổng thời cũng thấy rõ khả năng xảy ra và thiệt hại cho từng nơi, từng 
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tháng trong năm, con số trung bình cho cả nước là 6,22 cơn bão/năm (cả áp 
thấp nhiệt đới). 
Các nhận định và kiến nghị có thể giúp ích cho chiến lược đề phòng cho cả 
nước và từng địa phương, cho dự báo bão ngắn hạn, dài hạn, cho các nghiên 
cứu khoa học về khí tượng thúy văn và các điều kiện thiên nhiên, kinh tế xã 
hội ở vùng biển Việt Nam. 

Kết luận và kiến nghị 
Trong các phần và các mục tổng kết, đề tài đã nêu những kết luận và một phần 
kiến nghị. 
Dưới đây xin nêu những kết luận và kiến nghị tổng quát: 
Ì. Đối với mục tiêu và nội dung đã đề ra và được B C N Chương trình duyệt trên 

cơ sở kinh phí khả năng và tiến độ thực hiện đã rất cố gắng và vượt qua 
nhiều khó khăn hoàn thành khá đầy đủ về nội dung với chất lượng tương 
đối tốt, trong đó có một số phần thu được kết quả mới, quan trọng và có 
phần vượt mức. v ề khí tượng biển thu được kết quả có hệ thống lần đầu tiên 
cho vùng biển Đông rộng lớn về phân loại hình thế trường áp và trường gió 
theo phương pháp nhận dạng là một phương pháp định lượng tiên tiến. Liên 
quan đến điều này là các đặc trưng gió trung bình và trường sóng đặc trưng 
cho toàn biển Đồng. Phần tổng kết và đánh giá thiệt hại ở ven biển do bão 
cũng được tiến hành có hệ thống, phân bố theo thời gian (năm, tháng) và 
không gian (từng độ vĩ và chi tiết hơn) đáp ứng nhu cầu khách quan và thiết 
thực hiện nay. Các khảo sát biển quan trọng ở 2 vùng đặc sắc là Trường Sa 
và đông Thừa Thiên (vùng vô triều gần cửa Thuận An) đã được hoàn thành 
vói nhiều số liệu quý, hiếm, đa dạng lần đầu tiên. Các phân tích và tính toán 
về các chế độ nhiệt mặt biển trên toàn biển Đông, thúy triều và nhất là dòng 
triều ở vịnh Bắc Bộ chi tiết hơn cũng đưa ra được một số kết quả mới đồng 
thời khẳng định được nhiều kết quả đúng đắn cua các tác giả trước đây. 

2. Một số kết quả thực hiện của đề tài có ý nghĩa thực tiễn đáng kể có thể đưa 
vào áp dụng trong dụ báo thời tiết hạn ngắn và hạn dài và dự báo các trường 
yếu tố hải dương (sóng, dòng chảy...) ở ngành K T T V và các ngành khác 
đưa vào tham khảo trong việc xác định chiến lược, chiến thuật phòng chống 
thiên tai cho cả nước và từng địa phương, từng tỉnh đánh giá tính phức tạp 
và thiệt hại của bão ở ven biển Việt Nam, tính phức tạp và tính đa dạng của 
dòng chảy và các yếu tố K T T V biển khác ở vùng quần đảo Trường Sa, vùng 
vô triều và các vùng biển khác của Việt Nam, về chế độ nhiệt và bốc hơi 
của vùng biển Việt Nam, về những khả năng đổi hướng hoặc thay đổi 
cường đôh của bão do tương tác biển khí. 

3. Tổng kết đề tài cũng thấy được một số thành tựu khoa học của đề tài như áp 
dụng phương pháp nhận dạng lần đầu tiên trong ngành K T T V , tính toán 
thúy triều va đòng triều chi tiết hơn bằng phương pháp số trị thúy động với 
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một số kết quả đáng chú ý, xác định công thức thực nghiệm về thông lượng 
nhiệt mặt biển, khả năng lập ra các bản đồ trường gió, trường sóng đặc 
trưng cho biển Đông và vịnh Bắc Bộ, có thể giúp ích cho công nghệ dự báo 
biển, khảo sát và thu thập số liệu dài ngày và nhiều tầng và dòng chảy ở 
khu vực phức tạp với sự phân tích và đoán nhận thoa đáng các thành phần 
tuần hoàn, trong đó có nhiều số liệu thực đo thu được lần đầu tiên khá lớn 
và không đơn giản ở vùng này. 

4. Quá trình tổng kết đề tài cũng làm nảy sinh 2 điểm quan trọng: Thứ nhất 
một số điểm của đề tài cần được tiếp tục đi sâu, phân tích và đoán nhận kết 
quả thêm nhằm khẳng định các kết quả mới thu được đổng thời vạch rõ 
những tồn tại. Vấn đề thứ hai là rõ ràng chương trình biển của nước ta vẫn 
tiếp tục dành thêm kinh phí cho công tác điều tra, khảo sát biển trong 
những nám tới bên cạnh việc đầu tư cho công tác tính toán mô hình hoa, 
đây là một nhu cầu tự nhiên và tất yếu đối với nước ta, cần nhận rõ để có 
hướng đẩu tư thích hợp. 

5. Mặc dù đề tài với quy mô khá rộng lớn và tương đối phức tạp còn mắc một 
số điểm chưa đi sâu, một số điểm cần hoàn chỉnh thêm. song do những cố 
gắng bền bỉ và to lớn kể cả tinh thầm dũng cảm vượt khó khăn và tranh thủ 
sử dụng kinh phí tương đối ít của chương trình cho điều tra khảo sát, tận 
dụng khả năng hợp tác quốc tế nên đã hoàn thành có chất lượng, có ý nghĩa 
thực tiễn và khoa học nội dung đề tài trong thời gian và kinh phí hạn chế. 

Vì vậy đề nghị Chương trình và cấp trên xem xét hình thức động viên khen 
thưởng đề tài và các cộng tác viên của đề tài. 
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ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 
1. Tên đề tài: "Nghiên cứu các quá trình thủy thạch động lực vùng bờ biển mở và 

cửa sông ven biển". Mã số: 48B.02.01 
2. Thời gian thực hiện: 1986 - 1990 
3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Việt Nam (Ban Chủ nhiệm Chương trình) 
4. Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Nguyễn văn Điệp 
5. Cán bộ tham gia: 

- Phần nghiên cứu bờ biển mở 
ì. PTS. Lưu Tỳ 
2. PTS. Hoàng Xuân Nhuận 
3. KS. Nguyễn Xuân Dương 
4. KS. Nguyễn Hồng Vân 
5. KS. Lê Xuân Hồng 
6. KS. Bùi Đình Khước 
7. KS. Nguyễn Vũ Tưởng 
8. KS. Nguyễn Tiến Quang 
9. KS. Nguyễn Văn Nghiêm 
10. TS. Nguyễn Biểu 
11. KS. Nguyễn Chung Hoạt 
12. PTS. Vũ Hồi 
13. KS. Lê Viết Nhượng 
14. PTS. Nguyễn Trọng Hiệu 
15. PTS. Nguyễn Thế Thôn 
16. KS. Mai Mộng Hùng 
17. KS. Vũ Văn Phái 
18. KS. Hứa Chiến Thắng 

(Trung tâm ĐLH Sông - Biển) 
(Trung tâm ĐLH Sông - Biển), Chủ trì. 
(Trung tâm ĐLH Sông - Biển) 
(Trung tâm ĐLH Sông - Biển) 
(Trung tâm ĐLH Sông - Biển) 
(Trung tâm K T T V Biển) 
(Trung tâm K T T V Biển) 
(Trung tâm K T T V Biển) 
(Trung tâm K T T V Biển) 
(Viện Địa chất - Khoáng sản) 
(Viện Địa chất - Khoáng sản) 
(Viện KSTK Thủy lợi) 
(Viện KSTK Thủy lợi) 
(Viện NC Khí tượng - Thủy vãn) 
(Trung tâm Địa lý tài nguyên) 
(Trung tâm N C K H K T Bản đồ) 
(Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) 
(Vụ Tài nguyên - Môi trường) 

http://48B.02.01
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- Phẩn nghiên cứu cửa sông 
1. PTS. Nguyễn Văn Cư (Viện Địa chất), Chủ tri 
2. KS. Phạm Quang Sơn (Viện Địa chất) 
3. KS. Hoa Mạnh Hùng (Viện Địa chất) 
4. KS. Nguyễn Thảo Hương (Viện Địa chất) 
5. KS. Nguyễn Quang Thành (Viện Địa chất) 
6. K T V . Trần Thị Tuyết (Viện Địa chất) 
7. K T V . Nguyễn Minh Châu (Viện Địa chất) 
8. KS. Nguyễn Bá Quỳ (Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội) 

- Phần nghiên cứu vùng biển ven bờ miên Nam Việt Nam 
Ì. TS. Lê Phước Trình (Trung tâm H D H Nha Trang), Chủ trì 

cùng các cán bộ nghiên cứu khác thuộc 
trung tâm. 

- Phần nghiên cứu ghép nối mô hình một-hai chiêu Sông - Biển 
1. PTS. Nguyễn Tất Đắc (Trung tâm ĐLH Sông - Biển), Chủ trì 
2. PTS. Nguyễn Minh Sơn (Trung tâm ĐLH Sông - Biển) 
3. KS. Trần Thị Ngọc Duyệt (Trung tâm ĐLH Sông - Biển) 

V ề nội dung báo cáo của đề tài, tương ứng với các phần nói trên được chia ra 
thành các tạp như sau: 
Tập 1: Báo cáo "Nghiên cứu các quá trình thủy thạch động lực vùng bờ biển mở" 

dày 170 trang, chia làm 4 chương, phần mở đầu và kết luận. Kèm theo 2 
phụ lục: Phụ lục Ì gồm 10 bản đồ và 14 sơ đồ trắc diện các mặt cắt, Phụ 
lục 2 gồm các số liệu quan trắc dòng chảy và đòng triều. 

Tập 2: Báo cáo "Phần nghiên cứu cửa sông", dày 348 trang gồm 8 chương, phần 
mở đầu, kết luận và phụ lục các bản đồ, hình vẽ và biểu bảng. 

Tập 3: Báo cáo "Khảo sát nghiên cứu một số yếu tố địa hình và động lực bờ ỏ 
vùng Vịnh Gánh Rái", dày 67 trang gồm 3 chương, phẩn mở dầu và kết 
luận. 

Tập 4: Báo cáo "Mô hình ghép nối một - hai chiều mô tả dòng chảy và chế độ 
mạn vùng cửa sông", dày 110 trang chia làm 3 chương, phần mở đầu, kết 
luận và phụ lục. Phụ lục bao gồm các kết quả tính toán thử nghiệm dòng 
chảy cửa sông Văn ú c và các bước trong chương trình tính toán. 
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l i . CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u CHÍNH 
1. Nghiên cứu phương pháp luận 

1.1. Phương pháp thực hiện khảo sát vùng bờ biển mở 
Đã xác định được 12 hạng mục khảo sát có khả năng thực hiện thuộc các lĩnh vực 
địa hình, địa mạo, địa chất và khí tượng thủy văn. 
Đã xây dựng phương án lập kế hoạch và thực hiện tác nghiệp khảo sát có tên 
CNĐT. Phương án này được xây dựng theo phương châm: kiên trì xây dựng cơ sở 
hậu cần trên bd, hoạt động theo từng nhóm nhỏ, tranh thủ điều kiện thuận lợi để 
tiếp cận hiện trường. 

Đã hoàn thành công tác thử nghiệm và kiểm tra an toàn các phương tiện thuyền 
33 C V A phục vụ cho phương án CNĐT, đạt được hiệu quả khoa học và kinh tế 
trong việc thực hiện khảo sát chính quy. 
Đã nghiên cứu thử nghiệm nhằm hoàn thiện và chế tạo các dụng cụ đo đạc các 
yếu tố thủy thạch động lực trong hoàn cảnh kinh tế và kỹ thuật nước ta. Đã chế 
tạo thành công máy đo sóng dựa trên nguyên tắc cảm ứng điện trở và đã đưa vào 
úng dụng. 
Lần đầu tiên triển khai có hiệu quả phương pháp chụp ảnh mạt đất trong việc mô 
tả diễn biến địa hình bờ biển. 

1.2. Phương pháp thực hiện điểu tra nghiên cứu cửa sông 
Dựa trên các tài liệu khoa học đã dẫn ra những khái niệm cơ bản, định nghĩa và 
phân chia vùng cửa sồng. 
Các quá trình thủy thạch động lục vùng biển cửa sông được nghiên cứu theo quan 
điểm hệ thống. Theo quan điểm này, các yếu tố xác định cấu trúc động lực vùng 
cửa sông có liên quan hữu cơ với nhau, tương tác qua lại lẫn nhau trong một hệ 
thống thống nhất. 
Đã xác định việc tổ chức nghiên cứu động lực vùng ven biển cửa sông, chỉ ra 
phương pháp nghiên cứu và khảo sát đo đạc thực địa. Nội dung nghiên cứu được 
đi sâu vào đánh giá các yếu tố tác động và tương tác giữa chúng, gồm 4 nhóm cơ 
bản: nhóm các yếu tố cửa sông, nhóm các yếu tố biển, nhóm các yếu tố cảnh quan 
và nhóm các yếu tố nhân sinh. Trong đó, hai nhóm yếu tố đầu có tác động trực 
tiếp mạnh mẽ nhất tới các quá trình động lực vùng biển cửa sông, là đối tượng 
chính trong nghiên cứu của đề tài. 

Để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố động lực sông biển trong quá trình hình 
thành và phát triển địa hình vùng ven biển cửa sông, đã sử dụng chỉ tiêu được xây 
dựng trên cơ sở có tính đến đặc điểm bồi tích và khả năng lắng đọng của chúng: 
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p = — (1) 
h 2 . i c s .A 

Trong đó, Rị là lưu lượng dòng bùn cát đơn vị ở cửa sông, d 5 0 % là đường kính 
trung bình của loại hạt có hàm lượng chiếm 50%, i c s là độ dốc trung bình của 
thềm biển cửa sông, h là chiều cao sóng trung bình, A là biên độ triều trung bình. 
Trị số chỉ tiêu p càng lớn phản ánh mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sông, ngòi 
càng tăng. Và ngược lại, trị số p càng nhỏ chứng tỏ ảnh hưởng của yếu tố biển trội 
lên. 
Việc nghiên cứu động lực vùng ven biển cửa sông được chia làm 3 giai đoạn. Giai 
đoạn 1: nghiên cứu cơ sở lý thuyết. Giai đoạn 2: xử lý phân tích, đánh giá các 
nguồn tài liệu dở đạc về các yếu tố động lực vùng ven biển cửa sông. Giai đoạn 3: 
kiểm nghiệm các nghiên cứu lý thuyết bằng tài liệu thực tế, sử dụng mô hình toán 
học đặt cơ sở cho các phương pháp dự báo. 

1.3. Các phương pháp nghiên cứu vùng bờ biển mở 
Việc nghiên cứu động thái bờ biển được tiến hành trên cơ sỏ phân tích tổng hợp 
mối quan hệ giữa tiến trình của hiện tượng và các tác nhân quyết định sự phát 
triển của bờ biển (TPB). 

/.3.7. Nghiên cứu động thái 
Đã bước đầu kết hợp được kỹ thuật trắc địa bản đổ và các khoa học khác trong 
việc xử lý không ảnh, tư liệu bản đồ, ảnh mặt đất để xác định tiến trình biến động 
bờ biển. Đã xây dựng và bước đầu áp dụng quy trình nghiên cứu động thái rút gọn 
(ĐTRG) và quy trình nghiên cứu động thái chi tiết (ĐTCT). 

ỉ .3.2. Xác định tác nhân thạch quyển 
Để đánh giá trạng thái bồi xói của thềm triều đã xây đựng phương pháp thống kê 
nhóm và thành phần hạt của trầm tích nhằm nghiên cứu tần suất Pj, hàm lượng các 
Cj, bột Bj, sét Si của 5 nhóm trầm tích tại 3 loại bờ khác nhau. Các đặc trưng này 
là những công cụ rất hữu hiệu để nghiên cứu cân bằng bùn cát và xây dựng các 
mô hình quan niệm về các quá trình bồi xói quy mô trung bình tại vùng bờ biển 
bùn thấp. 

1.3.3. Xác định tác nhăn thủy quyển 
Đã đạt được 3 tiến bộ trong việc xây dựng và áp dụng, các phương pháp xác định 
một số yếu tố như sau: 
a. Phương pháp bình phương tối thiểu để phân tích dòng triều 
Trong trường hợp chuỗi quan trắc 24 giờ bị gián đoạn, việc xác định biên độ của 
dòng triều thành phần được quy về giải các phương trình chính tắc sau: 
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-> ^ > 
A . u = R. u 

A . V = R. V (2) 
Độ tin cậy của các kết quả phân tích được đánh giá trên cơ sỏ các đại lượng: 

R = s~: .{ịu,.Rll,y
n

-

, \ 1/2 
Ì - Tỉ 

E = 0.67.1—^1 (3) 

Nếu R > 0.75 và R/E > lo thì kết quả thu được xem là đáng tin cậy. 
b. Phương pháp tính toán chi tiết hiện tượng khúc xạ sóng và dòng bồi tích dọc 
bờ: 
Đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng bộ chương trình số trị cho phép tính toán 
sự lan truyền sóng do hiện tượng khúc xạ và ma sát trên cơ sở giải hệ phương 
trình Arthur-Mùnk-Isaacs: 

da de . ác 
— = — sin a C O S Ớ T 

dí õx ây 

ỂĂ.píỉẾ+q^o (4) 
dí2 di HH 

a 

Xác định vị trí của đói sóng vỡ theo tiêu chuẩn Me Cowan 
Hb/Db = 0,78 (5) 

Tính tốc độ dòng ven bằng công thức của Eagleson: 

8 
gHbnb 

Db 
Ỵ sinlabúnab 

(6) 
21g(Dồ / Zo + 1.74)'/2 

Lượng vân chuyển bùn cát dọc bờ theo công thức Marohar: 
Qx = 0,786 Ex°' 9 , .d 0 - 5 (7) 

c. Tính toán dòng bồi tích dọc bờ tại vùng bờ cát bằng phương pháp CE RC: 
Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu đặc điểm mùa vụ của dòng bồi tích dọc bờ đã 
hoàn thành bộ chương trình thực hiện phương pháp CERC - 4: 

Q = Ch ( 1

s / 2 fcos(a ( )) 1 / 4 sin(2ctj (8) 
trong đó c là hệ số bán kinh nghiệm phụ thuộc vào dơn vị thời gian tính toán. 



154 Phần III. BẢO CÁO TỔNG KẾTCÁC ĐẼ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B (1986-1990) 

Do quan trắc sóng được thực hiện theo từng cung (22,5 hoặc 45) và theo cấp sóng 
nên lượng vận chuyển do cấp sóng i trong cung j gây ra được tính như sau: 

Q i j = G C h T 5 / 2 i f j F j 

8 rcos" 4 (a, ' ,)-cos" 4 (ar ')l 
J 9 [ai--ai] w 

Trong thực tế người ta quan tâm đến lượng vận chuyển sang phải Qrt và sang trái 
Qlt, lượng vận chuyển tổng cộng Qg và lượng vận chuyển Qn: 

lũ ĩ 
Qrl = ỵ±Qij 

ì Ì 

Qlí = ịÍQij (10) 
] -I 

Qg = Qrt - Qlt 
Qn = Qrt + Qỉt 

Ì .3.4. Xác định cán cân bùn cát và xu thế diễn biến bờ tại vùng bờ cát 
Phương trình cân bằng bùn cát tại các đoạn bờ cát thẳng được viết như sau 

Q , + Q 2 + Q 3 + Q4 = 0 ( l i ) 
trong đó nếu Qi cung cấp cát cho miền được xét sẽ có dấu dương, trường hợp 
ngược lại sẽ có dấu âm. 
Nói chung trong (Ì 1) Q 3 và Q 4 được tính bằng phương pháp CERC, Q có thể xác 
định qua số liệu động thái. Có những số liệu này ta có thể tính toán lượng vận 
chuyển theo phương vuông góc với bờ Q 2 . 
Nếu không có số liệu về động thái ta có thể đưa ra dự đoán về biến động bờ biển 
trong hai trường hợp: 

- Nếu Q 3 + Q 4 < 0 và cấp hạt của cát quá nhỏ thì chắc chắn bờ biến sẽ bị xói. 
- Nếu Q 3 + Q 4 > 0 và cát có cấp hạt thích hợp thì chắc chắn bờ biển sẽ bồi. 

7.5.5. Xác định cán cân bùn cát và xu thế diễn biến bờ tại vùng bờ biển bùn thấp. 
ã. Phương trinh cân bằng bùn cát của thềm triều 
Trên cơ sở sơ đổ phân dị của trầm tích tại thềm triều và đặc trưng thống kê của 
các nhóm trầm tích, một số giả thiết về bảo toàn độ hạt và sự phát triển của thềm 
triều đã thu được hệ phương trình cân bằng bùn cát dưới dạng sau: 

M Ỉ = SQ 
x„ = a ( X l v - X 1 H ) (12) 

Trong đó M được gọi là ma trận hạt của thềm triều 
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í b m - ab„ b,v + abn, b v "ì 

M = I C J J I - ác,, c,v + ac,|[ c v I (13) 

^ Si]] - iìSiị Siy + 3-Sj]| Sv ) 

X 

còn các véc tơ X và s có dạng sau: 
í x i n >| í b, ì 

í x,v I , 5 = I c, I 
I x v ì u ; 

(14) 

Nghiệm của (12) được biểu diễn dưới dạng sau: 

X = (M"'S). Q 
X|] = a(X[V - xm) 

Ma trận nghịch đảo M được gọi là ma trận phân dị lưu lượng rắn của sông. 

(15) 

Q Q X|V 
Q X|V 

X I U 

Hình Ì: Sơ đồ phân dị trầm tích tại thềm triều 
Tùy theo trạng thái của ma trận hạt M và véc tơ lun lượng rắn s ta sẽ thu được hai 
loại nghiệm, đó là: 
- Chế độ bồi điển hình: 

xm < 0, x,v > 0, x„ = a(X,v - X I H ) > 0 

X,J + Xu, + x,v = (Ì +a). x,v + (Ì - a). x„ > 0 (16) 
- Chế độ xói điển hình: 

xm > 0, x,v < 0, x„ = a(X,v - xm) < 0 
X M + x„, + x,v = (Ì +a). x,v + (Ì - a). x,v < 0 (17) 

b. Xây dựng các quan hệ hình thái kinh nghiệm: 
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Sau khi nghiên cứu kỹ tài liệu tham khảo về địa mạo và động lực cửa sông, đã sử 
dụng bốn chỉ tiêu hình thái cơ bản, đó là: d, Ì, L và R . 
Trên cơ sở chỉ tiêu hình thái này, ta có thể xây dựng ba bất đẳng thức hình thái 
kinh nghiêm sau: 
- Bất đẳng thức hình thái và điều kiện liên kết bền vững của thềm triều của hai cửa 
sông kế cận và khả năng phát triển của đồng bằng triều. 

dị +d 2 > m x . (Ì +L) (18) 
- Bất đẳng thức hình thái về điều kiện suy giảm liên kết các thềm triều của hai cửa 
sồng kế cận và khả năng xói mòn đồng bằng triều. 

d, + d 2 < m x . (Ì + L) (19) 
- Bất đẳng thức hình thái về vùng tồn tại của thềm triều của một cửa sông đơn 
độc: 

R < n k.đ (20) 
Các bất đẳng thức hình thái nói chung có độ chính xác không cao, mặc dù vậy đó 
là những công cụ đơn giản để dự đoán động thái và khôi phục lai tinh trạng trước 
đây của các thềm triều đã bị xói mòn. 

1.4. Mô hình toán học ghép nối bài toán một - hai chiều dùng để mô phỏng 
dòng chảy và chê độ mặn ở cửa sông 
Trong đề tài 48B.02.01 đã đặt ra mục tiêu xây dựng mô hình toán ghép nối mô 
hình một và hai chiều nhằm mô phỏng sự tương tác thủy động lực sông biển. 
Phần một chiều của mô hình ghép sử dụng chủ yếu kết quả đạt được của đề tài 
06.03.03.03 "Mô hình toán học mô phỏng quá trình truyền triều và xâm nhập mặn 
trên hệ thống kênh sông". Sơ đồ ẩn bốn điểm Pressman được áp dụng đối với hệ 
phương trình Saint - Venan một chiều mô phỏng dòng chảy trong sông. Phương 
trình tải khuếch tán một chiều biểu diễn lan truyền mặn được giải bằng phương 
pháp phân rã toán tử. Trong trường hợp hệ sông, điều kiện hợp lưu thông thường 
được áp dụng cho các thông số thủy lực, đó là sự bằng nhau của các mực nước tại 
các đầu nhánh sát hợp lưu và sự bằng không của tổng lưu lượng qua hợp lưu. Đối 
vói phương trình mặn, ta bỏ qua khuếch tán tại hợp lưu sông và sử dụng công thức 
hòa tan để tính nồng độ mặn của dòng ra khỏi hợp lưu. 
Về phần mô hình hai chiều, để có thể mô phỏng tốt biên và địa hình của miền 
nghiên cứu. Kỹ thuật phần tử hữu hạn với lưới chia tam giác đã được chọn. 
Phương pháp Galerkin với hàm cơ sở tuyến tính được áp dụng cho cả hệ phương 
trình Saint Venan hai chiều và phương trình tải khuếch tán hai chiều. Đã nghiên 
cứu hai phương pháp giải hệ phương trình đại số thu nhận được cho tính toán các 
thông số thủy lực: phương pháp trực tiếp và phương pháp "lai". 

Trên biên ghép của miền một và hai chiều, ta sử dụng điểu kiện sau 
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- Đối với dòng chảy: điều kiện bằng nhau của mực nước và lưu lượng qua biên 
(như trường hợp hợp lưu của các nhánh sông). 
- Đối với sự lan truyền mặn: dòng vật chất tổng thể qua biên bằng nhau. 
Đã bước đầu xây dựng hai bộ chương trình tính dòng chảy bằng ngón ngữ 
F O R T R A N ứng với kỹ thuật giải trực tiếp và áp dụng phương pháp lai trong tính 
toán các thông số thủy lực. 
Đã tiến hành các tính toán kiểm tra một số tính chất định tính của mô hình trên 
các bài toán mẫu (tính đối xứng, tính bảo toàn khối lượng...)- Kết quả cho thấy, 
mô hình phản ánh tốt những tính chất nêu trên. Tuy nhiên cần cải tiến kỹ thuật 
"là" khi áp dụng phương pháp lai vì sai số sinh ra lớn khi sự khác nhau của kích 
thước các phần tử lớn. 

Đã tiến hành tính toán dòng chảy vùng cửa sông Văn ú c gồm đoạn sông Văn ú c 
từ trạm Quang,Phục ra biển với chiều dài 18,3 km và miền hai chiểu vòng từ cửa 
sông Thái Bình đến Hòn Dấu, Đồ Sơn, Tài liệu đo tháng 7/1988 bao gồm mực 
nước tại trạm Quang Phục và mực nước tại trạm Hòn Dấu (không có số liệu khác 
để hiệu chỉnh và kiểm tra). 
Mặc dù việc chia lưới khá tùy tiên (kích thước phần tử thay đổi từ 200m - 4000m) 
và độ sâu cột nước biến đổi lớn, mô hình vẫn ổn định với bước thời gian 20 - 30 
phút. Các kết quả phản ánh được xu thế của dòng chảy phụ thuộc vào dao động 
thủy triều. 
Tóm lại mô hình ghép một, hai chiều và bộ chương trình tính toán dòng chảy nêu 
trên là công cụ ban đầu cho việc nghiên cứu sự tương tác phức tạp sông biển trong 
điều kiện khó khăn về đo đạc và quan trắc, đặc biệt đối với các bài toán dự báo. 

2. Các kết quả điều tra khảo sát thu thập số liệu 
Trong khuôn khổ đề tài, đã tiến hành được một số đợt điều tra khảo sát thu thập 
số liệu về các quá trình khí tượng thủy văn, địa chất, địa mạo trong dải ven bờ 
nước ta. Các khu vực điều tra nghiên cứu chính được nêu ra dưới đây. Cụ thể hoạt 
động của từng nhóm nghiên cứu theo từng đợt điều tra như sau: 

2.1. Chuyến điểu tra thăm dò vùng biển ven bờ Hà Nam Ninh - Thái Bình 
Được tiến hành tháng 11/1987. Đã triển khai khảo sát thử nghiêm trong vùng ven 
bờ giới hạn bởi độ sâu 20m nước trở vào. Đã có những chuyến đi biển thử nghiệm 
trong điều kiện thời tiết phức tạp ra xa bờ tới 25km. 
Tài liệu thu được gồm những số liệu đo dòng chảy, lấy mẫu nước để phân tích độ 
đục (khoảng 200 mẫu). 
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2.2. Đạt điều tra khảo sát chính quy vùng biển ven bờ Hà Nam Ninh - Thái 
Bình lần thứ nhốt (1988) 
Tiến hành trong khoảng thời gian 30 ngày từ tháng 12/1988 đến tháng 1/1989. 
Chuyến điều tra do Ban chủ nhiệm chương trình 48B trực tiếp chỉ đạo thực hiện. 
Đã triển khai khảo sát một cách chính quy và hoàn thành công tác đo đạc, lấy 
mẫu dự định tại tuyến khảo sát ngoài khơi do tàu Bình Minh đảm nhận và tại 14 
mặt cắt cố định dọc theo bờ từ cửa Đáy tới cửa Thái Bình. 
Trong đợt khảo sát này đã tiến hành các hạng mục đo đạc sau: đo sâu, lấy mẫu 
trầm tích đáy, đo dòng chảy tức thời và liên tục ngày đêm, đo dòng ven ở đới sóng 
vỡ, quan trắc các yếu tố khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm không khí, gió, trạng thái mặt 
biển...) 
Kết quả đã thu được một khối lượng số liệu và mẫu vật khá lớn bổ sung cho 
những tư liệu có giá trị về địa hình, trầm tích và các yếu tố thủy động lực vùng 
ven bờ Thái Bình - Hà Nam Ninh. Đồng thời đạt khảo sát này đã để lại những 
kinh nghiệm rất quý về phương pháp tổ chức và điều hành khảo sát biển trong 
điều kiện của nước ta hiện nay. 

2.3. Đạt điều tra khảo sát chính quy vùng biển ven bờ Hà Nam Ninh - Thái 
Bình lần thứ hai (1989) 
Thời gian tiến hành chia làm hai giai đoạn: giai đoạn một từ 25/8 đến 31/8/1989, 
giai đoạn hai từ 19/9 đến 28/9/1989. Đạt điều tra này do chính nhóm nghiên cứu 
bờ biển mở thực hiện. Khu vực và trạm vi đo đạc cũng bố trí như đạt trước. 
Đã áp dụng một loạt phương tiện kỹ thuật mới trong lĩnh vực nghiên cứu bờ biển 
như phương pháp chụp ảnh lập thể, phương pháp điều vẽ không ánh, các ống lấy 
mẫu tự tạo... 
Các hạng mục quan trắc bao gồm: Đo sâu hồi âm, quan trắc các yếu tố khí tượng 
thủy văn (nhiệt độ, độ ẩm không khí, gió, trạng thái mặt biển, sóng, dòng chảy, 
dòng ven) tại 14 mặt cắt phân bố dọc bờ từ cửa Đáy đến cửa Thái Bình, ba trạm 
đo dòng chảy liên tục theo các tầng để nghiên cứu dòng triều và phân bố thẳng 
đứng của dòng chảy (tổng số tài liệu dòng chảy tầng mặt được đo 1677 lần và 
dòng chảy tầng đáy được đo 942 lần gồm cả tài liệu đo mặt rộng và đo liên tục 
bằng máy tự ghi), thu mẫu trầm tích và xử lý 236 mâu trầm tích mặt tại thềm triều 
và đáy biển, khảo sát địa mạo bờ biển, đo trắc diện địa hình tại 14 mặt cắt ngang 
cố định với tổng số chiểu dài hơn 40 km, đo vẽ địa hình bằng phương pháp chụp 
ảnh lập thể mặt đất trên một diện tích 35km. 

2.4. Các đợi khảo sát khu vực cửa sông đồng bằng Bắc bộ 
Do nhóm nghiên cứu cửa sông tiến hành. Thời gian tiến hành từ năm 1987 đến 
1990, bao gồm lo đạt. Thời gian kéo dài một đạt từ lo ngày đến một tháng dược 
bố trí định kỳ vào các mùa: hè, đông và chuyển tiếp. 
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Khu vực khảo sát là các vùng ven biển của các cửa sông: Lạch Huyền, Nam 
Triều, Văn úc , Thái Bình, Trà Lý, Ba Lạt, Lạch Giang. Trong đó tập trung chủ 
yếu vào hai cửa sông chính là Văn ú c và Ba Lạt. 

Các hạng mục quan trắc bao gồm: đo sâu theo các tuyến mặt cắt, đo dòng chảy 
theo tầng với các chuỗi liên tục và rời rạc kéo dài 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ, quan 
trắc sóng bằng mắt thường, dao động mực nưóc lấy theo tài liệu đo của các trạm 
cố định ven bờ bố trí trong khu vực khảo sát, đo các đặc trưng bùn cát lơ lửng và 
trong lớp sát đáy theo từng lớp nưóc đáy 0,1 m. Lấy mẫu trầm tích đáy ồ các tầng 
Om, 0,5m, Ì,Om và l,5m. Đã thu được: 

Độ mặn ở 31 trạm từ năm 1961 đến năm 1976. 
Mực nước ở 25 trạm trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 năm từ năm 
1961 đến năm 1989. 
Sóng và gió ở một số trạm với chuỗi dài 12 - 30 năm. 
Số liệu dòng chảy của 60 chuỗi số liệu. 

Tài liệu đo lặp địa hình cửa sông qua các giai đoạn khác nhau từ năm 1961 đến 
1990. 
Ngoài ra còn thu thập được một số tài liệu khác về các đặc trưng lưu lượng bùn 
cát, mực nước trong sông và ảnh hưởng triều, về sự biến dạng bờ và bãi triều đo 
lạp trước và sau các cơn lũ, về địa tầng lỗ khoan địa chất tầng nông (từ Om đến 
20m), về ảnh hàng không vệ tinh (Landsat, Priroda Spot) và các bản đồ địa hình, 
hải đồ các tỷ l ệ của Pháp, M ỹ , Trung Quốc và Cục bản đổ. 

2.5. Khảo sát vùng cửa sông Định An 
Do nhóm nghiên cứu bờ biển mở thực hiện từ ngày 12/4 đến ngày 21/4/1990 kết 
hợp với Xí nghiệp khảo sát thiết kế đường thủy số Ì để tiến hành điều tra và 
nghiên cứu các quá trình thủy thạch động lực phục vụ đề án tuyến luồng Định An. 

Ở đây phương pháp điều tra CNĐT đã được triển khai đặc biệt có hiệu quả để 
phục vụ một để án sản xuất cụ thể. 
Các hạng mục quan trắc bao gồm: một trạm đo liên tục 7 ngày đêm để đo dòng 
chảy (phục vụ việc tính toán dòng triều) và các yếu tố khí tượng, 7 trạm quan trắc 
liên tục 24 giờ đo dòng chảy theo các tầng nước và thu mẫu nước liên tục của ba 
tầng cùng các quan trắc khí tượng khác, 10 trạm lấy mẫu trầm tích đáy. 

2.6. Điều tra khảo sát vùng vịnh Gánh Rái và cửa sông Soài Rạp 
Đã tiến hành khảo sát trong các tháng 9-10 năm 1989 và Ì - 3 năm 1990. 
Các hạng mục đã được quan trắc là: Đo dòng chảy liên tục ở khu vực Gánh Rái 
gồm 3 trạm, ở khu vực cửa sông Soài Rạp gồm 4 trạm. Thời gian giữa hai lần đo 
từ 10 phút đến 30 phút. Chuỗi đo kéo dài từ 24 giò đến 9 ngày đêm. Quan trắc 
sóng tại trạm Cần Giờ. Đo mực nước tại trạm Cần Giờ. Tiến hành đo đạc biến đổi 
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địa hình vùng biển ngoài khơi huyện Duyên Hải và đới bãi biển Cần Giò. Thu 
mẫu trầm tích ở hơn 50 trạm trong khu vực Vịnh Gánh Rái và cửa sông Soài Rạp. 
Đo sâu trên 7 mặt cắt kết hợp lấy mẫu trầm tích đáy để tìm hiểu đặc điểm luông 
lạch từ mũi Nghinh Phong đến cửa sông Cái Mép. 

3. Những kết quả chính rút ra về đặc điểm của các quá trình thủy thạch 
động lực vùng ven biển cửa sông Việt Nam 

3.1. Đặc điểm chính của quá trình thủy thạch động lực bờ biển đồng bằng Bắc 
bộ 

3.1.1. Đặc điểm địa hình và biên động bờbiển đồng bằng Bắc bộ 
Kết quả xử lý khối lượng tài liệu nghiên cứu địa hình khá lớn đã chứng tỏ rằng: 
- Trong vòng 20.000 năm thuộc Pleistoxen trên, bờ biển đồng bằng Bắc bộ biến 
động rất mạnh mẽ. Quá trình bồi diễn ra liên tục trên toàn phạm vi rìa biển đồng 
bằng Bắc bộ từ cách đây 3500 năm đến đầu thế kỷ X X . Từ đầu thế kỷ X X cho đến 
nay xuất hiện đoạn bờ xói Xuân Thủy-Hải Hậu dài khoảng 40 km. 
- Trên phương diện quy mô trung bình, đoạn bờ bồi được đặc trưng bởi sự tồn tại 
của đồng bàng triều. Một cách hoàn toàn đối lập, các đoạn bờ xói được đạc trưng 
bởi sự phá huy đổng bằng triều. 
- Hiện tượng xói lở ở lân cận các nút hội tụ của dòng bồi tích dọc bờ chứng tỏ tầm 
quan trọng của chuyển động vuông góc với bờ trong trường hợp bờ được cấu tạo 
từ trầm tích sóng triều có cấp hạt nhỏ. 

3.1.2, Các tác nhãn thủy quyển 
Đây là những tác nhân trực tiếp và quan trọng nhất 
a. Mực nước 

Căn cứ các quan niệm về hiện tượng biển lùi Zuss, dao động Maclaren và dao 
động thứ cấp, ở đây cần lưu ý đến ảnh hưỏng rất quan trọng của dao động thứ 
cấp trong lịch sử và trong tương lai đối với sự phát triển của bờ biển đồng bằng 
Bắc bộ. 

b. Sóng biển 
Phù hợp với chế độ gió, chế độ sóng được phân thành hai mùa, mùa sóng đông 
bắc kéo dài từ tháng l ũ và kết thúc vào tháng 3. Mùa sóng đông nam ngự trị từ 
tháng 5 đến tháng 8. Các tháng 4 và 9 là hai tháng chuyển tiếp. 
Kết quả phân tích khúc xạ sóng cho thấy khả năng hình thành dòng ven phân 
kỳ gây xói tại đoạn bờ Hà Lạn - Hải Thịnh. 

c. Dòng chảy và dòng triều 
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Đã phát hiện thấy hiện tượng chảy phần lớp trong phạm vi các túi nước nhạt 
cách bờ từ 5 - 7km. 
Trong vùng sóng nhật triều đứng các ellip dòng nhật triều tầng mặt quay xuôi 
theo chiều kim đồng hồ. Trong khi đó, với vùng sóng bán nhật triều tiến các 
ellip dòng bán nhật triều tầng đáy lại quay ngược chiều kim đồng hồ. Những 
tính chất này ngược với những tính chất kinh điển về định hướng đòng triều ở 
bắc bán cầu. 
Căn cứ đặc điểm phân bố mặt rộng và chiều quay của các ellip bán nhật triều 
đã suy đoán về khả nâng tồn tại khu vực chuyển tiếp giữa sóng bán nhật triều 
tiến và sóng bán nhật triều đứng ở vùng lân cận cửa Ba Lạt. 

d. Dòng bồi tích dọc bờ 
Kết quả tính bằng phương pháp CERC đã cho phép phát hiện hai kiểu dòng bổi 
tích dọc bờ căn cứ theo đặc điểm mùa vụ, đó là: 

- Dòng bồi tích với sự ngự trị luân phiên theo mùa của các dòng bồi tích dọc bờ 
theo hướng phải và trái (Qrt và Qlt) (bờ biển Hải Thịnh - Hà Nam Ninh). 

- Dòng bồi tích dọc bờ với sự hình thành mùa cát đứng và mùa cát trôi (bờ biển 
Kiến Hành, Thái Bình). 

3.1.3. Các tác nhân thạch quyển 
a. Chuyển động tân kiến tạo: 

Đã thống nhất nhận định cho rằng trong kỷ Haloxen các hoạt động tân kiến tạo 
tại rìa biển đồng bằng Bắc bồ đã suy giảm và có biểu hiện không rõ ràng. 

b. Phân bố các kiểu độ hạt trầm tích tại vùng bờ biển đồng bằng Bắc bộ 
Đã lập bản đồ phân bố mặt rộng chi tiết của các kiểu độ hạt trầm tích. Trên cơ 
sở bản đồ này đã phát hiện được ở độ sâu 3 - 5m, 8 - lOm và 18 - 20m các dải 
bột chứa các hạt sạn, cát hạt lớn và nhỏ. Đặc biệt đáng chú ý là tại khu vực có 
độ sâu từ 7 - 12m dọc bờ biển Hải Hậu đã phát hiện thấy các lớp sét cứng được 
lắng đọng lại từ thời gian trước. Đây là những bằng chứng quan trọng về hiện 
tượng bóc mòn trầm tích Haloxen do điều kiện động lực đủ mạnh. 

c. Đặc điểm thống kế của các nhóm trầm tích tại các bãi triều đồng bằng Bắc bộ 
Đã phát hiện thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa tần suất xuất hiện các nhóm trầm 
tích tại ba kiểu bãi triều khác nhau 

• Tại bãi triều với thềm triều đang được sông nuôi dưỡng đã phát hiện được đồng 
thời cả bốn nhóm trầm tích, trong đó trầm tích nhóm l i đóng vai trò ngự trị. Đã 
xác định được các đặc trưng thống kê của các loại hạt ở đây, cho phép sử dụng 
trong việc tính toán định tính cán cân bùn cát. 

• Tại các thềm triều bắt đầu bị xói mòn do thiếu hụt trầm tích sông thì tần suất 
của nhóm IV tăng lên một cách đáng kể và đóng vai trò ngự trị. 
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• Tại bãi triều với thềm triều đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ phát hiện thấy một 
nhóm trầm tích duy nhất, đó là cát biển hạt nhỏ. 

3.1.4. Phân tích tổng hợp 
Kết quả tính toán cán cân bùn cát theo hệ phương trình đã nêu trong phần phương 
pháp luận cho thấy rằng thềm triều là một cấu trúc hở và lượng bùn cát thất thoát 
ra khơi do chuyển động theo hướng vuông góc với bờ là rất lớn (khoảng 70% 
nguồn bùn cát sông). Chính vì vậy, khi mất nguồn nuôi dưỡng của sông các thềm 
triều sẽ bị xói mòn nhanh chóng do các loại trầm tích có cấp hạt nhỏ như bột và 
sét bị phân tán ra khơi. 
Tại các đoạn bờ cát, do sự hình thành các dòng ven về phía các bãi bồi nên hiện 
tượng xói có khả năng tiến triển một cách rất trầm trọng. Ngay cả ở vùng lân cận 
các nút hội tụ dòng ven do cấp hạt quá nhỏ nên cát của đòng ven không góp phần 
bổi bờ biển mà theo chuyển động vuông góc với bờ thoát ra khơi. Hiện tượng xói 
tại nút hội tụ Giao Lâm cho ta thấy được phần nào tính chất phức tạp của các quá 
trình thủy thạch độ.ng lực tại bờ biển bùn. 

Đã xác định được các bất đẳng thức hình thái cơ bản của đồng bằng Bắc bộ 
Điều kiện cần thiết để thềm triều của hai cửa sông kế cận liên kết với nhau 
bền vững là 

d,+d 2 < 0.5 ( Ì + L ) 
Điều kiện cần thiết để phá hủy sự liên kết giữa các thềm triều của hai cửa 
sông kế cận là 

d, + d 2 > 0.3 ( Ì + L ) 
Điều kiện khu vực tồn tại ổn định thềm triều của một cửa sông đơn độc là: 

R < d 
Từ các bất đẳng thức hình thái trên cho thấy rằng vào cuối thế kỷ X I X tại đoạn bờ 
Xuân Thủy - Hải Hậu có các thềm triều rông đến 3 - 5km. Kết luận này khá phù 
hợp với độ dày của tầng Thái Bình và vị trí các dải sét cứng đã được phát hiện. 
Như vậy do mạng lưới thủy văn thiên nhiên bị phá hoại, sự xâm thực ngang có thể 
lên đến trên 4 km, còn sự xâm thực đứng lên đến trên 6m. 
Các bất đẳng thức thu được còn cho thấy rằng cửa Ba Lạt chỉ có khả năng làm hạn 
chế quá trình xói trong phạm vi hình tròn có bán kính khoảng 10 km. Không có 
khả năng tự điều chỉnh quá trình xói của thiên nhiên. 

3.2. Đặc điểm chính các quá trình thủy thạch động lực vùng cửa sóng 

Ở đây chủ yếu đi sâu vào vùng ven biển cửa sông thuộc đổng bàng sông Hồng, có 
so sánh ít nhiều với vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
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3.2.1. Điều kiện tư nhiên vừng cửa sông đồng bằng sông Hồng 
H ệ thống sông Hồng - sông Thái Bình là hệ thống sông tương đối lớn có nhiều nét 
đặc biệt: diện tích lưu vực kể cả đồng bằng hạ du khoảng 155.000 km 2 (bằng 1/5 
lưu vực sông Mê Kông); Lượng dòng rắn ở đây rất lớn ước tính trung bình 114 
triệu tấn/năm (gấp Ì ,5 lần sông Mê Kông) và độ đục thuộc loại cao trên thế giói, 
đạt xấp xỉ 1000 g/lít (gấp 5 lần sông Mê Kông). 
Vùng đồng bằng sông Hồng có tới 12 cửa sông chính, trung bình cách lo - 15km 
đường bờ biển lại có một cửa sông lớn nhưng phân bố rất không đều, có chỗ 
khoảng cách giữa hai cửa sông lớn chỉ 5 - 6 km (khu vực Hải Phòng), ngược lại có 
nơi tới trên 50 km (bờ Hà Nam Ninh). 
So với vùng đồng bằng sông cửu Long, vùng ven biển cửa sông thuộc đồng bằng 
sông Hồng có ba đặc điểm khác biệt: 

Chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ khí hậu gió mùa biến tính. 
Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhiễu động khí tượng khác như bão và áp 
thấp nhiệt đới. 
Chịu tác động mạnh mẽ của con người làm biến đổi sâu sắc bộ mặt vùng đồng 
bằng Delta nói chung và hệ thống sông ngòi nói riêng. 

3.2.2. Đặc điểm thủy văn động lực các vùng cửa sông 
Đặc điểm cơ bản chế độ thủy văn động lực vùng cửa sông thuộc đồng bằng sông 
Hồng là quá trình phân phối dòng chảy rất không đồng đều theo mùa: 75% lượng 
nước và trên 90% lượng bùn cát được vân chuyển trong hơn 5 tháng mùa lũ. 
Ngược lại trong hơn 6 tháng mùa cạn chỉ vận chuyển trên dưới 25% lượng nước 
và không đầy 10% lượng bùn cát. Lượng nước và bùn cát phân bố không đồng 
đều qua các chi lưu ra các cửa sóng. 
Khác với hệ thống sông Cửu Long, ở đây sự có mặt của hệ thống đê vững chắc 
dọc các sông đã làm tăng khả năng tập trung nước lũ và diễn biến mùa lũ khá 
khắc nghiệt, ít điều hòa. Ngoài ra yếu tố khí hậu khí tượng không ôn hòa đã dẫn 
tới mùa mưa lũ thất thường, chế độ thủy văn diễn biến phức tạp. 

3.2.3. Quy luật biến đổi các yếu tố động lực thủy văn vùng cửa sông 
Đề tài đã phân tích quy luật biến đổi của những yếu tố động lực cơ bản vùng biển 
cửa sông thuộc đồng bằng sông Hồng. Đó là 

a. Dao động mực nước 
Dao động mực nước ở đây gồm hai nhóm là dao động tuần hoàn và không tuần 
hoàn. 

Dao động tuần hoàn do thủy triều gây nên. Ở vùng này thủy triều mang tính chất 
nhật triều là chủ yếu. Thủy triều có ảnh hưởng rất sâu vào các cửa sông. Chăng 
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hạn với sông Hồng ảnh hưởng vượt quá khu vực Hà Nội , với sông Thái Bình - qua 
Phủ Lạng Thương. 
Các dao động không tuần hoàn phát sinh chủ yếu do nhiễu động trường gió, khí 
áp và mưa lũ. Dao động do lũ gây ra có thể đạt biên đô tối da 10 - 12m trong sông 
và ờ cửa sông là 0,5 - Ị,2m theo từng đạt kéo dài 6-18 ngày. Dao động mực nước 
do gió mùa có thể đạt tới 0,1 - 0,3m- Dao động mực nước lớn nhất thuộc loại này 
là nước dâng do bão, gây ngập lụt lớn và tác hại nghiêm trọng, giá trị nước dâng 
có thể đạt tới 2,0 đến 2,5m. 
Kết quả chỉnh lý tài liệu quan trắc mực nước biển nhiều năm tại Hòn Dấu và các 
vùng phụ cận cho thấy mực nước trung bình năm có thay đổi, tăng giảm từng thời 
kỳ. Tính chung trong khoảng 30 năm trở lại đây mực nước có xu thế tâng trung 
bình 5 -10 mm/năm. 

ờ: Phân bố chế độ sóng gió 
Sóng gió ngoài khơi phát triển khá phù hợp chế độ gió. Vào vùng ven bờ hướng 
sóng cợ bản thay đổi theo địa hình, hình thái bờ do hiệu ứng sóng khúc xạ. Độ 
cao sóng trung bình ngoài khơi từ Ì ,2 - Ì ,5m, trong vùng ven bờ cửa sông từ 0,6 
đến 1,2 m. 

c. Phân bố dòng chảy 
Dòng triều ở cửa sông trong nhũng ngày nước cường có thể đạt và vượt Ì ,5-1,7 
m/s. 
Dòng không tuần hoàn phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố phát sinh và biến đổi 
theo mùa (dòng lũ, dòng trôi, dòng do sóng vỡ...) dứơi sự ảnh hưởng trực tiếp của 
chế độ khí hậu gió mùa và bão. 
Một đặc điểm đáng lưu ý là cả ở thời kỳ mùa đông lẫn mùa hè, dòng chảy ở cửa 
sông đều xảy ra mạnh vào thời kỳ triều rút khi các hướng dòng chảy thành phần 
gần trùng nhau. Quy luật này có thể có ý nghĩa rất lớn, bước đầu giải thích được 
về mặt động lực ngoại sinh về hướng phát triển cơ bản của các cửa sông thuốc 
đổng bằng sông Hồng về phía nam và đông nam. 

ả. Sự vận động bùn cát 

Ở đây sự vận động bùn cát theo các quỹ đạo rất phức tạp, phụ thuộc vào cường độ 
dòng chảy và các điều kiện thúy lực khác. Sự vận động có thể xảy ra ở ba trạng 
thái: lơ lửng trong dòng nước, di đẩy ở lớp sát và bán di đẩy. Trong đó có 80 -
90% lượng hạt chuyển động theo trạng thái lơ lửng, 10% di đẩy ở sát đáy. 

Ớ các vùng cửa sông, quy luật chung là được bồi đầy vào mùa lũ và xói lở vào 
mùa kiệt do quá trình phân tuyển lại bùn cát đáy và di dời của bùn cát dọc bờ với 
tốc độ rất khác nhau ở mỗi khu vực, có thể bóc mòn (hay bồi đầy) từ một vài em 
tới hàng chục em trong một mùa. Quá trình bồi tụ mài mòn xảy ra rất mạnh mẽ 
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trong trường hợp có bão, gây xói lở bờ cũng như san lấp luồng lạch trong thời 
gian rất ngắn. 

e. Quá trình xâm nhập mặn vào cửa sông 
Sự xâm nhập mặn ở các cửa sông đồng bằng sông Hồng xảy ra mạnh mẽ trong 
mùa kiệt, từ tháng 12 đến tháng 5. Mặn xâm nhập vào sâu trong sông hàng chục 
kilồmét. Trong đó hệ thống sông Thái Bình mặn truyền vào sâu hơn so với hệ 
thống sông Hồng. 

3.2.4. Đặc điểm địa mạo và quy luật phân bố trầm tích hiện đại tầng mặt các 
vùng ven biển cửa sồng đồng bằng sống Hồng 
Trên cơ sở kết quả phân tích gần 1000 mẫu trầm tích thu thập được ở các vùng 
ven biển cửa sông, các tác giả đã tiến hành xây dựng. "Sơ đồ phân bố trầm tích 
hiện đại tầng mặt vùng ven biển cửa sông đổng bằng sông Hồng", bao gồm 6 loại 
trầm tích hạt mịn, chủ yếu từ cát nhỏ tới bùn sét mịn. 
Có thể chia hình thái các cửa sông vùng đồng bằng sông Hổng ra hai dạng chủ 
yếu: 

Dạng phát triển lồi phình nhờ có nguồn bùn cát rất dồi dào là đặc điểm điển 
hình của các cửa sông đồng bằng delta phát triển mạnh (như các cửa Văn ú c , 
Trà Lý, Ba Lạt, Lạch Giang, Cửa Đáy). 
Dạng phát triển Estuariy do nguồn bùn cát ít và chưa hình thành delta hoàn 
thiện (các cửa Lạch Huyền, Nam Triệu). 

3.2.5. Phân loại các cửa sòn? 
Đề tài đã tiến hành phân loại cửa sông theo hai hướng 

Theo dấu hiệu địa chất địa mạo, điều kiện hình thái - động lực thủy văn. 
Theo đánh giá tương đối mức độ tác động của các yếu tố động lực. 

Theo cách thứ nhất phân ra mười loại cửa sông bao gồm ba nhóm chính: dạng lõm 
(kiểu Estuariy), dạng phảng (kiểu lấp đầy) và dạng lồi phình (kiểu tích tụ delta). 
Theo cách phân loại thứ hai, dựa vào bốn yếu tố chính là: yếu tố biển, yếu tố sông 
ngòi, yếu tố cảnh quan và tác động của con người. Qua phân tích đánh giá các cửa 
sông ở đồng bằng sông Hồng cho thấy: các cửa sông phía bắc (khu vực bờ biển 
Hải Phòng) có yếu tố tác động chủ yếu là từ phía biển; ngược lại ở các cửa sông 
khác phía nam thiên về ảnh hưởng của các yếu tố sông biển hỗn hợp hoặc yếu tố 
sông ngòi. Hầu hết các cửa sông đều chịu tác động mạnh mẽ các hoạt động của 
con người và điều kiện cảnh quan khác (như chuyển động hiện đại của vò trái đất, 
hình thái thuận lợi hay không thuận lợi cho quá trình bồi tụ phát triển cửa sông). 

Việc phân loại cửa sông đã cho phép áp dụng các phương pháp nghiên cứu tương 
tự ở các loại cửa sông giống nhau và dự báo khả năng phát triến của chúng. 
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3.3. Kết quả nghiên cứu một số khu vực đoạn bờ và cửa sông cụ thể 

3.3.1. Cửa Bơ Lạt vá Vần úc 
Đã tiến hành điều tra nghiên cứu chi tiết hai cửa sông lớn và quan trọng nhất 
thuộc đồng bằng sông Hổng là cửa Ba Lạt và Vãn úc . Hai cửa sông này vừa có 
những đặc điểm chung tiêu biểu cho kiểu cửa sông đồng bằng delta phát triển, vừa 
có những nét riêng biệt do sự chi phối của các yếu tố động lực với mức độ khác 
nhau. 
Một số nét rút ra từ kết quả nghiên cứu ở đây như sau 

Ở hai cửa sóng, quy luật biến đổi chế độ động lực thủy văn diễn biến theo 
mùa rất rõ rệt dưới sự chi phối cua chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa với sự 
nhiễu động của bão và áp thấp nhiệt đới. 
Chế độ sóng ở hai khu vực cửa sông khác nhau phụ thuộc địa hình bờ biển và 
thay đổi theo mùa. Ở cửa Văn ú c chủ yếu chịu tác động của các hướng sóng 
E, SE vào mùa hè; trong khi đó ở cửa Ba Lạt chịu tác đông hầu hết các hướng 
sóng thịnh hành quanh năm, đó là N , NE, E, SE và s do cửa sông phát triển lồi 
phình mạnh. 
Dòng chảy ở hai cửa sông diễn biến phức tạp theo mùa. Vào mùa hè dòng 
chảy sông chi phối mạnh mẽ vùng cửa sông. Tốc độ dòng chảy lũ rất cao lấn 
át dòng triều, đẩy khối nước mặn ra xa cửa sông. Ở thời gian triều dâng xuất 
hiện hiện tượng nước ứ dồn và nhiều vùng nước quẩn giữa hệ thống vai bãi 
bồi tạo điều kiện bùn cát lắng đọng mạnh. Ngược lại khi triều rút, dòng chảy 
tăng lên rất mạnh gây xói lở và biến dạng đáy. Vào mùa đông ảnh hưởng của 
dòng chảy sông giảm xuống và thủy triều chi phối. 

Ớ cả hai vùng cửa sông này có mặt hầu hết các loại trầm tích đáy hiện có ở 
ven biển đồng bằng sông Hồng. Đó là cấc loại trầm tích cỡ hạt nhỏ mịn từ cát 
nhỏ tới bùn bột và bùn sét. Sự phân bố có xu thế chung là càng ra xa bờ hạt 
trầm tích càng mịn dần, độ chọn lọc kém dần và mầu sắc sẫm dần. 
Do điều kiện tự nhiên và động lực vùng cửa sông Ba Lạt phát triển điển hình 
theo phương thức hình thái đảo chắn có quá trình bồi tụ mạnh và phát triển 
đồng bằng ở miền khuất sóng sau đảo, lấp đẩy và đổi hướng dòng chảy về hai 
phía bờ lòng dẫn chính. Ngược lạ i , cửa Vãn ú c phát triển theo phương thức 
lấp đầy, hình thành bãi đồi ngầm dọc hai phía bờ lòng dẫn và ít bị phá hủy bởi 
sóng, gió và dòng chảy ven bờ. 
Cả hai vùng cửa sông đều chịu tác động mạnh mẽ của con người. Trong tương 
lai cả hai khu vực sẽ có những biến động lớn bởi quá trình thay đổi chế độ 
thủy vãn thủy lực và dòng chảy cát bùn trên hệ thống sông Hồng do quá trình 
điểu tiết tại hồ Sông Đà. 
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3.3.2. Nghiên cứu dòng bồi tích dọc bờ tại bờ biển khu vực Thuận An (Bình Trị 
Thiên) 
Bờ biển Bình Trị Thiên trực tiếp đón sóng lớn từ Biển Đông tới, vì vậy dòng bồi 
tích dọc bờ có điều kiện để phát triển mạnh. Lượng vận chuyển tổng cộng nằm 
trong khoảng từ 3. lo6 - 4. lo6 m 3/năm, tương đương với các bờ đại dương điển 
hình cho vùng nhiệt đới. 

Sóng biển cấp 5 và 6 là hai loại sóng chủ yếu gây ra dòng bổi tích dọc bờ. Hai loại 
sóng này gây ra từ 80 - 90% lượng vận chuyển hàng năm. 
Tại đoạn bờ phía bắc Thuận An, lượng vận chuyển dọc bờ sang phải Qrt được gây 
ra chủ yếu bởi sóng N và có trị số lớn hơn hẳn so với các hướng sóng khác. Trong 
khi đó lượng vận chuyển dọc bờ sang trái Qlt chủ yếu được gây ra bởi sóng E. 
V ề mùa vụ ở đây có thể phân biệt thành hai mùa: mùa cát đứng và mùa cát trôi. 
Mùa cát đứng kéo dài từ tháng 4 cho đến hết tháng 9. Trong mùa này dòng bồi 
tích dọc bờ không có điều kiện để phát triển và lượng vận chuyển hầu nhu không 
đáng kể so với mùa cát trôi. Mùa cát trôi bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào cuối 
tháng 3. Trong mùa này dòng bồi tích dọc bờ phát triển mạnh và gây ra hầu hết 
lượng vận chuyển trong cả năm. Căn cứ đặc điểm của hoa sóng, trong mùa cát trôi 
không có điều kiện để các dòng bồi tích một phía tồn tại kéo dài. Trong một chu 
kỳ Synop từ 6 - 10 ngày xảy ra sự ngự trị luân phiên của các dòng bồi tích Qrt và 
Qlt. 

Nói chung tại đoạn bờ bắc Thuận An sự vận chuyển cát từ vịnh Bắc Bộ ra đóng 
vai trò lấn át. Còn tại đảo cát chắn bờ nam Thuận An khả năng tích lũy cát đã bão 
hòa và xảy ra sự vận chuyển cân bằng giữa Qrt và Qlt. 

3.3.3. Nghiên cứu thăm dò tại bờ biển Định An 
Bờ biển Định A n thuộc loại bờ biển bùn thấp với tất cả những biểu hiện phức tạp 
nhất của các quá trình thủy thạch động lực bờ biến. 
Đã xác định được các đối tượng trọng điểm để nghiên cứu, đó là đặc điểm mùa 
vụ của các quá trình thủy thạch động lực, động thái của luồng và khả năng xảy ra 
hiện tượng phân nhánh sông. 
Những vấn đề nghiên cứu thăm dò này cũng đã được đưa vào ứng dụng trong thực 
tế sản xuất và được đánh giá cao. 

3.3.4. Nghiên cứu vùng vịnh Gánh Rái và cửa sông Soài Rạp 
a. Vê đặc điểm thủy động lục 

V ề sóng biển 
Tổ chức quan trắc và chỉnh lý tài liệu quan trắc tại ba điểm đo sóng ven bờ. 
Tùy từng nơi, hướng sóng chính, độ cao, chú kỳ và bước sóng cũng khác 
nhau. Giá trị độ cao trung bình, chu kỳ trung bình và bước sóng trung bình 
dao động trong khoảng tương ứng là: 0,37-0, 54m, 3,24-4, 26s, và 6,10 -14 m. 
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Với độ cao cực đại, chu kỳ cực đại và bước sóng cực đại nằm trong các 
khoảng tương ứng: 0,9 - Ì , lm, 4,0 - 7,05 s và 12 - 14m. 
Dòng chảy không chu kỳ 
Có một số nhận xét như sau 
Dòng chảy không chu kỳ ở đây yếu về trị số tuyệt đối, chiếm khoảng 10% 
dòng tổng hợp. Số liệu đo cho thấy hoàn lưu không chu kì này tạo nên khả 
năng thoát ly nước ra khỏi khu vực nghiên cứu qua mặt cắt Vũng Tàu - Gò 
Công. 
Thủy triều, đòng triều và năng lượng triều 
Vùng nghiên cứu là một trung tâm của các biến động thủy triều. Biên độ triều 
ở đây cao nhất, có lúc tại Vũng Tàu đạt giá trị 438cm. 

Sóng Vũng Tàu C ầ n Giò 

H e m a° H e m g ° 

M 2 81,5 40.8 83,4 48.1 

S2 30,1 86,5 36.6 90,3 

KI 65,4 315,8 61,7 319,0 

O I 45,1 2Ó2A 45,7 201,3 

C h ỉ s ố V a n d e - S t o c 0,99 0,90 

Theo chỉ số Vande-Stoc chế độ thủy triều ở đây thuộc bán nhật triều không đểu. 
Dòng thủy triều trong khu vực nghiên cứu khá mạnh, trên luồng chính cửa sông 
Soài Rạp, tốc độ lớn nhất đạt 120 cm/s, trị số này thu được vào tháng 9 là lúc 
dòng triều ở vĩ độ Vũng Tàu có giá trị nhỏ trong năm. Hướng trục dài các ellip 
nằm dọc các đường đẳng sâu của mép luồng cửa sông. Dòng triều bị nén theo các 
luồng khá mạnh làm các ellip rất dẹt. 

Đ i ể m đ o Th/ph sòn* 3 M , Sóng K, 

t ố c đ ô A ( c m / s ) 9° A ( c m / s ) g ° 

15 u 36,7 151,9 8,7 52,8 

V 42,9 322,5 9,2 240,6 

56 u 2Ó.7 169,8 9.6 54,1 

V 22,5 341.1 9,4 214,6 

Dòng năng lượng bán nhật triều phải lớn hơn đòng năng lượng nhật triều mặc dù 
độ cao triều gần bằng nhau. Các trị số trung bình dòng năng lượng triều chỉ rõ 
điều đó 
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Đặc trưng trung bình dòng năng lượng triều (kw/m). 

Điểm đ o Sóng M 2 Sóng K, 

12 11.20 7,07 

15 2,57 0,57 

Một trong những tính chất quan trọng của thủy triều khu vực nghiên cứu là xung 
năng lượng được thể hiện khá mạnh. Hiện tượng giao thoa sóng do sự phản xạ của 
sóng tới từ thềm lục địa vào cho đến khi gặp bậc thềm trước bài và bờ biển huyện 
Duyên Hải cũng là một tính chất quan trọng. 

b. Địa hĩnh và tràm tích tàng mặt 

Nghiên cứu sụ biến đổi địa hình đáy biển và bãi triều 

Đã nghiên cứu các nét chính của địa hình theo các tài liệu có được từ năm 1937 
trở về trước. Sự bảo tồn hầu như nguyên vẹn của đường bờ cổ cho thấy trong một 
thòi gian nhiều thế kỷ hầu như không có một biến đổi quan trọng nào của địa hình 
đáy biển. 
Các tài liệu địa hình biến đổi trong thời gian 1937 cho đến 1968 cho thấy rằng các 
biến đổi trong vài chục năm này rõ ràng lớn hơn nhiều so với những biến đổi của 
cả một thời kỳ dài mấy trăm năm trước đó. Chắc chắn chúng có liên quan tới hiện 
tượng xói lở dọc bờ biển Duyên Hải, một biến cố mới bắt đầu trong khoảng thời 
gian từ những năm 40 đến nay. 
Tiếp theo đã nghiên cứu sự biến đổi địa hình đáy từ 1968 đến nay. Các tài liệu đo 
sâu 1968 cho thấy có những biến đổi nhỏ như sự phát triển của hệ thống cồn khu 
vực Cồn Ngựa và thu hẹp bãi triều ở M ũ i Cần Giờ. 
Sự biến đổi lớn của khu vực này chứng tỏ một sự vân chuyển ưu thế của vật liệu 
trầm tích từ phía Cần Giờ về phía Đồng Hòa. v ề mức độ thì sự biến đổi lúc đầu 
lớn hơn nhiều so với sự biến đổi vài chục năm gần đây. 
Đã rút ra nhận xét là: ở đới trong, dòng vào bờ ưu thế khi triều lên và dòng ngang 
hướng ra khơi chiếm ưu thế khi triều xuống. Còn ở đới ngoài dòng hướng về 
Đồng Hòa vẫn ưu thế, mặc dù xen kẽ vào đó có tồn tại dòng hướng về Cần Giờ 
theo hướng dòng chảy dọc bờ. 

Độc điểm trầm tích tầng mạt 

Qua tài liệu của hơn 50 trạm lấy mẫu đã phân tích và chỉ ra sự phân bố của các 
loại trầm tích khác nhau, cũng như phân bố hàm lượng carbonat. Các bản đổ phân 
bố cho thấy bùn - sét phân bố chủ yếu ở cửa sông và trung tâm vịnh Gánh Rái. 
Hàm lượng cấp hạt cát rất thấp, hàm lượng carbonat thường nhỏ hơn 107,«,. 
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c. Nghiên cùa độc điểm luồng lạch tù mùi Nghinh Phong đến của sông Cái Mép 

Đây là nơi có độ sâu lớn nhất trong khu vực nghiên cứu, phần lớn luồng này sâu 
từ 15 - 20m. Trong đó có hai đoạn ngắn ở ngang mũi Nghinh Phong và gần cửa 
sông Cái Mép có độ sâu nhỏ hơn Ì Om. Nếu nạo vét được hai đầu luồng này sẽ tạo 
khả năng đón nhận các tầu cỡ lớn ra vào. 

4. Kết luận 
Việc nghiên cứu các quá trình thủy thạch động lực vùng biển ven bờ và cửa sông 
là một trong những vấn đề hết sức phức tạp và đòi hỏi nhân lực và kinh phí lớn. 
Tuy nhiên trong thực tế đề tài được tiến hành có thể nói từ hai bàn tay trắng, 
không có trang bị chuyên dụng, không có sự giúp đỡ đáng kể của nước ngoài và 
kinh phí được cấp lại rất eo hẹp so với nhiệm vụ được trao. Trong hoàn cảnh ấy dề 
tài đã hết sức cố gắng tập hợp lực lượng, bổ sung thêm các nguồn kinh phí từ sản 
xuất để bám sát các mục tiêu đã đề ra và hoàn thành khối lượng công việc lớn. 
Những kết quả chính đã đạt được là: 
ỉ. Đã tiến hành được các đợt điều tra khảo sát với quy mô khác nhau tại các vùng 

biển ven bờ và cửa sông đặc trưng cho vùng biển ven bờ nước ta trong suốt dải 
kéo dài từ Bắc đến Nam. Khối lượng tài liệu đo đạc thu được rất lớn và đáng 
quý làm cơ sở cho nghiên cứu các quá trình thủy thạch động lực hiện tại và 
sau này ở vùng ven biển nước ta. Ngoài ra còn tiến hành thu thập hệ thống hóa 
một lượng lớn tài liệu đã có về khí tượng, thủy văn, địa mạo, địa chất của các 
vùng ven bờ. Như vậy bước đầu đề tài đã xây dựng được những bộ tư liệu quý 
dùng cho công tác nghiên cứu và ứng dụng. 

2. Đã tiến hành phân tích, tính toán một khối lượng rất lớn tư liệu thu thập được, 
rút ra những kết luận về các đặc điểm cơ bản của quá trình thủy thách động 
lực vùng ven bờ và của sông ở nước ta. Có thể sử dụng những kết luận này 
định hướng cho công tác nghiên cứu tiếp theo và phục vụ những nhu cầu của 
thực tế sản xuất đặt ra. Đã tiến hành nghiên cứu chi tiết các vùng cụ thể đặc 
trưng cho các vùng ven biển và cửa sông nước ta và rút ra những quy luật có 
giá trị khoa học và thực tiễn lòn, được thực tế sản xuất kiểm nghiệm và đánh 
giá cao. 

3. Đã xây dựng phương pháp luận thích hợp để nghiên cứu trong tình hình thực tế 
ở nước ta. Đó là các phương pháp từ điều tra, khảo sát, xử lý số liệu quan trắc, 
tính toán đến mô hình toán học và các bộ chương trình tính toán trên máy vi 
tính. 

4. Đã xây đựng tiềm lực với các khả năng trong hoàn cảnh nước ta để có thể tiến 
hành nghiên cứu lĩnh vực này sao cho nâng cao được hiệu quả. 
Tuy nhiên ở đây cũng cần phải nhấn mạnh một hạn chế quan trọng của đề tài 
là cho đến thời điểm này chưa có khả năng tập hợp các kết quả đã thu nhận 
được để rút ra các nhân định chung một cách có cơ sở khoa học chắc chắn về 
các quá trình thủy thạch động lực vùng ven bờ nước ta. 
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5. Một số kiến nghị 
a. Bờ biển bùn thấp là dạng bờ biển đặc biệt quan trọng của nước ta. Đây là 

một đối tượng địa lý hết sức phức tạp mà các kết quả nghiên cứu khoa học 
đã thư được mới chỉ có giá trị rất hạn chế. Cán tổ chức nghiên cứu dạng bờ 
này một cách chính quy và có hệ thống. 

b. Song song với việc đầu tư cấp bách nhằm hạn chế xói lở bờ biển để cứu dân, 
cứu đất cần tiến hành xem xét và đánh giá một cách nghiêm túc cơ sở khoa 
học và hiệu quả của các giải pháp kỹ thuật. Cần tổ chức một cơ chế thích 
hợp để hoạch định và xã hội hóa một chiến lược khai thác và bảo vệ bờ 
biển. 

c. Trong việc quai đê lấn biển ở các khu vực cửa sông đang phát triển mạnh 
(như cửa Đáy, cửa Ba Lạtj cửa Thái Bình), cần tính toán đến sự ảnh hưởng 
tới các quá trình phát triển tự nhiên của sông ngòi như: vận động đổi lòng 
dẫn, đổi hướng dòng chảy, bồi lắng và xói lở cục bộ... để cho quy hoạch 
được toàn diện và lâu dài. 

d. Cần có kế hoạch phát triển rừng cây ưa mặn ở khu vực cửa sông ngoài đê 
biển và khai thác hợp lý để tránh lãng phí đất và tăng nhanh khả năng bồi tụ 
phát triển đồng bằng cũng như bảo vệ bờ. 

e. Để nắm được quy luật các quá trình thủy thạch động lực vùng biển nước ta 
cần phải tổ chức lực lượng, đầu tư trang thiết bị và kinh phí khá lớn để tiếp 
tục triển khai nghiên cứu có hiệu quả nhiều vấn đề mà đề tài mới chỉ sơ bộ 
động chạm đến. 
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Đ Ể TÀI 48B.02.02 

ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên dề tài: Nước dâng do bão và gió mùa. Mã số: 48B.02.02 

2. Thời gian thực hiện: 1986 -1990 
3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm động lực học sông biển - Viện Khoa học Việt 
Nam. 

4. Ban Chủ nhiệm đề tài 

- Chủ nhiệm: TS. Phạm Văn Ninh 

- Phó Chủ nhiệm: PTS. Đỗ Ngọc Quỳnh 

- Thư ký: KS. Đinh Văn Mạnh 

5. Cán bộ tham gia 
- Nội dung ỉ: Chủ trì: PTS Đỗ Ngọc Quỳnh (TTĐLHSB), Tham gia: PTS Đặng 

Bình Dân (Phân Viện Viện K H T V thành phố H ồ Chí Minh), PTS 
Lê Đình Quang (Labo KTNĐ), PTS Nguyễn V ũ Anh (Cục DB 
KTTV), KS, Bùi Đình Khước (TTKTTVB) 

- Nội dung 2: Chủ trì: PTS Đỗ Ngọc Quỳnh, Tham gia: TS. Phạm Văn Ninh, với 
các kĩ sư: Định Văn Mạnh, Nguyễn Xuân Dương, Bùi Minh Đức, 
Nguyễn Văn Mơi (TTĐLHSB), Bùi Đình Khước, Nguyễn Văn Ái, 
Lê Long (TTKTTVB), Nguyễn Văn Tư (Vụ đê điều và phòng 
chống lũ lụt) 

- Nội dung 3: Chủ trì: PTS Đỗ Ngọc Quỳnh, Tham gia: GS.Vũ Bội Kiếm 
(VKTTV) , TS. Phạm Vãn Ninh, và các kĩ sư: Đinh Văn Mạnh, 
Nguyễn Viết Liên, Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Văn Mơi 
(TTĐLHSB) và Nguyễn Đinh Thanh (Đài K T T V Phu Khánh) 

- Nội dung 4, 5, 6, 7: Chủ trì: TS. Phạm Vãn Ninh, Tham gia: PTS. Đỗ Ngọc 
Quỳnh, GS. Trần Gia Lịch (Viện Toán học), và các kĩ sư: Đinh 
Văn Mạnh, Nguyễn Việt Liên, Bùi Minh Đức (TTĐLHSB). 

6. Mục tiêu và nhiệm vụ 
Do tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc nghiên cứu vấn đề nước dâng do bão, 
trong thời gian khoảng một năm rưỡi (1984 - 1985), đề tài thăm dò "nghiên cứu 
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hiện tượng nước dâng do bão" mã số 48.06.15 thuộc chương trình cấp Nhà nước 
48.06 về biển đã được tiến hành. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài thuộc 
loại xuất sắc (100% số phiếu) và đã nhất trí đề nghị Nhà nước cho phép thực hiện 
tiếp tục việc nghiên cứu vấn đề này ở giai đoạn 1986 - 1990. Nhiều trận bão gây 
nước dâng lớn, với hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra trong những năm 1986 -1990 
vừa qua (trong đó có lần nước dâng cao nhất trong chuỗi số liệu 30 năm qua là 
cơn bão Dan 1989) đã khẳng định thêm tính thiết thực của đề tài. 
Mục tiêu đặt ra của đề tài trong giai đoạn 1986 - 1990 là 
6.1. Xác định được các đặc trưng chế độ của hiện tượng nước dâng do bão và gió 

mùa ở dải ven biển Việt Nam với độ chính xác chấp nhận được trong công tác 
xây dựng và quy hoạch. 

6.2. Chuẩn bị sẩn sàng để có thể thử nghiệm tính toán dự báo nước dâng do bão 
hoặc gió mùa với độ chính xác chủ yếu phụ thuộc vào độ chính xác dự báo 
khí tượng. 
Kết quả trong giai đoạn nghiên cứu thăm dò, cùng với các kết quả thu nhận 
đuợc trong khuôn khổ các luận án phó tiến sĩ thực hiện ở nước ngoài trước đây 
cũng như các kết quả mới thu nhận được trong để tài lần này cho thấy nước 
dâng ở vùng ven biển phía Nam nước ta thuộc loại nhỏ, không nguy hiểm 
bằng ở vùng phía Bắc. Vì vậy vùng trọng tâm của để tài là vịnh Bắc Bộ. 
Cần lưu ý rằng, vấn đề nước dâng do gió mùa trong khuôn khổ đề tài này được 
đật ra ỏ mức độ ít quan trọng hơn nhiều so với nước dâng do bão. Một mặt vì 
mực nước dâng do gió mùa nhỏ, không nguy hiểm như do bão, mặt khác trong 
nhiều trường hợp không tách được nước dâng do gió mùa ra khỏi mực nước 
tổng hợp. Hơn thế nữa, các đạt gió mùa đã xảy ra rất thường xuyên (thí dụ, 
riêng trong ba năm 1977 - 1979 ở vịnh Bắc Bộ đã có tới 60 đợt gió mùa đông 
bắc), nên cả về mặt nhân lực và kinh phí đề tài không thể thỏa mãn được một 
phần việc tính toán và xử lý khối lượng số liệu quá lớn đó. Vì vậy, phần liên 
quan đến gió mùa ở đây mang tính chất nghiên cứu khái quát. 

Tương ứng với các mục tiêu trên, các nội dung chính cua đề tài tài được tiến hành 
lân này là 

1. Tiếp tục thu thập các số liệu về bão và mực nước, trong đó có số liệu về 
gió mùa. 

2. Tiếp tục thực hiện khảo sát thực địa để đo mực nước tổng hợp cao nhất đã 
xảy ra trong bão. 

3. X ử lý thống kê số liệu về bão, gió mùa và mực nước. 
4. Hoàn thiện công cụ nghiên cứu số trị. 
5. Nghiên cứu hiệu chỉnh. 
6. Tính toán kiểm nghiệm. 
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7. Tính toán chế độ và nêu các kiến nghị cần thiết, 

l i . CÁC K Ế T QUẢ NGHIÊN c ứ u CHỦ YẾU 
Báo cáo được biên soạn do TS. Phạm Văn Ninh chủ biên, tham gia có PTS Đỗ 
Ngọc Quỳnh và các kĩ sư: Đinh Văn Mạnh, Nguyễn Việt Liên và Nguyễn Văn 
Mơi. Báo cáo gồm 241 trang chia làm 8 chương kể cả phần mở đầu và kết luận 
kèm theo có 2 phụ lục. 

Chương ì : M ở đầu 

Trình bày mục tiêu của đề tài, các nội dung và phân công thực hiện. 

Chương l i : Cơ sở tài liệu 
Gồm 38 trang có 11 hình và 13 bảng biểu. Trong đó trình bầy tất cả những tài liệu 
đã thu thập được để nghiên cứu. Có thể nói, trong chương này đã hệ thống hóa 
một cách khá hoàn chỉnh tất cả các tài liệu có liên quan đến nước dâng bão. Phần 
đầu chương trình bày những tài liệu về bão được tập hợp và thống kê từ nhiều 
nguồn số liệu khác nhau. Đã lập được bảng thống kê khá đầy đủ về bão hoạt động 
ở hai miền Bắc và Nam nước ta trong thời kì từ 1954 đến 1989 và chỉ rõ với từng 
cơn bão có những tư liệu gì. Bảng thống kê bão miền Bắc có 144 cơn, bão miền 
Nam có 110 cơn. Có lẽ đây là bảng tổng kết đầy đủ nhất từ trước tới nay mà đề tài 
có được. Tiếp theo trình bày phần tài liệu đo mực nước trong bão. Đã tiến hành 
thu thập tài liệu đo mực nước tại 30 trạm thủy hải vãn ven bờ và đảo trong thời 
gian bão hoạt động, trong số này có 21 trạm có số đo liên tục từng giờ và 9 trạm 
có số đo theo ốp quan trắc (1,7, 13, 19 giờ). Với mỗi cơn bão, chuỗi số liệu thu 
thập là 5 ngày (từ 1960 đến 1979) hoặc Ì ngày (từ 1980 đến 1989). Đã lập ra 2 
bảng thống kê, một bảng thống kê theo trạm thủy văn cho biết mỗi trạm có tài 
liệu cho bao nhiêu cơn bão, bảng khác cho thống kê với mỗi cơn bão có tài liệu 
của trạm thủy văn nào. 

Phấn cuối chương trình bày những tư liệu rất quí về các chuyến khảo sát thực địa 
đo nước dâng trong các cơn bão xảy ra từ năm 1980 đến 1990 do đề tài thực hiện 
trong suốt dải bờ biển nước ta từ Quảng Ninh tới Quảng Bình. Quy trình khảo sát 
được thực hiện theo hướng dằn của tổ chức khí tượng thế giới (WMO). 6 chuyến 
khảo sát đã được tiến hành trong thời gian thực hiện đề tài lần này. Cùng với 2 
chuyến thực hiện trong giai đoạn đề tài thăm dò (1984 - 1985) đã trình bày kết 
quả của 8 chuyến khảo sát đo nước dâng bão dưới dạng bản đồ phân bố và bảng 
thống kê kết quả. Trong đó ngoài trị số nước dâng bão thuần túy đã đưa ra mực 
nước dâng tổng hợp gồm cả thủy triều và nước dâng bão so với '0 'm hải đồ. 

Chương III. Nghiên cứu thống kè số liệu mực nước và bão 
Có 35 trang gồm 9 hình và 19 bảng 
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a. Phần đầu trình bày việc nghiên cứu mực nước qua tài liệu thực đo tại các trạm 
thủy, hải văn. Trước hết có thể thấy rằng mực nước đo được ở các trạm là mực 
nước tổng hợp gồm cả nước dâng bão và thủy triều. Để nghiên cứu nước dâng 
bão cần thiết phải tách thủy triều ra khỏi mực nước tổng hợp. Đã đề ra phương 
pháp "phục hồi" tương đối đơn giản và tiện dụng đáp ứng yêu cầu đó. Có thể 
nói rằng độ chính xác của phương pháp này có cùng bậc với phương pháp 
dùng bảng triều. Nó cho phép xử lý hàng loạt chuỗi số liệu đo đạc tại các trạm 
mà không tìm được giá trị dự báo trong bảng thủy triều hoặc có những giá trị 
nội suy không chính xác. Phương pháp đã được viết thành chương trình bàng 
ngôn ngữ F O R T R A N trên máy vi tính. sử dụng chương trình này đã lọc ra 
được một lượng lớn (hơn 1300) cấc biến trình nước dâng bão tại các trạm 
thủy, hải văn ven bờ, làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo. Dựa trên các 
biến trình này đã xây dựng gần 100 bản đo phân bố nước dâng bão cực đại 
ven bờ cho gần 100 cơn bão trong thời kì 1960 đến 1989. Đã xây dựng các 
đường cong phân bố nước dâng dọc bờ miền Bắc với các tần suất khác nhau 
căn cứ trên số liệu tại 19 trạm thủy, hải văn ven bờ trong các cơn bão từ 1960 
đến 1989. Kết quả cho thấy trên hầu hết dải ven bờ vịnh Bắc Bộ nước ta, mực 
nước dâng cực đại có thể đạt từ 150 em trở lên, nhiều chỗ trên 180 em. Rõ 
ràng nước dâng ở vịnh Bắc Bộ thuộc loại lớn. 

Tiếp theo đã tiến hành nghiên cứu thống kê về thời điểm xảy ra nước dâng 
bão so với các pha thủy triều. Xét 65 cơn bão gây ra nước dâng tại trạm Hòn 
Dấu và 59 cơn tại trạm Cửa Hội trong thời kì 21 năm từ 1963 đến 1983. Kết 
quả cho thấy khả năng trùng hợp giữa thời điểm gây nước dâng cực đại với 
các pha triều phản bố tương đối đều, tức là nước dáng bão có thể xảy ra ở bất 
cứ pha triều nào. Vì vậy nếu nước dâng bão xảy ra vào thời kì triều cường và 
lại vào giờ nước lớn thì cực kì nguy hiểm. 

b. Phần thứ 2 trình bày những kết quả nghiên cứu về các mô hình giải tích biếu 
diễn trường áp và trường gió phục vụ cho việc tính toán nước dâng. Trước hết, 
đã trình bày tổng quan về các mô hình giải tích thông dụng trên thế giới. Điều 
đáng lưu ý ở đây là từ trường áp để tính ra trường gió đã sử dụng phương trình 
cân bằng xoay thay cho địa chuyển, điều này phù hợp với bão xảy ra trong 
vùng nhiệt đới vĩ độ thấp của chúng ta. Tiếp theo, căn cứ trên các số liệu thực 
đo về áp và gió của 118 cơn bão từ 1952 đến 1990 ở vùng biển nước ta đã tiến 
hành đánh giá lựa chọn mô hình thích hợp. Đã tiến hành theo 2 phương pháp: 

- Phương pháp Ì: Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu dẫn tới giải lập 
phương trình phi tuyến bậc cao với tham số cần tim là bán kính gió cực đại R 
và đánh giá mô hình nào cho độ lệch bình phương trung binh là bé nhất. 
- Phương pháp 2: Với tham số R cho trước, đánh giá mô hình nào có độ lệch 
bình phương trung bình là bé nhất. Đã đánh giá và chọn được mô hình mô tả 
gần đúng trường áp và trường gió với các cơn bão hoạt động ở biển nước ta 
dùng để tính toán trong mô hình số trị nước dâng bão. 
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c. Phần thứ 3 liên quan tới việc xây dựng mô hình bão bất đối xứng. Ngoài trường 
áp và gió đang đối xứng tròn đã mô tả ở trên, trường áp và gió thực tế trong 
bão còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác: chuyển động tịnh tiến của tâm 
bão, góc lệch của vectơ gió so với tiếp tuyến đường đẳng áp, ảnh hưỏng của lục 
địa ở vùng gần bờ... Đã đua ra mô hình có kể đến tác động của các yếu tố này, 
đó là mô hình bất đối xứng sẽ được sử dụng để tính toán nước đảng bão. Có so 
sánh định tính với các trường gió thực của bão đã đo và chụp được bằng các 
máy móc hiện đại. 

d. Phần thứ 4 mô tả việc phân chia ra các nhóm bão theo vị trí đổ bộ ở từng đoạn 
bờ và dạng quĩ đạo. Việc phân chia này sẽ làm cơ sở cho việc nghiên cứu chế 
độ nước dâng bão. Bờ biển vịnh Bắc Bộ từ biên giới Việt - Trung đến vĩ tuyến 
16°N được chia làm 6 khoảng, mỗi khoảng Ì độ. Ớ đây có 143 cơn bão đổ bộ 
trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1989. Đoạn bờ phía nam từ vĩ tuyến 16°N 
trở vào có 113 cơn bão đổ bộ trong khoảng thời gian từ 1952 đến 1989 được 
chia làm 3 đoạn, Trong mỗi đoạn đã chia ra các nhóm quĩ đạo chính với số 
lượng các cơn bão cụ thể và tỉ lệ phần trăm của chúng. Đồng thời còn đưa ra 
các thông số của mỗi nhóm đó là: cường độ lớn nhất, cường độ nhỏ nhất, 
cường độ trung bình (tính bằng độ giảm áp ở tâm ÁP) và tốc độ di chuyển tâm 
bão cùng với 3 giá trị: nhanh nhất, chậm nhất và trung bình. 

Chương IV. Mô hình số trị thủy dộng và một số vấn đề chuẩn bị cho nghiện 
cứu hiệu chỉnh 
Gồm 52 trang trong đó có 32 hình vẽ và 3 bảng 
a. Phần một trình bày các nghiên cứu nhằm hoàn thiện các mô hình số trị tính 

nước dâng bão. Các mô hình số trị thủy động ở đây được xem như công cụ 
nghiên cứu chính cần phải hoàn thiện để nâng cao khả năng mô tả chi tiết các 
vùng có đường bờ phức tạp cũng như khả nâng tự động hóa xử lí kết quả tính 
toán. 
Mô hình sai phân lưới tam giác với một số ưu điểm rất cơ bản về khả nàng thế 
hiện hình dạng đường bờ phức tạp và cho phép tính toán chi tiết ở những vùng 
cần thiết đã được hoàn thiện một bước đáng kể. Nếu như trong giai đoạn 
nghiên cứu thử nghiệm lần trước (1984 - 1985) bộ chương trình này chưa 
dùng để tính cho các cơn bão thực được, thì lần này đã được sử dụng để 
nghiên cứu nước dâng, bão tại vịnh Bắc Bộ. Vấn đề nhiều tính toán đã được 
khắc phục bằng cách xử lý thích hợp ở phần biên lỏng và nhất là tại các điểm 
nối biên lỏng và biên cứng. 

Để tiệm cận tốt hơn với đường bờ và thay đổi bước lưới mau thưa tùy ý trong 
miền tính đã dùng mô hình với lưới cong phù hợp với đường bờ. Xây dựng bộ 
chương trình tính và chạy thử nghiệm bài toán truyền sóng triều trong biển 
Đông với điều kiện cho dao động điều hòa có chu kì thủy triều ở biên lỏng và 
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điều kiện không thấm ở biên cứng. Kết quả nhận được chỉ rõ cơ chế truyền 
sóng triều ở đây phù hợp với những bức tranh mô tả chế độ thủy triều đã có. 
Đã nghiên cứu xây dựng thuật toán cho mô hình số trị giải hệ phương trình 
nước nông với điều kiện biên cứng cho dao động mực nước. Mô hình này đặt 
ra nhằm tận dụng khối lượng khá lớn tài liệu quan trắc mực nước ven bờ trong 
khi những quan trắc ở các biên lỏng ngoài khơi hầu như không có. Đây là bài 
toán rất quan trọng có thể sử dụng để nghiên cứu thủy triều, nước dâng bão và 
các hiện tượng sóng dài khác. Bộ chương trình đã được thử nghiệm cho trường 
hợp tuyến tính, kết quả chấp nhận được. Cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 
hơn. 
Với tư cách là mô hình có nhiều ưu điểm về độ ổn định, tốc độ tính nhanh, đã 
được sử dụng như mô hình chính để dùng nghiên cứu hiện tượng nước dâng 
nước dâng bão trong đề tài lần này, mô hình sai phân ẩn luân hướng xen kẽ đã 
được hoàn thiện thêm một bước: hoàn thiện cách xử lí biên cứng và hoàn thiện 
các công cụ biểu diễn và xử lí kết quả tính. Bộ chương trình đã được sử dụng 
như một công cụ mềm dẻo, tiện lợi và tin cậy để nghiên cứu nước dâng bão ở 
nước ta. 

b. Phần 2 trình bày những kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của miền tính và các 
loại điều kiện biên lên kết quả tính toán nước dâng trong vịnh Bắc Bộ. Các dữ 
kiện sau được thay đổi để thực nghiêm số trị: 
- Đóng và mở eo biển Quỳnh Châu. 
- Thay đổi miền tính rộng hẹp khác nhau với 4 phương án: 

Miền ì (từ 105°45E đến 110°00E và từ 10°00N đến 21°45N) 

Miền l i (từ 105°45E đến 112°00E và từ 16°00N đến 21°45N) 

Miền IU (từ 105°45E đến 112°00E và từ 14°00N đến 21°45N) 

Miền IV (từ 105°45E đến 114°00E và từ 14°00N đến 21°45N) 
- Thay đổi điều kiện biên lỏng theo 2 điều kiện: không có dao động mực nước 
và điều kiện phóng xạ. 
Kết quả thực nghiệm cho thấy cần thiết phải tính đến sự tồn tại của eo Quỳnh 
Châu, nếu đóng eo này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tính toán, 
đặc biệt với những cơn bão hoạt động ở vĩ độ cao hơn 19°N. v ề miền tính 
toán, kết quả chỉ ra rằng để tiết kiệm bộ nhớ máy tính cũng như thời gian tính 
toán mà vẫn đảm bảo độ chính xác tính nước dâng ven bờ nước ta, đối với các 
cơn bão cấp 12 hoạt động từ vĩ tuyến 17°N trở lên tại vịnh Bắc Bộ chúng ta có 
thể lấy miền tính thứ HI. Với các cơn bão hoạt động vĩ thấp miền tính cần mở 
rộng hơn. Kết quả tính cũng cho thấy ảnh hưởng của điều kiện biên lỏng thể 
hiện rất rõ ở những vùng lân cận biên lỏng, kể cả khu vực eo Quỳnh Châu. 
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c. Phần 3 cho sự đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi các tham số bão tới kết quả 
tính. Để có thể hiệu chỉnh được mô hình cần thiết phải đánh giá được đô nhạy 
của kết quả tính đối với những thay đổi trong phạm vi cho phép của các thông 
số cho trước. Chẳng hạn, trị số áp suất sai số 4 -5mb, tốc độ gió cực đại sai số 
2 - 4m/s, vị trí tâm bão sai số khoảng 1/2 độ (ỏ ngoài khơi có thể còn lớn 
hơn). Sự thay đổi các tham số được xét ở đây bao gồm: độ giảm áp ở tâm ÁP, 
tốc độ gió cực đại wmax, bán kính gió cực đại R, tốc độ di chuyển tâm bão 
Ve, vị trí tâm (quĩ đạo), thời điểm bắt đầu tính. Các vấn đề trên được nghiên 
cứu như các thí nghiệm toán học với 3 quĩ đạo giả định thuộc 3 nhóm bão 
điển hình có các tham số có thể gây nước dâng lớn. Với mỗi cơn bão giả định 
này, ta sẽ thay đổi lần lượt từng tham số trong khi các tham số khác giữ 
nguyên. Kết quả cho thấy sự thay đổi cường độ bão ảnh hưởng rất nhạy tới kết 
quả tính nước dâng. Thí dụ sai số gió cực đại từ 2 - 2,5m/s dẫn đến sai số tính 
toán mực nước là 20 em. Sự tăng hay giảm bán kính gió cực đại R dẫn tới sự 
mở rộng hay co hẹp đáng kể phạm vi không gian ảnh hưởng của bão cũng như 
mực nước dâng cực đại, với sự thay đổi của R trong phạm vi 5 km thì sai lệch 
của mực nước cực đại nhỏ hơn 20 em. Đánh giá về sai số quĩ đạo cho thấy: Để 
đảm bảo sai số tính nước dâng cực đại không vượt quá 20 em, nếu sai lệch quĩ 
đạo ở ngoài khơi (điểm bắt đầu tính) lần lượt là L/2, Ì, 3/2 độ thì độ lệch quĩ 
đạo lúc đổ bộ vào bờ phải tương ứng không lớn hơn 1/8, 1/10 và 1/16 độ. 
Đánh giá về thời điểm bắt đầu tính cho thấy năng lượng gió bão gây nên nước 
dâng ven bờ chủ yếu tập trung trong giai đoạn từ thời điểm trước lúc bão đổ 
bộ 24 giờ về sau. Mặt khác, thực nghiệm cho thấy các nhiễu tính toán bị dập 
tắt sau 24 giờ thực tế. Vì vậy, thời điểm bắt đầu tính thích hợp là trước 2 ngày 
so với thời điểm đổ bộ của bão vào bờ. 

d. Phần cuối cùng nghiên cứu sự tương tác giữa nước dâng với thủy triều qua mô 
hình số trị. Phần nghiên cứu này nhằm mục đích: 
- Đánh giá sai số do bỏ qua tương tác giữa nước dâng với thủy triều trong mô 
hình số trị. 
- Đóng góp một phần nào đó vào việc chuẩn bị giải quyết vấn đề thủy triều và 
động triều ở nước ta một cách toàn diện hơn trong những năm tới. 
Vì vậy ở đây đã tiến hành một số nghiên cứu thử nghiệm về mô hình Hanxen 
có ma sát trong vịnh Bắc Bộ. Mô hình tính theo bước lưới cong phù hợp với 
đường bờ cũng được sử dụng để tìm hiểu cơ chế truyền sóng triều trong Biến 
Đông. Đồng thời sử dụng bộ chương trình chính của đẻ tài để nghiên cứu sự 
tương tác. Kết quả tính toán cho thấy ở vùng nước nông cần thiết tính đến hệ 
số ma sát đáy trên cơ sỏ mô hình nước nông phi tuyến. Bức tranh về truyền 
sóng triều trong Biển Đông nhận được làm rõ hơn cơ chế của nó và khẳng 
định lại những hiểu biết đã có về hiện tượng này. Kết quả tính toán sơ bộ về 
tương tác cho thấy, hiệu số này sẽ gây sai số 10% khi bỏ qua nó. 
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Chương V: Nghiên cứu hiệu chỉnh và kiểm tra mô hình 
Gồm 42 trang với 17 hình, 4 bảng 
Phần đầu trình bày việc hiệu chỉnh mô hình. Mục đích cơ bản là phương pháp 
hiệu chỉnh các tham số của mô hình số trị sao cho có thể mô phỏng lại một số 
lượng đủ lớn các quá trình nước dâng bão đã xảy ra với độ chính xác chấp nhận 
được và xác lập một qui trình tính toán cố định cho phép nhận được kết quả với độ 
chính xác tương tự như khi tính kiểm tra cho một khối lượng số liệu độc lập, Bộ 
số liệu dùng để hiệu chỉnh mô hình gồm 27 cơn bão đủ mạnh (có tốc độ do gió 
cực đại từ 28m/s trở lên), đồng thời lại có đồng bô số liệu cả về khí tượng lẫn mực 
nước biển, được phân bố tương đối đồng đều ở các nhóm bão khác nhau. 
Đối tượng để so sánh giữa tính toán và quan trắc là 
a. Đường bão nước dâng cực đại ven bờ đo bão gây nên. 
b. Biến trình mực nước tại 7 trạm: Hòn Dấu, Ba Lạt, Như Tân, Hòn Ngư, Cửa 

Hội , Cửa Nhượng, Thanh Khe. Đó là các trạm hải vãn ở biển hoặc các trạm 
thủy văn gần biển nhất. Việc so sánh với các trạm thủy, hải văn còn lại cũng 
được tiến hành nhưng thường chỉ có ý nghĩa tham khảo xu thế chung vì những 
trạm nằm sâu trong sông còn bị ảnh hưởng nhiều nhân tố khác đến dao động 
mục nước ở đó. 

c. Vùng lưu ý nhiều nhất là vùng xảy ra nước dâng cực đại và điểm được chú 
trọng hơn cả là trạm gần với nơi có nước dâng cực đại nhất. 

Tiêu chuẩn đề so sánh được định ra như sau 

/ . Định lượng 
- Độ lêch trung bình tại 7 trạm 

11=1 

Với ệ* và ệ, là mực nước dâng cực đại tính toán và thực đo tại trạm Ì. 

- Độ lệch trung bình tại 4 trạm 

A4 =ịẾ(£,
+ - í,) 

ở đây 4 trạm được chọn xung quanh nơi xảy ra nước dâng cực đại với Ì trạm nằm 
bên trái và 3 trạm nằm bên phải điểm có nước dâng cực đại. 
- Độ lệch trung bình cho cả 19 trạm: 

Ì V . ì 

2. Định tính: Đó là dáng điêu của biến trình nước dâng tại 7 trạm nói trên, dáng 
điệu đường bao nước dâng cực đại ven bờ và xu thế cũng như bậc đại lượng của 
dòng chảy trung bình theo độ sâu. 
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Qua tính toán hiệu chỉnh mô hình với 27 cơn bão cho thấy kết quả tính toán và đo 
đạc thực tế khá trùng nhau. Hẫu hết các quá trình nước dâng bão đã xảy ra được 
mô phỏng lại khá tốt với độ chính xác chấp nhận được. Trừ hai cơn, có cơn lại đểu 
nằm trong giới hạn cho phép trong hải dương học ngày nay. Với 25 cơn này, 
100% số cơn có A , 9 < Ì Sem, A 7 < 20 em và A 4 < 25 em. Còn ở nơi có nước dâng 
cực đại ậ m a j t có 100% số cơn có A ậ m a x < 30 em, 96% số cơn có À£,m a j ( < 25 em. 
Nhiều cơn, quá trình mô phỏng đạt tới mức rất tốt, sai lệch giữa tính toán và đo 
đạc thực tế không đáng kể. Chẳng hạn như các cơn Carmen-63, Clara-64, Tilda-
64, Georgia-64, Nadine-65, Dinah-74, Sarah-77, Ruth-80, Kelly-81. Cecil-85... 

Phần hai mô tả các kết quả kiểm tra mô hình. Đã xây dựng qui trình tính toán 
kiểm tra mô hình gồm 7 bước chỉ rõ cách xác định các thông số vào của mô hình. 
Đã tính toán kiểm tra cho 10 cơn bão độc lập thuộc các nhóm bão khác nhau và 
số cường độ khác nhau. Kết quả tính kiểm tra cho thấy cả 10 trường hợp, sai số 
giữa tính toán và đo đạc đều chấp nhân được. Các sai số A i y , A 7 , A 4 , đều nhỏ hơn 
20cm. và sai số tương đối vùng ẽ,m a x không tới 20%. 

Chương VI. Kết quả nghiên cứu chê độ 
Gồm 44 trang với 23 hình và 8 bảng 
Để nghiên cứu chế độ đã sử dụng toàn bộ các biến trình nước dâng thực đo tại các 
trạm thủy, hải vãn ven bờ, tất cả các kết quả tính toán qua mô hình số trị và các 
kết quả đo đạc khảo sát thực địa. Toàn bộ dải ven bờ miền Bắc được chia thành 6 
đoạn, mỗi đoạn Ì vĩ độ. Dải ven bờ miền Nam từ vĩ tuyến 16°N trở vào được chia 
thành 3 đoạn, mỗi đoạn 2 hoặc Ì vĩ độ. 

1. Vế chế độ nước dâng bão trong dải bờ miền Bắc 
Nước dâng bão ở ven bờ miền Bắc nước ta thuộc loại lớn, có những đặc điểm sau: 
a. Nếu xét nước dâng theo vị trí bão đổ bộ, nghĩa là chỉ xét vị trí bão đổ bộ và giá 
trị nước dâng cực đại do bão gây nên ở một nơi nào đó thì có thể thấy: 
- Bão đổ bộ nhiều nhất vào đoạn cực bắc và ít nhất vào đoạn cực mun. 
- Trong vòng 30 năm (1960 -1990), cứ hai cơn bão có một cơn gây nước dâng 
đáng kể (lớn hơn lOOcm), 30% số cơn gây từ mức nguy hiểm trở lên (lớn hơn 
150cm), 11% số cơn bão có mức nước dâng lớn hơn 200cm. 
Về mối liên hệ giữa khu vực bão đổ bộ và nơi xảy ra nước dâng cực đại, có thể 
thấy: 
- Bão đổ bộ vào đoạn vĩ độ nào thì hầu hết gây nước dâng cực dại trong khu vực 
đó. Nhưng nếu bão đổ bộ vào vùng vĩ độ thấp hơn thì cũng có thể gây nước dâng 
cực đại ở cách Ì, 2 vĩ độ bên trên. 
b. Nếu xét phân bố nước dâng, ở từng khoảng vĩ độ theo thống kê nước dâng lớn 
nhất của các cơn bão đã từng gây ra ở khoảng đó có thể có một số nhận xét sau: 
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- Trong tất cả các đoạn bờ có ít nhất 75% số lần nước dâng bão nhỏ hơn lOOcm. 
ơ những đoạn bờ phía bắc nhất và nam nhất, tỉ lệ này còn cao hơn nữa (tương ứns 
là 88% và 90%). 

- Nước dâng loại nguy hiểm trở lên đã từng xảy ra ở tất cả các đoạn mặc dù với 
tần suất khác nhau. Từ đèo Ngang trở ra, số lần nguy hiểm cao hơn từ đèo Ngang 
trở vào. 
- Nước dâng loại rất nguy hiểm (từ 250cm trở lên) đã từng ghi được ỏ các đoạn 
19°N-20°N, 18°N -19°N và 16°N - Ì7°N. 
c. Xét về biến trình nước dâng cho thấy: 
Thời gian tồn tại nước dâng trung bình ở tất cả các trạm khoảng tù 12 đến 30 giờ, 
trong đó tuyệt đại đa số trường hợp ngắn hơn một ngày đêm (24 giờ). Thời gian 
dâng trung bình ở tất cả các trường hợp đều ngắn hơn thời gian rút khoảng 1,5 
lần, giá trị trung bình cho các trạm là 7 giờ. Thời gian tồn tại đỉnh nước dâng mực 
nước đạt 90% giá trị cực đại trớ lên) trung bình khoảng 2-3 giờ. 
d) Đã tiến hành tính toán bằng mỏ hình số trị với các cơn bão giả định có thê có 
để tìm giá trị nước dâng có thế cho các đoạn bờ khác nhau. 

2. Chế độ nước dâng đoạn bờ phía Nam 
Bão đổ bộ phía Nam thường có cường độ yếu hoặc chí mạnh khi còn ở xa bờ. Vì 
thế, kết hợp với yếu tố địa hình và quĩ đạo, bão ở đây nhìn chung gây nước dâng 
không lớn. Tài liệu thực đo mực nước vùng này cũng thiếu thốn. Vì vậy, nghiên 
cứu chế độ ở đây mang tính khái quát. Có thể nêu vài đặc điểm về nước dâng bão 
ở đây như sau: 
a. Với những cơn bão đã xảy ra: 
- Qua tài liệu nước dâng đo đạc của 31 cơn bão ở trạm VŨI12, Tàu và 6 cơn ớ trạm 
Bạch Hổ có thể thấy nước dâng ở đây thuộc loại nhỏ. Mực nước dâng cực đại chỉ 
đạt khoảng lOOcm, có 48% số cơn bão không gây nước dâng lớn hơn sai số thủy 
triều (20cm). 
- Kết quả lính mô hình số trị cho một số cơn bão điển hình cũng. cho thấy nước 
dâng bão ở dải ven bờ phía Nam từ vĩ tuyến 15DN trở vào thuộc loại không lớn. 
cao nhất đạt cỡ 100-120cm, thông thường dưới 50cm. 
- Vì nước dâng không mạnh nên biến trình mực nước thường khá phúc tạp, có đặc 
trưng cũng giống như các biến trình mực nước thuộc loại nhỏ ở vịnh Bắc Bộ. 
b. Nước dâng có thể có: Dùng mô hình số trị tính cho các cơn bão giả định có thể 
xảy ra đế tìm nước dâng có thế có. Giá trị cực đại có thể tới 140cm. 
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3. Đã tính toán nước dâng bão và dòng chảy trung bình trong bão cho vùng Hoàng 
Sa và Trường Sa 
Kết quả tính được trình bày riêng trong phụ lục về Hoàng Sa và Trường Sa. Mực 
nước dâng cực đại không vượt quá 100 em, thông thường không quá 50cm. Dòng 
chảy vùng sâu không quá 5cm/s. vùng nông và ở eo biển có thể đạt tới 50-60cm/s. 

Chương VII. Một số nét về nước dâng do gió mùa 
Gồm 21 trang với 11 hình. 
Phần đầu trình bày nguồn tư liệu để nghiên cứu. Tiếp theo mô tả nhũng nghiên 
cứu tổng quan về gió mùa đông bắc trong vùng biển phía bắc. Đã phân loại ra các 
nhóm gió mùa với các đặc trưng về cường độ, hướng và phạm vi ảnh hưởng khác 
nhau. Sau đó tiến hành các tính toán theo mô hình số trị để đánh giá nước dâng do 
gió mùa trong hai mùa đông và hè. Đã tiến hành tính toán theo các phương án 
sau: 

Vùng tính Huống gió Tốc đ ộ 

V inh B ắ c Bô NNE Ì 9 m / s 

V i n h B ắ c Bô ENE 14m/s 

V ị n h B ố c B ộ NE l O m / s 

V i n h B ắ c Bô SE l O m / s v à 14m/s 

V i n h B ắ c Bô E 14m/s 

T h ề m lúc đ ì a sw ÌOm/s 

N a m V iê t N a m SE l O m / s 

N a m Viê t N a m NE 14m/s 

Đã mô tả bức tranh phân bố nước dâng và dòng chảy trung bình cho từng trường 
hợp. Có thể thấy rằng: 
1. Gió mùa về mùa đông và mùa hè có cường độ từ cấp 5 đến cấp 6 không gây 

nước dâng lớn ven bờ nước ta ở miền Bắc cũng như miền Nam. Giá trị nước 
dân? từ Ì Đem đến 40cm. 

2. Trường gió đồng về mùa hè gây nước dâng lớn hơn các trường khác ở các vùng 
biển đồng bằng Bắc bộ và Nam Bộ. Giá trị cực đại tới 40cm. 

3. Dòng chảy trung bình theo độ sâu do gió mùa hè gây nên thường có hướng 
song song với đường bờ, có giá trị lớn hơn ở các vùng độ sâu nhỏ và không 
đáng kể ở các vùng độ sâu lớn. Giá trị cực đai đạt tới 50cm/s. Tùy theo địa 
hình và hướng gió, hệ thống hoàn lưu ven bờ tồn tại những xoáy thuận và 
nghịch bền vũng theo thời gian. 
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4. Kết quả tính toán về hoàn lun mùa đông và mùa hè tại vịnh Bắc Bộ về cơ bản 
thống nhất với các kết quả điều tra khảo sát do Việt Nam - Trung Quốc hợp tác 
tiến hành từ 1960 đến 1962. 

5. Thời gian thiết lập chế độ dừng trong dao động do gió mùa phụ thuộc vào tốc 
độ gió. Trong vùng biển nước ta, với gió từ cấp 5 đến cấp 8, thời gian dừng từ 
30 đến 60 giờ. 

Chuông VUI. Kết luận 

A. Các kết quả chính 
Đề tài đã tận dụng được hầu hết các nguồn số liệu hiện có ở nước ta, thừa kế các 
kết quả đã có từ trước (của giai đoạn nghiên .cứu thăm dò cũng như của những tác 
giả khác) và kết hợp chặt chẽ cả 3 phương pháp thông dụng hiện nay là khảo sát 
thực địa, nghiên cứu thống kê, mô phỏng toán học. Đã thực hiện tốt các mục tiêu 
đề ra. Có thể nêu lên những kết quả chính sau: 
Ì. Đã tập hợp và hệ thống hóa được Ì khối lượng rất lớn các số liệu thực đo về 

bão, gió mùa và mực nước trong bão, cho phép tiến hành các nghiên cứu về 
dòng chảy và mực nước trong bão, trong gió mùa ở biển nước ta cũng như cho 
chính các nghiên cứu về bão và gió mùa sau này (tư liệu bão ì, l i ) . 

2. Đã tự tổ chức khảo sát thực địa và có được 6 bộ số liệu rất quý về mực nước 
trong những cơn bão có nước dâng từ đáng kể trở lên bổ sung Ì cách đáng kể 
vào bộ số liệu gốc về bão và mực nước trong bão (Đ3 chương l i ) . 

3. Đã xây dựng được Ì bộ tư liệu, phẩn lớn nhờ xử lí, thống kê số liệu gốc, trong 
đó hơn 1300 biến trình nước dâng và hơn 100 đường bao mực nước dâng cực 
đại, trong đó có số liệu mực nước tổng hợp cũng, rất đáng lưu ý (tư liệu mực 
nước ì, lĩ). 

4. Quan trọng nhất là lần đầu tiên ở nước ta đã xác định được các đặc trưng chế 
độ nước dâng do bão và gió mùa, cả ven biến lẫn khu vực hai quẩn đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa, một cách có hệ thống và có độ tin cậy cao. Có thể là (xem 
chương IV): 

a. Đã đưa ra được các biểu đồ phân bố các độ nước dâng đã từng xảy ra trong 30 
năm qua cho từng đoạn bờ cách nhau một vĩ độ (từ 16°N đến 22°N) ở Vịnh 
Bắc Bộ và cho đoạn bờ phía nam cũng như một số nhận định cho vùng Hoàng 
Sa-Trường Sa. Đã xác định rõ mối liên hệ giữa mực nước dâng với vị trí bão đổ 
bộ, mức độ nguy hiểm của vị trí bão đổ bộ, đưa ra được trị số thống kê về dáng 
điệu quá trình nước dâng, thời gian dâng. rút, thời gian tồn tại đính, thời điểm 
và vị trí xảy ra nước dâng cực đại v.v... xem các hình 6.1. 6.2, 6.3, 6.20, 6.6. 

b. Kết luận chắc chắn rằns nước dâns bão ở Việt Nam tại các vĩ độ 16°N trở lên 
thuộc loại lớn. rất nguy hiểm, có thể xảy ra và bất cứ pha triều nào và thực tế 
đã xảy ra nhiều lần nước dâng lớn vào lúc mực niêu cao, gây Iran ngập he 
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thống đê biển. Đã được mực nước dâng cực đại 360cm và mực nước tổng hợp 
là 380cm tại Cửa Hội trong cơn bão Dan-89. 

Cứ 2 cơn bão có Ì cơn gây nước dâng > lOOcm 
Cứ 3,3 cơn bão có Ì cơn gây nước dâng > 150cm 
Cứ 10 cơn bão có Ì cơn gây nước dâng > 200cm 

Ớ các vĩ độ thấp, nước dâng thuộc loại không lớn (chỉ cỡ I20cm trở lên) và ở 
vùng hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, nước dâng còn nhỏ hơn nữa (thường 
không quá 50 em). 

c. Gió mùa không gây nước dâng đáng kế. Mạnh nhất là vào mùa hè, trường gió 
đông có thể gảy nước dâng cỡ 40 em ở khu vực ven biển đổng bằng Bắc bộ và 
Nam Bộ cũ. Các bức tranh dòng chảy gió mùa trung bình theo chiểu sâu phù 
hợp với các kết quá điều tra trước đây. Dòng chảy trong khu vực Hoàng Sa -

Trường Sa phức tạp, phụ thuộc nhiều vào độ sâu và địa hình. 
5. Bộ chương trình tính được xảy dựng, hoàn thiện, hiệu chỉnh và kiểm nghiệm 

rất công phu ở đây có thể sử dụng vào mục đích nghiên cứu dư báo thử 
nghiệm nước dâng do bão ở nước ta cho các cơn bão cụ thể. 

6. Các kết quả phụ trợ quan trọng khác 
a. Các kết quả nghiên cứu về thủy triều (vai trò của ma sát đáy, cơ chế phân bố 

chế độ triều ở ven biến), vai trò của eo Quỳnh Cháu, mô hình giải tích mô tả 
trường áp, trường gió v.v... là những đóng góp lí luận đáng lưu ý trong lĩnh vực 
nghiên cứu thủy động lực học biển Việt Nam. 

b. Các kết quả nghiên cứu hoàn thiện mô hình số trị thủy động 2 chiểu (như Ihưậl 
toán sử dụng điều kiện mực nước tại biên cứng. mô hình lưới cong phù hợp với 
đường bờ, sai phân lưới tam giác, cách biểu diễn kết qua tính và tính mềm dẻo 
của bộ chương trình) là nhữníỊ đóne góp mới, đáng ké vào việc siái quyết và 
làm chủ mô hình số trị thủy lực sông biển hai chiều ở nước ta. 

7. Một số công dụng trong quá trình thực hiện đề tài 
Trong quá trình thực hiện đề tài, một số kết quả đã được đưa vào ứne dụng. Đó 
là việc cung cấp một số thông số về bão và nước dâng cho Xí nghiệp Thiết kế 
công trình Dầu khí biến (1986), bão và nước dâng tại thềm lục địa Nam Việt 
Nam cho Liên doanh dầu khí Việt Xô (1987), luận chứng kinh tế kĩ thuật bảo 
vệ đê Vãn Lý cho Viện nghiên cứu khoa học Thủy lợi (ỉ988), luận chứng kinh 
tế kĩ thuật quai đê lấn biển khu vực Cồn Vành cho Hội cảng đường thủy và 
thềm lục địa (1989), tập tài liệu khoa học về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 
cho Ban chủ nhiệm Chương trình Biển 48B (1988)... 

Các kết quả khảo sát thực địa đã được thông báo và cung cấp cho các cơ sở, ty 
thủy lợi trong địa phận các tỉnh bị nước dâng nạng nhu Quảng Bình, Nghệ 
Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh. Thái Bình, Quảng Ninh..., vụ đê điều phòng 
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chống bão lụt Bộ Thủy lợi. Một bản sao kết quả mỗi đợt khảo sát thực địa 
chuyển cho Trung tâm Khí tượng Thủy vãn Biển theo hợp đồng ký kết giữa 
chủ đề tài và Trung tâm đó. 
Nhiều kết quả đã được thảo luận trong các hội nghị khoa học như Hội nghị Cơ 
học toàn quốc lần thứ 4 năm 1988 (3 báo cáo), Hội*nghị Cơ học Chất lỏng toàn 
quốc lần thứ 3 năm 1990 (2 báo cáo) và gửi đăng báo (Ì bài), đã trình bầy 
trong một số xemina trong và ngoài nước. 

B. Các kiến nghị 
Ì. Các kết quả nghiên cứu đặc trưng chế độ nước dâng do bão của đề tài cần và 

có thè sử dụng cho việc tính toán thiết kế công trình ven biển và qui hoạch phát 
triển kinh tế xã hội dải ven biển. Trong khi tính toán cao trình mực nước đút 
khoát cần tính đến mực nước dâng, và mực nước đang thực sự đã xảy ra trong 
30 năm qua. Đó là nước dâng cỡ nguy hiểm trở lên ở vịnh Bắc Bộ. 
Cần rất thận trọng khi có ý định tính tổ hợp mực nước chung (cả triều và nước 
dâng) và thời gian 30 năm của chuỗi số liệu hoàn toàn có thể chưa đủ để ngoại 
suy ra các không gian dài hơn (như 50 năm, 100 năm) theo yêu cầu tính toán 
thiết kế các công trình cụ thể. 

2. Bộ chương trình nước dâng hai chiều của đề tài có thể sử dụng được để nghiên 
cứu thử nghiệm dự báo nước dâng do các cơn bão riêng biệt cũng như tính toán 
sự truyền nước dâng vào trong sông. 
Cần tổ chức nghiên cứu tiếp vấn đề dự báo nước dâng do bão, trong đó có vấn 
đề nước dâng truyền vào trong sông là những vấn đề quan trọng chưa đề ra 
trong khuôn khổ đề tài này. 

3. Các kết quả cũng như kinh nghiệm thu thập được trong công tác tổ chức, thực 
hiện (kể cả khảo sát thực địa), nghĩa là các kết quả về nghiên cứu triều và ý đồ 
sử dụng mực nước ven bờ vào việc giải quyết bài toán nước nông phi tuyến hai 
chiều nên sử dụng vào việc nghiên cứu triều ở Việt Nam. Ngoài ra, công cụ số 
trị thủy động hai chiều ở biển và một chiều ở sông hiện có, cho phép nghiên 
cứu giải quyết một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn lớn đồng bằng sông cửu Long 
là vấn đề nước dâng do gió chướng. 
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Đ Ề TÀI 48B.02.03 

ì . THÔNG TIN VỀ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu các quá trình thủy thạch động lực làm cơ sở cho việc 
xây dựng, duy tu và cải tạo các cảng biển. Mã số 48B.02.03 

2. Thời gian thực hiện: 1986 -1990 

3. Cơ quan chủ trì 
Viện Thiết kế Giao thông vận tải - Bộ GTVT. 

4. Ban Chủ nhiệm đề tài 
- Chủ nhiệm: PTS. Hoàng Xuân Nhuận - Viện Cơ học 
- Phó Chủ nhiệm: PTS. Lê Trọng Đào 

5. Cán bộ tham gia thực hiện đề tài 
Viện thiết kế giao thông vận tải 
- KS. Đặng Quang Liên 
Xí nghiệp KSTK đường thủy, Viện TK GTVT. 
- KS. Trần Quang Nghiệp 

Viện Cơ học, Viện Khoa học Việt Nam 
- PTS. Hoàng Xuân Nhuận 

- KS. Nguyên Xuân Dương 
- KS. Đinh Vân Mạnh 
- KS. Nguyễn Tiến Đạt 
- KS. Bùi Minh Đức 
- KS. Nguyễn Việt Liên 
- KS. Nguyễn Hồng Vân 
- KS. Nguyễn Trung Hà 

Trung tâm Khí tượng-thủy văn biển, Tổng Cục KTTV 
- PTS. Lê Trọng Đào (Phó chủ nhiệm đề tài) 
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- KS. Bùi Đình Khước 
- KS. Nguyễn Tài Hội 
- KS. Nguyễn Tiến Quang 

Cục kỹ thuật đo đạc bản đồ Nhà nước 
- PTS. Nguyễn Đức Minh 
- KS. Mai Mộng Hùng 
- KS. Trần Lê Quang 

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
- PTS. Đỗ Thiền 
- KS. Lê Chí Vĩ 
- KS. Phạm Văn V i 

Phòng thí nghiệm liên hợp Việt-Xô về khí tượng nhiệt đới 

- PTS. Ngô Ánh Tuyết 

l i . CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN cứu CHỦ YẾU 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, các mục tiêu nhiệm vụ của đề 
tài tổ chức và kết quả thực hiện 
Việc tổng hợp tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước cho phép đề ra ba mục 
tiêu trước mắt của đề tài: 
1. Tăng cường và củng cố mối quan hệ giữa mạng lưới quan trắc quốc gia và 

mạng lưới khảo sát công trình cảng: 
2. Bước đầu xây dựng nhóm cán bộ chuyên môn về xử lý số liệu, tính toán tham 

số khởi điểm và mô hình hóa số trị, dù năng lực phục vụ các đề án cảng biển 
và đường thủy tại vùng bờ cát mới 

3. Áp dụng các kết quả thu được để phục vụ thực tiễn sản xuất và bước đầu xây 
dựng 5 quy trình tạm thời: 
Các mục tiêu trước mắt đã được cụ thể hóa bởi 12 nhiệm vụ nghiên cứu gồm 32 
hạnglnục công việc. 
Đã xây dựng một cơ cấu tổ chức thích hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
vụ nghiên cứu. 
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Chương 2: Phương pháp không ảnh trong nghiên cứu chuyển động của bùn 
cát và quy luật diễn biến bờ biển 
Chương 2 cung cấp các thông tin cần thiết về phương pháp địa hình và phi địa 
hình. 
Để nâng cao độ chính xác trong việc lập các bản đồ động thái bờ biển đã xây 
dựng bộ khóa giải đoán đơn giản cho phép xác định ranh giới bờ khô với bãi triều. 
Đã sử dụng phương pháp khống chế theo tuyến cho phép chuyển đổi bản đồ, chập 
bản đồ và không ảnh với độ chính xác cao để nghiên cứu diễn biến các đoạn bờ 
thẳng. 
Bước đầu làm sáng tỏ khả năng sử dụng bộ khóa giải đoán các dòng bồi tích theo 
các dạng phân bố đê của các doi cát do Galvin đề xuất. 
Bước đầu làm sáng tỏ khả năng áp dụng mô hình hình thái của cửa sông vùng 
triều trung bình trong việc giải đoán không ảnh nhằm phát hiện các dạng địa mạo 
đặc trưng, đạc điểm khu vực của dòng chảy và các dòng bồi tích. 
Mặc dù chưa được nghiên cứu hoàn chỉnh, các phương pháp địa hình và phi địa 
hình đã cung cấp những thông tin bổ sung rất quí về các quá trình thủy thạch 
động lực, đặc biệt là hiện tượng phân luồng chảy và vẽ các dòng bồi tích tương 
ứng tại khu vực xây dựng cảng và luồng tàu chạy. 

Chương 3: Áp dụng phương pháp chụp ảnh mặt đất để nghiên cứu chuyển 
động của bùn cát 
Phương pháp chụp ảnh mặt đất là một phương pháp rất thích hợp để quản lý công 
trình cảng, đo đạc bản đồ địa hình các bãi bồi, đo đạc trường sóng và nghiên cứu 
đặc điếm chuyến động của bùn cát trên cơ sở phân tích hồ sơ lưu trữ các ảnh chụp 
địa hình tại các vùng đạc trưng có diện tích vài km ở lân cận công trình cảng. 
Đã tập trung nghiên cứu các vấn đề đảm bảo toán học cho xử lý ảnh và tính toán 
thể tích cát. Đã hoàn thành xây dựng các bộ chương trình tính toán bình sai lưới 
khống chế mật phảng và độ cao, bộ chương trình tính toán tọa độ điếm ảnh và bộ 
chương trình tính toán thể tích cát. Kết quả tính toán kiểm tra theo số liệu của các 
maket chuẩn và số liệu thí nghiệm ngoại nghiệp chứng tỏ độ tin cậy cao của các 
bộ chương trình được lập. 
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm phục vụ thực tiễn đã đề 
ra những biện pháp cụ thể nhằm áp dụng phương pháp chụp ảnh mặt đất vào lĩnh 
vực cảng - đường thủy tại nước ta. 

Chương 4: Các quy luật thống kè về đà sóng, trường gió, tương quan giữa 
chế độ sóng tính toán và chế độ sóng quan trắc tại vùng ven bờ tây vịnh Bác 
Bộ 
Các tham số chế độ sóng biển đóng vai trò quan trọng hàng; đầu trong việc lựa 
chọn phương án xây đê chắn sóng và phòng chống sa bồi cảng biển. 
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Trên cơ sở phân tích quy luật hạn chế đà tương đương tối đa và 24 trường gió 
synov điển hình trên vịnh Bắc Bộ đã chứng minh khả năng áp dụng phương pháp 
C H u l l - 02.06.04.82 để tính toán chế độ sóng trong phạm vi vùng ven bờ có độ 
sâu nhỏ hơn 20m và độ dốc đáy nhỏ hơn 0,002 qua số liệu chế độ gió được quan 
trắc tại trạm hải văn đại diện. 
Việc so sánh kết quả tính toán và số liệu quan tắc nhiều năm tại 4 trạm hải văn 
chuẩn ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ cho thấy sự phù hợp khá tốt giữa chế độ sóng 5% 
tính toán và chế độ sóng quan trắc. Sai số này nằm trong khoảng cho phép để tính 
toán lượng vận chuyển tổng cộng của các dòng bồi tích dọc bờ. 
Kết quả nghiên cứu đã được sử dụng để biên soạn quy trình tạm thời về sóng khởi 
điểm và để điều chỉnh các mô hình tính toán sóng khúc xạ. 

Chương 5: Các quy luật biến đổi mực nước tại khu vực bò Tây vịnh Bắc Bộ 
Đã tiến hành phân tích các chuỗi quan trắc mực nước từng giờ nhiều năm tại 4 
trạm hải văn và số liệu về nước dâng bão tại hàng loạt trạm hải văn ven bờ Tây 
vịnh Bắc Bộ. Đã thu được những kết quả đáng chú ý sau: 
Vai trò của hiện tượng thủy triẻu trong việc hình thành mực nước cực đại giảm 
dần từ bắc đến nam, còn vai trò của hiện tượng nước dâng bão tăng dần từ bắc vào 
nam. Tại Hòn Dấu, trong việc hình thành mực nước cực trị với suất đảm bảo 
1/100 năm hiện tượng nước dâng chỉ phát huy tác dụng của 21% cao độ của đỉnh 
nước dâng với suất đảm bảo 1/25 năm, còn tại Cồn cỏ là 60%. 
Đã xây dựng phương pháp bán kinh nghiệm để xác định ước tính trên của mực 
nước cực đại với tần suất hiện tại vùng rìa biển đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa -

Nghệ Tĩnh với sai số không quá 16 em đối với các chuỗi phụ thuộc đã được kiểm 
tra. 
Những kết quả trên đã được sử dụng trong việc biên soạn quy trình xác định mực 
nước cực trị và góp phần làm sáng tỏ thêm về quy luật biến đổi mực nước tại vùng 
ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ. 

Chương 6: M ỏ hình hóa các quá trình lan truyền sóng và dao động trong 
cảng 
Việc nghiên cứu các quá trình lan truyền sóng đã được thực hiện nhằm phục vụ 
xác định tham số thiết kế, tính toán sự vận chuyển bùn cát, chọn luồng và bố trí 
các cống trình ngoại vi chắn sóng và chắn cát. 
Đã tận dụng kết quả nghiên cứu của đề tài 48B-02-01 về quá trình lan truyền sóng 
trong điều kiện tự nhiên để xây dựng phần mềm ứng dụng tương đối hoàn chỉnh, 
phục vụ ngành cảng - đường thủy (bộ chương trình SEDIMENT). 
Đã tiến hành nghiên cứu nhiễu xạ sóng theo phương pháp ảnh. Đã hoàn thành và 
chạy thử các chương trình con giải các bài toán hình học giải tích trong các bộ 
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chương trình DIFRA-2 và DIFRAB. Chưa có điều kiện để hoàn thành toàn bộ 
công tác lập trình. 
Tần số dao động riêng của thủy vực cảng được tính toán trên cơ sở sử dung 
phương trình tính Heimholtz. Đã áp dụng phần mềm SAF4-MICRO để xây dựng 
bộ chương trình có hiệu quả cao để tính toán tần số riêng của thủy vực cảng với 
hình dáng bất kỳ. 
Việc tính toán dao động cưỡng bức trong cảng được thực hiện bằng phương pháp 
phần tử biên. Đã hoàn thành xây dựng bộ chương trình tính và thu được kết quả 
tốt trong tính toán đối chứng với kết quả của Lee. 
Nói tóm lạ i , đã triển khai áp dụng một cách có hiệu quả các kết quả nghiên cứu 
lan truyền sóng trong điều kiện tự nhiên. Đã hoàn thành một bước chuẩn bị 
nghiêm túc để triển khai nghiên cứu nhiễu xạ, dao động riêng và dao động cưỡng 
bức trong cảng. 

Chương 7: Mô hình hóa hiện tượng thủy triều và dòng chảy trong khu vực 
cảng 
Mô hình hóa thủy triều và dồng chảy trong khu vực cáng là nhiêm vụ được các 
nhóm nghiên cứu kiên trì thực hiện. Mặc dù chưa xây dựng được những phần 
mềm ứng dụng hoàn chỉnh, nhưng đã thu được những kết quả quan trọng. 
Đã đề xuất thuật toán xác định các hàm thử đa năng, hoàn thành xây dựng và thử 
'nghiệm mô hình số trị trên cơ sở sơ đồ sai phân bảo toàn trên lưới tam giác biểu 
kiến không đều (MBT. KD). Đây là những công trình nghiên cứu dọc đảo của đề 
tài, có triển vọng trở thành công cụ hữu hiệu phục vụ khảo sát và thiết kế cảng 
biển. V ề mặt phương pháp và thuật toán có thể nói rằng đây là những kết quả 
nghiên cứu tự lực hoàn toàn của cán bộ trong nước. 

Đã xúc tiến lập trình và thử nghiệm các mô hình sai phân hữu hạn với miền ngập 
nước biến đổi (MSPH-BD) và các mô hình phân tử hữu hạn (MPTHH). Đã nhận 
được kết quả phù hợp với các hàm thử và mẫu thử chuẩn. Đã bước đầu áp dụng 
các mó hình này trong các bài toán chọn luồng tại cảng Cửa Lò và cảng Tân M ỹ . 
Những kết quả trên chứng tỏ khá nàng tự lập tiếp cận công nghệ hiện đại trong 
lĩnh vực mô phỏng dòng chảy có mặt thoáng để phục vụ khảo sát, thiết kế cảng 
biển của các nhóm cán bộ tham gia đề tài. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã 
hoàn thành một bước quan trọng trong việc xây dựng phần mềm ứng dụng phù 
hợp với hoàn cảnh nước ta và trình độ tiên tiến trong lĩnh vực này. 

Chương 8: Mô hình hóa sự vận chuyển bùn cát tại khu vực cảng 
Trong phạm vi đề tài, chúng tôi chưa có điều kiện để triển khai toàn diện các 
nghiên cứu thuộc lĩnh vực này. Đã hoàn thành xây dựng các bộ chương trình tính 
toán ranh giới tác động của sóng lên bùn cát đấy, tốc độ dòng ven và lượng vận 
chuyển của dòng bồi tích dọc bờ. Đó là những bước chuẩn bị quan trọng để tiến 
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tới nghiên cứu hoàn chỉnh hiện tượng sa bổi cảng biển do sóng gây ra. Kết quá 
nghiên cứu đã được áp dụng vào nhiều công trình thực tế. 

Việc nghiên cứu chuyển động của bùn sông chưa được triển khai thực hiện. 

Chương 9: Các thí nghiệm tổng hợp tại hiện trường 
Đo đạc hiện trường là một trong những biện pháp quan trọng nhằm cung cấp 
thông tin cẩn thiết đế kiểm chứng các mô hình toán học và xác định các tham số 
thiết kế cảng biển. Với sự cố gắng rất lớn của các cán bộ tham gia đề tài, chúng 
tôi đã nhận được các kết quả sau: 
Tại Cửa Lò lần đầu tiên đã thực hiện đo đạc đồng bộ dòng ven, giải đoán không 
ảnh và đo vẽ động thái bờ biển nhằm phát hiện các dòng bồi tích cục bộ và dòng 
bồi tích chủ. Số liệu nhận được đã xác nhận về mặt định tính kết quả nghiến cứu 
mô hình toán học, đã góp phần làm sáng tỏ thêm cơ chế sa bồi cảng cửa Lò. 
Thí nghiệm đo đạc tại cảng Hà Nội xác nhận khả năng sử dụng phương pháp chụp 
ảnh mặt đất và các bộ chương trình đã lập để nghiên cứu sự biến động lớn theo 
mùa và biến động do thiên tai gây ra tại các vùng bờ cát và bờ bùn. 
Một kết quả đáng lưu ý nữa, đó là công tác thử nghiệm tại hiện trường đã góp 
phần đào tạo bổ sung một nhóm cán bộ mạnh về đo đạc thủy văn và trắc địa ảnh 
phục vụ các công trình cảng - đường thủy. Nhóm cán bộ này đã tham gia hỗ trợ 
tích cực cho đề tài 34A.06.01, đồ án cảng cửa Lò và đề án luồng Định An. 

Chương 10: Các công trình nghiên cứu phục vụ sản xuất 
Đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu của đề tài phục vụ 4 đồ án cảng - đường 
thủy, đó là cảng Cửa Lò, cảng dầu nổi Nghi Hương, cảng Tân M ỹ và luồng Định 
An. 
Trong công tác phục vụ thực tiễn với phương châm đảm bảo chất lượng làm mục 
tiêu cao nhất các cán bộ tham gia đề tài 48B.02.03 đã bước đầu khẳng định được 
phong cách riêng của mình và nhận được sự tín nhiệm của các xí nghiệp KSTK 
trong việc giải quyết các nhiệm vụ xử lý và cung cấp số liệu, tính toán khúc xạ, 
dòng bồi tích và hỗ trợ khảo sát hải văn. 
Tuy nhiên, kết quả phục vụ sản xuất và nâng cao phương pháp luận còn có nhiều 
hạn chế, bởi vì chúng tôi được mời tham gia phục vụ các đồ án sản xuất thường là 
quá muộn, thậm chí chỉ là để giải quyết những sự việc đã rồi. Chúng tôi cũng 
không nhận được thông tin phản hồi cần thiết để kiểm tra hiệu quả và rút kinh 
nghiệm nghiên cứu. 
Do biện pháp tổ chức chưa thích hợp, nên trong thời gian tới năng lục phục vụ cua 
nhóm nghiên cứu có khả năng bị suy thoái mạnh. 
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Chương l i : Biện soạn các quỵ trình tạm thời 
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và kinh nghiêm phục vụ sản xuất đã biên soạn 
5 quy trình khảo sát và tính toán các quá trình thủy thạch động lực phục vụ đổ án 
cảng - đường thủy, đó là: 
1. Quy trình khảo sát khí tượng - thủy văn biển phục vụ thiết kế các công trình 

cảng biển. 
2. Quy trình khảo sát vân chuyển bùn cát bằng phương pháp chụp ảnh mặt đất. 
3. Quy trình xác định mực nước cực trị 
4. Quy trình xác định chế độ sóng khói điểm để tính toán dòng ven và lượng vận 

chuyển bùn cát dọc bờ. 
5. Quy trình tính toán trường sóng khúc xạ và lượng vận chuyển bùn cát dọc bờ 

do sóng gây ra. 
Trong quá trình xây dựng các quy trình tạm thời, đã có nhiều cố gắng để xét đến 
các điều kiện tự nhiên đặc thù của nước ta và công việc tính toán đã được tự động 
hóa. 

Tóm tát các kết quả đã nhận được và kiến nghị 
Tổng kết toàn bộ công tác nghiên cứu khoa học, thí nghiệm tại hiện trường và 
phục vụ sản xuất đã được tiến hành trong quá trình thực hiện đề tài 48B.02.03. có 
12 kết quả đã đạt được, đó là: 
1. Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và ngoài nước đã đề ra ba mục tiêu, 

12 nhiệm vụ nghiên cứu với 32 hạng mục công việc. Đã hình thành cơ cấu 
nghiên cứu đủ năng lực để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. 

2. Đã xác nhận khả năng áp dụng của mô hình hình thái bờ biển trong việc giải 
đoán không ảnh và phát hiện các dòng bùn cát để phục vụ các đồ án cảng -

đường thủy. 
3. Đã hoàn thành những nghiên cứu cơ bản để bước đẩu áp dụng phương pháp 

chụp ảnh mặt đất nghiên cứu chuyển dòng của bùn cát. 
4. Đã chứng minh khả năng. sử dụng quy luật hạn chế đà do ma sát đáy trong việc 

tính toán chế độ sóng tại vùng nước nông có độ sâu nhỏ hơn 20m và đáy biển 
có độ dốc nhỏ hơn 0,002. 

5. Đã xây dựng quy luật bán kinh nghiệm về tương tác giữa thủy triều và nước 
dâng cho phép sử dụng chuỗi quan trắc ngắn hạn để xác định ước tính trên của 
mực nước cực đại tần suất hiếm với độ chính xác ± 16cm. 

6. Bước đầu xây dựng các bộ chương trình để tính toán nhiễu xạ sóng, tần số dao 
động riêng và dao động cưỡng bức trong thủy vực cảng. 
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7. Lần đầu tiên nước ta đã áp dụng một cách có hệ thống và có hiệu quả các bộ 
chương trình tính toán khúc xạ sóng, dòng ven và lượng vân chuyển bùn cát 
dọc bờ trong lĩnh vực cảng - đường thủy. 

8. Đã để ra phương pháp xây dựng các bài toán thử đa năng và bộ chương trình 
mô phỏng thủy triều, dòng chảy trên cơ sở sơ đồ sai phân bảo toàn với lưới tam 
giác biểu kiến không đều. Đây là những kết quả nghiên cứu tự lập và độc đáo 
của các cán bộ tham gia đề tài trong lĩnh vực mô phỏng đòng chảy có mặt 
thoáng. 

9. Đã xây dựng các bộ chương trình sai phân hữu hạn và phân tử hữu hạn để mô 
phỏng dòng chảy có mặt thoáng phục vụ công trình cảng - đường thủy. 

10. Đã hoàn thành tốt các thí nghiệm đo đạc tại cảng Cửa Lò và cảng Hà Nội . 
Công tác thí nghiệm tại hiện trường đã góp phần bổ sung một nhóm cán bộ 
mạnh về đo dạc thủy văn và trắc địa ảnh phục vụ các công trình cáng - đường 
thúy. 

11. Đã bước đầu khẳng định phong cách riêng và nhận được sự tín nhiệm trong 
việc giải quyết các nhiệm vụ hỗ trợ khảo sát hải văn, cung cấp số liệu, tính 
toán khúc xạ sóng, dòng ven và dòng bồi tích dọc bờ. Đã trực tiếp phục vụ 4 đề 
án cảng - đường thủy, đó là: cảng Cửa Lò, cảng dầu nổi Nghi Hương, cảng Tân 
M ỹ , luồng Định An. 

12. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm phục vụ sản xuất đã biên 
soạn 5 quy trình khảo sát và tính toán các quá trình thúy thạch động lực phục 
vụ các đồ án cảng - đường thủy. Các quy trình này đã xét đến những điểu kiện 
đặc thù của nước ta và công tác tính toán đã dược tự động hóa. 

Bản quyền của các kết quả thu được thuộc về những cá nhân và những nhóm cán 
bộ được phân công thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và các hạng mục công việc 
trong quá trình 5 năm thực hiện đề tài. 
Căn cứ các kết quả trên, đặc biệt là 1,2, 3, 4, 5, 8 và 11 đã xác định được phương 
hướng nghiên cứu của nhóm cán bộ tham gia đề tài trong thời gian tới, đó là tăng 
cường và củng cố mối quan hệ giữa diều tra và nghiên cứu c ơ bản với kỹ thuật 
cảng - đường thủy trên cơ sở không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ về cung 
cấp số liệu, tính toán tham số khởi điểm và mô phỏng số trị. 
Thực tiễn đã bước đầu chứng tỏ rằng đây là một phương hướng đúng và được sản 
xuất chấp nhận. Căn cứ những kết quả và kinh nghiệm đã có, chúng tôi xin đề ra 
ba kiến nghị sau: 
1. Tiếp tục đầu tư và hoàn chỉnh các quy trình kỹ thuật và cung cấp số liệu, tính 

toán các tham số khởi điểm như gió, mực nước, sóng và dòng chảy để hoàn 
chỉnh công nghệ mô phỏng, dòng chảy có mặt thoáng. Tổng kinh phí cần thiết 
để trang bị phần cứng. Xây dựng phần mềm ứng dụng, hợp tác quốc tế và 
chuyển giao công nghệ cho các cơ quan săn xuất ỉa 35.000USS. Trong hợp tác 
quốc tế kiên trì lấy Ba Lan và Liên Xô làm đầu mối chủ yếu. 
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2. Xây dựng nhóm cán bộ nghiên cứu mô hình hình thái cửa sông vùng triều trung 
bình để có thể áp dụng có hiệu quả hơn nghiệp vụ cảng - đường thủy. 

3. Tiếp tục đầu tư xây dựng phần mềm, đặc biệt là các bộ chương đảm bảo toán 
học cho xử lý ảnh trong trường hợp đáy đông, nhằm áp dụng một cách có hiệu 
quả nhất phương pháp chụp ảnh mặt đất trong nghiên cứu diễn biến địa hình và 
chuyển động của bùn cát. 
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Đ Ể TÀI 48B.02.04 

ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Tương tác cơ học biển - công trình. Mã số 48B.02.04 

2. Thời gian thực hiện: 1986 - 1990 

3. Cơ quan chủ trì 
Viện Cơ học - Viện Khoa học Việt Nam 

4. Ban Chủ nhiệm đề tài 
- Chủ nhiệm: GS TS Nguyễn Xuân Hùng 

- Phó Chủ nhiệm: PGS TS Đỗ Sơn 

5. Mục tiêu và nhiệm vụ 
Trên cơ sở những số liệu điều tra hoặc nghiên cứu về biển tổ chức đầu vào cho 
bài toán tính toán thiết kế kết cấu công trình, nghĩa là nghiên cứu phương 
pháp xác định các đặc trưng của biển Việt Nam để tìm tổ hợp tải trọng sóng, 
gió, dòng chảy bất lợi tác động lên công trình ngoài khơi và ven bờ. 
Nghiên cứu tác động của sóng, gió, dòng chảy đến đối xử cơ học của vật liệu 
rắn tuyệt đối nổi hoặc nửa nổi, đứng yên hay chuyển động. 
Nghiên cứu phương pháp tính toán đao động, ổn định của hệ vật rắn biến dạng 
nhằm tiến tới tự động hóa thiết kế các công trình ngoài khơi và ven bờ chịu 
tác động của sóng, gió, dòng chảy và địa hình đáy biển. 
Nghiên cứu thử nghiệm mồ hình và kiềm định thực tế các công trình dưới tác 
động của các yếu tố thuộc môi trường biển. 

l i . CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u CHỦ YÊU 

Chương 1: Xác định các yêu tô đặc trưng biển tác động lên công trình 
Phần đầu của chương Ì giới thiệu phương pháp tính toán xác định tốc độ gió biển 
phục vụ cho tính toán tải trọng gió khi biết các giá trị đo rời rạc V ị , v 2 , . . . Các 
công thức tính sự thay đổi của tốc độ gió theo chiều cao, tốc độ gió giật cũng 
được đưa vào ở chương này. 
Kết quả chính đạt được trong phần này là đã xây dựng được các chương trình: 
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- Chương trình xử lý vân tốc gió cho dưới dạng tập ngẫu nhiên. 
- Chương trình VICOSAP M O D E L mô tả các quá trình ngẫu nhiên khi biết phổ 
của nó. 
Sơ lược về tình hình gió bão ở Việt Nam cũng được giới thiệu ở phần này. 
Phần thứ hai được giới thiệu trong chương Ì đó là sóng biển, ở đây giới thiệu một 
cách tổng quát các lý thuyết sóng. Sóng điều hòa tuyến tính Airy, sóng phi tuyến 
Stokes, knoidan và sóng thần và phương pháp lựa chọn các lý thuyết sóng trong 
tính toán. 
Trong tính toán các công trình biển để đơn giản người ta dùng các tham số sóng 
ứng với sóng cực đại trong khoảng thời gian khảo sát, phương pháp này không đủ 
độ chính xác để phản ánh các trạng thái nguy hiểm của kết cấu phụ thuộc vào 
điều kiện của môi trường biển (sóng có chiều cao nhỏ có thể nhỏ hơn chiều cao 
cực đại nhưng có chu kỳ lớn hơn có thể gây ra trạng thái nguy hiểm đối với công 
trình). Như vậy để xác định chính xác tải trọng của sóng biển tác động lên công 
trình phải coi quá trình thực của biển là quá trình ngẫu nhiên, sóng trên mặt biển 
là sóng ngẫu nhiên. Cơ sở của lý thuyết sóng ngẫu nhiên đã được giới thiệu trong 
phần này kể cả luật phân phối các tham số sóng và những dạng phổ của sóng 
biển. 

Kết quả chính của phần này là đã đưa ra được phương pháp đo gián tiếp xấc định 
phổ sóng tại một số nơi ở vùng biển phía Nam: Phao nổi được đặt trên sóng, trên 
phao có gắn đầu đo gia tốc chuyển động thẳng, ngưng hay lắc ngang của phao. 
Tín hiệu qua bộ khuếch đại và biến đổi tẩn số được ghi vào băng từ đật trên phao. 
Ở phòng thí nghiệm qua bộ chuyển đổi A - D tín hiệu được số hóa và sau đó được 
đưa vào máy vi tính chương trình xác định phổ giúp xác định phổ của gia tốc và 
phổ của chiểu cao sóng. 
Về mặt lý thuyết: đã xây dựng phương pháp luận cho việc lấy số liệu nghĩa là khi 
nào cần lấy số liệu bằng đề tài liên tục hoặc ghi số liệu bằng các giá trị rời rạc, 
chọn khoảng cách giữa các số liệu thế nào cho phù hợp. Đã xây dựng được 
chương trình tính phổ thể hiện qua các số liệu đưa vào dựa trên cơ sở của phương 
pháp tích phân Foure nhanh. 
Tình hình về sóng biển ở Việt Nam được đưa vào ở phụ lục số Ì. 
Cách tính ảnh hưởng của dòng chảy đến lực tác động, các khái niệm về mực nước 
biển, nồng độ muối, nhiệt độ của nước biển- các yếu tốc ảnh hưởng đến tuổi thọ 
của công trình được giới thiệu ở phần cuối của chương Ì. 

Chương 2: Tải trọng của sóng, gió, dòng chảy tác động lên các kết cấu của 
cồng trình 
Trong chương này giới thiệu hai loại tải trọng: 
Tải trọng gió và tải trọng sóng. 
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a. Phần kết cấu của công trình nằm phía trên mặt nước chịu tác động của lực gió, 
lực gió được chia thành hai phần: Lực tĩnh và lực động. Trong trường hợp tổng 
quát có: 

Qíì
 = Qíĩnh

 + Qđộng 

q.ĩnb = \p cn {V:

2) , q đ ộ n g = C , ) P V Z (í? x o 

V, - vận tốc gió trung bình ở độ cao z, V, - phần động 

vz = V z G ( z / z G ) a 

a - chỉ số mũ phụ thuộc vào vùng biển cần xét: Z G = 250m. 
b. Tải trọng sóng: Trong khi tính thiết kế các công trình, trước tiên phải kiềm tra 
tiêu chuẩn d/Ằ. (d - kích thước đặc trưng theo chiều ngang, Ả, - độ dài bước sóng) 
để xem xét kết cấu đó khi có sóng đến có gây ra sóng nhiễu xạ hay không, các 
tiêu chuẩn cụ thể được cho ở phần này. Bước tiếp theo: tính tải trọng sóng. Đối 
với trường hợp các phần tử của kết cấu có dạng mảnh để tính tải trọng sóng dùng 
công thức Morison, nhưng trước đó phải xem chế độ sóng đó là sóng nào, dùng lý 
thuyết sóng tương ứng để xác định sự thay đổi của bề mật nước biển và động học 
của dòng chảy, xác định vận tốc, gia tốc của phần tử nước đo sóng gây ra. 
Truông hợp các phần tử của kết cấu dạng mảnh và ở trạng thái thẳng đứng, áp lực 
thủy động tác động lên phần tử sẽ là 

P(z,t) = CịV (z,t) + CDV(z,t) IV(z,t)l 
• 

V , V - gia tốc và vận tốc của phần tử nước hướng theo phương nằm ngang 
(phương vuông góc với trục của phần tử) 

c, = CiP7ĩd2/4 , C D = c d p d/2 

Q, Oi - Các hệ số khối lượng nối và hệ số lực cản, được xác định từ thực 
nghiệm tùy theo hình dạng của kết cấu, chế độ dòng chảy, độ nhám bề mặt kết 
cấu..! 
Nếu coi bề mặt của nước biển tuân theo quy luật ngẫu nhiên dừng với phân bố 
Gauss và giá trị trung bình là 0, có thể tuyến tính hóa: 

\{z,t\\V{z,t) = V{z,t)Ị-S „{z) V n 

52 - phương sai của gia tốc phần tử nước V , khi đó: 
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P{z,t) = c, V(z,t) + CD \~s v{z)V{z,t) 
V n 

Các biểu thức tính lực thủy động cho các trường hợp các kết cấu ở trạng thái nằm 
nghiêng hay dịch chuyển cũng được giới thiệu trong phần này. 
Đối với các phần tử của kết cấu có kích thước lớn, trước tiên phải giải bài toán 
nhiễu xạ sóng, thế vận tốc của sóng sẽ là tổng của thế vận tốc sóng đến và thế vận 
tốc sóng nhiễu xạ. Lực thủy động được tính theo công thức Berlluly. Trong phần 
cuối của chương 2 giới thiệu bài toán tính tải trọng sóng tác động lên các kết cấu 
có kích thước lớn. Việc giải bài toán tìm thế vận tốc sóng nhiễu xạ rất phức tạp, 
phải kết hợp giải bài toán chuyển động của vật rắn tuyệt đối trong nước biển và 
bài toán sóng nhiễu xạ. Sau khi tìm được dịch chuyển của vật rắn phụ thuộc vào 
các tham số của sóng, thế vận tốc của sóng nhiễu xạ trong trường hợp này được 
đưa về nghiên cứu của hệ phương trình tích phân dạng: 

f j {x,y,z) + ^ ị ị f j ^ * \ S ) Ị r d S = 2gj 
s 

fj - là các hàm cần tìm 
G - hàm Grin 
gj - các hàm đã biết 
s - bề mặt ngậm nước của vật thể 

Thí dụ của việc giải bài toán này là tính tải trọng của sóng phi tuyến bậc hai tác 
động lên trụ tràn thẳng đứng cố định trong nước có kích thước lớn. Lời giải được 
tìm ở dạng nửa giải tích. 

Chương 3: Tính toán tĩnh, động lực học và ổn định của kết cấu công trình 
biển 
Phần đầu của chương ba là phân loại bài toán về tính toán kết cấu công trình: 

- Bài toán thiết kế 
- Bài toán kiểm tra 
- Bài toán chẩn đoán kỹ thuật và dự báo 

Nhiệm vụ của bài toán kiểm tra là cho trước kết cấu và tải trọng, xác định các 
phản ứng của công trình về độ bền, độ cứng, dao động và ổn định, so sánh với các 
giới hạn cho phép tương ứng. Đối với các công trình biển, các sự cố xảy ra trong 
quá trình vận chuyển, hạ thủy lấp đặt và ngay trong quá trình khai thác rất phức 
tạp, việc tính toán để đánh giá chúng thực chất thuộc lớp bài toán kiểm tra. Nội 
dung nghiên cứu của đề tài chủ yếu tập trung vào loại bài toán này. 
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Phần tiếp theo giới thiệu việc thiết lập bài toán phân tích tĩnh học và động lực học 
của kết cấu công trình. Các kết quả chính được giới thiệu trong phần này là: 
- Tĩnh toán dao động và ổn định tổng thể của công trình biển. 
Với mục đích nghiên cứu ổn định chống lật của công trình có dạng là tháp cụt, 
đáy là hình chữ nhật có các cạnh là a và b. Ở đây đã thiết lập được hệ phương 
trình xác định các dịch chuyển của cố thể ỏ dạng tổng quát (dịch chuyển tịnh tiến 
theo ba hướng và chuyển động quay quanh ba trục) khi chịu tác động của sóng, 
gió, dòng chảy. Thực tế ở đây đã xét ổn định theo phương nguy hiểm nhất tùy 
thuộc vào lực tác dụng và hình dạng của kết cấu. Đã xét hai trường hợp: 

Ì) Khảo sát hệ phương trình tuyến tính 
2) Khảo sát hệ phương trình phi tuyến 

Trong cả hai trường hợp, có thể chịu tác động của ngoại lực ở dạng tuần hoàn và 
ngẫu nhiên. Quá trình tính toán trên đã được áp dụng vào việc nghiên cứu ổn định 
của công trình biển, trong đó đã xét bài toán ổn định tĩnh và động. Khi khảo sát 
ổn định động lực học, hai trường hợp đã được xét tới: trường hợp tải trọng tuân 
theo quy luật tuần hoàn và trường hợp tải trọng tuân theo quy luật ngẫu nhiên. 
Điều kiện ổn định trong các trường hợp này còn được xét khi có kể tới ảnh hưởng 
của độ cao trọng tâm. 
Kết quả nghiên cứu trên đã được áp đụng để tính ổn định của tháp canh ngoài 
biển có trọng lượng 552.843T, lực sóng là 165T, chiều cao trọng tâm l l ,51m, 
cạnh của đáy tháp là lòm. 
Trong phần tiếp theo của báo cáo giới thiệu việc tính toán dao động của hệ thanh, 
đã thiet lập hệ chương trình VICOSAP CONSTRUCTION VIBRATION để tính 
dao động riêng của hệ thanh, dao động cưỡng bức của hệ dưới tác động của sóng, 
gió, dòng chảy phân bố theo quy luật tiền định và ngẫu nhiên. Chương trình tính 
cho phép xác định được tần số, dạng dao động riêng, các hàm dịch chuyến, hàm 
nội lực động và các ứng suất động ở các nút cho dưới dạng số ứng với các thời 
điểm khác nhau. 
H ệ chương trình VICOSAP B U C K L I N C giúp xác định tải trọng làm cho hệ mất 
ổn định của kết cấu. 
Tính toán độ bền mỏi của kết cấu cũng được đề cập tới trong chương trình này, 
trên cơ sở lý thuyết đã xây dựng được chương trình VICOSAP PATICUE 
A N A L Y S E S để tính hệ sô 

R v phụ thuộc vào vật liệu và loại kết cấu 

yv phụ thuộc vào biến thiên ứng suất theo thời gian 
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a phụ thuộc vào chu kỳ sóng, thời gian sử dụng công trình và tần suất xuất 
hiện sóng thiết kế. 
Hệ số cho phép đánh giá độ bền mỏi của kết cấu ở từng thời điểm trên kết cấu. 

Nếu như Ì chứng tỏ ở vị trí đang xét kết cấu đảm bảo độ bền. 

1. Ở vị trí đang xét kết cấu không đảm bảo độ bền mỏi. 
Tính toán các kết cấu của công trình có kích thước lớn dao động của các phương 
nổi trên sóng được coi là những thí dụ minh họa cho những phần lý thuyết đã giới 
thiệu ở phần trên. Kết cấu có kích thước lớn ở đây là vỏ trụ tròn. Chương trình 
VICOSAP S H E L L cho phép tính biến dạng, nội lực, tần số dao động riêng và dao 
động cưỡng bức của vỏ khi nó chịu tác động của sóng bề mặt; còn phương tiện 
nổi là hệ cần cẩu nổi, cáp và tàu được vớt, trong đó coi chuyển động của hệ là 
sóng phảng, mục đích là tính lực căng của dây cáp khi hệ chịu tác động của sóng. 
Đã giải bài toán trên, tìm được hệ số động lực của dây cáp ứng với các tần số sóng 
(đối với sóng điểu hòa), xác suất xuất hiện sóng (đối với sóng ngẫu nhiên) khác 
nhau. 

Trong phần cuối của chương ba giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về tính năng 
cơ học của san hồ phục vụ cho việc thiết kế và thi công móng cọc trẽn nền san hô. 
Các mẫu san hô được lấy từ Nha Trang và một số mẫu lấy từ khu vực Nam 
Trường Sa, nơi đang thi công các công trình DK. Thí nghiệm cho phép xác định: 

•ĩ* Cường độ kháng nén của san hô 
•ĩ* Cường độ kháng kéo 
• Cường độ kháng trượt 

• Tính đàn hồi của san hô và các đặc trưng khác của nó. 

Chương 4: Nghiên cứu thử nghiệm, mỏ hình 
Để nghiên cứu thực nghiệm sự tương tác của biển đến công trình cần chế tạo được 
mô hình, các bể thử tạo sóng, dòng chảy với các thiết bị đo cơ bản, nhưng do điều 
kiện kinh phí có hạn, vấn đề hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ này trong thòi 
gian qua chưa được giải quyết, nên phần thực nghiệm để tìm ra quy luật của sự 
tương tác của biển với công trình trong điều kiện Việt Nam chưa thực hiện được 
theo kế hoạch. Việc nghiên cứu thực nghiệm sự phản ứng của công trình bao gồm 
việc đo đạc các nội lực, dao động được tiến hành bằng cách: 

Chế tạo mô hình của công trình, tạo ra các lực tác động lẽn mô hình trong 
phòng thí nghiệm (lực tĩnh, động) tương đương với lực do sóng tạo ra, sau đó 
đo ứng suất, biến dạng hoặc rung động của công trình (mô hình). So sánh kết 
quả đo đạc với tính toán lý thuyết. 
Đo các đại lượng ứng suất, nội lực và dao động của công trình đã xây dựng, so 
sánh với kết quả tính toán bằng lý thuyết. 
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Đã chế tạo được mô hình dàn khoan ở độ sâu nơm nước, tỉ lệ 1/100, môđun 
đàn hồi của kết cấu công trình mô hình E = lo6 kg/cm2. 
Đã tiến hành đo đạc các tham số của mô hình lúc chịu tải trọng tĩnh, kết quả 
so với tính toán lý thuyết không sai quá 20%. 
Đã tiến hành đo rung động của dàn khoan biển thuộc liên doanh dầu khí Việt 
Xô. 
Chế tạo các thiết bị phục vụ cho đề tài nghiên cứu tương tác cơ học biển -

công trình như: máy đo phổ sóng gián tiếp ở một số vùng biển phía Nam. 

Kết luận 
Trong thời gian 1986 - 1990, với nhiều khó khăn về kinh phí, thiếu thốn về cơ sở 
vật chất, thiếu kinh nghiêm về lĩnh vực công trình biển, nhưng với lực lượng cán 
bộ hiện có, chủ yếu tập trung ở Viện Cơ học Hà Nội và Viện Cơ học thành phố 
HỒ Chí Minh, đề tài 48B.02.04 đã đạt được các kết quả sau đây: 
1. Đã thu thập được một số số liệu về đặc trưng sóng, gió, dòng chảy ở một số 

vùng biển phía Nam, xây dựng được phương pháp đo đạc và tính toán một số 
đặc trưng của sóng. 

2. Đã nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu về việc tính toán tác động cơ 
học của biển lên công trình, kết quả cụ thể là đã xây dựng được các bộ chương 
trình tính toán tác động của sóng, gió, dòng chảy và sự phản ứng của công 
trình: 

a. VICOSAP W A V E L O A D S Ì, 2, 3 
b. Chương trình xử lý vận tốc gió 
c. VICOSAP M O D E L 
d. VICOSAP STATIC STRESS 
e. VICOSAP CONSTRUCTION VIBRATION 
f. VICOSAP B U C K L I N G 
g. VICOSAP F A H G U E A N A L Y S E S 

Các bộ chương trình trên có thể áp dụng đè tính toán, thiết kế các dàn khoan, cầu 
cảng và các công trình biển khác trong thời gian tới. 
3. Đã xây dựng được một cơ sở thực nghiệm nhằm đo đạc các đại lượng cơ học 

của công trình. 
4. Đào tạo được đội ngũ cán bộ nghiên cứu về công trình biển. 

í 
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Đ Ể TÀI 48B.03.01 

ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Địa chất thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cân. 

Mã số: 48B.03.01 

2. Thời gian thực hiện: 1986 -1990 

3. Cơ quan chủ trì: Viện Dầu khí 

4. Ban Chủ nhiệm đề tài 
- Chủ nhiệm: KS Hồ Đắc Hoài 
- Phó chứ nhiệm: TS Lê Duy Bách 

5. Mục tiêu nhiệm vụ 
Ì. Phát hiện các qui luậr phân bố và lịch sử phát triển của các phức hệ địa chát và 

tổng hợp chung dưới dạng các bản đổ tỉ lẹ từ 1/1.000.000 đến 1/2.000.000. 
2. Làm sáng tỏ đặc điểm phân bố các khoáng sản chính của lòng đất thềm lục địa 

(trọng tâm là dầu khí). 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lãnh thổ thềm lục địa Việt Nam và các vùng 
rìa lục địa và Biển Đông kế cận với thềm lục địa. Đây là một khu vực hết sức quan 
trọng của miền biển Việt Nam, đang cần được nhanh chóng nghiên cứu điều tra 
một cách có hệ thống để nấm được các đặc trưng cơ bản về điều kiện địa chất tự 
nhiên và tiềm năng tài nguyên khoáng của lòng đất phục vụ làm cơ sở khoa học 
cho việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung và vùng 
biển nói riêng của nước ta. 
Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài đã giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu chủ 
yếu là 
1. Nghiên cứu các đặc điểm cấu trúc và lịch sử phát triển địa chất của thềm lục 

địa trong mối tương quan chặt chẽ với vùng rìa lục địa và Biển Đông kế cân. 
2. Nghiên cứu các hoạt động kiến tạo và các thế hộ kiến trúc do chúng tạo ra, làm 

tiền đề cho việc phân tích tiềm năng khoáng sản và đặc điểm của môi trường 
địa chất. 

3. Phát hiện các qui luật phân bố các kiến trúc tiềm năng sinh khoáng (đặc biệt là 
dầu khí) của thềm lục địa Việt Nam. 

ĩ 
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Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, tập thể tác giả đã lựa chọn và sử 
dụng các tổ hợp phương pháp riêng thích hợp cho từng đối tượng. 
Để giải quyết nhiệm vụ phân chia địa tầng đã sử dụng các phương pháp sinh địa 
tầng (bào tử phấn, Foraminifera, nanoplankton và diatomea), thạch địa tầng, địa 
chấn địa tầng, địa vật lý giếng khoan và đối sánh khu vực. 
Nhiệm vụ nghiên cứu giải thích địa chất các trường địa vật lý được khởi đầu bằng 
hệ phương pháp xử lý và tổng hợp các tài liệu địa chấn thăm dò, trọng lực và từ, 
và kết thúc bằng phương pháp đối sánh. 
Trong nghiên cứu kiến tạo đã sử dụng tổ hợp các phương pháp phân tích truyền 
thống, kết hợp chặt chẽ với phương pháp phân tích nguồn gốc - lịch sử, xây dựng 
mô hình và bước đầu sử dụng các phương pháp thiết lập trường từ các thông tin 
địa chất rời rạc. Phương pháp luận "tiếp cận hệ thống" đã được sử dụng rộng rãi 
trong việc phân định các tổ hợp kiến trúc từ bậc thấp đến bậc cao của thềm lục địa 
Việt Nam và các miền kế cận. 
Việc thực hiện định kỳ các hội thảo chuyên đề cho toàn đề tài là mót phương pháp 
có hiệu quả để tăng nhanh chất lượng thông tin và tính lôgich của tất cả các 
chuyên mục được đặt ra cho đề tài. 
Đề tài đã sử dụng nguồn tài liệu thực tế rất phong phú của Tổng Cục Dầu khí, 
Tổng Cục Địa chất, và của các cơ quan tham gia thực hiện để tài. Ngoài ra còn sử 
dụng khối lượng lớn các tài liệu đã công bố ở Việt Nam và trên thế giới. 
Báo cáo khoa học của đề tài và các phụ bản kèm theo được thành lập bởi tập thể 
các nhà khoa học của Viện Dầu khí, Trung tâm Nghiên cứu Địa chất biển và 
Trung tâm Hải Dương học Nha Trang dưới sự chủ biên của TS. Lê Duy Bách và 
KS. Hồ Đắc Hoài. Danh sách các tác giả được trình bày chi tiết trong phần "mục 
lục" của báo cáo khoa học này. 

l i . CÁC K Ế T QUẢ NGHIÊN c ứ u CHỦ YẾU 

Chương 1: Lịch sử nghiên cứu Địa chất - Địa vật lý thềm lục địa Việt Nam 
Lịch sử hơn 30 công trình nghiên cứu địa chất-địa vật lý thềm lục địa Việt Nam 
được phân thành 3 giai đoạn: Ì - Trước năm 1975,'2 - 1975 - 1980 và 3 - 1981 đến 
nay. 

Trong giai đoạn trước năm 1975, các công trình nghiên cứu và điều tra diễn ra 
trong bối cảnh đất nước còn bị chia làm 2 miền. Ở miền Bắc ngay từ năm 1959 đã 
song song tiến hành việc khảo sát phát hiện dầu khí ở miền võng Hà N ộ i và điều 
tra địa chất tầng mặt đáy vịnh Bắc Bộ trong công trình hợp tác Việt - Trung. Còn 
ở thềm lục địa phía nam và miền biển kế cận đã tiến hành công tác điều tra địa 
chất - địa vật lý với các qui mô khác nhau và trên cơ sở các kết quả thu được bắt 
đầu thực hiện một số giếng khoan tìm kiếm. Các kết quả nghiên cứu của giai đoạn 
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này đã tạo cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho việc triển khai công cuộc 
nghiên cứu điều tra về địa chất địa vật lý trong các giai đoạn tiếp theo. 
Giai đoạn thứ hai thực sự bắt đầu từ nửa cuối năm 1975 khi đất nước hoàn toàn 
được giải phóng. Giai đoạn này được đặc trưng bởi các công trình nghiên cứu điều 
tra cơ bản về dầu khí địa phận thềm lục địa phía nam; bởi việc đấu thầu thăm dò 
dầu khí với một số công ty của nước ngoài và bởi qui mô lớn của công tác tìm 
kiếm thám dò dầu khí ở miền võng Hà Nội . Các kết quả chủ yếu thu được là: 
Bước đầu nhận thức được đặc điểm cấu trúc địa chất của thềm lục địa phía nam và 
của các đồng bằng lớn là Hà N ộ i và sông Cửu Long và khả năng về tài nguyên 
dầu khí của chúng. Giai đoạn này là bước chuẩn bị cơ bản cho việc mở rộng qui 
mô nghiên cứu địa chất - địa vật lý trên toàn thềm lục địa Việt Nam và miền biển 
kế cận. Đồng thời tạo cơ sở dữ liệu cho hàng loạt công trình khoa học tổng quan 
lần lượt công bố ỏ trong và ngoài nước. 

Giai đoạn thứ ba (1981 đến nay) là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch 
sử nghiên cứu điều tra địa chất-địa vật lý thềm lục địa Việt Nam. Giai đoạn này 
có những đặc điểm lớn như sau: thứ nhất, việc nghiên cứu địa chất - địa vật lý 
biển được tiến hành một cách có hệ thống trên toàn thềm lục địa trong khuôn khổ 
các chương trình khoa học-kỹ thuật của Nhà nưóc; thứ hai, công tác tìm kiếm -

thăm dò dầu khí được triển khai trên qui mô lớn với sự hợp tác liên doanh quốc tế 
rộng rãi trong thăm dò và khai thác dầu khí; thứ ba, việc nghiên cứu tổng hợp về 
cấu trúc địa chất biển phát triển đến quì mô lớn và tương đối toàn diện, kể cả việc 
vươn đến các vùng biển và quần đảo xa bờ. 

Các thành tựu nổi bật của giai đoạn này là: Ì - Định hình được những đường nét 
cơ bản của cấu trúc địa chất toàn thềm lục địa; 2 - Phát hiện và đánh giá những 
kiến trúc tiềm năng dầu khí và bước đầu khai thác dầu thương phẩm; 3 - Đưa ra 
các công trình tổng kết mới trên nhiều mặt về địa chất Kainozoi thềm lục địa Việt 
Nam. 

Những kết quả mới nhất của giai đoạn này đang được tổng kết trong khuôn khổ 
các đề tài thuộc các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật của Nhà nước giai 
đoạn 1986-1990. 

Chương 2: Các thành tạo địa chất 
Những thành tựu mới nhất về địa chất Việt Nam bao gồm toàn bộ phần rìa lục địa, 
thềm lục địa và miền biển kế cận đã được phản ánh đầy đủ trong công trình này 
và được thể hiện trên bản đồ địa chất thềm lục địa Việt Nam và các miền kế cận tỉ 
l ệ 1/1.000.000, lần đầu tiên được tập thể các nhà nghiên cứu của Trung tâm 
Nghiên cứu Địa chất biển, Viện dầu khí và Trung tâm Hải Dương học Nha Trang 
thành lập. 
Cán cứ vào tuổi thành tạo và phân bố của các phức hệ địa chất có thể phân chia 
các loại chính như sau: 
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/ . Các thành tạo địa chất trước Kainotoi 
Các thành tạo này có tuổi từ Arkei cho đến Creta và phân ố chủ yếu trên rìa lục 
địa ven lên và ở các đảo và quần đảo thuộc phạm vi thềm lục địa. 
ỉ.ì. Các thành tạo Tiền Cambvi: Tập trung chủ yếu ở khối phố Kontum và ven iển 

Thanh Hóa. Phân định được a mức tuổi chính là Arkei, đặc trưng ơi các đá 
iến chất sâu thuộc tướng Granulit, có ao chứa troniĩ mình các thành tạo 

xâm nhập thành phần từ azơ (ga ronorit) đến axit (ender Ít, granitoit); 
Proterozoi hạ, ao gồm các loại đá phiến kết tinh, gơnai ị iến chất thuộc 
tướng amfi olit, cùns tổ hợp có các thành tạo macma xâm nhập có thành 
phần từ azơ đến axit, các thành tạo vừa nêu tạo thành móng uốn nếp của các 
địa khối Tiền Cam ri, cuối cùng là các thành tạo kiểu vỏ phu nền có tuổi 
Rifei thượng-Vend. 

Các thành rạo Paỉeozoi: phân ố khá phổ ìển trên phạm vi lìa lục địa và ỏ 
một số đảo và quần đảo. Các thành tạo này ắt đầu ang các hệ tầng lục 
nguyẽn-phun trào tuổi Cam ri hạ-trung (hệ tầng sông Mã), tiếp đến là các hệ 
tầng lục nguyên -các onat tuổi Cam ri-Ordovic hạ (hệ tầng A Vương,...)- Sau 
gián đoạn lớn vào Orđovic trung, các thành tạo Paleozoi tiếp tục ang các hệ 
tầng chủ yếu là lục nguyên dạng flis. đôi nơi có xen phun trào có tuổi 
Ordovic thượng-Silua. Mặt cắt địa chất Paleozoí hạ kết thúc ang các thành 
tạo Silua thượng phân ố khá rộng ở rìa lục địa miền Trung (hệ tầng Đại 
Giang). Trên vùng duyên hái Hà Tiên và quân đảo Nam Du ghi nhận một tập 
hợp địa tầng tuổi Paleozoi hạ -trung không phân chia (hệ tầng Nam Du). 

ì.3. Cúc thành tạo Mezozoi: phần khác nhau (mafic ở vùng sône Đà - Thanh Hóa) 
axit vùng Trường Sơn và nam khối nhô Kontum. Sự phát triển tiếp theo 
mang tính phân dị lớn. Trên phạm vi đới sông Đà và duyên hài Thanh Hóa 
các thành tạo Mezozoi phát triển liên tục trong suốt Trias với các thành tạo 
lục nguyên-phun trào và các oiĩLit là chủ yêu và kết thúc án" các thành tạo 
chứa than tuổi Nori-Ret phủ ất chỉnh hợp (điệp Suối Bàns.). Trone các khu 
vực khác (vùng duyên hải Quảng ninh, Nghệ Tĩnh. Quáng Nam - Đà 
Nang...) các trầm tích Mezozoi chủ yếu khu iệl trong các ổn trũng và phát 
triển liên tục với những gián đoạn khu vực từ Trĩas lên Jura và Creta. Riêng 
thuộc phạm vi đói Đà Lạt các thành tạo Mezozoi mang đặc tính riêng: Ì -

Phát triển rất rộng rãi thoạt đầu là các trầm tích iển tuổi Jura hạ - trung và 
sau đó là các thành tạo địa cộng sinh chạt chẽ với phun trào tuổi Jura thượng 
- Creta; 2- Hình thành đới núi lửa - pluton lìa lục địa điên hình dọc đống 
nam đới Đà Lạt chạy song song với ờ lén. Cần lưu ý rằng liên quan đến 
các trầm tích Mezozoi sớm là các vùng tập trung lớn về than của nước ta ( ế 
than Quảng Ninh, Nồng Sơn...). Các thành tạo macma xâm nhập hợp thành 
trong hai thời kỳ chủ yếu là Paleozoi muộn - Mezozoi sớm và Mezozoi muộn 
- Paleogen với các tổ hợp sặc sỡ về thành phần (từ siêu maf"ic đến kiềm). 

ĩ 
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2, Các thành tạo Kainozoi thềm lục địa Việt Nam 
Trên cơ sở nghiên cứu phân chia chi tiết các phân vị địa tầng của các bổn trũng 
lớn như miền võng Hà Nội (thuộc bể sông Hồng) bê Cửu Long và Bể Nam Côn 
Sơn có thể thấy rõ mặt cắt địa chất Kainozoi thềm lục địa Việt Nam gồm các 
thành tạo trầm tích đa nguồn có tuổi từ Eoxen đến Đệ Tứ. Việc liên kết và đối 
sánh địa tầng giữa các bể trầm tích Kainozoi của thềm lục địa (dựa trên các đặc 
điểm vé các kiểu mặt cắt-môi trường, các bất chỉnh hợp khu vực, các tập hợp hóa 
thạch đặc trưng và của các phức hệ trầm tích) cho phép đưa ra trang đối sánh như 
sau: 

1. Điệp Phù Tiên (bể sông Hổng) - Điệp Cà Cối (bể Cửu Long): Cho các trầm 
tích thô màu dỏ thành tạo trong môi trường lục địa có tuổi Eoxen. 

2. Điệp Đinh Cao (bế Sông Hồng) - Điệp Trà Tiên (bể Cửu Long) - Điệp Càu (bế 
Nam Côn Sơn): cho các trầm tích sống và đầm hồ, có tuổi Oligoxen. 

3. Điệp Phong Châu (bể sông Hồng) - Điệp Bạch Hổ (bể Cửu Long) - Điệp Dừa) 
bể Nam Côn Sơn): cho các trầm tích biển châu thổ. có tuổi Mioxen sớm. 

4. Điệp Phú Cừ (bể sông Hổng) - Điệp Côn Sơn (bể cửu Long) - Điệp Thông và 
Mãng Cầu (bể Nam Côn Sơn): cho các trầm tích châu thổ - biển, có tuổi 
Mioxen giữa. 

5. Điệp Tiên Hưng (bể sông Hồng) - Điệp Đồng Nai (bể Cửu Long) - Điệp Nam 
Côn Sơn (bể Nam Côn Sơn): cho các trầm tích châu thổ - biển. có tuổi Mioxen 
muộn. 

6. Điệp Vĩnh Bảo-Hải Dương-Kiến Xương (bể sông Hồng) - Điệp Biển Đông (bể 
cửu Long-Nam Côn Sơn): cho các trầm tích biến, có tuổi Plioxen - Đệ Tứ. 

Cần đặc biệt lun ý rằng các thành tạo Đệ tứ phát triển rất rộng rãi trên phạm vi 
thềm lục địa rìa lục địa kế cận. Trong báo cáo đã phân tích chi tiết hơn thành một 
mục riêng. 

3. Các thành tạo Đệ Tứ thềm lục địa Việt Nam và rìa lục địa 
Để nghiên cứu phân định các thành tạo Đệ Tứ vùng nghiên cứu trước tiên điểm 
qua những mặt cát đặc trưng của Đệ Tứ phân bố trong các đồng bằng lớn ven 
biển. là nơi các trầm tích Đệ Tứ đã được nghiên cứu khá chi tiết trong nhiều năm 
qua. 

3.Ỉ. Đặc điểm trầm tích Đệ Tứ dai ven biển Việt Nam. Kết quả của nhiều cóng 
trình nghiên cínt cho thấy các kiểu mặt cắt chủ yếu sâu đây 
1. Đối với đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ phân định được 

•í* Các trầm tích Pleixtoxen dưới- giữa: hệ tầng Hà Nội 
•ĩ* Các trầm tích Pleixtoxen trên: hệ tầng Vĩnh Phúc 
•ĩ* Các trầm tích Holoxen dưới - giữa: hệ tầng Hải Hưng 
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• Các trầm tích Holoxen trên: hệ tầng Thái Bình 
2. Đối với các đồng bằng Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ cũng phần chia được 

các thành tạo tương ứng với 4 mức tuổi kể trên. 
3. Đối với đồng bằng Nam Bộ đã phân chia được các phân vị địa tầng cụ thể là: 

- H ệ tầng Long Toàn: Pleixtoxen dưới - giữa 
- Hệ tầng Mộc Hóa: Pleixtoxen trên 
- H ệ tầng sông Hậu: Pleixtoxen dưới - giữa 
- Hệ tầng Duyên Hải: Pleixtoxen trên 

3.2. Địa tầng trầm tích Đệ Tứ các bồn trũng thềm lục địa 
Như đã nêu ở trên (mục 2) các thành tạo Đệ Tứ ở thềm lục địa thường gắn chạt 
với các thành tạo Plioxen. Với mức độ tài liệu chưa thật phong phú hiện nay có 
thể đưa ra mô hình phân chia địa tầng Đệ Tứ nhu sau: 

- Các trầm tích Pleixtoxen dưới - giữa 
- Các trầm tích Pleixtoxen trên 
- Các trầm tích Pleixtoxen 

Việc phân chia chi tiết hơn đòi hỏi phải có những nghiên cứu tí mỉ về địa tầng lỗ 
khoan mà đề tài không đủ điều kiện để triển khai trong thời gian qua. 

3.3. Các thành tạo phun trào Neogen - Đệ Tứ 
Các thành tạo phun trào bazan Kainozoi muộn chiếm một vị trí quan trọng trong 
cấu trúc địa chất của khu vực nghiên cứu. Chúng tạo thành những lớp phủ - cao 
nguyên khổng l ồ trẽn vùng rìa lục địa kế cận (vùng Tây Nguyên) và cả ở đáy biển 
của thềm lục địa (vùng Cù Lao Thu, Cù Lao Ré...) và ngay trong mặt cắt của các 
thành tạo Đệ Tam. 
Thành phần của các thành tạo bazan rất đa dạng, tuy nhiên có thể qui về hai nhóm 
lớn là bazan olivìn kiềm và bazan toleil. Theo khái niệm phổ biến hiện nay thì 
mỗi nhóm trên được tập trung thành tạo vào hai thòi kỳ cơ bản là Neogen -

Pleisoxen sớm và Pleixtoxen trung - Holoxen. Liên quan đến các thành tạo bazan 
này có hai vấn đề cần lưu ý; một là, các thành tạo bazan xuất hiện cùng lúc với 
cấc nhịp động, trong lịch sử phát triển của kiến trúc Biển Đông, có nghĩa đây là 
những vật chứng cho các quá trình địa động lực sâu đã từng và có thể đang xảy ra; 
hai là, các vỏ laterit qui mô lớn của các thành tạo bazan này trở thành đối tượng 
quan trọng về quặng hóa boxit. 

4. Các kiểu trầm tích tầng mặt thềm lục địa Việt Nam và vùng biển kế cận 
Sau 30 năm nghiên cứu đến nay đã có những cơ sở số liệu quan trọng cho phép 
tổng kết những đặc điểm mang tính qui luật, dù chỉ là bước đầu, về phân bố 
không gian các kiểu trầm tích tầng mặt trên phạm vi rộng lớn của thềm lục địa 
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nước ta và vùng biển kế cận. Trên sơ đồ tỉ l ệ 1/1.000.000 mới được Trung tâm Hải 
Dương Học Nha Trang thành lập theo nguyên tắc phân loại của Polk R.L. đã trình 
bày sự phân bố của các kiểu trầm tích cơ học tầng mạt là: tảng, cuội - sỏi, cất, cát 
chứa bùn, bùn chứa cát, bùn - cát, cát chứa bùn sét, bùn sét và sét bùn, sét, cát vỏ 
sò ốc, các trầm tích Đệ Tam và kiểu không xác định. 

Các kết quả phân tích đối sánh cho phép đưa ra một số nhận xét mang tính chất 
chung như sau: 

Tất cả các kiểu trầm tích từ tảng, cuội, sỏi đến bùn sét và sét đều có mặt trong 
phạm vi tầng mặt đáy biên Việt Nam. Chúng có qui luật phân bố chung (nhìn 
một cách tổng thể) là kích thước hạt giảm đi theo chiều ra xa bờ. Ở các khu 
vực khác nhau (Bắc bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và vịnh Thái Lan) qui luật này vẫn 
được tuân thủ. Ngoài ra địa hình đáy biển và nguồn cung cấp vật liệu cũng 
ảnh hưởng tới sự phân bố và thành phần cua chúng. 
Trong phần thềm lục địa phía Bắc và nam vịnh Thái Lan trầm tích chủ yếu là 
bùn sét, sét bùn, trong khi đó ở thềm lục địa phía nam cát chiếm ưu thế, sét 
chỉ có mặt ở phần ngoài khơi. Như vậy, đối với từng vùng biển khác nhau thì 
kiểu trầm tích ưu tế cũng khác nhau. 
Trầm tích đáy vịnh Bắc Bộ có kích thước hạt lớn hơn trầm tích đáy vịnh Thái 
Lan (chất đáy vịnh Bắc Bộ thô hơn chất đáy vịnh Thái Lan). 
Về mặt nguồn gốc thì trầm tích tầng mặt đáy biển thềm lục địa Việt Nam chủ 
yếu là vật liệu nguyên, lượng carbonat chiếm khoảng 10 - 20%, các vật liệu tự 
sinh và nguồn núi lửa hầu như không đáng kể (dưới 3%). 

Chương 3: Đặc điểm kiên tạo 
Trong chương này lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu về những đặc điểm cơ 
bản của kiến tạo thềm lục địa Việt nam và các vùng kế cận là: phân vùng kiến tạo, 
kiến tạo khu vực rìa lục địa, kiến trúc các bể trầm tích Kainozoi thềm lục địa, kiến 
trúc hình thái thềm lục địa và vùng biển kế cận, đặc điểm biến dạng tân kiến tạo, 
đặc điểm cấu trúc sâu và lịch sử phát triển kiến tạo. 

/ . Phân vùng kiên tạo thềm lục địa Việt Nam và các miền kế cận 
Mô hình phân vùng kiến tạo thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cận được xây 
dựng trên cơ sở phối hợp những nguyên tắc phân vùng truyền thống theo tuổi uốn 
nếp kết thúc với quan niệm động mới về sự tiến hóa của thạch quyển Trái đất -

học thuyết hiện đại về địa máng. Trong mô hình phân vùng mới này, các phân vị 
kiến tạo được phân thành 3 nhóm theo kiểu vỏ trái đất: lục địa, chuyển tiếp và đại 
dương. Các yếu tố hợp thành các nhóm này được phân chia theo thời gian thành 
tạo các kiến trúc của chúng, nghĩa là về một phương diện thì tiến hành phân chia 
các đại địa máng uốn nếp tương ứng với thời gian xuất hiện uốn nếp kết thúc, biến 
chất khu vực, thảm nhập magma và ổn định hóa các đới động, còn về phương diện 

ĩ 
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khác là phân chia các giai đoạn tăng trưởng các kiến trúc đại dương trong 
Mezozoi và Kainozoi phù hợp với lý thuyết dãn đáy đại dương. 

Trên bình đồ kiến trúc hiện đại của Đông Nam Á miền thềm lục địa Việt Nam 
nằm ỏ vị trí đặc biệt - đới chuyển tiếp giữa các kiến trúc kiểu địa máng uốn nếp 
có tuổi tạo lập khác nhau của bán đảo Đông Dương với các miền địa máng hiện 
đại (hay là các miền chuyển tiếp giữa đại lục và đại dương) phân bố từ đông sang 
tây là Philippin, Indonesia và Indosinia (Lê Duy Bách, 1984). Xét về bản chất 
kiến tạo thì miền thềm lục địa Việt Nam cơ bản có đặc trưng của các đới uốn nếp 
kiểu lục địa, nhưng khác ở chỗ chúng đểu trong quá trình bị hủy hoại, thoái hóa 
và lôi cuốn vào các hoạt động của các miền địa.máng hiện đại. Minh chứng cho 
điều đó là sự tổn tại một loạt kiến trúc được hình thành trong J£ainozoi và che 
phủ hầu như toàn bộ móng uốn nếp đa sinh của thềm lục địa. 
Theo nguyên tắc phân vùng kể trên bình đồ kiến trúc hiện đại thềm lục địa Việt 
Nam và các vùng kế cận bao gồm các yếu tố kiến trúc cơ bản là: Ì - Xecment Việt 
Nam của hệ uốn nếp Caledoni Việt Trung, 2 - Đới khâu kiến tạo sông Hồng, 3 -
Hệ địa máng uốn nếp Việt-Lào, 4 - Địa khối Indosinia, 5 - H ệ địa máng uốn nếp 
Đà Lạt - Campuchia, 6 - Khối tiền Cambi Cardamon (Pursat), 7 - Biển rìa đông 
Việt Nam. Trong số các kiến trúc kể trên, các kiến trúc thứ Ì, 2, 3, 4, 5 và 6 đều 
có phần tiếp tục kéo dài trong phạm vi thềm lục địa Việt Nam. 

Trải qua lịch sử tiến hóa lâu dài từ tiền Cambri sớm đến nay, bình đồ kiến trúc 
của thạch quyển thềm lục địa Việt Nam và các miền kế cận đã ngày càng phức 
tạp hóa bởi các thế hệ kiến trúc chủng loại khác nhau, được nảy sinh trong các 
kiến sinh kế tiếp nhau: Carêli, Baicali, Caladoni, Hecxini, Kimmeri và Alpi. Cân 
cứ vào các đặc điểm cấu trúc và tiến hóa của các thế hệ kiến trúc kể trên có thể 
phân chia chúng thành 2 loại (dãy) cơ bản: loạt kiến trúc tiền Cambri và loạt kiến 
trúc Phanerozoi. 
Từ các tài liệu vừa nêu ở trên thấy rõ rằng thềm lục địa Việt nam có móng uốn 
nếp đa sinh, hợp thành từ các kiến trúc uốn nếp có tuổi sinh thành khác nhau từ 
Proterozoi đến cuối Trias. Cấu trúc của móng uốn nếp này có đặc tính phối khảm 
rõ rệt, được phản ánh ngay trong bình đồ cấu trúc của loạt kiến trúc Kainozoi nằm 
chồng phía trên. Quá trình thành tạo các kiến trúc sau địa máng thuộc các chủng 
loại khác nhau ở mỗi đới kiến trúc uốn nếp cụ thể đã bắt đầu vào các thời điểm 
khác nhau. Với các tài liệu hiện có, có thể ghi nhận những pha kịch phát vào đầu 
Mezozoi, vào đầu Jura và vào cuối Creta-Paleogen. 

Bức tranh toàn cảnh của cấu trúc Kainozoi thềm lục địa Việt Nam, được phản ánh 
trong hình hài các đường đồng bề dày trầm tích Kainozoi, có thể hình dung là một 
chuỗi các bồn trũng có qui mô khác nhau và định hướng khác nhau trải trên móng 
uốn nếp đa sinh và khuôn lấy bờ biển hình chữ "S" của đất nước. Chuỗi bồn trũng 
này bị cắt đôi thành 2 phần bởi đới khâu kiến tạo kế thừa sông Hồng, được thể 
hiện trực tiếp trong phạm vi thềm lục địa là oằn võng sâu vịnh Bắc Bộ phương Tây 
Bắc- Đông Nam. Đến lượt mình các bổn trũng Kainozoi lại được ngân cách bởi 

ĩ 
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những kiến trúc nâng (hay sụt tương đối) có qui mô bé hơn nhiều, và thường chỉ 
là các kiến trúc rìa nhưng lại có cấu trúc nội tại rất phức tạp. Theo kết quả nghiên 
cứu hiện nay, và cũng là quan niệm phổ biến của các nhà địa chất dầu khí, thì các 
bồn trũng kể trên tuy lệ thuộc các kiểu nguồn gốc khác nhau nhưng cùng có 
chung một cơ chế sinh thành là căng dãn và sụt lún và dường như đều trải qua 3 
thời kỳ phát triển: Paleogen, Mioxen và Plioxen - Đệ Tứ. Sự phát triển của chúng 
nằm trong mối tương quan chặt chẽ vói quá trinh phát triển của kiến trúc Biển 
Đông kế cận. 
V ề phía đông thềm lục địa Việt nam tiếp giáp với biển rìa Đông Việt Nam thông 
qua một đới khâu kiến tạo khổng l ồ phương kinh tuyến Hải Nam - eo biển Zond 
(Sunda). Mô hình phân vùng kiến tạo lưu vực đáy Biển Đông bao gồm các yếu tố 
kiến trúc chủ yếu sau: 
Ì. Lòng chảo nước sâu với vỏ đại dương mà trên đó đã bắt đầu hình thành vỏ phủ 

trầm tích từ Kainozoi vơi bề dày tăng cao. 
2. Các khối bị lún chìm có vỏ lục địa tuổi Pleozoi Trường Sa (Spratly-Reed) và 

Hoàng Sa Parasen-Makcfield) đang bị hủy hoại và tách dãn cùng với việc 
thành tạo các hệ tầng Kainozoi có bề dày phân dị lớn. 

3. H ệ thống bờ của biển rìa bao gồm các võng rìa sâu và vách kiến tạo trong phạm 
vi sườn lục địa. 

Các kiểu kiến trúc kể trên hợp thành một loạt kiến trúc thống nhất kiểu hủy hoại -

gây dựng (destruction-contruction) rất đặc trưng cho các miền động kiểu địa 
máng rìa lục địa. 

2. Kiến tạo khu vực rìa lục địa 
Nội dung chính của mục này là tổng kết những đặc trưng cơ bản của hai loạt kiến 
trúc của miền lục địa. Chính các loạt kiến trúc này đã tạo thành móng uốn nếp đa 
sinh của thềm lục địa. 
2.1. Loạt kiến trúc tiền Cambri: Loạt kiến trúc Tiền Cambri đặc trưng bởi móng 

uốn nếp được thành tạo trong suốt lịch sử phát triển lâu dài trong điều kiện địa 
động lực của các đai động cổ. Ó những nơi có mặt cắt đầy đủ nhất (khối nhô 
Kontum) có thể phân định được 3 tầng kiến trúc: Arkei, Proterozoi sớm, 
Proterozoi muộn (Rifei). Các phức hệ kiểu vỏ phủ được bắt đầu hình thành vào 
cuối Proterozoi (Rifei muộn-Vend). Loạt kiến trúc này thường xuyên bị lõi 
cuốn vào các hoạt động của các kiến sinh trong Phanerozoi và bị tái tạo mạnh 
mẽ. 

2.2. Loạt kiến trúc Phanerozoi: Loạt kiến trúc này bao gồm các kiến trúc kiểu địa 
máng uốn nếp tuổi Caledoni, Hecxini Kimmeri sớm (Indosini) và các kiến trúc 
chồng nội lục chủng loại khác nhau được nảy sinh trên cơ sở các kiến trúc kiều 
lục địa có tuổi cố kết khác nhau, phổ biến nhất trong số chúng là các kiến trúc 
có tuổi Mezozoi và Kainozoi. 
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Các kiến trúc địa máng uốn nếp Caledoni phân bố rộng rãi ở lãnh thổ đông Bắc 
bộ, tạo nên khung kiến trúc cơ bản của miền địa máng uốn nếp Việt - Trung, và 
chiếm một diện tích đáng kể của hệ địa máng uốn nếp Việt - Lào kể cả trên phạm 
vì thềm lục địa kế cận. Theo các đặc trưng thành hệ và kiến trúc trong số chúng 
chia được hai loại: các đới Eu-địa máng uốn nếp và các đới Mio-địa máng uốn 
nếp. Thuộc loại đầu là các kiến trúc Hà Giang - Tuyên Quang, Phú Ngữ, Duyên 
Hải, Sông Mã, A Vương và Xêcông. Còn thuộc loại sau là các kiến trúc Chang 
Pùng-Bắc Sơn, Hạ Lang và Thuận Châu. Ngoài ra còn phân định được một kiến 
trúc đặc biệt kiểu võng rìa Lô-Gâm. 

Các kiến trúc kiểu địa máng uốn nếp tuổi Hecxini chiếm phần rộng lớn ở trung 
tâm của hệ địa máng uốn nếp Việt-Lào. Phức hệ địa máng của các kiến trúc này 
được bắt đầu hình thành vào đầu Paleozoi, trong các kiến trúc có chế độ kiến tạo 
phân dị phức tạp với đới trung tâm là Eu-địa máng Xiềng Khoảng - Long Đại. Đới 
này tổ hợp với các Mio-địa máng sông Cả ở rìa đông bắc và Khâm muộn ỏ rìa tây 
nam trong tọa độ hiện tại. 
Các kiến trúc kiểu địa máng uốn nếp Kimmeri sớm (Indoxini) phát triển rộng rãi 
trong phạm vi xecment sông Đà (thuộc hệ địa máng uốn nếp Việt-Lào), và các hệ 
địa máng uốn nếp Vân Nam - Malaixia và Đà Lạt - Campuchia. Đặc trưng nổi bạt 
của các kiến trúc này là sự phát triển da kỳ với chế độ địa động lực kiểu địa máng, 
điều được thể hiện trong cấu trúc móng uốn nếp nhiều tầng của chúng. 
Nhìn chung, trên diện tích không lớn của Xecment sông Đà đã phân định được 
nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, được hợp nhất lại thành một kiến trúc kiểu lục địa 
trong biến họa Kimmeri sớm (Indoxini). Lịch sử tiến hóa của nó rất phức tạp và 
hoàn toàn tương sánh được với các kiến trúc động kiểu địa máng điển hình. 
Những hoạt động kiến tạo mạnh mẽ trong Mezozoi và Kainozoi đã làm biến cải 
khá nhiều bình đồ kiến trúc Paleozoi của lãnh thổ Đông Dương. Ngoài các kiến 
trúc kiểu địa máng uốn nếp vừa được nêu ở trên, các kiến sinh Kimmeri và Alpi 
đã làm nảy sinh một thế hệ kiến trúc mới kiểu nội lục, nằm chồng lên các kiến 
trúc lục địa có tuổi cố kết khác nhau. 
Các kiến trúc chồng kiểu nội lục tuổi MezozoÌ bao gồm: Sông Hiếm, An Châu và 
Hòn Gai (thuộc Caledonit Việt-Trung); Tú lệ , Sầm Nưa - Hoành Sơn và Nông Sơn 
(thuộc hệ địa máng uốn nếp Việt-Lào), đới núi lửa-pluton rìa Đà Lạt và trũng 
chồng Cardamon trên địa khối Tiên Cambri cùng tên. 
Các kiến trúc chồng tuổi Kainozoi được phân định là Hà Nội , Sông Ba và Mêcông 
(Cửu Long). 

3. Kiến trúc các bể trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam 
Trong vỏ phủ trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam phân định được hệ thống 
kiến trúc bậc cao bao gồm các bồn trũng qui mô khác nhau và được ngăn cách bởi 
các đới nâng. 
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Thuộc về các kiến trúc sụt lún gồm có các bồn trũng: Lôi Châu - Bạch Long Vĩ, 
Sông Hồng, Nam Hải Nam, Phú Khánh, cửu Long, Nam Côn Sơn và vịnh Thái 
Lan! 
Thuộc phạm vi các kiến trúc nâng là: Quảng Châu, Hải Nam, Tây Hoàng Sa, 
Korat-Natuna, Côn Sơn, Phan Rang và rìa thềm lục địa. 
Báo cáo đi sâu vào phân tích đặc điểm kiến trúc nội tại của các bồn trũng chủ yếu 
là Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn và phần đông bắc bổn trũng 
vịnh Thái Lan. 
Tổng hợp các đặc trưng về kiến trúc bậc cao, phá hủy đứt gãy và quan hệ với 
móng trước Kainozoi của các bồn trũng có thể nêu lên các nhận xét chính như 
sau: 
+ Trầm tích Kainozoi phủ chồng gối trên móng có địa hình phân dị phức tạp bởi 
hệ đứt gãy đa hướng TB-ĐN, ĐB-TN, B-N, Đ-T trong đó hai hệ đứt gãy đầu tiên 
có vai trò quan trọng hơn, liên quan chặt chẽ với quá trình hình thành và phát triển 
của các bể trầm tích. 
+ Kiến trúc phổ biến của các bồn trũng Kainozoi thường có dạng địa hào (bồn 
trũng sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn, vịnh Thái Lan) và ít phổ biến hơn là 
kiến trúc lấn sườn (bồn trũng Phú Khánh). 
+ Phổ biến trong các bồn trũng là 2 tầng kiến trúc: móng uốn nếp trước Kainozoi 
và tầng kiến trúc vỏ phủ Kainozoi, trong đó tầng kiến trúc trên bao gồm 3 phụ 
tầng (dưới, giữa và trên) tương ứng với 3 phụ giai đoạn Paleogen, Mioxen và 
Plioxen - Đệ Tứ của lịch sử hình thành và phát triển rất phức tạp của các bổn 
trũng Kainozoi khu vực thềm lục địa Việt Nam. 

4. Kiến trúc hình thái thềm lục địa Việt Nam và vùng biển kế cận 
Trên sơ đổ kiến trúc hình thái thềm lục địa Việt Nam và vùng biển kế cận, phân 
định được các loại kiến trúc đặc trưng của thềm lục địa, sườn lục địa, trũng nước 
sâu và các khối quần đảo. Thuộc loại kiến trúc hình thái thềm lục địa bao gồm các 
kiến trúc bậc cao hơn là các đới nâng và các đới sụt võng. Nhóm kiến trúc hình 
thái các đới nâng bao gồm các kiến trúc bậc cao là: 

Ì. Đồng bằng mài mòn-tích tụ của dải nâng ven bờ, 
2. Đồng bằng gạn sóng tích tụ-mài mòn trên máng nâng của đới nâng Côn 

Sơn, 
3. Bề mặt sườn sụt lở kiến tạo 
4. Khối và dãy núi khối tangkaiat ngầm, 
5. Đồi và núi lửa ngầm, 
6. Đồi và dãy núi địa lũy. 

Nhóm kiến trúc hình thái các sụt võng được đặc trưng bởi các kiểu kiến trúc-hình 
thái bậc cao là: 
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Ì. Đồng bằng lòng chảo tích tụ trên móng nâng của sụt võng ven bờ 
2. Đổng bằng lòng chảo tích tụ trên móng sâu (8 -lo km) của các bồn trũng 

sụt lún 
3. Đồng bằng lòng chảo tích tụ trong đới rift có móng sâu (lo -14km) 
4. Đồng bằng gọn sóng tích tụ trên cánh của sụt võng 
5. Đồng bằng tích tụ-mài mòn của thềm biển bị nhận chìm 

Thuộc phạm vi sườn lục địa phân định được các kiến trúc hình thái bậc cao thuộc 
nhóm địa hình đới chuyển tiếp, cụ thể là: 

Ì. Địa hình sườn mài mòn trên kiến trúc phức tạp rìa thềm, 
2. Các sơn nguyên trên các kiến trúc móng khác nhau, 
3. Các cao nguyên ngầm, 
4. Đồng bằng đồi trên các kiến trúc khác nhau, 
5. Đồng bằng tích tụ-mài mòn của thềm lục địa bị nhận chìm, 
6. Bề mặt mài mòn trượt lở chuyển tiếp giữa sườn lục địa và trũng nước sâu 

biển rìa. 
Các kiến trúc-hình thái chủ yếu của trũng nước sâu Biển Đông là các đồng bằng 
tích tụ bằng phảng chiếm các diện tích khá lớn của phần trung tâm và các khối 
núi sót nhô cao ngẩm dưới mặt biển. Thông qua các vách kiến tạo các kiến trúc 
hình thái của trũng nước sâu tiếp giáp với các nhóm cao nguyên san hô ngổm và 
các trũng tích tụ của vùng các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 

5. Đặc điểm biên dạng tán kiến tạo thềm lục địa Việt Nam và các miên kế cận 
Kết quả của những công trình nghiên cứu lập bản đồ tân kiến tạo đã chứng tô rằng 
ở khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam (kể cả lưu vực Biển Đông) đều có biểu hiện 
của các chuyến động kiến tạo trẻ. Các chuyển động này đã làm nảy sinh các kiến 
trúc biến dạng, được phản ánh trong địa hình hiện đại của bề mãi Trái đất. 
Mô hình kiến trúc biến dạng tân kiến tạo tổng quát của thềm lục địa Việt Nam và 
các miền kế cận bao gồm các thế hệ kiến trúc mới thuộc hai địa kiến trúc cơ bản. 
Hai địa kiến trúc này khác nhau trước tiên ở kiểu vỏ trái đất-lục địa và chuyển 
tiếp và các đặc điểm của các chuyển động tân kiến tạo cũng như đường hướng 
chung của sự phát triển. Biên độ biến dạng tổng quát theo chiều thẳng đứng ở 
lãnh thổ đang xem xét đạt đến 15-17km (kể cả nâng và sụt), với biên độ nâng cực 
đại gần 3km ở các công trình núi và biên độ sụt lún cực đại hơn 14km ở các bòn 
trũng thềm lục địa. Còn biên độ dịch chuyên ngang thì dao động trong phạm vi 
rộng từ vài km dọc theo các đút gãy nghịch chơm, đến hàng chục và hàng trâm 
km trong các đới rift và các đứt gãy bằng lớn, thậm chí đến hàng nghìn km trong 
phạm vi trũng nước sâu Biển Đông. Dạng cơ bản của biến dạng tân kiến tạo khu 
vực này là sự dịch chuyển phân dị các khối tảng của móng đa sinh, được phản ánh 
tương phản trong mô hình sụt lún của mặt đáy vỏ trái đất (ranh giới Moho). Nhìn 
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chung những chuyển động tân kiến tạo có khuynh hướng kế thừa bình đồ kiến 
trúc cổ hơn, đồng thời chúng phản ánh cấu trúc phân lớp-khối của vỏ địa cầu. Còn 
những hình thái kiến trúc lớn (bậc thấp) lại phản ánh đường hướng của các quá 
trình diễn ra trong lòng trái đất, nơi đã sản sinh ra các cơ chế của các chuyến 
động kiến tạo. 

Ở cấp cơ bản có thể chia được 3 miền động học tân kiến tạo cho lãnh thổ Việt 
nam: 

1. Miền chủ yếu là nén ép, với chuyển động thẳng đứng phân dị mạnh và các 
dịch chuyển ngang khá rõ, tương ứng với các khối kiến trúc có vỏ kiểu 
lục địa có tuổi tạo lập khác nhau, 

2. Miền chủ yếu là căng dãn và sụt võng với sự dịch chuyển ngang lớn, 
tương ứng với miền biển rìa ngoài thềm lục địa, 

3. Miền chủ yếu là sụt lún bù trừ với sự căng dãn phân dị trong vỏ, tương 
ứng với miền thềm lục địa bị lún chìm cộng ứng với quá trình hình thành 
các lưu vực có kiến trúc kiểu đại dương mới. 

ố. Đặc điểm cấu trúc sáu 
Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu địa vật lý (chủ yếu là trọng lực) trong báo cáo tiến 
hành xem xét các đặc trưng của các mặt ranh giới sâu chính là Moho, Conrad và 
móng kết tinh, tính chất phân khối và trạng thái đẳng tĩnh của vỏ trái đất. 
Trên vùng thềm lục địa Việt Nam địa hình của bề mặt Moho (ranh giới dưới của 
vỏ Trái đất) có sự biến đổi theo từng khu vực trong khoảng độ sâu từ 30km đến 
23-25km. Ớ khu vực vịnh Bắc Bộ độ sâu của mặt Moho nâng lên mức 27km tạo 
thành dải có hướng tây bắc-đông nam. Sự nâng lên quan sát rõ ở vùng thèm lục 
địa miền Trung ở mức sâu 23-25km phía ngoài kinh tuyến 109°Đ. Trong khi đó, 
trên khu vực thềm lục địa phía nam mật Moho hơi võng xuống dưới dải nâng Côn 
Sem và nâng lên bên dưới các bồn trũng Cửu Long và Nam Côn Sơn với biên độ 
nâng đạt đến 4km (từ độ sâu 30km đến 26km). Ở khu vực vịnh Thái Lan độ sâu 
bề mặt Moho thay đổi từ 30km phía gần bờ đến 28-27km dọc dải trung tâm. 

Về đại thể địa hình bề mặt Conrad tương tự như bề mặt Moho với nhũng phân dị 
rõ nét hơn. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ mặt Conrađ võng xuống ỏ trung tâm bồn trũng 
sông Hồng đạt độ sâu đến 20 km. còn ở phía đông bắc tuy cũng võng xuống 
nhưng chỉ đạt đến độ sâu 16 - 18km. Trên khu vực thềm lục địa đông nam mặt 
Conrad tạo thành một dải võng hẹp (độ sâu 15-16km) nằm giữa 2 dải nâng trải 
song song theo phương kinh tuyến với độ sâu trung bình 12-14km còn trong phạm 
vi các trũng cửu Long và Nam Côn Sơn độ sâu của bề mặt đang mô tả là 16-

18km. Hình ảnh tương tự cũng gặp ở khu vực vịnh Thái Lan. 
Những kết quả tính toán cho thấy địa hình mặt móng kết tinh có sự phân dị khá 
phức tạp. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ bề mặt này nằm ở độ sâu 15-16km và nâng 
nhanh về duyên hải, có nơi chỉ còn sâu 2-3km. Ở khu vực miền Trung xác định 

ĩ 
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được độ sâu của mặt này là 10-1 lkm. Còn ở bồn trũng Cửu Long là 10-12km và 
Nam Côn Sơn là 12-13km. Trong phạm vi vịnh Thái Lan độ sâu cực đại của mặt 
móng kết tinh tính được là 13-14km. 
Nhìn chung vỏ trái đất thềm lục địa Việt Nam và vùng biển kế cận có tính chất 
phân phối và chuyển địch phức tạp. Điều này được phản ánh trong bức tranh phân 
dị và bất cân bằng của trường dị thường đẳng tĩnh. 
7. Lịch sử phát triển kiến tạo 
Sự tồn tại các phức hệ vật chất-kiến trúc được hình thành từ Tiền Cambri đến Đệ 
Tứ trong bình độ kiên trúc hiện đại của thềm lục địa Việt Nam và các vùng kế cận 
là minh chứng hùng hồn cho những chàng đường phát triển lâu dài và phức tạp 
của thạch quyển vùng nghiên cứu. Đế thuận lợi cho việc nhận thức các qui luật 
động lực tiến hóa theo thời gian của trọng điểm là thềm lục địa trong báo cáo 
khoa học đã trình bày lịch sử phát triển kiến tạo thành hai phần là trước Kainozoi 
và Kainozoi. 

Ì. Lịch sử phát triển kiến tạo trước Kainozoi được đặc trưng bởi chế độ kiến tạo 
động nối tiếp nhau xen kẽ các đạt bình ổn ngắn từ Arkei đến Creta. Phân định 
được các giai đoạn phát triển chủ yếu là: Tiền Cambri, Caledoni, Hecxini và 
Kimmeri. 

Kiến sinh Tiền Cambri kéo dài từ nửa cuối Arkei đến khoảng ranh giới Rifei-

Vend. Vai trò chủ yếu của kiến sinh này là tạo lập ra các kiến trúc có vỏ lục địa 
đầu tiên của lãnh thổ nghiên cứu và tiền định hình hài các kiến trúc động 
Phanerozoi. Sau thời kỳ bình ổn tương đối ngắn ngủi vào cuối Rifei và đầu Vend 
thạch quyển Việt Nam lại bị lôi cuốn vào quá trình sôi động của các đai động 
Phanerozoi. 

Cân cứ vào các biểu hiện của các phức hệ ophiolit có thể xác định khởi đầu của 
giai đoạn Caledoni trùng vào cuối Vend hoặc sớm hơn một ít, còn thời điểm kết 
thúc của giai đoạn này được xác định vào ranh giới của Silua và Devon. Kiến sinh 
Caledoni đã tạo ra những phức hệ vật chất - kiến trúc lớn của miền Việt - Trung, 
tâng tưởng các khối vỏ lục địa của miền Việt - Lào và thúc đẩy quá trình hủy hoại 
vỏ lục địa cổ ở riềm phía nam của địa khối Indosinia. 
Giai đoạn Hecxini về căn bản tiếp tục kế thừa chế độ hoạt động của giai đoạn 
trước trên phạm vi các đới động, còn trên các khu vực đã cố kết thì thành tạo các 
phức hệ vật chất-kiến trúc sau địa máng. Vai trò nổi bật của giai đoạn này là tạo 
lập các kiến trúc uốn nếp cơ bản của hệ địa máng Việt - Lào (kể cả móng uốn nếp 
của các quần đáo Trường Sa và Hoàng Sa). 
Giai đoạn Kimmeii được phân thành 2 thời kỳ là sớm (Indosini) và muộn. Trong 
thời kỳ sớm đã diễn ra các hoạt động căng thẳng ở các đới Sồng Đà và Đà Lạt-

Cămpuchia và kết thúc bàng sinh núi sau địa máng vào cuối Trias. Đồng thời 
cũng kết thúc luôn lịch sử hoạt động kiểu địa máng trẽn phạm vi lục địa của nước 
ta. Cũng trong thời kỳ Kimmeri sớm trên phạm vi các miền cố kết sớm (Việt-
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Trung, Việt-Lào, Indosinia) đã nảy sinh các kiến trúc nội lục chủng loại khác 
nhau (Sông Hiếm, An Châu, Hòn Gai, Sầm Nưa-Hoành Sơn, Nông Sơn). Thời kỳ 
Kimmeri muộn (Jura-Creta) đặc trưng bằng sự hoạt động tiếp tục của một số bồn 
trũng nội lục trên phông nâng lên phân dị của các kiến trúc lục địa. Vào cuối 
Mezozoi (Jura muộn-Creta) xuất hiện những hoạt động nội sinh mạnh mẽ với việc 
thành tạo các phức hệ xâm nhập-phun trào qui mô lớn mà điên hình nhất là đới 
núi lửa-pluton rìa Đà Lạt. 
2. Lịch sứ phát triển kiến tạo Kainozoi đặc trưng bởi các chế độ đìa động lực khác 
nhau trên phạm vi các kiến trúc lục địa và Biển Đông mà kháu chuyển tiếp (trung 
gian) là thềm lục địa Việt Nam. Càn cứ vào các sự kiện địa động lực quan trọns 
và các phức hệ vật chất kiến trúc được hình thành trong Kainozoi có thể phàn chia 
giai đoạn này thành 3 thời kỳ: Eoxen Oligoxen. Mioxen và Plioxen-Đệ Tứ. 
Thời kỳ đầu (Eoxen-Oligoxen) được đặc trưng bởi sự hình thành các kiến trúc 
tách dãn kiểu nội lục và rìa lục địa, khởi đầu cho việc thành tạo các bồn trũng 
Kainozoi thềm lục địa Việt Nam và các đồng bằng ven biên trên phông nâng lên 
chung của các kiến trúc lục địa đã bắt đầu tù cuối Mezozoĩ. Sự biến đối cơ bản 
trong bình đồ kiến trúc vùng nghiên cứu xảy ra vào khoảng cuối Oligoxen-đầu 
Mioxen. tức là vào lúc kết thúc thời kỳ đang mô tả. 
Thời kỳ Mioxen diễn ra trong bối cảnh chuyển động phân dị ngày càng mạnh của 
các khối tảng vỏ lục địa, tiếp tục quá trình thành tạo các trũng cận đứt gãy, tăng 
cường sụt hạ ỏ các bồn trũng cửu Long, Nam Côn Sơn và vịnh Thái Lan, mở rộng 
rift Sông Hồng. Vào đầu Mioxen muộn, toàn bộ khu vực bắt đầu thời kỳ biển liến. 
Các pha biển tiến xen kẽ vói các pha biến lùi ngắn kéo dài đến cuối Mioxen. Kết 
thúc thời kỳ Mioxen được đánh dấu bằng các chuyến động nâng khối tảng và sự 
san bằng chung, thể hiện trong việc hình thành một bể mại bào mòn đặc trưng 
trên đó các phức hệ Plioxen-Đệ Tứ phủ bất chỉnh hợp góc rõ rệt. Đồng thời Hèn 
lục địa kế cận ghi nhận được một pha phun trào bazan khá mạnh. 
Thời kỳ Plioxen-Đệ Tứ đặc trưng bởi sự phát triển kiêu thềm lục địa trên khu vực 
rộng lớn với sự hình thành các hệ táng trầm tích biển tương đối đồng nhất và sự 
chuyến động phân dị khối tảng với việc mớ rộng; hoặc mới tạo các trũng giữa núi 
hoặc trước núi xen kẽ với các pha phun trào bazan lục địa qui mô khác nhau. Còn 
trên phạm vi Biển Đông ghi nhận được khuynh hướng sụt võng chung trong suốt 
thời kỳ này và hiện nay đang, tiếp diễn. 

Chương 4: Tài nguyên khoáng và môi trường địa chất 

Trong báo cáo phần tài nguyên khoáng được tập trung xem xét là đầu khí, các 
khoáng sản rắn và than. 

/ . Tài nguyên dấu khí: Trong báo cáo trình bày các cơ sở để đánh giá triển vọng 
dầu khí và phân định các đối tượng nghiên cứu thành 5 mức là: 

Ì. Triển vọng cao, 
2. Triển vọng (trung bình), 
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3. Triển vọng thấp, 
4. Chưa rõ triển vọng, 
5. Không triển vọng. 

Thuộc mức triển vọng cao là các đới nâng Rồng, Bạch Hổ, Cửu Long, Trà Tân và 
phần bao quanh của chúng (bồn trũng Cửu Long) và các đới nàng Dừa, Mãng Cầu 
thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn. Thuộc mức triển vọng có thể kể đến miền võng 
Hà Nội , đơn nghiêng phân dị Huế (bồn trũng sông Hồng), phần đỏng bắc lõ 16. 
17 với các cấu tạo nối tiếng là Tam Đảo, Bà Đen (bồn trũng Cửu Long) và các 
trũng phía bắc của cấu tạo Dừa và Mãng Cầu (bồn trũng nam Côn Sơn) và đới 
Hoàng Ba. Xếp vào mức triển vọng thấp là phần phía tây của các lô 16, 17, 31 cua 
bồn trũng Cửu Long, đơn nghiêng phân dị phía tây (bổn trũng nam Côn Sơn). 
Các cấu tạo như đơn nghiêng Thanh Nghệ, lõm sụt Quảng Ngãi và trũng trung 
tâm (thuộc bồn trũng sông Hồng), các đới nâng Bạch Long Vĩ, Tây bắc Hoàng Sa, 
Phan Rang và Phú Quốc được xếp vào mức chưa rõ triển vọng. 
Xếp vào mức cuối cùng là các diện tích còn lại của thềm lục địa. 
Cần nhận xét rằng do mức độ nghiên cứu chưa đồng đều và nhiều vấn đề còn chưa 
được nhận thức đầy đủ nên việc phân chia nêu trẽn mới chỉ là bước đầu. 

2. Khoáng sản rắn và than: Trên cơ sở kết quả điều tra tìm kiếm thăm dò nhiều 
năm đến nay đã biết được các biểu hiện quan trọng và đa dạng của các khoáng 
sản than, kim loại và phi kim loại của dải ven biển của thềm lục địa. 
Những trữ lượng than lớn tập trung ở bể than Quảng Ninh, các đổng bằng sông 
Hồng và Nam Bộ. Đây là cơ sỏ nguyên liệu nhiên liệu quan trọng bậc nhất ở nước 
ta. 
Các khoáng sán kim loại đã phát hiện được bao gồm sắt, crômit, Man (đặc biệt tập 
trung trong sa khoáng ven biển), bồ xít với qui mô khấc nhau và đều có giá trị 
quan trọng cho cơ sở nguyên liệu khoáng. Ngoài ra phải kể đến hàng loạt các biểu 
hiện đáng kể của vàng, thiếc, vonửam, đa kim, môlipđen, đất hiếm và đá quý. tập 
trung trong các khu vực khác nhau của dái ven biển Việt Nam (và có thể tích lũy 
với qui mô khác nhau ở những kiến trúc thuận lợi của íhềm lục địa). Các loại 
khoáng sản này đang cần được nghiên cứu phát hiện và đánh giá thêm. Cuối cùng 
phải kể đến trữ lượng khổng lồ của các khoáng sản phi kim loại như nguyên liệu 
xây dựng, nguyên liệu gốm và thủy tinh, nguyên liệu chịu lửa v.v... 

Cùng với dầu khí, than. các loại khoáng sản kim loại và phi kim loại nêu trên tạo 
thành cơ sở nguyên liệu khoáng tổng hợp hết sức quan trọng cho công cuộc xây 
dựng và phát triển kinh tế-xã hội vùng biển nói riêng và cả nước nói chung. 

3. Một số đặc điểm của môi trường địa chất thêm lục địa Việt Nam 
Để bước đầu nhận thức đúng đắn được những đặc điểm và khuynh hướng phát 

triển của môi trường xung quanh, trong đó môi trường địa chất là một tổ phần 
quan trọng, trong báo cáo khoa học dã đề cập đến các vấn đề chủ yếu như: bối 



218 Phần IM. BÁO CÀO TỔNG KẾT CÁC ĐỂ TẢI THUỘC CHƯƠNG TRÌNHBIEN 48B (198Ó-1990) 

cảnh địa động lực và xu thế phát triển môi trường địa chất thềm lục địa, các quá 
trình ngoại sinh và hoạt động của con người trong diễn biến của môi trường; địa 
chất đới bờ biển Việt Nam. 
Bối cảnh địa động lực của thềm lục địa Việt Nam được đặc trưng bởi: Một là, các 
chuyển động phân dị cả theo chiều thẳng đứng lẫn theo chiều nằm ngang với qui 
mô đáng kể, tạo nên một phổ kiến trúc mang đặc tính chia lớp-khối rõ rệt đang 
trong thời kỳ vận động phức tạp; Hai là, sự phổ biến các kiến trúc phá hủy kiến 
tạo kiểu đứt gãy, tạo ra các đới mềm yếu của vỏ Trái đất rất nhạy cảm với các quá 
trình địa động lực hiện đại; Ba là, sự thể hiện khá mạnh mẽ của hoạt động núi lửa 
cả trên đất liền lẫn ngầm dưới biển; Bốn là, các hoạt động đất đã và đang diễn ra 
trên nhiều khu vực khác nhau của thềm lục địa. Các bôi cảnh địa động lực kể trên 
là nhân tố tiền định xu thế phát triển của môi trường địa chất thềm lục địa. 
Dễ dàng nhận thấy rằng, trong bối cảnh các điều kiện địa chất tự nhiên diễn biến 
phức tạp như vậy lại thêm sự tác động mạnh mẽ của các quá trinh ngoại sinh 
(thủy thạch động lực, xói lở bờ biển, biến dạng địa hình...) ở đới chuyển tiếp lục 
địa-biển (đới bờ) thì sự biến động của môi trường địa chất lại càng phức tạp và 
mối tương quan cân bằng tự nhiên ở đây được qui định bởi nhiều nhân tố theo 
những qui luật phát triển nghiêm ngặt. 

Kết luận 

Trên cơ sở khối lượng tài liệu mới hết sức phone; phú và sự tập trung chuyên gia 
có trình độ cao, thông thạo về lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu hiện đại, 
kế thừa triệt để các thành tựu nghiên cứu có trước và kết quả của các đề tài có liên 
quan. tập thể tác eiả của đề tài 48B.03.01 đã thực hiện được những nội dung 
nghiên cún rất cơ bản về địa chất thềm lục địa Việt Nam. Những kết quả chính có 
thể tóm tắt như sau: 

Về các thành tạo địa chất 
ỉ. Đã hoàn chỉnh một bước việc nghiên cứu về địa tầng các trầm tích Kainozoi, 

xây dựng được báng đối sánh địa tầng có cấu trúc chặt chẽ và có sức thuyết 
phục, bao gồm việc phân chia chi tiết các thành tạo Paleogen, Neogen và Đệ 
Tứ của thềm lục địa và miền biến kế cận. 

2. Lần đầu tiên thành lập sơ đồ trầm tích tầng mặt cho toàn thềm [ục địa tỉ lệ 
1/1.000.000. trên đó thể hiện qui luật phân bố các kiểu trầm tích hiện đại theo 
thành phần thạch học chi tiết. Nêu ra được nguồn gốc các trầm tích đáy thềm 
lục địa, phát hiện sự tồn tại tương đồng của các vật chất lục nguyên, sinh vật và 
sản phẩm macma. 

3. Lẫn đầu tiên thành lập bản đồ địa chất thềm lục địa Việt Nam và các miền kế 
cận tỉ lệ 1/1.000.000, phản ánh những hiểu biết mới nhất về qui luật phân bố 
các thành tạo địa chất của thềm lục địa, dải lục địa giáp biển và vùne biển kế 
cận. 
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Vê đặc điểm kiến tạo 
1. Xác lập mô hình phân vùng kiến tạo thềm lục địa và các miền kế cận trên cơ sở 

những nguyên tắc kiến tạo hiện đại, thể hiện những kết quả nghiên cứu mới 
nhất về các phức hệ vật chất - kiến trúc được hình thành từ Tiền Cambri sớm 
đến hiện đại. 

2. Xây dựng một bình đồ kiến trúc của thềm lục địa mới nhất phản ánh các thế hệ 
kiến trúc của móng và vỏ phủ Kainozoi, phát hiện và khẳng định các kiến trúc 
khớp nối và tính phân dị dạng bậc theo phương của các kiến trúc Kainozoi ở 
thềm lục địa Việt Nam. 

3. Nghiên cứu chi tiết về đặc điểm của mạng lưới đứt gãy thềm lục địa Việt Nam 
và thành lập sơ đồ các đứt gãy chính tỉ lệ 1/1.000.000 trên cơ sở tài liệu mới về 
địa chất và địa vật lý. 

4. Tổng hợp các mổ hình mặt cắt địa chất- địa vật lý thể hiện kiến trúc nội tại ở 
các cấp khác nhau trong các bể trầm tích chứa dầu khí Kainozoĩ của thềm lục 
địa Việt Nam. 

5. Xây dựng sơ đồ kiến trúc hình thái (địa mạo) tỉ lệ ỉ/1.000.000, phản ánh qui 
luật phân bố các kiến trúc địa hình hiện đại của đáy biển thềm lục địa Việt 
Nam và miền biển kế cận. 

6. Xác lập lịch sử hình thành và tiến hóa các kiến trúc thềm lục địa Việt Nam 
trong mối quan hệ nguồn gốc với Biển Đông và miền lục địa kế cận. 

7. Bước đầu tổng kết về hoạt tính kiến tạo trẻ và hiện đại làm cơ sở cho nghiên 
cứu môi trường địa chất thềm lục địa Việt Nam. 

Vê tiêm nâng khoáng sản 
Ì. Đưa ra nhận thức mới về triển vọng tài nguyên dầu khí trên cơ sở những hiểu 

biết mới về các tiên đề cấu trúc địa chất và lịch sử phát triển của thềm lục địa. 
2. Bước đầu xác định được mối quan hệ giữa các kiến trúc tích tụ sa khoáng 

(catxiterit, vonữamit, inmenit, ziacon, monazit...) với các thành tạo trầm tích 
tầng mặt và cấu trúc địa hình đáy biển vùng Khánh Hoa, Phú Yên và Phan 
Rang. 
Trên cơ sở các kết quả đạt được của đề tài, dưới đây trình bày các kiến nghị 
chủ yếu: 

Ì. Những sản phẩm của đề tài cần được công bố để sử dụng rộng rãi trong nghiên 
cứu điều tra biển nói chung và địa chất và tài nguyên khoáng biển nói riêng. 

2. Các kết quả của đề tài là cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng bộ Atlas địa 
chất - địa vật lý biến Việt Nam. 

3. Cần tiếp tục đầu tư cho việc triển khai nghiên cứu địa chất và khoáng sản biển, 
trọng điểm là đới ven bờ thềm lục địa miền Trung, vịnh Thái Lan và các quần 
đảo, đạc biệt là các thành tạo Đệ Tứ và móng trước Kainozoĩ của thềm lục địa. 
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4. Tăng cường cơ sở vật chất -kỹ thuật cho nghiên cứu địa chất biển trên cơ sở xây 
dựng các để án nghiên cứu mũi nhọn (cấu trúc, địa động lực, môi trường) với 
sự tập hợp lực lượng rộng rãi của các cơ sở nghiên cứu ở nước ta. 

5. M ở rộng hợp tác quốc tế dưới nhiều hình thức để giải quyết nhanh việc đẩu tư 
phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nhằm thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản vé 
địa chất- địa vật lý biển Việt Nam trong giai đoạn 1991-1995 và các giai đoạn 
tiếp theo. 

Danh mục các phụ lục 
(Kèm theo báo cáo khoa học) 

Phụ lục số 1. Sơ đổ tài liệu thực tế (Giai đoạn 1986-1990) tỉ lệ 1/1.000.000. 
Phụ lục số 2. Bản đồ địa chất thềm lục địa Việt nam và các miền kế cận. Tỉ lệ 
1/1.000.000 
Phụ lục số 3. Sơ đồ liên kết địa tầng các bể trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt 
Nam. 
Phụ lục số 4. Cột địa tầng tổng hợp trầm tích Đệ Tam miền võng Hà Nội . tỉ lệ 
1/5.0Ổ0 
Phụ lục số 5. Cột địa tầng tổng hợp trầm tích Đệ Tam bể Cửu Long, tỉ lệ 1/5.000 
Phụ lục số ố. Cột địa tầng tổng hợp trầm tích Đệ Tam bể Nam Côn Sơn, tí lệ 
1/5.000 
Phụ lục số 7. Sơ đổ trầm tích tầng mặt đáy biển Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000 
Phụ lục số 8. Bản đồ kiến tạo thềm lục địa Việt nam và các miền kế cận, tỉ lệ 
1/1.000.000 
Phụ lục số 9. Sơ đồ mạng lưới đứt gãy chính thềm lục địa Việt Nam tỉ lệ 
1/1.000.000 
Phụ lục số 10. Bản đồ đẳng dày trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam tí l ệ 
1/1.000.000 
Phụ lục số l i . Bản đổ đẳng dày trầm tích Oligoxen thềm lục địa Việt Nam, tỉ lệ 
1/L0Ó0.000 
Phụ lục số 12. Bản đồ đẳng dày trầm tích Mioxen thềm lục địa Việt Nam, tỉ lệ 
1/1.000.000 
Phụ lục số 13. Bản đổ đẳng dày trầm tích Plioxen-Đệ Tứ thềm lục địa Việt Nam, 
tỉ l ệ 1/1.000.000 

Phụ lục số 14. Sơ đồ cấu tạo bồn trũng Cửu Long, tỉ lệ 1/200.000 
Phụ lục số 15. Sơ đồ cấu tạo bồn trũng Nam Côn Sơn, tỉ lệ 1/500.000 
Phụ lục số 16. Mặt cắt địa chất tuyến I-I miền võng Hà Nội . 
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Phụ lục số 17. Mặt cắt địa chất tuyến II-II ven biển miền võng Hà Nội . 
Phụ lục số 18. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến III-III bổn trũng Sông Hồng. 
Phụ lục số 19. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến IV-IV bồn trũng sông Hồng. 
Phụ lục số 20. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến V - V bồn trũng Sông Hồng. 
Phụ lục số 21. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến VI-VI bồn trũng Sông Hồng. 
Phụ lục số 22. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến VII-VII bồn trũng Sông Hồng. 
Phụ lục số 23. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến VIII-VIII bồn trũng cửu Long. 
Phụ lục số 24. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến IX-IX bồn trũng Cửu Long. 
Phụ lục số 25. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến X - X bổn trũng Cửu Long. 
Phụ lục số 26. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến XI-XI bồn trũng Cửu Long. 
Phụ lục số 27. Mạt cắt địa chất-địa vật lý tuyến XII-XII bổn trũng Nam Côn Sơn. 
Phụ lục số 28. Mạt cắt địa chất-địa vật lý tuyến XIII-XIII bồn trũng Nam Côn 
Sơn. 
Phụ lục số 29. Mạt cắt địa chất-địa vật lý tuyến X I V - X I V bồn trũng Nam Côn 
Sơn. 
Phụ lục số 30. Mặt cắt địa chất-địa vật lý tuyến X V - X V bồn trũng Nam Côn Sơn. 
Phụ lục số 31. Sơ đồ kiến trúc hình thái thềm lục địa Việt Nam và vùng biển kế 
cận, tí lệ 1/1.000.000 
Phụ lục số 32. Sơ đồ biến dạng tân kiến tạo thềm lục địa Việt Nam và các miền kế 
cận, ti lệ 1/2.000.000 
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Đ Ể TÀI 48B.03.02 

ì . THÔNG TIN VỀ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Đặc điểm các trường địa vật lý thềm lục địa Việt Nam và các vùng 
biển kế cận. Mã số 48B.03.02 

2. Thời gian thực hiện: 1986 -1990 

3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Vật lý Địa cầu ứng dụng 

4. Ban Chủ nhiệm đề tài 
Đồng Chủ nhiệm: Bùi Công Quế, Nguyễn Hiệp 

5. Cán bộ tham gia 
Nguyền Kim Lạp. Hoàng Minh Thái, Đỗ Chiến Thắng, Đặng Văn Hưng. 
Nguyễn Văn Lương, Đào Quang An, Hà Văn Chiến, Nguyễn Duy Nuôi, Hoàng 

Vãn Vượng, Lê Trâm, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Mạnh Huyền, Giang Công 
Thịnh, Phan Quang Quyết, Nguyễn Hồng Phương, Dương Quốc Hưng, Hy Thị 
Ngọ, Lý Minh Đăng, Phan Long, Phạm Việt Dũng. 

6. Mục tiêu và nhiệm vụ 
1. Phân tích làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc của các trường trọns lực, địa từ và địa 

chấn. 
2. Bước đầu tìm hiếu đặc điểm biến thiên của trường địa từ trên vùng hiển và ven 

biên phía nam. 
3. Đánh giá mối quan hệ và bản chất địa chất của các trường dị thường địa vật lý. 

Để đạt được các mục tiêu đề ra để tài đã căn cứ vào trạng thái các tư liệu thăm 
dò, điều tra hiện có, khả năng phân tích và khai ihác, tổng hợp các số liệu cũng 
như bổ sung những khảo sát mới đề ra những nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Thu thập các nguồn tài liệu Biện có, chỉnh lý, liên kết và thành lập các bản đổ 
dị thường trọng lực và từ thống nhất trẽn thềm lục địa Việt Nam và vùng biển 
kế cận. 

2. Phân tích xử lý làm sáng tỏ các đặc điểm cấu trúc của trường trọng lực và từ 
trên thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông. 
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3. Khảo sát và phân tích những số liêu mới để bước đầu đánh giá các đặc trang 
biến thiên theo thời gian của trường địa từ vùng cận xích đạo trên vùng biển 
phía nam. 

4. Thu thập xử lý các nguồn số liệu quan trắc về động đất và núi lửa, xây dựng 
các bản đồ về tính địa chấn trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông. 

5. Minh giải tổng hợp các số liệu thu được làm sáng tỏ các đặc trưng chính về 
cấu trúc sâu vỏ trái đất và đặc điểm địa động lực thềm lục địa Việt Nam và 
Biển Đông. 

Các nhiệm vụ đặt ra trên đây đã được thực hiện trên cơ sở ứng dụng những 
phương pháp xử lý mới và hiện đại, xây dựng và sử dụng các chương trình phân 
tích xử lý và vẽ các bản đồ trên MTĐT hệ AT-286 tại Trung tâm Vật lý Địa cầu 
ứng dụng. Các kết quả nhận được đã thường xuyên trình bày và thảo luận trong 
những tập thể tác giả và các chuyên gia địa chất-địa vật lý trong và ngoài nước. 
Đề tài được thực hiện từ năm 1986 và hoàn thành tháng 9 năm 1990 tại Trung tâm 
vật lý địa cầu ứng dụng trong sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia của Tổng 
Công ty Dầu khí Việt Nam. 

l i . CÁC KẾT Q U Ả NGHIÊN c ứ u CHỦ YÊU 
Báo cáo gồm 7 chương, 27 kết luận và 15 kiến nghị, minh họa bằng 85 hình vẽ, 
16 bảng và một danh mục động đất. 
Phân công viết báo cáo như sau: 
Bùi Công Quế: Chương ì, Chương IU, mục Ì Chương l i , mục 4,5 Chương VI, mục 
3 Chương V U . 

Nguyễn Kim Lạp: Chương V , mục 5 Chương l i , mục Ì, 2 Chương vu, mục 6 
Chương V U cùng viết với Bùi Công Quế. 
Hoàng Minh Thái: mục 3, 4 Chương l i , mục Ì, 2 Chương VI cùng viết với Bùi 
Công Quế. 
Đặng Văn Hung: Chương IV, mục 2 Chương l i , mục 3 Chương VI 
Đồ Chiến Thắng: mục 4, 5 Chương VII. 
Chủ biên: Bùi Công Quế. 
Các chuyên gia thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã có đóng góp lớn vào 
việc liên kết xây dựng các bản đồ cơ sở về trọng lực, từ và các mặt cắt địa chấn 
thâm dò làm cơ sở để tiếp tục xử lý và minh giải địa chất trên thềm lục địa Việt 
Nam. 
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Chương ì : Tình hình nghiên cứu và khảo sát địa vật lý trên thềm lục địa Việt 
Nam và các vùng biển kế cận 
Trong chương này đã điểm qua vé lịch sử tiến hành các khảo sát về địa vật lý trên 
các vùng thềm lục địa Việt Nam từ những năm giữa các thập kỷ 60 đến nay. Với 
mục đích tìm kiếm thăm dò dầu khí trên các lô thềm lục địa đã tiến hành các khảo 
sát chi tiết và khu vực theo các phương pháp trọng lực, từ và địa chấn phản xạ. Từ 
sau ngày miền Nam giải phóng, công việc tim kiếm thăm dò dầu khí được tăng 
cường cả trên thềm lục địa phía nam và ở các vùng thuộc vịnh Bắc Bộ và vùng 
biển miền Trung. 
Các kết quả địa chất của các khảo sát địa vật lý trên các vùng nói trên đã được 
khẳng định bằng việc phát hiện và thăm dò ra các cấu tạo triển vọng và đã khoan 
trên nhiều cấu tạo, đến nay đã tìm ra các mỏ dầu Bạch Hổ, Đại Hùng trên thềm 
lục địa phía nam. Trong một số công trình tổng hợp trên quy mô khu vực của các 
tác giả trong và ngoài nước như Hayes, 1970, Frye, 1971, Pake et ai, 1975 H ổ 
Đắc Hoài, 1975, Lê Văn Cự và n.n.k, 1982... đã liên kết xây dựng được các bản 
đồ cấu tạo của các ranh giói địa chấn trong tầng trầm tích Đệ Tam. đánh giá triển 
vọng dầu khí trên hầu hết các vùng thềm lục địa Việt Nam. Tuy nhiên, tồn tại lớn 
nhất trong tất cả các công trình trên đây là các tài liệu trọng lực và từ thu được 
trên các lồ và các vùng khác nhau trong những giai đoạn trước đó chưa hề được 
liên kết và tổng hợp trong một tý lệ thống nhất và khai thác sử dụng cho những 
mục tiêu nghiên cứu sâu và khu vực. Chưa có những nghiên cứu tổng hợp về tính 
đìa chấn trên vùng thềm lục địa nước ta và các vùng kế cận. 

Chương l i : Hệ phương pháp đúc kết và xử lý tổng hợp tài liệu địa vật lý 
1. Phương pháp liên kết xây dựng một bản đồ trọng lực thống nhất trên toàn thềm 

lục địa Việt Nam. Để tiến hành liên kết, trước hết đã xác minh độ chân thực và 
chính xác của các mảnh bán đồ cụ thế, sau đó đổi chiếu liên kết đưa về cùriíi 
một hê thống tựa quốc gia và tính theo công thức trường bình thường của 
Helmert (1901 - 1909) để có thể nối ghép với bản đồ trọng lực Bughe trên đất 
liền. Cuối cùng là liên kết các bản đồ trên các lô với bản đổ tỷ lệ 1/500.000 của 
cồng ty Mandrel trên toàn bộ thềm lục địa phía nam. Tiếp đó trên phần thềm 
lục địa vịnh Bắc Bộ và miền Trung các bản đồ trọng lực Bughe tỷ lệ 1/500.000 
cũng được kiểm tra, tính lại với giá trị mật độ chung là s = 2,679/cm3 và công 
thức trường bình thường cua Helmert để thống nhất với các bản đổ trên phần 
thềm lục địa phía nam. Kết quả cuối cùng là đã xây dựng dươc 4 tờ bản đồ dị 
thường trọng lực Bughe tỷ lệ 1/500.000 thống nhất cho các vùng sau: TLĐ 
vịnh Bắc Bộ, TLĐ miền Trung, TLĐ Đông Nam và TLĐ vịnh Thái Lan với tiết 
diện chung của các đường đẳng trị là 5mgl. 

2. Phương pháp xây dựng các bản đồ dị thường từ: trên thềm lục địa phía nam chỉ 
có bản đồ trường từ toàn phần T tỷ lệ 1/500.000. Đế tính và xây dựng bán đồ dị 
thường ÁT đã tiến hành tính và xây dựng bản đồ từ trường bình thường cho 
vùng này bằng phương pháp xấp xỉ bằng đa thức bậc 2 . Trên cơ sớ sử dụng bản 
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đồ T và bản đồ trường bình thường dựng được dã tính và xây dựng bản đồ dị 
thường ÁT cho phần thềm lục địa phía nam tỷ lệ 1/500.000. Trên phẩn thềm 
lục địa vịnh Bấc Bộ và miền Trung trong những năm 1983-1985 công ty liên 
doanh Việt Xô petro đã xây dựng bản đồ dị thường từ ÁT tỷ lệ 1/500.000. Để 
tính các dị thường từ ÁT đã sử dụng trường từ bình thường tính theo mô hình 
của Gaus trên cơ sở các hệ số tính theo số liệu thu được của vệ tinh nhân tạo 
quả đất Cosmos 321. Như vậy là trên thềm lục địa Việt Nam đã tính và xây 
dựng được 4 bản đồ dị thường từ ÁT tỷ lệ 1/500.000 cho các vùng tương tự như 
cho các bản đồ dị thường trọng lực Bughe. 

3. Cơ sở của các phương pháp tính biến dổi các bản đồ dị thường trọng lực và từ. 
Đó là các phương pháp nâng trường, trung bình liên tục với bán kính palet cố 
định và phương pháp tính gradien ngang toàn phần của truờng trọng lực. Đê 
thực hiện có kết quả các biến đổi nêu trên đã xây dựng các chương trình tính 
trên máy tính điện tử. Toàn bộ các khâu tính toán với nhiều thông số và độ cao 
biến đổi khác nhau cho đến khâu thể hiện và vẽ kết quả thành các bản đồ đều 
thực hiện trên máy vi tính AT-286 tại trung tâm vật lý địa cầu ứng dụng. Kết 
quả là có hàng loạt bản đồ dị thường khu vực và địa phương úng với các độ cao 
nâng trường và các thước trung bình khác nhau cùng với bản đồ dị thường 
gradien ngang toàn phần trọng lực để lựa chọn, sử dụng trong nghiên cứu các 
đặc điểm cấu trúc của các trường dị thường trọng lực và từ. 

4 . Hệ phương pháp xử lý tổng hợp các dị thường trọng lực và từ. H ệ phương pháp 
được lựa chọn xây dựng trên cơ sỏ sử dụng những phương pháp xử lý mới, hiện 
đại và phù hợp với số liêu thực tế trên thềm lục địa Việt Nam, bao gồm các 
phương pháp sau: Phương pháp giải bài toán thuận tính hiệu ứng trọns lực của 
lát cắt, phương pháp tiếp tục giải tích gradien chuẩn hóa toàn phần, phương 
pháp phân tích tương quan các số liệu trọng lực và địa chấn và các phương pháp 
định lượng xác định các đặc trưng cấu trúc của các hệ đứt gãy trong vỏ trái đất 
theo các dị thường trọng lực. 

5. Các phương pháp tính toan và xác định các đặc trưng của tính địa chấn: phương 
pháp thành lập danh mục động đất, tính đại lượng về độ hoạt động động đất 
A 1 0 , phương pháp tính và xây dựng bản đồ về năng lượng động đất cực đại. Đặc 
biệt là việc phát triển và ứng dụng các phương pháp xác định cơ cấu chấn tiêu 
động đất và xác định các đặc trưng về phân bố ứng suất trên cơ sở các tài liệu 
địa chấn và cấu trúc sâu. 

Chương I U : Đặc điểm của các trường dị thường trọng lực và từ 
Trong chương này trình bày những đặc điểm cấu trúc nổi bật của trường dị thường 
trọng lực và từ trên các vùng thềm lục địa Việt Nam và trên toàn Biển Đông trên 
cơ sở phân tích các loạt bản đồ dị thường và các bản đồ biến đối ở các mức khác 
nhau và lần lượt cho các tờ: vịnh Bắc Bộ, TLĐ miền Trung, TLĐ Đông Nam và 
TLĐ vịnh Thái Lan. 
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Ì. Trường dị thường trọng lực Bughe trên vịnh Bắc Bộ có cấu trúc phức tạp, nổi 
lên 2 dải dị thường âm lớn nhất, biên độ cực đại -35 mgl chạy theo hướng kinh 
tuyến và bắc-tây bắc xen giữa chúng là 3 dải dị thường dương nhỏ hơn và phân 
dị. Phần phía bắc và đông bắc các dị thường có hướng dông, đông bắc với đặc 
điểm cấu trúc phân dị. 
Trên thềm lục địa miền Trung dị thường Bua;he có trị số dương lãng mạnh lừ 
ven bờ ra phía biển, đạt đến +130 mgl, tạo thành một dải dị thường bậc thang 
có hướng kéo dài theo kinh tuyến. Ớ phần đông nam dị thường Bughe chia làm 
4 đới khác nhau rõ rệt ứng với bồn trũng Cửu Long, dải nâng Côn Sơn, bồn 
trũng Nam Côn Sơn và phần giới hạn phía Đông, đòng bắc ứng với đới đứt gãy 
sâu kinh tuyến 109°E từ thềm lục địa miền Trung kéo xuống. Trường dị thường 
Bughe vịnh Thái Lan thể hiện khá rõ tính phân dị thành các khôi và tao nên 2 
dải chính, một dải ứng với đới sụt trung tâm của trũng và dải còn lại ứng với 
đới nồng Natuna, cả 2 đều có hướng tây bắc. Các dị thường khu vực trên các 
vùng đều thể hiện rõ mức độ phân dị nhất định, hình thành các dị thường riêng 
biệt ứng với các đới cấu tạo khác nhau và có độ sâu khá lớn. Các dị thường địa 
phương có cấu trúc phân dị, kích thước nhỏ, song phân bố định hướng cụ thể 
thành những dải và những nhóm liên quan chủ yếu với các phân dị cấu trúc 
trong tầng trầm tích phía trên mặt cắt. Các dị thường gradien ngang thể hiện rõ 
với mức độ tuyến tính mạnh nhất trên tất cả các vùng của thềm lục địa Việt 
Nam. Hướng của các dải cực đại gradien khá rõ và trên mỗi vùng; các gradien 
có quy luât phân bố theo những hướng khác nhau. 

Trường trọng lực Bughe trên toàn Biển Đông cũng được xem xét cụ thể. Dọc 
vùng trung tâm hướng đông bắc trường có giá trị dương cao, đạt +300, + 320 
mgl, cấu trúc bình ổn, ít phân dị. Các vùng thềm lục địa và ven lia giá trị 
trường từ - 20 đến +50mgl, phân dị và biến đối mạnh. Đạc biệt là ở các vùng 
sườn lục địa với các giá trị trường từ +60 đến +250 mgl, cấu trúc cua trường dị 
thường Bughe phức tạp, phân dị và có nhiêu dải dị thường bậc thang lớn, tuyến 
tính và định hướng khác nhau, chủ yếu là kinh tuyến và hướng đông bắc. 

2. Trường dị thường từ ÁT trên thềm lục địa cũng rất phân dị. Ở vịnh Bắc Bộ và 
thềm lục địa miền Trung thường dị trường ÁT có cấu trúc bình ổn, phân dị nhẹ 
và các dị thường có biên độ nhỏ, tạo thành các dai âm dương nối với nhau theo 
hướng bắc và tây bắc. Ở phần phía bắc vịnh Bắc Bộ trường có phương đông 
bắc là chủ yếu. Trên thềm lục địa đông nam và vịnh Thái Lan trường dị thường 
ÁT có cấu trúc phức tạp, phân dị mạnh với các dị thường âm dương xen kẽ. 
dạng ổ và khối, biên độ đạt 200 và 300 MT, phân bố thành những đới có hướng 
đông, đông bác và tây bắc rõ rệt. Trên trường dị thường khu vực các dị thườna 
ÁT có cấu trúc bình ổn hơn, đặc biệt là ở vịnh Bắc Bộ và thềm lục địa miền 
Trung thì chí có một số dị thường lớn nhưng biên độ yếu. Trên vùng thềm 
đông nam và vịnh Thái Lan vẫn hình thành nhũng đới dị thường không lớn 
nhưng biên độ khá cao, đạt hàng trăm nt và còn phân dị mạnh, chứng tỏ móng 
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từ ở vùng này rất phức tạp và nằm không sâu. Trường dị thường địa phương 
của ÁT có đặc điểm phân bố phức tạp liên quan chủ yếu với những phân dị địa 
phương của phần trên cùng của lát cắt, có quy luật phân bố gần phù hợp với 
đặc điểm phân bố của các gradien ngang trọng lực, tức là liên quan chủ yếu với 
các hệ đứt gãy và phá hủy kiến tạo. 

- Trường từ trên Biển Đồng thể hiện những quy luật cấu trúc rất lý thú. Dọc 
theo đới trung tâm trường từ phân dị mạnh mẽ, cấu trúc dị thường phức tạp tạo 
nên các dải tuyến tính phân bố đối xứng qua các đường trục hướng tây bắc và 
hướng đông bắc. Ớ các vùng sườn lục địa trường từ bình ổn hơn và trên các 
vùng thềm lục địa thì trường từ yếu đi và có cấu trúc nhìn chung là khá bình 
ổn. 

Chương IV: Đặc điểm trường địa từ biến đổi trên vùng biển và ven biển ở 
phía nam 
Trên vùng biển phía nam nước ta có đường xích đạo địa từ đi qua và tạo nên 
những đặc điểm biến thiên rất đặc biệt của trường địa từ. 
Các quan trắc biến thiên từ được thực hiên trên các trạm cố định và lưu động 
trong thời gian qua, tại Đà Lạt, Bạc Liêu, Nha Trang, Đà Nang, Trường Sa và một 
số địa điểm khác với thời gian ngắn hơn. 
Phân tích số liệu thu được tại các trạm này và đối sánh với các trạm Sa Pa, Hà Nội 
trên phần phía Bắc để thấy được sự khác biệt của những yếu tố được xem xét. Đó 
là những đặc trưng chính như sau: 

í. Biến đổi ngày của trường địa từ được phân tích theo ngày yên tĩnh biên độ Sq 
và biến đổi ngày nhiễu loạn biên độ Sd. Sự biến thiên được xét theo 2 thành 
phần H và z. Các đường cong đặc phía tây nam vịnh Bắc Bộ, đới ven biển và 
T L D vùng Côn Sơn-Cà Mau và đới động đất ven biển đông bắc Việt Nam. Tại 
các đới này đã xảy ra các động đất có chấn động cấp 7 cấp 8 trên bề mặt. Trên 
vùng quần đảo Hoàng Sa cũng như phần đông bắc của Trường Sa đều có những 
chấn tâm động đất khá mạnh. Trên vùng Biển Đông đáng chú ý là đới động đất 
và núi lừa trên vùng biển phía tây Philippin hướng kinh tuyến, các động đất 
khá mạnh ở vùng đông bắc Biển Đông phân bố theo các hướng đông bắc và vĩ 
tuyến. Đới động đất và núi lửa khá rõ ở vùng biển phía tây bắc bờ biến Palaoan 
và Kalimantan. Dọc đới trục trung tâm Biển Đông cũng có một vài nhóm chấn 
tàm động đất tương đối lớn. Trong mục này, ngoài các núi lửa quan sát thấy ở 
dọc ven biển và TLĐ miền Trung và đông nam Việt Nam còn đánh giá về khả 
năng có thể có sóng thần trên các vùng biển này. 

2. Đối với một số động đất có đủ số tiêu đã tính và xác định được cơ chế cua chấn 
tiêu như các đặc trưng về mặt đút đoạn, về trục ứng suất, về phương và tốc độ 
dịch chuyển theo đứt gãy. Đây cũng là những thông số định lượng rất quan 
trọng để tìm hiểu về cơ chế địa động lực của vùng nghiên cứu. 
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3. Trên cơ sở những số liệu thực tế vế các trận động đất đã tính và xây dựng các 
bản đồ về độ hoạt động động đất (Au,) và năng lượng cực đại của động đất 
( K m a X ) . Các bản đồ phân bố các đại lượng nêu trên ở tỷ lệ 1/2.000 000 trên toàn 
Biển Đông đã minh họa khá cụ thể về đặc tính hoạt động động đất và cấp năng 
lượng của các động đất trên mỗi đơn vị diện tích và trong một khoảng thời gian 
giống nhau. Theo những bản đồ này có thể thấy rõ vùng thềm lục địa miền 
Trung và TLĐ vịnh Bắc Bộ là những vùng có độ hoạt động động đất và năng 
lượng động đất có thể sánh với các vùng động đất mạnh khác trên Biển Đông. 
Đặc biệt là các vùng hoạt động động đất này bao trùm cả các vùng quần đảo 
Trường Sa và Hoàng Sa và một phẩn của thềm lục địa phía Đông Nam. 4. Đặc 
điểm trường chấn động của Biển Đông đã được phân tích và xem xét trong mối 
quan hệ chặt chẽ với đặc điểm địa chấn vùng Đông Nam Á. Đặc điểm phân bố 
chấn tàm và năng lượng động đất vùng Đông Nam Á đã chứng tỏ Biển Đòng 
Việt Nam là một khâu trong toàn bộ cơ chế động lực của vùng Đông Nam Á -
Một cơ chế hình thành do sự gặp nhau của 2 vành đai động cỡ hành tinh: Vành 
đai Thái Bình Dương và vành đai Địa Trung Hải. Đặc điếm phân bố chấn lâm 
và cơ chế chấn tiêu của các động đất trên Biển Đông hoàn toàn ghi dấu ấn của 
những cơ chế địa động lực theo quy luật chung cho cả vùng Đông Nam Á. 

Chương V : Đặc điểm cấu t rúc v ỏ trái đất theo các tài liệu địa vật lý 

1. Trong chương này trước hết trình bày kết quả khảo sát mối quan hệ tương quan 
giữa các dị thường trọng lực và các ranh giới địa chấn trong tầng Kainozoi trên 
thềm lục địa Việt Nam, kết quả đánh giá hiệu ứng trọng lực lổng thể của các 
ranh giới địa chấn trong tầng trầm tích Kainozoi. Kết quả khảo sát và đánh giá 
chi tiết các đặc trưng nói trên theo hàng loạt tuyến địa chấn trên các vùng khác 
nhau của thềm lục địa cho thấy rõ mối quan hệ giữa các dị thường trọng lực 
với các mật ranh giới trong Kainozoi không ổn định và chủ yếu là với ranh giới 
móng trước Kainozoi (móng âm học) mối quan hệ này thay đổi mạnh và ở một 
số vùng rất yếu ớt. Nguyên nhân chủ yếu là bình đồ cấu trúc của các ranh giới 
dưới sâu có lẽ khá phức tạp và không tương ứng về hình thái với các ranh giới 
địa chấn ở phía trên. 

2. Các dị thường từ ÁT trên phần phía nam được lựa chọn để khảo sát đánh giá về 
mức độ từ hóa nghiêng và tiếp theo là minh giải địa chất. Kết quả cho thấy các 
dị thường từ trên thềm lục địa phía nam có góc từ hóa rất khác nhau. Đa số dị 
thường có góc từ hóa 30° (gần nằm ngang) và 60° (gần thẳng đứng). Kết quả 
minh giải địa chất các dị thường bằng các phương pháp có hiệu chỉnh từ hóa 
nghiêng đã cho các đặc điểm phân bố các giá trị độ sâu của vật thể gây tù tính 
trong phạm vi lớn từ 2 km ở các vùng ven bờ và trên dải nâng Côn Sơn đến 7 -
8 km ở những khu vực bề dày trầm lích khá lớn. Hình dạng của vật thể từ tính 
có thế phân làm 2 loại, loại gần đồng dạng với quả cầu hoặc trụ tròn thảng 
đứng và loại gần với dạng vỉa cắm sâu vô tận. Rộ ràng, vật thể gây dị thường ở 
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vùng biển phía nam thông thường là những khối xâm nhập hoặc tích tụ các 
thành tạo phun trào dọc các đường khe nứt nẻ và đứt gãy. 

3. V ề các ranh giới cơ bản trong vỏ trái đất đã tính và xây dựng các sơ đổ địa hình 
của các mạt Moho và Conrad trên thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông tỷ lệ 
1/2.000.000. Trên sơ đồ thấy rõ địa hình mặt Moho trên thêm lục địa Việt Nam 
biến đổi trong phạm vi độ sâu từ 30km sát ven bờ và giảm đến độ sâu 24 -

25km ra phía biển. Trong vùng vịnh Bắc Bộ và vùng trũng cửu Long, vịnh 
Thái Lan mặt Moho nâng lên nhẹ dọc đới trung tâm với độ sâu 27 km. Ớ trũng 
Nam Côn Sơn mặt moho nâng lên đến 25 - 26km. trong khi đó phía dứơi dải 
nâng Côn Sơn và Natuna võng xuống đến 28km. Dọc theo đới TLĐ miền 
Trung mặt Moho nâng lên thành một vách nghiêng tuyến tính hướng kinh 
tuyến, đạt độ sâu 24 - 25km ngay bên ngoài đứt gãy kinh tuyến 109. Ở các 
vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mặt Moho hơi chìm xuống có độ sâu 20 
- 22km trong khi đó dọc theo đới trung tâm Biển Đông hướng đông bắc-tây 
nam mặt Moho nâng lên cao nhất và biến đổi trong các giá trị độ sâu 10-12 
km. Dọc theo các vùng thềm lục địa Trung Quốc, Phĩlippin và Kailimantan độ 
sâu mặt Moho thay đổi trong giới hạn 23 - 25km và có cấu trúc tuyến tính khá 
rõ. Mặt ranh giới Conrad trên thềm lục địa Việt nam có địa hình khá phân dị và 
chia cắt mạnh, hướng cấu trúc là tây bắc ở các vùng vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái 
Lan, hướng đông bắc ở thềm lục địa đông nam, hướng kinh tuyến ở thềm lục 
địa miền Trung và đông nam. Độ sâu thế nằm của mặt Conrađ thay đổi từ 16 -
18km ở các đới lún chìm dọc các bồn trũng đến 14 - 12km nâng lên dọc các 
vùng rìa và ven bờ. Ra phía trung tâm Biển Đông mặt Conrad nâng dần lên đến 
độ sâu 8 -9km. Ó các vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa độ sâu Conrad 
khoảng 14 - 12km. về độ sâu và hình thái cấu trúc mặt kết tinh được xác định 
trên các mặt cắt thẳng đứng gradien chuẩn hóa toàn phẩn. Độ sâu cực đại của 
mặt móng kết tinh ở dọc các đường trục của các bồn trũng. Ớ vùng vịnh Bắc 
Bộ đạt 15 - 16km. Ở bồn trũng Cửu Long là 10 - Ì lkm, ở vùng Nam Côn Sơn 
13 - í 4 km và vịnh Thái Lan l i - 13 km, TLĐ Quảng Nam - Đà Nang là 10-
l l k m . 

4. V ề các hệ đứt gãy theo các tài liệu địa vật lý đã xây dựng trên thềm lục địa bản 
đồ các hệ đứt gãy tỷ lệ 1/500.000 với kết quả xác định cả những đặc trưng cấu 
trúc của đứt gãy. Trên thềm lục địa vịnh Bắc Bộ là 2 hệ thống đứt gãy chính, 
hệ sông Hồng - sông Chảy chạy theo hướng bắc - tây bắc, hệ hướng đông bác 
cắt qua các đứt gãy nói trên và kéo dài về hướng TLĐ Trung Quốc. Trên TLĐ 
miền Trung là hệ đứt gãy sâu hướng kinh tuyến gồm 3 đứt gãy chính chạy gần 
song song từ phía nam Đảo Hải Nam kéo dài xuống gần phía bắc đảo 
Kalimantam. Trên thềm lục địa đông nam có các hệ thống đứt gãy hướng đông 
bắc và hướng kinh tuyến cắt chéo nhau. Trên TLĐ vịnh Thái Lan là các hệ đứt 
gãy hướng tây bắc và kinh tuyến. Trên các vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng 
Sa có các hệ đứt gãy sâu hướng đồng bắc và kinh tuyến khống chế ở các phía 
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tây bắc và phía đông. Dọc theo đới trung tâm Biển Đông là các hệ đứt gãy sâu 
hướng đông bác, dọc theo bờ Biển Đông là các hệ đứt gãy sâu hướng đông bấc, 
dọc theo bờ biến Philippin là hệ đút gãy hướng kinh tuyến có độ sâu lớn. Trên 
vùng thềm lục địa Trung Quốc và vùng đông bắc Biển Đông là các hệ đứt gãy 
hướng đông bắc và hướng vĩ tuyến. Trên Biển Đông còn thiết lập được một số 
đường đứt gãy hướng tây bắc - đông nam cát qua vùng trung tâm và cắt vuông 
góc với các hệ đứt gãy sâu hướng đông bắc. 

Chương VI: Một sò dặc điểm địa chân địa động lực Biển Đông và các miền 
kế cận 

1. Đặc điểm phân bố ứng suất trên vùng Biển Đông được tính và xác định trên cơ 
sở các phương pháp mới và những số liệu địa chấn được xử lý trong mối liên 
kết với các đặc điểm cấu trúc đứt gãy. Sơ đồ phân bố các trục ứng suất nén, 
ứng suất giãn và trục ứng suất trung gian cho thấy những, quy luật chủ yếu về 
vận động và dịch chuyển theo các hệ đút gãy với đặc điểm khá phân dị và có 
cường độ mạnh mẽ. 

2. Kết quả xác định các cọ cấu chấn tiêu của một số trận động đất mạnh trên Biển 
Đông cũng là những kết quả mới và độc dáo, lần đầu tiên cung cấp những 
thông tin độc lập về hướng dịch chuyển, tốc độ dịch chuyển và hướng của mật 
đút đoạn trong chấn tiêu động đất, trên cơ sở này có thể thiết lập mô hình về cơ 
chế động lực trong vỏ trái đất ở các đới động đất mạnh. 

3. Đặc điểm về trạng thái cân bằng đẳng tĩnh của vỏ trái đất trên Biển Đông dược 
đánh giá bán định lượng trên các bản đồ dị thường đẳng tính, sơ đồ phân bố bề 
dày lớp bù trừ và bản đồ dị thường trong lực. Tổng hợp cả 3 loại tài liệu đều 
thống nhất cho thấy tính chất phân dị về mức độ cân bằng trên Biển Đông. 
Vùng trung tâm đạt trạng thái gần cân bằng các vùng rìa và sườn lục địa có 
mức độ cân bằng khác nhau, có vùng đạt giá trị bất cân bằng lớn với giá trị dị 
thường gần 100 mgl và bề dày bù trừ đến 2km. 

4. M ố i quan hệ giữa các trường dị thường trọng lực từ và tính địa chấn trẽn Biến 
Đông dược khảo sát theo các phương pháp mới và định lượng. Kết quá cho 
thấy trên thêm lục địa vịnh Bắc Bộ và miền Trung của Việt Nam có mối quan 
hệ chặt chẽ giữa các đại lượng trên. Ớ vùng trung tâm Biển Đông dọc theo các 
hệ đứt gãy hướng đông bắc cũng quan sát được mối quan hệ này khá chặt chẽ, 
đặc biệt là giữa đồ hoạt động động đất với các dị thường từ. Đã thử nghiệm dự 
báo độ hoạt động động đất, nâng lượng động đất cực đại và độ rung động động 
đất theo các dị thường từ và cho thấy kết quả khá phù hơp với số liệu quan sát 
thúc tế. 

5. Đặc điểm phân bố năng lượng địa nhiệt trên TLĐ Việt Nam và Biển Đông ờ sơ 
đồ 1/2.000.000 đã cho thấy trên thềm lục địa miền Trung và đông nam có 
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những đi thuồng địa nhiệt lớn, hướng kinh tuyến và đông bắc, phù hợp với 
hướng phân bố động đất và núi lửa. Trên TLĐ vịnh Bắc Bộ cũng có các giá trị 
địa nhiệt lớn. Trong phạm vi vùng trung tâm Biển Đông các dị thường địa nhiệt 
có giá trị cực đại tới 10 đơn vị phân bố phù hợp với các vùng đứt gãy và các 
đường trục tách giãn của đáy biến. Các số liêu địa nhiệt mới ở vùng trung Biển 
Đông còn cho thấy mối liên quan với các dị thường từ và được sử dụng để xác 
định tuổi của vỏ quả đất ở đây vào khoảng tù 15 đến 22 triệu năm. 

6. Các vùng phát sinh động đất trên Biển Đông được xác định trên cơ sở tổng hợp 
toàn bộ kết quả nghiên cứu về tính địa chấn, cấu trúc sâu và động lực vỏ trái 
đất. Trên sơ đồ tỷ lệ 1/2.000.000 thể hiện các vùng phát sinh động đất phàn bố 
dọc theo các hệ đút gãy sâu. Vùng phát sinh động đất mạnh nhất là hệ đứt gãy 
sâu hướng kinh tuyến trên thềm lục địa Philippin với magnitude cực đại đạt 7 -
8, tức là vùng có cường độ chấn động tới cấp 9 và lớn hơn. Trên thềm lục địa 
Việt Nam có vùng phát sinh động đất lớn nhất chạy dọc theo hệ đứt gãy sâu 
109° E với magnitude cực đại tù 6 đến 7, vùng đút gãy sông Hồng - sông Chảy 
chạy dọc sườn tây nam của trũng vịnh Bắc Bộ cũng có magnitude cực đại 6 -7, 
các vùng này đều tương ứng các vùng có cường độ chấn động cấp 8 và có thế 
lớn hơn. Ngoài ra, các vùng ven biển Quảng Ninh và ven biển phía nam cũng 
là các vùng phát sinh các động đất cực đại với magnitude từ 5 đến 6. Trên cơ 
sở các kết quả này có thể thấy thềm lục địa Việt Nam có độ nguy hiểm động 
đất khá lớn và tập trung dọc các hệ đút gãy sâu. 

Kết luận 
Đây là côn? trình nghiên cứu lần đầu tiên tập hợp, chinh lý. liên kết toàn bộ tài 
liệu hiện có trên các vùns thềm lục địa Việt Nam về các đặc truns vại lí "Ồm 
trọng lực địa từ địa chấn bằng một hệ phương pháp thống nhất trên một cơ sớ 
chung. Tiếp theo đó đã áp dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp định 
lượng các nguồn số liệu dê làm sáng tỏ các đặc trưng cấu trúc của các trường địa 
vật lí và thông qua việc đánh giá mối quan hệ giữa các đặc điểm này để xác định 
một số đặc trưng cấu trúc vò trái đất và đặc điểm cơ chế địa độna lực. Đây là 
những cơ sở và tiền đề quan trọng trong việc xây dựng hoàn chinh các qui trình 
phân vùng dự báo tiềm nâng khoáng sản cũng như những nguy cơ về lai biến địa 
chất. 

Toàn bộ kết quả nhận được có thể hệ thống lại trong những kết luận sau đây 

1. Đã chỉnh lí và liên kết thành công nhiều nguồn tài liệu trọng lực khác nhau 
thành lập một bản đồ dị thường trọng lực Bughe thống nhất cùng mội mức 
chuẩn với phần đất liền và có độ chi tiết 1/500000. Đây là bản đồ lần đáu tiên 
cho thấy bức tranh cấu trúc phức tạp, phân dị của trường trọng lực trên các 
vùng khác nhau của thềm lục địa Việt Nam. 
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2. Áp đụng các phương pháp biến đổi đã làm sáng tỏ các đặc trưng cấu trúc khu 
vực của trường trọng lực. Trên thềm lục địa trường khu vực vân mang tính 
phân dị cấu trúc và thay đổi hướng trên các vùng khác nhau. 

3. Các dị thường địa phương của trường, trọng lực phân dị mạnh mẽ với kích 
thước và biên độ nhỏ phân bố trên mỗi phân bố trên mỗi vùng theo những quy 
luật riêng, tạo nên những dải và nhóm dị thường âm dương xen kẽ theo nhiều 
phương phát triển khác nhau. 

4. Nét cấu trúc đặc trưng và nổi bật của trường trọng lực trên thềm lục địa là 
những dải gradien ngang toàn phần phân bố rộng rãi và áp đảo trên tất cả các 
vùng. Các dị thường loại máy phản ánh đặc điểm cấu trúc tuyến tính của 
trường với biểu hiện đa dạng về phương phát triển, biên độ và kích thước trên 
mọi khu vực của thềm lục địa. 

5. Lần đầu tiên đã xây dựng hoàn chỉnh bản đồ trường trọng lực Bughe trên Biển 
Đông tỷ lệ 1/2.000.000. Đây là bức tranh tổng thể với đặc điểm cấu trúc phức 
tạp, phân dị, có giá trị dương khá lớn với những quy luật biến đổi riêng cho 
mỗi khu vực. Nổi bật là 3 vùng dị thường có đặc trưng khác biệt rõ rệt. Vùng 
trung tâm có cấu trúc bình ổn, giá trị dương cao nhất các vùng chuyển tiếp có 
cấu trúc trường phân dị và giá trị dương lớn. Các vùng thềm lục địa và ven bờ 
có cấu trúc trường tương đối bình ổn với giá trị Bughe từ -20 đến +50 mgl. 

6. Đã sử dụng phương pháp xấp xỉ bằng đa thức bậc 2 để tính và xây dựng bản đồ 
từ trường bình thường niên đại 1980 cho các vùng thềm lục địa phía nam. Mô 
hình trường dựng được khá phù hợp với mô hình toàn cầu mới và với đặc điểm 
riêng của vùng. 

7. Sử đụng các kết quả liên kết chỉnh lý các số liệu về từ trên vùng biển phía nam 
và bản đồ từ trường bình thường đã tính và xây dựng được các bản đồ dị 
thường từ ÁT tỷ lệ 1/500.000 trên các vùng thềm lục địa đông nam và vịnh 
Thái Lan. Các bản đồ này cho thấy bức tranh biến đổi phức tạp của trường dị 
thường từ trên các vùng thềm phía nam. 

8. Đặc điểm cấu trúc khu vực của trường dị thường từ ÁT là một phông biến đổi 
tương đối đơn giản vói biên độ dị thường không lớn. Trên vùng biển phía nam 
các dị thường khu vực ÁT có cấu trúc phân dị mạnh, biên độ lớn và dạng khối 
với bình thường tương đối nhỏ. 

9. Các dị thường địa phương của trường từ các kích thước nhỏ, hình dạng thay đổi 
và phân bố phức tạp trên các vùng khác nhau. M ỗ i vùng thềm lục địa đặc trưng 
riêng bằng một dạng phân bố các dị thường địa phương ÁT. 
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10. Đã thu thập và phân tích nhiều nguồn số liệu hiện có về từ trường trên Biển 
Đông làm sáng tỏ các đặc điểm cấu trúc trên các vùng khác nhau. Đặc điểm 
nổi bật là vùng trung tâm của trũng lòng chảo Biển Đông có trường dị thường 
từ phức tạp và mạnh mẽ, định hướng tuyến tính rõ ràng, phân bố đối xứng qua 
trục tách giãn. Ở các vùng sườn và thềm lục địa từ trường tương đối bình ổn và 
phân dị nhẹ nhàng. 

11. Trên cơ sở bổ sung nhiều tư liệu quan trắc mới và phân tích toàn bộ số liệu 
hiện có về biến thiên trường địa từ trên vùng biển phía nam đã bước đầu làm 
sáng tỏ những đặc trưng cơ bản của trường từ biến đổi. Trên vùng này biên độ 
của tất cả các thành phần biến đổi như biến thiên ngày yên tĩnh, nhiễu loạn, 
bão từ, bão hình vịnh của từ trường đều có gradien tăng mạnh về phía xích đạo 
từ, biên độ biến thiên ngày yên tĩnh thành phần H và z đều tăng lên đến 4 lần 
so với các vùng ở phía bắc. Đã so sánh và cho thấy tính chất khác thường của 
các biến thiên trường từ trên vùng biển phía nam so vói các vùng khác trên thế 
giới có cùng vĩ độ. 

12. Lần đầu tiên, trên cơ sở một hệ phương pháp thống nhất, toàn bộ các nguồn số 
liệu của các nước trên thế giới và ở Đông Nam Á được thu thập xử lý thành lập 
danh mục động đất Biển Đông và xây dựng bản đồ phân bố chấn tâm động đát 
và núi lửa. Theo những kết quả này đã thấy được trên Biển Đông và thềm lục 
địa Việt Nam có nhiều vùng chấn tâm động đất và núi lửa đáng chú ý với 
những đặc trưng về chấn động khá lớn. 

13. Căn cứ vào những đặc trưng về độ hoạt động động đất và năng lượng động đất 
trên Biển Đông đã xác định được thềm lục địa Việt Nam hoàn toàn không phải 
là vùng yên tĩnh, mà ngược lại thuộc loại vùng có tính địa chấn mạnh như 
nhiều đới phát sinh động đất mạnh khác trên vùng Biển Đông. 

14. Trên cơ sở tập liên kết và phân tích một khối lượng lớn tài liệu địa chấn thăm 
dò đã xây dựng được bản đồ phân vùng tốc độ truyền sóng địa chấn hiệu dụng 
trên toàn thềm lục địa Việt Nam. Bản đồ này cùng với các kết quả phân tích 
đặc điểm bức tranh sóng đã cho thấy những đặc điểm phức tạp và đa dạng của 
bức tranh sóng địa chấn trên các vùng khác nhau của thềm lục địa Việt Nam. 

15. Đã phân tích và đối sánh làm nổi bật mối quan hệ giữa các đặc trưng trường 
chấn động trên Biển Đông vói đặc điểm tính địa chấn của vùng Đông Nam Á, 
đặc biệt là cơ chế kiến tạo khu vực Đông Nam Á là một nền trên đó hình thành 
những đặc trưng động đất của Biển Đông. 

16. Đã phân tích mối quan hệ định tính và định lượng giữa các dị thường trọng lực 
trên thềm lục địa Việt Nam với các cấu trúc địa chất trong tầng trầm tích 
Kainozoi. Kết quả cho thấy mối quan hệ này không mạnh và không đồng nhất, 
biến động liên tục giữa các vùng khác nhau. Các dị thường trọng lực Bughe và 
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các dị thường khu vực phản ánh những đặc điểm cấu trúc của các tầng sâu hơn 
trong vỏ trái đất, còn các dị thường trọng lực địa phương thì liên quan chủ yếu 
với các biến đổi cục bộ trong tầng trầm tích Kainozoi. 

17. Các dị thường gradien ngang toàn phần của trường trọng lực, các dải dị thường 
cực đại và cực tiểu ÁT phản ánh sự tồn tại của các đứt gãy sâu và khu vực. Sự 
phân bố chấn tâm động đất và núi lửa cũng liên quan chật chẽ với các đứt gãy 
sâu. 

18. Đã tiến hành khảo sát đặc điểm từ hóa nghiêng và minh giải địa chất các dị 
thường từ ÁT trên thềm lục địa phía nam. Kết quả cho thấy trên vùng này các 
dị thường từ chịu ảnh hưởng từ hóa nghiêng rất phức tạp trong một số trường 
hợp có góc từ hóa gần thẳng đứng hoặc gần nằm ngang, các trường hợp góc từ 
hóa trong khoảng từ 30° đến 60° là khó khăn làm giảm hiệu quả địa chất của 
các phép minh giải. 

19. Kết quả minh giải sơ bộ cho thấy các vật thể gáy dị thường ở đây là những 
khối xâm nhập macma và tích tụ đất đá phún xuất dưới dạng ổ hoặc là những 
đai mạnh lấp dày các khe nứt vỏ trái đất. Những nguồn gây dị thường này nằm 
ở những độ sâu khác nhau từ Ì - 2 km đến 7 - 8 km tương ứng với phần dưới 
tầng trầm tích và những vùng nâng lên của móng kết tinh. 

20. Trên cơ sở những số liệu mới và tin cậy đã tính và xây dựng sơ đồ cấu trúc các 
bề mặt ranh giới Moho và Conrad trên thềm lục địa Việt nam và Biển Đông. 
Đặc điểm nổi bật là tính chất phức tạp, phân dị và không kế tục giữa cấu trúc 
của 2 mặt ranh giới này. 

21. Bằng việc tính và xây dựng các mặt cắt thẳng đứng gradien chuẩn hóa toàn 
phẩn theo số liệu trọng lực và liên kết với các tuyến địa chấn đã xác định được 
một mặt ranh giới mật độ khá mạnh nằm dưới sâu hơn mặt móng âm học và có 
thể liên kết nó với mạt móng kết tinh. Cho đến nay đây là thông tin duy nhất và 
độc láp về mặt móng kết tinh ở các vùng thềm lục địa-Việt Nam. 

22. Trên cơ sở ứng dụng hệ phương pháp tổng hợp các nguồn số liệu khác nhau đã 
xác định và hệ thống hóa toàn bộ các đứt gãy sâu.và khu vực trên thềm lục địa 
Việt Nam và Biển Đông trên các"sơ đồ tỷ lê 1/500.000 và 1/2,000.000. Kết quả 
cho thấy trên thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông tổn tại nhiều hệ đứt gãy có 
hướng phát triển khác nhau và đặc điểm cấu trúc phức tạp tạo nên bức tranh 
cấu trúc khối tảng và phân lớp rất rõ nét của vỏ trái đất. 

23. Trên cơ sở xử lý các số liệu địa chấn mới theo những phương pháp hiện đại đã bước 
đầu xác định được những đặc điểm phân bố ứng suất của vỏ trái đất trên các 
vùng của Biển Đông. Bức tranh phân bố các trục ứng suất nén, giãn và trung 
gian cùng với cơ cấu chấn tiêu của động đất, cho thấy một trường ứng suất 
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kiến tạo rất phức tạp và đa dạng, khá phù hợp với cơ chế của các chuyển đông 
do tách dãn và nén ép, va chạm giữa các mảng khác nhau tạo nên. 

24. Đã xây dựng và thử nghiệm phương pháp xác định định tính các thông số cấu 
tạo của vùng chấn tiêu động đất trên Biển Đông. Kết quả bước đầu đã cho phép 
xác định vị trí của một loạt chấn tiêu động đất, phương ứng suất và dạng dịch 
chuyển theo một số đứt gãy sâu chính. 

25. Trên cơ sở tính và xây dựng các bản đồ dị thường đẳng tĩnh trọng lực, bản đồ 
dị thường Fai và sơ đồ phân bố bể dày lớp bù trừ của Biển Đông đã đánh giá 
được trạng thái cân bàng đẳng tĩnh phản dị và phức tạp của vỏ trái đất trên 
thềm lục địa Việt Nam. 

26. Tổng hợp và đối sánh các trường dị thường địa vật lý trên thềm lục địa Việt 
Nam và Biển Đông đã chứng minh mối quan hệ khá chật chẽ giữa các đặc 
trưng này. Đã thử nghiệm dự báo các đặc trưng của trường chấn động theo các 
dị thường từ và trọng lực trên thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông. Đã phân 
tích và làm sáng tỏ bước đầu mối quan hệ giữa phân bố dòng nhiệt với trường 
dị thường từ và các đặc trưng địa chấn trên toàn Biển Đông. 

27. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu về các đặc trưng cấu trúc sâu và trường chấn 
động đã xác định được các vùng phát sinh động đất trên thềm lục địa Việt 
Nam và Biển Đông. Lần đầu tiên đã xác định các vùng phát sinh động đất có 
magnituda cực đại từ 5 đến 7 trên các vùng thềm lục địa Việt Nam. Đặc biệt là 
các vùng phát sinh động đất mạnh với M m a x = 6 - 7 đọc theo các hệ đút gãy sâu 
109"E trên thềm lục địa miền Trung và sông Hồng - sông Chảy trên thềm lục 
địa vịnh Bắc Bộ. 

K i ế n nghị 
Những kết quả đã nhận được trong công trình này cho phép nhìn nhận 

những quy luật biến đổi và đặc điểm chủ yếu của các trường địa vật lý trên vùng 
thềm lục địa Việt Nam và Biển Đông. Qua đó cũng làm sáng tỏ những tồn tại do 
hạn chế của khối lượng và chất lượng tài liệu thực tế hiện có. Trên cơ sở đó có thể 
nêu lên những kiến nghị cụ thể sau đây để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và nâng 
cao hơn những thành tựu nghiên cứu địa chất và địa vật lý. 

1. Tiếp tục triển khai thêm các khảo sát trọng lực và từ trong tổ hợp cùng với địa 
chấn thăm dò trên vùng thềm lục địa miền Trung để nâng cao độ chi tiết và mở 
rộng phạm vi khảo sát đối với đới đứt gãy sâu có đặc điểm cấu trúc và địa động 
lực rất đặc biệt ở đây. 

2. Tiến hành Ì - 2 tuyến địa chấn dò sâu (DSS) theo các phương pháp phản xạ 
hoặc khúc xạ trên các vùng thềm lục địa ở vịnh Bắc Bộ, biến miền Trung, phần 
đông nam và vịnh Thái Lan để xây dựng những mặt cắt cấu trúc sâu chính xác 
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(đến ranh giới Moho) làm cơ sở nâng cao hiệu quả tổng hợp các tài liệu địa vật 
lý hiện có. 

3. Tiến hành những khảo sát bổ sung bằng tổ hợp các phương pháp trọng lực, từ, 
địa chấn và điện ỏ dải nước nông ven biển để có đủ cơ sở cho việc nghiên cứu 
và liên kết các đặc trưng địa vật lý, cấu trúc và động lực vỏ trái đất giữa phần 
đất liền với thềm lục địa và vùng biển kế cận. 

4. Tiến hành một số tuyến địa vật lý liên kết khu vực trên các vùng của thềm lục 
địa gồm các phương pháp trọng lực, từ, địa chấn, điện và địa nhiệt với độ chính 
xác cao làm cơ sở xác minh kiểm tra và nâng cao hơn nữa độ chính xác trong 
việc liên kết các mảng số liệu đã có và sẽ tiếp tục bổ sung trên các vùng khác 
nhau. 

5. Triển khai một số tuyến dò sâu từ tellua hoặc địa chấn sâu bằng phương pháp 
ghi sống động đất dọc theo dải ven biển làm cơ sở xứ lý liên kết về cấu trúc 
sâu đối với các tài liệu trọng lực và từ giữa các vùng của thèm lục địa với phần 
lãnh thổ trên đất liền, đạc biệt là cấu trúc của các hệ đứt gãy sâu dọc ven biển. 

6. Tăng cường các khảo sát về địa nhiệt dưới các hình thức đo độc lập trên các 
trạm lưu động, đo trên các giếng khoan và đo theo các chuyến khảo sát tổng 
hợp... để bổ sung thêm số liệu thực tế và cho phép nghiên cứu đặc điểm trường 
địa nhiệt với độ chi tiết cao hơn. 

7. Tiến hành các khảo sát địa vật lý có độ chi tiết cao hơn ở vùng quần đảo 
Trường Sa để xây dựng những bản đồ tỷ lệ 1/500.000 và để xác định cụ thể 
hơn triển vọng dầu khí và các khoáng sản khác. 

8. Xây dựng thêm một số trạm địa từ lưu động trên vùng biển phía nam tại các vị 
trí Cà Mau, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nang và trên các đảo như Trường Sa, 
Côn Sơn, Phú Quốc để bổ sung thèm số liệu quan trắc thực tế và chi tiết hóa 
các đạc trưng biến nhiên từ cũng như tìm hiểu cụ thể những quy luật của 
trường địa từ vùng xích đạo ở biển Việt Nam. 

9. Tiếp tục hoàn thiện phương pháp minh giải tổng hợp các số liệu địa vật lý, bổ 
sung các thông tin mới làm cơ sở như khoan sâu, địa chấn sâu để nâng cao độ 
chính xác và tăng chiều sâu nghiên cứu, đặc biệt là tính và xây dựng sơ đồ cấu 
trúc của mặt móng kết tinh trên các vùng của thềm lục địa Việt Nam. 

10. Tiếp tục khảo sát tỷ mỉ và toàn diện mối liên kết giữa các yếu tố địa chấn và 
địa vật lý trên cơ sở các hàm tương quan nhiều yếu tố và tiếp theo là việc phân 
vùng chi tiết các mối quan hệ tương quan để có thể dự báo độ sâu các ranh giới 
địa chất một cách chính xác theo tổng hợp các số liệu địa vật lý. 
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11. Tổ chức những quan trắc lưu động về động đất trên dải ven biển miền Trung từ 
Nghệ Tĩnh đến Phan Rang để xác định thêm những đặc trưng của động đất từ 
đới đứt gãy sâu sông Hồng - sông Chảy và đới đứt gãy sâu lớn theo kinh tuyến 
109°.E. 

12. Tiếp tục tập hợp và bổ sung các tài liệu thực tế trên cơ sở những kết quả 
nghiên cứu về địa chấn - địa động lực đã có để xây dựng một sơ đồ phân vùng 
động đất cho thềm lục địa và ven biển Việt Nam cũng như các quần đảo 
Trường Sa, Hoàng Sa làm tài liệu cơ sở chính thức cho việc thiết kế xây dựng 
các công trình kinh tế và quốc phòng. 

13. Triển khai nghiên cứu khả năng xuất hiện sóng thần trên dải bờ biển Việt 
Nam, trước hết cần xây dựng 1-2 trạm quan trắc sóng thần trên dải ven biển 
miền Trung đồng thời với việc nghiên cứu các phương án bảo vệ an toàn các 
công trình kinh tế và các vùng dân cư ven biển Việt Nam. 

14. Tiến hành nghiên cứu đánh giá độ ổn định và xây dựng phương án bảo vệ an 
toàn các hệ thống hầm lò ở vùng than Quảng Ninh vì dọc theo đới ven biển 
Quảng Ninh là đới động đất mạnh có thể tới cấp 7 và 8, gần đây nhất đã xảy ra 
động đất cấp 6. 

15. Tiếp tục tổng hợp và bổ sung các tài liệu địa chất, địa vật lý cùng với việc tổ 
chức một số trạm động đật lưu động ở ven biển cực nam và trên đảo Côn Sơn 
để đánh giá chi tiết độ nguy hiểm động đất và tiến hành phân vùng nhỏ động 
đất cho những khu vực thăm dò khai thác dầu khí ở các bồn trũng Cửu Long và 
Nam Côn Sem là những vùng nằm trong đới phát sinh động đất tới cấp 7 và 8 
như đã xác định được. 



238 Phần IU. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BIỂN 48B (1986-1990) 

ĐỂ TÀI 48B.04.01 

ì . THÔNG TIN VỀ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Hoàn thiện đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác nguồn lợi cá 
biển Việt Nam, dự báo biến động nguồn lợi. Mã số: 48B.04.01 

2. Thời gian thực hiện: 1986 - 1990 

3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Hải sản - Bộ Hải sản 

4. Ban Chủ nhiệm 

- Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Đình Chung 

5. Cán bộ tham gia 
KS. Chu Tiến Vĩnh 

KS. Nguyễn Hữu Đức 

KS. Đào Như Ý 

l i . CÁC K Ế T QUẢ NGHIÊN cứu CHÍNH 
Nghiên cún đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác cá biển Việt Nam 
Việt Nam có trên 3200 km bò biển, vùng biển đạc quyền kinh tế rộng gần gấp 4 
lần diện tích đất liền. Nhưng các nghiên cứu về biển chỉ mới được tiến hành một 
cách có hệ thống khi Viện Hải Dương học Đông Dương Nha Trang được thành 
lập vào năm 1923. 
Từ đó đến nay, đã có nhiều đợt điều tra nghiên cứu ở biến Việt Nam do Việt Nam. 
nước ngoài, hoặc hợp tác giữa trong và ngoài nước cùng tiến hành. Dựa trên 
nguồn tài liệu thu thập được, nhiều tác giả trong và ngoài nước đã đánh giá trữ 
lượng cá biến Việt Nam. 
Do nhiều nguyên nhân khác nhau, các kết quả đưa ra còn nhiều hạn chế và chênh 
lệch nhau nhiều. Báo cáo này nhằm khắc phục các vấn đề đã gặp phải. 
Đối với cá nổi, do không có điểu kiện bổ sung tài liệu và hoàn thiện phương pháp 
nghiên cứu nên vẫn sử dụng kết quả trước đây của làu nghiên cứu Biển Đóng. 
Tính trữ lượng cá nổi bằng phương pháp thủy âm theo cônẹ thức của FORBES và 
N A K K E N (1972): 

p= C.M.S 
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Trong đó: p - Trữ lượng 
s - Diện tích khu vực cần tính. 
M - Giá trị tích phân phản hồi. 
c - Hệ số phản hồi âm. 

Đối với cá đáy, trữ lượng được tính theo phương pháp diện tích: 
s. a 

p = 

K. h 
Trong, đó: p - Trữ lượng 
s - Diện tích khu vực cần tính. 
a - Năng suất trung bình. 
K - Hệ số đánh bắt của lưới. 
Qua tính toán đã xác định hệ số K cho các vùng biển như sau: 
Vịnh Bắc Bộ : K = 0,423 
Biển Miền Trung : K = 0,351 
Đông Nam Bộ : K = 0,283 
Tây Nam Bộ : K - 0,423 
Khả năng khai thác tối đa: 
Y(max) = 0,5. M . B 
Trong đó: B Trữ lượng. 
M Hệ số chết tự nhiên. 
Báo cáo đã đưa ra một số kết luận: 

1. Với 5 chương trình điều tra lớn là: Việt Xô (1960 - 1961), Việt Trung (1959 -

1961) ờ Vịnh Bắc Bộ, UNDP/FAO (1969 -1971) ở Miền Nam, Chương trình 
của Việt Nam sử dụng tàu Biển Đông (ỉ977-1980) ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển 
Nghĩa Bình - Minh Hải , và Việt Xô (1979 - 1988) trên toàn vùng biển cùng 
một số các công trình nhỏ khác, có thể nói: Vùng thềm lục địa nước ta là một 
trong các vùng biển được nghiên cún khá kỹ về nguồn lợi. Có thể cho rằng giai 
đoạn nghiên cứu chiến lược (nghiên cứu cơ bản) tương đối đủ, cẩn chuyển sang 
hướng nghiên cứu chiến thuật. 

2. Trữ lượng cá biển Việt Nam được đánh giá là: 2.769.061 tấn, trong đó cá nối là 
1.740.000 tấn (62,8%) và cá đáy là 1.029.041 tấn (37,2%). Khả nang khai thác 
hàng năm là 1.105.717 tấn, trong đó cá nổi là 694.000 tấn (62,8%) và cá đáy 
41 17617 (37,2%). 
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3. Nguồn lợi cá không tập trung thành những khu khai thác lớn, sự biến động 
trong năm do ảnh hưởng của gió mùa. Nhiều loài cá kinh tế có hiện tượng di 
cư thẳng đứng ngày đêm. Xác định tính chất nghề cá là - kiêm nghề khai thác 
trên một đơn vị tàu thuyền, thay đổi ngư trường và phương pháp đánh bắt. Cần 
sử dụng các biện pháp nhân tạo để tập trung cá. Cần phải có chương trình để 
tăng cường sử dụng máy dò cá Thủy âm trong nghề cá cho thời gian tới. 

4. Hiện tượng đánh bắt quá mức ở vùng gần bờ, tàn phá hệ sinh thái do phát triển 
nghề lưới kéo, đánh cá bằng chất nổ, ò nhiễm biển do khai thác Dầu khí và 
chất thải đã được quan sát thấy ở nước ta. Vì vậy vấn đề bảo vệ nguồn lợi và 
môi trường đã trở thành cấp thiết. 
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ĐỂ TÀI 48B.04.02 
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ì . THÔNG TIN VỀ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu các hệ sinh thái tiêu biểu trên dải ven biển Việt Nam; 
để xuất phương hướng sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn lợi và môi trường. Mã số: 
48B.04.02 

2. Thòi gian thực hiện: 1986 -1990 

3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Sinh thái và Tài Nguyên Sinh vật 
Cơ quan phối hợp: 

Ì. Viện Sinh học biển Nha Trang 
2. Trung tâm nghiên cứu biển Hải Phòng. 
3. Trung tâm Sinh thái học Thành phố H ồ Chí Minh 
4. Trung tâm Địa lý tài nguyên. 
5. Các cơ quan của tỉnh Quảng Nam - Đà Nang. 
(Ban Khoa học kỹ thuật Sở thủy lợi, Đài Khí tượng - Thủy văn). 

4. Ban Chủ nhiệm 

- Chủ nhiệm: GS.TS. Đặng Ngọc Thanh 

5. Cán bộ tham gia 

Đề mục 48B.04.02.0Ỉ H ệ sinh thái vùng triều 

Nghiên cứu vùng triều phía Bắc 
KS. Nguyền Xuân Dục, KS. Hồ Thanh Hải, PTS. Nguyễn Khắc Khôi, PTS. 
Nguyền kiêm Sơn, ks. Phan Vãn Mạch, KS. Trần Anh Tuấn (Viện Sinh 
Thái và Tài nguyên Sinh vật). 
KS. Phạm Đình Trọng, KS. Chu Văn Thuộc (Trung tâm Nghiên cứu Biến 
Hải Phòng). 

Nghiên cứu vùng triều phía Nam 
KS. Phạm Văn Miên, PTS. Bùi Lai , KS. Đỗ Minh Lộc, KS. Phạm Bách Việt 
(Trung tâm Sinh thái học Thành phố H ồ Chí Minh). KS. Phạm Gia Hiển 
(Phân Viện Khảo sát qui hoạch Thủy lợi Nam Bộ). 

http://48B.04.02
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Đề mục 48B.04.02.02: H ệ sinh thái vùng cát 
PTS. Trần Ngọc Ninh, KS. Phạm Trọng Hùng, KS. Lê Thị Ngọc Lan, KS. Vũ 
Hữu Nghị (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật). 
PTS. L ạ i Huy Anh, PTS. Trần Tỷ, PTS. Nguyễn Thế Thôn (Trung tâm Địa lý 
- Tài nguyên). 

KS. Lê Thị Hồng Minh (Ban Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam- Đà Nang). 
PTS. Hoàng Xuân Tý (Viện Khoa học Lâm nghiệp) 
PTS. Vũ Đình Hải, KS. Nguyễn Minh Tân, KS. Huỳnh Tấn Liên (Đài Khí 
tượng thủy văn Quảng Nam -Đà Nắng). 
KS. Lê Quang Toàn (Sở Thủy lợi Quảng Nam - Đà Nâng) 

Để mục 48B.04.02.03: Hệ Sinh thái san hô 
Nghiên cítu hệ sinh thái san hô phía Nam 

KS. Võ Sĩ Tuấn, PTS. Nguyễn Hữu Phụng, KS. Bùi Thế Phiệt, KS. Tạ Minh 
Đường, KS. Nguyễn Thị Dự, KS. Nguyên Thị Huệ, Trần Đình Nam, KS. Đào 
Tấn H ổ (Viện Sinh học biển Nha Trang). 

Nghiên cứu hệ sinh thái san hô phía Bắc 
KS. Nguyễn Huy Yết, KS. Lãng Văn Kèn, (Trung tâm nghiên cứu biển Hải 
Phòng). 

6. M ụ c tiêu và nhiệm vụ 

Đề tài 48B.04.02 trong chương trình biển 48B (1986 -1990) tiếp tục các đề tài 
trước, đặc biệt là đề tài 48.06.14 của chương trình biển 48.06 (1981-1986) nhầm 
các mục tiêu sau đây: 
1. Hiểu biết đầy đủ hơn về cấu trúc, chức nâng, qui luật biến động, diễn thế của 

các hệ sinh thái tiêu biểu trên dải ven biển Việt Nam. 
2. Đánh giá đầy đủ hơn tiếm năng nguồn lợi, hiện trạng sử dụng các hệ sinh thái 

đó, chú trọng nguồn lợi nuôi trồng hải sản trên vùng triều cửa sông. 
3. Trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, biện pháp kỹ thuật sử dụng hợp lý, đạt 

hiệu quả kinh tế cao các nguồn lợi thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. 
Do điều kiện kinh phí, lực lượng cán bộ và thời gian có hạn, đề tài chỉ tập trung 
vào 3 hệ sinh thái: 
1. Vùng triều cửa sông ven biển (đề mục 48B.04.02.01). 
2. Vùng cát ven biển (để mục 48B.04.02.02). 
6. Các rạn san hô ven bờ (đề mục 48B.04.02.03). 
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ĐỂ MỤC Ì : HỆ SINH THÁI VÙNG TRIỀU CỬA SÔNG 

ì 
H Ệ SINH T H Ả I V Ù N G T R I Ề U C Ử A S Ô N G P H Í A B Á C V I Ệ T N A M 

ì. Đ ỊA Đ I Ể M VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 
Trong các năm 1987-1989 đã tiến hành 6 đợi khảo sát ở khu vực Quảng Ninh -

Hải Phòng (Vùng cửa sông Thái Bình), 6 đạt khảo sát ở khu vực từ Thái Bình đến 
Thanh Hóa (Vùng cửa sông Hồng, sông Mã) vào các thời gian khác nhau trong 
năm. Kết hợp với yêu cầu của địa phương, đã hợp đồng điều tra qui hoạch sử dụng 
hợp lý vùng triều cửa sông cho 2 huyện Kim Sơn và Nghĩa Hưng (Hà Nam Ninh). 
Trong các đạt khảo sát đã tiến hành nghiên cứu các hệ sinh thái bãi triều cửa sông 
và các đầm nuôi hải sản nước lợ trong khu vực nghiên cứu. 

Thu thập tư liệu trên thực địa đã sử dụng các phương pháp định tính, định lượng 
thường dùng trong nghiên cứu sinh thái thủy vực. Mô hình đầm nuôi hải sản với 
các chỉ tiêu sinh thái môi trường đảm bảo mức độ quảng canh và bán thâm canh 
được xây dựng bằng phương pháp thống kê và phương pháp mô hình toán. Số liệu 
được xử lý trên máy vi tính ÁT, dùng phương pháp hồi qui tuyến tính nhiều chiều 
và qui hoạch chính tắc Bellman (1977). 

l i . K Ế T QUẢ NGHIÊN cứu C H Ủ Y Ế U 

A. Đ Ặ C TRƯNG C ơ BẢN C Ủ A HỆ SINH THÁI V Ù N G TRIỀU CỬA SÔNG PHÍA BẮC VIỆT N A M 

Trên vùng triều cửa sông có thể thấy hai kiểu hệ sinh thái 
Ì. Bãi triều ngoài đê mang tính chất một hệ sinh thái tự nhiên hở, thường xuyên 

có liên hệ với môi trường biển bên ngoài và lục địa bên trong. Trên các bãi 
triều thường có thực vật ngập mặn phát triển ở dạng cây bụi hoặc rừng cây cỡ 
trung bình. 

2. Đầm nuôi hải sản mang tính chất một hộ sinh thái bán tự nhiên, nửa hở, liên hệ 
với môi trường bên ngoài trong thời gian hoạt động thủy triều qua các cửa 
cống. Căn cứ vào đặc điểm hình thái động lực, cũng như sự sai khác của một 
số yếu tố cơ bản về điều kiện tự nhiên, như: độ mặn (nước và đất tầng mặt), địa 
hóa trầm tích... Trên dải vùng triều cửa sông ven biển phía Bắc Việt Nam có 
thể phán biệt 2 phân vùng cảnh quan: Cửa sông hình phễu (từ Móng Cái - Đồ 
Sem) và tam giác châu (từ Đồ Sơn - Lạch Trường). Các hệ sinh thái vùng triều 
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cửa sông (bãi triều và đầm nuôi hải sản) ở trong từng phân vùng cảnh quan có 
những đặc trưng về diều kiện tự nhiên khác nhau: Trong phân vùng Ì (Móng 
Cái - Đồ Sơn) độ mặn nước trong năm cao hơn, tầng sâu của nền đáy có pH 
thấp hom (4,5 - 4,8); hàm lượng s cao hem hẳn (2,21 - 1,301); tỷ lệ Fe 2 0 3 /FeO 
rất thấp (0,64 - 0,24); ảnh hưởng của tầng khử dưới sâu mạnh, thành phần muối 
dinh dưỡng cũng phong phú hơn. Trong phân vùng 2 (Đổ Sơn - Lạch Trường) 
các yếu tố trên có tính chất ngược lạ i : độ mặn nước trong năm thấp hơn, tầng 
sâu nền đáy có pH cao hơn, ảnh hưởng tầng khử ít hơn, thành phần muối dinh 
dưỡng nghèo hơn. Sự sai khác trên liên quan tới giá trị sử dụng của vùng nước, 
bãi triều ở 2 phần vùng cảnh quan nói trên vào nuôi trồng hải sản. 

Các kết quả nghiên cứu mới về thảm thực vật và nguồn lợi thực vật vùng triều 
trong để tài cho thấy một hình ảnh đầy đủ hơn, không phải chỉ có thực vật ngập 
mặn như kết quả nghiên cứu của các tác giả trước đây, mà đa dạng hơn nhiều, bao 
gồm cả cây tự nhiên (95%) và cây trồng (5%), thực vật nước mặn, thực vật nước 
ngọt (khi độ mặn giảm) và thực vật nguồn gốc lục địa. Thảm thực vật vùng triều 
có thế chia thành 9 quần xã, đặc trưng cho từng đới triều với điều kiện tự nhiên, 
trước hết là chế độ ngập triều và độ mặn nước. 

Trên vùng bãi triều cửa sông ven biển phía Bắc Việt Nam (từ Quảng Ninh đến 
Thanh Hóa) đã thống kê được khoảng 300 loài động vật đáy, bao gồm các nhóm: 
Thân mềm, giáp xác, giun nhiều tơ, và các nhóm khác. về mạt phân bố, có thể 
thấy 2 tập hợp loài ít nhiều sai khác, phân bố ở 2 phân vùng cảnh quan: Quảng 
Ninh - Hải Phòng (phía Bắc Đổ Sơn) và Thái Bình - Thanh Hóa (phía nam Đồ 
Sơn); liên quan tới sự sai khác về chế độ mặn của nước và nén đáy ở mỗi vùng. 
Trong từng vùng, lại có sự sai khác về thành phần loài ở bãi triều và ở trong các 
đầm nước lợ. Ở các bãi triều nằm sâu trong cửa sông, với độ mặn thấp, thành phần 
loài nghèo hơn, đặc điểm là về thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) so với các bãi 
triều nằm phía ngoài cửa sông. Trong đầm nước lợ, thành phần loài thường nghèo 
hơn so với ngoài bãi triều, do sự biến đổi điều kiện sống trong đầm. 
V ề mặt số lượng, số liệu điều tra trong nhiều năm (1982 - 1989) cho thấy số 
lượng sinh vật đáy chung vùng cửa sông Thái Bình - Thanh Hóa cao hơn nhiều so 
với vùng Quảng Ninh - Hải Phòng, cả ở trong đầm và ngoài bãi triều. Số lượng 
động vật đáy có liên quan với sự phát triển của rừng ngập mặn: Số lượng thường 
thấy ở giữa đới sú vẹt cao hơn ở khu vực lân cận, do sự tích tụ và phát triển xác 
thực vật làm thay đổi môi trường sống ở nền đáy. 
Để có cơ sở đánh giá tiềm năng nguồn lợi môi trường nuôi, đã tính toán số lượng 
thức ăn tự nhiên bao gồm sinh vật đáy là thức ăn của vật nuôi (giun, trai ốc, ấu 
trùng, côn trùng,... có kích thước nhỏ) và mùn bã hữu cơ trên vùng triều. Nhìn 
chung, số lượng sinh vật đáy là cơ sở thức ăn vùng Thái Bình - Thanh Hóa cao 
hơn vùng Quảng Ninh-Hải Phòng, số lượng cao nhất thấy ở khu vực bãi triều cửa 
sông Ninh Cơ-tới 100 g/m2. Ở các đầm nuôi - có thể tói 30 g/m2. Số lượng mùn bã 
hữu cơ, liên quan với hệ thực vật ngập mặn phát triển, thường có số lượng lớn trên 
toàn vùng triều-tới vài trăm g/m2. Đây là dự trữ thức ăn thiên nhiên phong phú cho 
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vật nuôi. Theo kết quả khảo sát, cơ sở thức ăn thiên nhiên trong đầm nuôi, có xu 
hướng giảm đi cùng với quá trình suy thoái đầm nuôi. 
Số lượng thức ăn sinh vật nổi - thức ăn cho các giai đoạn chưa trưởng thành của 
vật nuôi - ở vùng triều Quảng Ninh - Hải Phòng cao hơn vùng Thái Bình - Thanh 
Hóa - có độ mặn nước nhạt hơn. Thành phần thức ân sinh vật chủ yếu là tảo silic 
và giáp xác chân chèo (Copepoda). Ngoài ra còn một lượng chất lơ lửng trong 
nước có giá trị thức ăn chưa định lượng được. Vụ Đông xuân (tháng 1 1 - 1 năm 
sau) có độ mặn nước tương đối ổn định, số lượng sinh vát nổi cao hơn vụ hè thu 
(vụ mưa). 

Nguồn giống tôm cá tự nhiên ở vùng cửa sông ven biển phía Bắc Việt Nam cũng 
đã được khảo sát. Đã xác định được tôm giống từ giai đoạn mysis đến Juvenile 
của 6 họ tôm, trong đó có tôm he (Penaeidae), tôm càng (Palaemonidae) là các 
đối tượng nuôi. Trong họ tôm he đã xác định được tôm giống của 5 loài tôm he, 
trong đó có tôm rảo (Metapenaeus ensis) chiếm tỷ lệ cao nhất (90%) về số lượng, 
sau đó là tôm lớt (P.merguiensis). v ề trứng cá-cá con, họ cá bống trắng có số 
lượng nhiều nhất và xuất hiện quanh năm. 

Các kết quả khảo sát về mật độ tôm cá giống tự nhiên vào các đầm nuôi theo con 
nước, ỏ 14 đầm nuôi từ Quảng Ninh đến Hà Nam Ninh cho thấy 

1. Mùa mưa mật độ cao hơn mùa khô. Đã xác định được thời gian có mật độ 
cao nhất (thắng 2 - 4, tháng 7 -10) và thấp nhát (tháng 5,6). 

2. Mùa mưa tôm giống họ tôm he tập trung ở vùng nước xa của sông, có độ 
muối cao. Mùa khô, chúng vào sâu trong cửa sông, khi độ mặn d đây tăng 
lên. 

3. Tôm giống có xu hướng tập trung ở khu cao triều và trung triều, có thực 
vật ngập mặn phát triển, nơi cư trú thuận lợi của chúng. 

Bằng các kết quả quan sát, tính toán trên bản đồ 1/100.000 có thể ước tính được 
số lượng tóm giống nhóm 2 thường xuyên có mặt trên vùng triều cửa sông ven 
biển ỏ từng khu vực. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái môi 
trường tới sự phân bố tôm giống còn cho thấy, Iĩ)ật độ tôm giống di chuyển, tập 
trung còn phụ thuộc vào thảm thực vật ngập mặn, độ mặn, dòng triều, chu kỳ con 
nước. Trên cơ sở này đã đề xuất các biện pháp sử dụng có hiệu quả cao nguồn lợi 
tôm cá giống á vùng triều cửa sông phía Bấc nước ta trong nuôi trồng hải sản, 
như: lấy tôm giống vào các tháng Ì - 4 và 7 - lo trong năm, tập trung ở vùng trung 
triều vào giữa và cuối chu kỳ triều, tăng cường vớt tôm giống ở các khu vực có 
thực vật ngập mặn là nơi cư trú của tôm giống. 

B. DIỄN THẾ C Á C HỆ SINH THÁI V Ù N G TRIỀU CỬA SÔNG PHÍA BẮC VIỆT N A M 

nam, có thể thấy 2 quá trình diễn thế sinh thái, theo chiều ngang và theo chiểu 
sâu, diễn ra theo thời gian, trong hệ sinh thái bãi triều cũng như trong đầm nuôi. 
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Diễn thế sinh thái theo chiều ngang điển hình được nhận thấy dễ dàng ở các bãi 
bồi cửa sông Hổng trong vùng tam giác châu Đồ Sơn - Lạch Trường, được thể 
hiện ở sự thay thế sinh cảnh theo hướng lục địa biển, trong đó rõ rệt nhất là sự 
thay đổi thảm thực vật. Qui luật diên thế sinh thái dẫn tới qui luật thay đổi phương 
thức và đối tượng sản xuất ở vùng này theo thời gian và không gian. 

Lúa —> Cói —» Tôm, Cá —> Sú vẹt —> cỏ ngạn 

Lục địa < 

. > Biển. 
Các hoạt động kinh tế sản xuất (quai đê lấn biển) nếu không phù hóp với qui luật 
diễn thế sinh thái thường gây tổn thất hoặc tác động xấu tới môi trường sinh thái. 
Diễn thế theo chiều sâu điển hình được nhận thấy dễ dàng ở các đầm nuôi hải sản 
xây dựng không phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái ở vùng Quảng Ninh 
dẫn tới quá trình suy thoái môi trường trong đầm nuôi theo thời gian, làm giảm 
sút nhanh chóng năng suất tôm, cá nuôi. 
Trong các hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển phía Bắc Việt Nam hiện nay có thể 
thấy phổ biến là xu thế diễn thế âm hoặc trung dãn tới suy thoái môi trường hoặc 
giữ nguyên tình trạng môi trường, chưa thấy xu thế diễn thế dương - dẫn tới cải 
tiến điều kiện môi trường, tàng năng suất sinh học sản lượng đầm nuôi. Điều này 
phản ánh tính chất chưa hợp lý của việc sử dụng các hệ sinh thái vùng triều cửa 
sông ven biển vào hoạt động kinh tế. 

c. ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢ] V À KHẢ N Ă N G sử DỤNG HỆ SINH THÁI V Ù N G TRIỀU CỬA SÔNG 
PHÍA BẮC VIỆT NAM 

ì. Nguồn lợi sình vật tự nhiên 
Bao gồm nguồn lợi thực vật ven biển và đặc sản vùng triều cửa sòng (không kể cá 
và rong biển). Nguồn lợi thực vật phong phú, ngoài thực vật sú vẹt, còn phải kể 
các thực vật nhỏ thuộc hòa thảo (lúa chăm, cói) đặc biệt là cỏ ngạn - loại thực vật 
tiên phong phát triển đầu tiên ở bãi bổi vùng cửa sông Hồng, có giá trị thức ăn tốt 
cho gia cầm; các thực vật khác làm thức ăn cho gia súc, làm thuốc (80 loài), làm 
phân xanh, cây cho gỗ nhỏ (40 loài) (phi lao, bạch đan), cho hoa nuôi ong,... 
Nguồn lợi thực vật này hiện nay nhìn chung còn chưa được khai thác sử dụng hợp 
lý, hiệu quả sử dụng còn thấp. 

Nguồn lợi động vật đặc sản vùng triều cửa sông phía Bắc Việt nam (ngoài tôm cá) 
gồm nhiều loại thuộc, các nhóm thân mềm (hâu, sò, phi, tu hài, ngao, vọp, don...) 
giáp xác (còng, cày, cua rèm) giun (sá sùng) là những đặc sản có giá trị thực 
phẩm được nhân dân sử dụng hàng ngày. Trong số này có những loại có giá trị 
cao, có triển vọng trở thành đối tượng xuất khẩu, như: sò, ngao, vọp, tu hài, cua 
rèm, sá sùng. Các loại đặc sản này thường phân bố thành các bãi đặc sản dọc ven 
biển từ Quảng Ninh đến Nghệ Tĩnh tổng diện tích ước tới 780 km 2 , Theo số liệu 
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điều tra từ trước, riêng ở Quảng Ninh có tới 37 bãi đặc sản, có những bãi sá sùng 
có diện tích hàng nghìn ha, trữ lượng ước tính hàng nghìn tấn, bãi cua ở Thái Bình 
tới 2000 ha. Ở Hà Nam Ninh, ven biển Xuân Thủy, có bãi ngao tới 1000 ha, trữ 
lượng theo tính toán ước tới 11.200 tấn. Bãi vọp ở Kim Sơn có diện tích tói 1.200 
ha, trữ lượng ước tính tới 720 tấn. 
Cho tới nay, việc khai thác các đặc sản vùng triều ở phía Bắc nước ta còn ở qui 
mô nhỏ, và phương thức thủ công, chủ yếu để đáp ứng nhu cẩu thực phẩm hàng 
ngày. Mức độ khai thác hàng năm riềng ngao, vọp ở Hà Nam Ninh ước từ vài 
chục nghìn kg tới vài trăm tấn. Tuy nhiên, do chưa giải quyết được các khâu chế 
biến, lưu thông tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu, nên việc khai thác còn chưa phát 
triển, giá trị sản phẩm còn thấp. Vấn đề nuôi trồng các đối tượng này còn chưa có. 
Mặt khác, do khai thác vô tổ chức nên nguồn lợi biến động mạnh mẽ. Các bãi đặc 
sản hình thành rồi mất đi hàng năm, không kiểm soát nổi, do khai thác quá mức 
hoặc có thể do các nhân tố tự nhiên (thời tiết, thủy văn). Tinh hình trên đây, cho 
thấy vấn đề khai thác nguồn lợi sinh vật thiên nhiên vùng triều cửa sông cần được 
đặt ra và giải quyết trên cơ sở khoa học và kinh tế đầy đủ mới có thể đạt hiệu quả 
cao. 

2. Nguồn lọi môi trường nuôi trồng hải sản 
Là tiềm năng nguồn lợi to lớn, cho tới nay chưa phải đã được đánh giá rõ ràng đầy 
đủ, đế từ đó có đủ cơ sở khoa học cho việc xác định khả năng và phương thức 
phát triển nghề nuôi trồng hải sản và kinh tế ven biển nói chung ở vùng phía Bắc 
Việt Nam với những điều kiện thiên nhiên phức tạp ở đây, sao cho dạt hiệu quả 
cao. Sử dụng các số liệu khảo sát đã thu được về điều kiện sinh thái môi trường ở 
các bãi triều và đầm nuôi trên vùng cửa sông ven biển từ Quảng Ninh tới Thanh 
Hóa, đối chiếu với đặc tính sinh lý sinh thái thích ứng với điều kiện về môi trường 
sống của các đối tượng hải sản nuôi phổ biến hiện nay ở nước ta (tôm rảo, tôm sú, 
tôm lót, rong câu,...) đã phân tích mức độ thuận lợi và không thuận lợi của các 
yếu tố sinh thái chủ yếu: nhiệt độ, độ mạn, pH, trao đổi nước (hàm lượng oxy), 
nền đáy thức ăn tự nhiên, nguồn giống, kiểu diễn thế sinh thái... Trên cơ sở đó 
đánh giá khả năng sử dụng vào nuôi trồng hải sản ớ các vùng sinh thái khác nhau. 
Dùng phương pháp đánh giá thang điểm tổng hợp, đã đánh giá mức độ thuận lợi 
về điều kiện sinh thái môi trường nuôi của 3 vùng sinh thái khác nhau trên vùng 
triều cửa sông ven biển phía Bắc Việt Nam và đi đến nhận định là khu vực Móng 
Cái - Đổ Sơn có điều kiện thuận lợi hơn so với 2 khu vực Đồ Sơn - Lạch Trường 
và Lạch Trường - Ròn. Cũng bàng phương pháp trên, đã đánh giá mức độ thuận 
lợi cho việc nuôi trồng đối tượng hải sản nuôi phổ biến trong từng khu vực. 

Tổng hợp các kết quả phân tích đánh giá trên đây đối với từng khu vực, từng yếu 
tố, từng đối tượng, có thể đưa ra quĩ thời gian thuận lợi cho nuôi trồng một số đối 
tượng ở các vùng sinh thái khác nhau. Những kết quả nghiên cứu này khẳng định 
tiềm năng nguồn lợi môi trường nuôi trồng hải sản của vùng triều cửa sông vẹn 
biển phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng khẳng định nguyên nhân nghề nuôi trồng 
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hải sản ở ven biển phía Bắc Việt Nam chưa phát triển không phải do tiềm năng 
nguồn lợi nuôi trồng thiên nhiên không có, mà chủ yếu do phương thức sử dụng 
nguồn lợi đó chưa phù hợp với điều kiện thiên nhiên, chưa có đầu tư kỹ thuật cẩn 
thiết cũng như chưa giải quyết những vấn đề lưu thông tiêu thụ sản phẩm. 

D. XÂY DỰNG C Á C CHỈ TIÊU C H O Đ Ầ M NUÔI HẢI SẢN Q U Ả N G CANH VÀ BÁN THÂM 
CANH TRÊN V Ù N G TRIỀU CỬA SÔNG PHÍA BẮC VIỆT NAM 

Việc xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cho việc xây dựng các đầm nuôi hải sản đảm 
bảo thuận lợi về điều kiện môi trường sinh thái, cho sự phát triển của vật nuôi, .đạt 
sản lượng cao, cho tới nay chủ yếu dựa trên kinh nghiệm nuôi ở một số nơi, hoặc 
trên tư liệu nước ngoài. Đề tài đã xử lý các số liệu thu được qua khảo sát gần 20 
đầm nuôi đại diện cho các vùng sinh thái ven biển khác nhau ở phía Bắc Việt 
Nam, bằng phương pháp thống kê và phương pháp mô hình toán. Dựa trên mối 
quan hệ tương quan giữa các yếu tố sinh thái môi trường đầm nuôi với năng suất 
t « n nuôi thu được hằng năm, đã xác định giá trị tối ưu của từng yếu tố sao cho 
năng suất tôm đạt giá trị cao nhất. Trên cơ sở này, đã lựa chọn 7 chỉ tiêu có ý 
nghĩa quan trọng nhất về sinh thái môi trường đối với nàng suất sản lượng tôm 
nuôi và xác định giá trị của từng chỉ tiêu đó cần phải đảm bảo trong qui trình nuôi 
để đạt mức quảng canh và bán thâm canh. Khái niệm quảng canh và bán thâm 
canh cũng được bàn luận để đưa ra tiêu chuẩn và mức độ đầu tư kỹ thuật cũng như 
nàng suất thu hoạch thích hợp với điều kiện thiên nhiên và sản xuất ở nước ta. 
Cũng bàng phương pháp tính toán này, đánh giá mức độ thuận lợi về sinh thái môi 
trường của từng nhóm đầm nuôi có các đặc trưng điều kiện tự nhiên khác nhau và 
có nâng suất tôm nuôi khác nhau. 

G i á trị trung bình c ủ a y ế u tố môi truồng v à h ệ số tương quan c ủ a chúng vôi nâng suất 
tôm 

(Số liệu thống kê từ 19 đ ầ m nuôi ven biển phía B ắ c Việt Nam) 

C á c biến số 

(yếu tố môi truồng) 
Giá trị trung bình. 

Hệ SỐ tương quan 

vói năng suất tôm 

Diên t í ch (X,) 113.143 R = 0,68 

Thực v ạ t p h ù d u (x ?) 4790,710 R = 0.72 

Đ ô m ã n (X.,) 19,639 R = 0,76 

M ù n b à hữu c ơ <xd) 342.829 R = 0,58 

Đ ộ n g v ậ t đ á y l à m t h ứ c ă n (x s) 14,968 R = 0,09 

N g u ồ n g i ố n q <XẾ) 3,124 R = 0,65 

Trao đ ổ i n ư ớ c (x 7) 12,761 R = 0,78 
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Giá trị tối ưu c á c yếu tố môi trường 

Diện t í c h Thực vật 
p h ù du 

Đ ộ m ặ n Mùn b ồ 
hữu c ơ 

Đ ộ n g vạt 
đ á y là thức 

â n 

Tôm 
giống 

Trao đ ổ i 
n ư ỡ c 

(ha) (tb/m
3

) (S%o) <g/m
2

) (g/m
2

) (con/m
3

) (%) 

X, = 5,3 x 2 = 4488 x 3 = 18,9 x4=388.3 x 5 =73 x 6 = 7,2 x 7 = 18,2 

X, = 17,5 x 2 = 7428 x 3 = 23 ,ó xd=972 x 6 =38,8 x ổ = 9,3 x 7 = 32 

N â n g suất nuôi t ô m 

Y = 284,6 k q / h o / n ă m 

Kết hợp các số liệu tính toán theo phương pháp mồ hình toán và phương pháp 
thống kê, có thể để nghị các chỉ tiêu cơ bản sinh thái môi trường tối ưu cần đảm 
bảo cho một đầm nuôi quảng canh và bán thâm canh trong điều kiện thiên nhiên 
và tình hình sản xuất ở vùng triều cửa sông ven biển phía Bắc Việt Nam như sau: 
Những tính toán trên đây chỉ giới hạn ở các yếu tố sinh thái môi trường, chưa kể 
đến các nhân tố kỹ thuật, cũng như giả định là yếu tố cá dữ đã được loại trừ. 
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C á c y ế u tố 
V U U I l y ^ U I I I I Ú U U 

k g / h a / n â m Bán t h â m canh 

(mỗi n ă m 1 vụ) 500kn/ha/\/u 1 T/ha/vu 
1 Ì / 1 1*-**/ V \A 

1. Diện t ích đ ầ m (ha) 5 - 20 ha 1 - 5 1 - 5 

2. Vị trí đ ầ m nuôi trung triều trung triều h o á c c a o 
triều 

trung triều h o á c 
c a o triều 

3. Bà đ ầ m đ ấ t sét đ ấ t sét . xi m à n g đ ấ t sét, xi m ô n g 
4. Đ ộ sâu t ầ n g n ư ớ c 
trong đ ầ m 

1 - 1,5m l ,5m l ,5m 

5. M ộ t đ ộ giống 7,0-9,0 

t ô m sú con/m3 3-4 v ạ n c o n / h a Ó-8 v ạ n c o n / h a 

t ô m he 5-7,5 v ạ n / h a l ũ v ạ n c o n / h a 

tôm rào 7 - 8 vạn con/ha 15-20 vạn/ha 

6. Nguồn giống Tụ nhiên Tự nhiên và c ó bổ sung Tụ nhiên và c ó bổ 
1 r~ầ í—1 O U I l y . 

7. Thay nước (%)/ngòy. 18-32 18-32 18-32 

8. Sục khí (02) - 11256-42043 lít 

ì / ngày 

9. Thúc ăn tự nhiên tu nhiên và bổ sung tư nhiên và bổ 
sung 

Thực vật phủ du 4500 - 7500 4500 - 7500 4500-7500 

(tb/m3) 

Mùn b ã hữu cơ (g/m2) 400- 1000 /rin - 1 nnn don - 1 non 
4 U U Ị u ụ u 

Động vạt đáy là thúc 
ăn (g/m2) 

40 -70 40-70 40-7Ũ 

Thúc ân công nghiệp 
(kg/ha/vụ) 

1050- 1350 2550 - 2850 

lũ . Độ mặn (o/oo) 19-24 19-24 19-24 

11. Tỳ lệ sống 50 -8U% 50 - 80% 

12. Số vụ thu 
hoạch/năm 

1 - 2 vụ 2 vụ 2 vụ 

13. Thời gian nuôi 4 - ó tháng 4 tháng 4 tháng 
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l i 
H Ệ SINH THẢI V Ù N G TRIỀU C Ử A SÔNG PHÍA N A M V I Ệ T N A M 

ì. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 
Công trình nghiên cứu đã được tiến hành ở vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai 
trong phạm vi huyên Duyên Hải - Thành phố Hồ Chí Minh, như một điểm đại 
diện cho hệ sinh thái vùng triều cửa sông phía Nam Việt Nam. Trong các năm 
1989 - 1990 đã thực hiện các đạt khảo sát trong mùa mưa và mùa khô. Ngoài ra, 
còn sử dụng các tư liệu đã có từ các Chương trình điều tra khảo sát sinh thái môi 
trường Thành phố H ồ Chí Minh. Thu mẫu trên thực địa và phân tích xử lý số liệu, 
vật mẫu bằng những phương pháp kỹ thuật thường dùng trong nghiên cứu thủy 
sinh học. 

l i . KẾT QUẢ NGHIÊN cứu CHỦ YÊU 
Hệ sinh thái vùng triều cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai có những đặc trưng về địa 
hình địa mạo, chế độ thủy văn khí hậu và sinh vật sai khác nhiều so với vùng phía 
Bắc Việt Nam. Địa hình ven biển rất thấp, địa mạo bãi bồi và đầm lầy ven biển 
hiện đại. với mạng lưới kênh rạch dày đặc, đỏ vào hai sông Nhà Bè và sông Lòng 
Tàu, đổ ra Vịnh Ghềnh Rái và cửa Soài Rạp. Chế độ thủy triều ở đây là bán nhật 
triểu không đểu, biên độ tới 4 - 4,2 m, chế độ khí hậu 2 mùa rõ rệt mùa mưa 
(tháng 4 - 9) và mùa khô. Do địa hình thấp và ảnh hưởng triều mạnh mẽ nên nước 
mặn vào sâu trong nội địa, các đường đẳng muối có xu hướng di động theo mùa 
trong năm. 

Vùng đất chiếm diện tích lớn ở trung tâm là đất mặn, chứa nhiều muối NaCl, lớp 
đất sâu chưa ổn định, chứa một lượng đáng kể s ở dạng khử. Thảm thực vật chủ 
yếu là rừng ngập mạn: đước, sú vẹt, mắm. Bên ngoài vùng đất này, nằm sát biển, 
là dải cát thô, với các kiểu địa mạo giống cát, chân giông, bãi cát biển hiện đại. 
Bên trong, về phía lục địa, là vùng đất phèn ít mặn có thể canh tác 2 vụ. 
Trong điều kiện nhiệt độ nước thuận lợi, ít biến đổi trong năm, yếu tố quan trọng 
đối với sự biến động môi trường là độ mặn nước. Độ mặn nước kênh rạch cao 
nhất trong mùa khô (tháng 3 - 5 ) thấp nhất trong mùa mưa (tháng 8-10) Đường 
đẳng mặn 18°/(X, ngay cả đầu mùa mưa (tháng 6) cũng thường ở sâu trong nội địa 
khoảng 20 km cách bờ biển. Dao động độ mặn nước theo mùa trong năm rất lớn, 
ở các điểm cách xa biển 1 5 - 2 0 km có. thể trong khoảng 5 - 2 5 "/„<,. Độ pH của 
nước thường trung bình (6,98 - 8,2). 

Đã thống kê được 125 loài thực vật phiêu sinh, 54 loài động vật phiêu sinh, 55 
loài động vật đáy, 19 loài tôm, trong đó ngoài các loài phổ biến ở vùng biển phía 
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Bắc, như p.monodon (tôm sú), p. merguiensis (tôm thẻ), M.ensis (tôm đất), còn 
có các loài phổ biến ở vùng biển phía Nam, như: tôm thẻ đỏ đuôi, tép bạc, tôm 
càng xanh. Đặc trưng thành phần loài thủy sinh vật ở đây là mang tính chất khu 
hệ thủy sinh vật mặn - lợ, với các nhóm ưu thế là: tảo silic biển, giáp xác chân 
chèo nước mặn, giun nhiều tơ. Biến động phân bố thủy sinh vật theo mùa rõ rệt, 
tuy thành phần loài chung không có biến đổi lớn trong năm. Về mùa khô, các loài 
thủy sinh vật biển phân bố đồng đều trong toàn vùng. Mùa mưa, các thủy sinh vật 
nước ngọt di chuyển xuống phía Tây Nam, các loài ưa mặn di chuyển ra phía 
biển. Tôm giống kích thước 2 - 4 em xuất hiện vào tháng Ì - 2 và 7 - 8 trong năm, 
số lượng nhiều vào đầu mùa mưa. 
Số lượng thực vật và động vật phiêu sinh ở mức trung bình và nhiều - có thế tới Ì 
triệu tế bào/m 3 và 1000 con/m3. Động vật đáy cũng có số lượng trung bình hoặc 
nhiều - từ 100 - 500 con/m2, có khi tới 1000 con/m2. ở các điểm giáp nước (nơi 
giao nhau giữa 2 luồng thủy triều trên sông) thường có số lượng thủy sinh vật lớn 
hơn hẳn so với các điểm lân cận. 
V ề tác động của hoạt động con người tới hệ sinh thái vùng cửa sông này, có thể 
nêu các tác nhân quan trọng. 

1. Việc xây dựng hồ chứa nước Trị An: chỉ mới thấy ảnh hưởng tới phần trên của 
hệ. Nhìn chung, yếu tố thời tiết vẫn có tác động chủ yếu tới biến động cấu trúc 
và phân bố thủy sinh vật. 

2. Nước thải Thành phố có ảnh hưởng tới tính chất thủy lý hóa học của nước, thế 
hiện rõ ở phía Bắc và Tây Nam hệ sinh thái vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng 
Nai. Vùng phía đông chịu ảnh hưởng ít hơn. Trong diều kiện nồng độ muối 
cao, số lượng sinh vật phiêu sinh trong khu vực nhiễm bẩn không phát triển 
mạnh về số lượng, mà chỉ có động vật đáy (giun nhiều tơ, giáp xác chân khớp, 
thân mềm hai mảnh vỏ) phát triển mạnh về số lượng trong môi trường nước lợ 
nhạt và nhiễm bẩn nước thải, có tham gia vào quá trình tự lọc sạch nước. 

3. Việc xây dựng các dầm nuôi tôm, theo cách chặt phá rừng đước, đắp đê be bò 
đã làm thay đổi điều kiện môi trường trong đầm nuôi, nhất là trong các đầm 
nuôi tôm bán công nghiệp. Do trao đổi nước trong ngoài đầm bị hạn chế, hàm 
lượng oxy hòa tan giảm thấp, dưới 4mg/l, bùn đáy tích tụ nhiều, phân hủy, nên 
động vật đáy giảm hẳn số lượng không quá 50 con/m2, có khi hoàn toàn không 
còn. Mặt khác, do độ mặn nước trong đầm giảm thấp, tới 10 "/„(, trong mùa 
mưa nên tôm con kích thước 4 - 5 em, chủ yếu là tôm thẻ, di cư tới cửa sông và 
chết hàng loạt ở đó. 

Trên cơ sở các dẫn liệu về điều kiện tự nhiên phân bố số lượng thủy sinh vật, có 
thể phân chia vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai thành 3 vùng sinh thái khác 
nhau: 



ĐỂ MỤC Ị; Hê Sinh thái vùng triều c ủ a sông Bắc và Nam Vlét Nam 253 

Vùng ì: Có độ mặn tương đối thấp (8 -13 %o) năm ở phía Tây Bắc, chịu ảnh 
hưởng nhiều của hồ Trị An, Dầu Tiếng và nước thải Thành phố, thảm 
thực vật kém phát triển gồm các loài ưa nhạt (dừa nước, chà là, bình 
bát,...)- Thủy sinh vật nghèo về số lượng gồm các loài rộng muối. Riêng 
khu vực phía Tây, bị ảnh hưởng nước thải, động vật đáy phát triển về số 
lượng. 

Vùng l i : Có độ mặn tương đối cao (13 - 24%,,) nằm ở khu vực giữa, chiếm diện 
tích lớn của vùng này. ít chịu tác động ô nhiễm nước thải. Thảm thực 
vật rừng đước rất phát triển. Thành phần loai và số lượng thủy sinh vật 
phong phú, nguồn lợi tôm tập trung cao. 

Vùng IU: Có độ mặn cao (trên 247 t x >) nằm ở khu vực phía Nam và phía Đông của 
vùng. Thảm thực vật nghèo, rừng thưa, cây bụi, rừng đước kém phát 
triển. Thủy sinh vật nghèo về số lượng. 

Nghề nuôi tôm ở Duyên Hải mới phát triển. Sản lượng tôm nuôi mới chỉ chiếm 
2,8% tổng sản lượng thủy sản hàng năm, năm 1989 là 505 tấn (trong 17,983 tấn). 
Tổng diện tích mặt nước đã được sử dụng vào nuôi hải sản là 5118 ha, trong tổng 
diện tích 22.288 ha mặt nước. Trong diện tích nuôi tôm, có 5097 ha là nuôi quảng 
canh, chỉ có 21 ha là nuôi bán thâm canh. 
Phương thức nuôi chủ yếu là tự nhiên, lấy nước, con giống, thức ăn nhờ thủy triều. 
Đầm nuôi có 2 loại: đầm ven sóng và đầm trong rừng, diện tích chỉ dưới 50ha. 
Sản lượng tôm nuôi có thể đạt khoảng 50 - 100 kg/ha. Phương thức nuôi bán thâm 
canh với ít nhiều đầu tư kỹ thuật bổ sung giống (lcon/m 2), cấp nước (5 - 10%), 
thức ăn bổ sung, được thực hiện ở loại đầm bán treo, diện tích chi dưới 50ha, sản 
lượng tôm có thể đạt 100 - 500 kg/ha. So với các địa phương khác ở phía Tây 
Nam Bộ tôm nuôi ở Duyên Hải có năng suất thấp nhất. Trong xây dựng đầm nuôi 
cẩn phải chú trọng đến cao trình, liên quan tới thời gian được cấp nước nhờ thủy 
triều, có biên độ giao động 2,8 ' 4,0m. Cần chú ý tới tầng sâu nền đáy, dưới sâu 
quá 40 em đã là tầng sinh phèn, vì vậy việc đào đắp cần được tính toán. Đối tượng 
nuôi có thể là tôm sú, tôm thẻ, tôm đất. 
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ĐỂ MỤC 2: HỆ SINH THÁI VÙNG CÁT VEN BIÊN 

ì. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 
Quảng Nam - Đà nang là một trong những tỉnh có vùng cát ven biển lớn ở miền 
Trung nước ta, chạy dài hơn 150 km từ đèo Hải Vân tới Chu Lai huyện Núi 
Thành, diện tích trên 50 vạn ha. Kết hợp việc thực hiện đề tài với phục vụ yêu cầu 
của địa phương, từ 1987 tới 1990, đã phối hợp với các cơ sở khoa học kỹ thuật và 
sản xuất địa phương tiến hành điều tra khảo sát về sinh thái môi trường và hiện 
trạng sử dụng vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà Nang như một điểm đại diện 
cho vùng cát ven biển miền Trung nước ta. Trên cơ sở đó, thử nghiệm khả năng 
phát triển một số cây trồng trong điều kiện sinh thái vùng cát làm cơ sở cho việc 
xác định mô hình cơ cấu cây trổng hợp lý cho vùng cát ven biển. Để đạt được các 
mục tiêu trên, đã tổ chức thực hiện nhiều đợi khảo sát thực địa, thu thập sô liệu, 
vật mẫu về các yếu tố điều kiện tự nhiên và nguồn lợi sinh vật vùng cát đồng thời, 
sử dụng tổng hợp các tài liệu đã có trong nhiều năm của các cơ sở khoa học kỹ 
thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nang và cơ quan trung ương, trong đó, có sử dụng cả 
các tư liệu ảnh máy bay và vệ tinh hiện có. Số liêu, vật mẫu được phân tích ở các 
phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp, 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và các cơ quan khác. Kết quả khảo sát được thể hiện 
trên các bản đồ tỷ l ệ 1/50.000. Để nghiên cứu thử nghiệm xác định mô hình cơ 
cấu cây trồng hợp lý, đã tổ chức trồng thử nghiệm trên 6 điểm các tiểu vùng sinh 
thái vùng cát khác nhau trong tỉnh. 

l i . KẾT QUẢ NGHIÊN cứu CHÚ YẾU 

1. Đặc trưng địa hình và thổ nhưỡng vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà 
Năng 

Vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà Nang có 3 nhóm, 20 dạng địa hình khác nhau 
như dạng địa hình đồng bằng, bãi cát, dải trũng, đụn đồi cát và nhóm đá dạng địa 
hình núi. Bãi bồi bãi cát ven biển 250 ha (chiếm 0,5% diện tích vùng cát), dải cát 
1.025 ha (2,5%), cồn cát hoang 5.731 ha (11,5%) rừng còn sót ở vùng cát 185,5 
ha (0,3%), trảng cây bụi 3.793 ha(7%), phi lao bạch đàn 743,5 ha (1,5%). Đất cát 
có 2 nhóm, 3 nhóm phụ và 9 loại đất cát chính (Phan Đẩu và CTV., 1986). Đất cát 
ven biển rất nghèo, thành phần cơ giới nhẹ, sét vật lý 10-15%, mùn và đạm quá ít, 
đạm tổng số 0,021 - 0,506%, mùn 0,22 - 2,90%, Lân (P 2 0 5 ) 0,86 - 6,2, độ chua 
thay đổi tùy từng nơi, nếu úng có hiện tuợng phèn mặn. 
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Thành phần nông hóa đất cát 

một số noi ven biển Quảng Nam - Đà Nồng 

Loại đất Đ ịa điểm Hiện trạng 
C I t Hi inn 
o u U U I I U 

N tổng 
s u t o 

Mùn % P 2 0 5 M g / 1 nnn 
1 uyy 

K 2 0 Mg/ pH Độ chua 
l i \ J \ J U U I 

Đất c á t biển Bình Dương Lúa 2 - 3 vụ 0,107 2.3 10.5 7,5 5,00 0,450 
ngập nước Điện Dương 0.506 2,9 12,5 10,5 5.07 0,444 
thường 
xuyên 

Đốt c á t biển Bình Minh 1 lúa,l màu 0.036 0.78 5,15 5,0 6,20 0.404 
ngập nước Bình Dương Đậu phụng 

mè. 
0,035 0,22 0.86 2.5 5.80 0.424 

nước ngàn Duy Nghĩa 

Đậu phụng 
mè. 

0.036 0,74 5.15 5,0 5,20 0.600 
(3 tháng) 

Đát c á t biển Duy nghĩa Phi lao 0.078 0.44 5,15 5.0 5.Ố0 0.454 
điển hỉnh 
khô 

Đốt hoang 
hỏa 

Điện Dương Khai hoang 
trổng dầu 

0.021 0,45 3.75 3.86 4,80 0,454 

Sự biến động ở vùng cát chủ yếu do gió bão, dòng chảy và thủy triều; như ở cửa 
Đại có doi cát (1968) diện tích 18,4 ha hiện này biến mất. Dòng chảy sông 
Trường đã tách Tam Hải và Bình An 2 bằng cửa Lò rộng hàng lOOm. Cát bay, cát 
lấn thường xuyên vào nội đồng hàng lOOm do gió bão ở Bình Đào và Tam Tiến. 

ĩ . Đặc trưng khí hậu, thủy vãn vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà Nắng 
Quảng Nam - Đà Nang thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Vùng cát chịu ảnh 
hương của khí hậu biển, chia làm 3 tiếu vùng khí hậu khác nhau: Tiểu vùng Hòa 
Vang đến Thăng Bình, lượng mưa 2.000 - 2.5000 mm/năm; tiểu vùng Tiên Phước 
đến Tam Kỳ, lượng mưa 2.500 - 3.000 mm/nãm; tiểu vùng An Hòa, lượng mưa 
2.000 - 3.500 mm/năm vào tháng 9 - 1 1 . Mùa khó vùng cát rất thiếu nước. Mực 
nước ngầm mùa khô ở vùng Điện Bàn 150 - 180 em, miền Đông sông Trường 150 
- 220 em, phía Tây sông Trường 150 -190 em, vùng Chu Lai 130 - 200 em. Nước 
triều, nước mặn, nước lợ ven biển và sông Trường ảnh hưởng rất lớn đến canh tác 
vùng cát. Độ mặn nước sông ở cầu Nguyễn Văn Trỗi (sông Hàn) 25 - 27"/o n, ở 
Diên Điền (Tam'Kỳ) 26 71 X„ ở Câm Nam (Thu Bồn) 22 - 2 s \ t . Vùng cát Quang 
Nam - Đã Nang chia ra 5 vùng thủy lợi sông nhiều hệ thống cống mương tiêu 
hiện nay đã bị hư hỏng. Điều đó ảnh hưởng lớn đến cây trồng vật nuôi vùng cát. 
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Mục nước ngâm ở một số khu vực vùng c á t Quàng Nam - Đà Nâng 

Khu vực M ù a mưa M ù a khô 

H ò a V a n g , Đ i ệ n Bàn 80 - 100 e m 150 - 180 e m 

Đ ô n g s ô n g Trường 9 0 - 130 e m 1 5 0 - 2 2 0 e m 

Tây s ô n g Trường 90 - 110 e m 150 - 190 e m 

C h u Lai 40 - 70 e m 1 3 0 - 2 0 0 e m 

Khá nâng nguồn nước ngầm à một số khu vục 

Khu vực 

Khá năng lượng nước 
ngổm bĩnh q u â n nhiều 

n ă m (m 3 /ha) 

Đ ộ sâu bình 
q u â n 

(em) 

Lượng d a o dộng 
trong n ă m bình 

q u â n nhiều n ă m . 
<m7ha) 

Đ i ê n Bàn 7.300 ì 09 2.Ó00 

Đ ô n g s ô n g Trường 18.300 142 2.200 

Tây s ô n g Trường 15.000 132 2.400 

C h u Lai 14.700 86 3.100 

Qua bảng trên cho thấy trữ lượng nước ngầm thay đổi từ 7.300 - 18.300 m 3/h» tại 
độ sâu bình quân từ 86 - 142 em và mức độ dao động trong năm từ 2.200 - 3.100 
m3/ha. Điều đó ảnh hưởng lớn đến sinh cảnh ở vùng cát nhất là cây trồng, vật 
nuôi, và sinh hoạt của nhân dân ven biển. 
Theo số liệu đo được của các Trạm quan trắc thuộc đài khí tượng Quảng Nam -

Đà Nang, nhiệt độ mặt cát thường cao hơn nhiệt độ không khí 5 - 10°c. Trong 
mùa hè. nhiệt độ mặt cát hoang hóa buổi trưa có thể tới 50- 60°c. Đổng thời có sự 
thay đổi nhiệt độ theo độ sâu lớp cát. 

Nhiệt độ c ó c lóp c á t theo độ sâu ỏ một số khu vục 

( đ ộ c , đo ngày U-20/7/1988) 

Đ ộ sâu 

Từ OI-07 giò Chênh lẽch giữa 

Bình Dương v à 
Đ à N â n g 

Từ 13 - 19 giò Chênh lách giữa 

Bỉnh Dương v à 
Đ ò N â n g 

Đ ộ sâu Bình 
Dương 

Đ à 
N â n g 

Chênh lẽch giữa 

Bình Dương v à 
Đ à N â n g 

Binh 
Dương 

Đ à 
N â n g 

Chênh lách giữa 

Bỉnh Dương v à 
Đ ò N â n g 

5 e m 30,9 32,3 1.4 43,9 39,2 - 4 , 7 

l ũ e m 33,8 33,4 - 0 , 4 39,0 37,7 - 1,3 

15 e m 34,9 34,4 - 0 , 5 35,5 36,2 0.7 
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Nhận xét 
- Cát không pha (như ở Bình Dương) có nhiệt độ cao hơn cát pha (như ở Đà 
Nang). 
- Nhiệt độ mặt cát ban ngày (từ 13 - 19) giờ nóng hơn so với ban đêm (từ OI - 07 
giờ). 

3. Hiện trạng thực vật và cây trồng vùng cát 
Đã lập bản đồ thảm thực vật tỷ lệ l/50;000. Vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà 
Nang có 12 kiểu và 23 dạng thảm thực vật với 105 họ thực vật, 246 chi, 353 loài, 
trong đó có 29 loài cây ăn quả, 48 loài cây làm thuốc, 11 loài cây làm cảnh, 22 
loài rau ăn, 17 loài làm phân xanh, 11 loài lấy tinh dầu. H ọ nhiều chi và loài như 
Hòa thảo (Poaceae) 17 chi, 24 loài; Cúc (Asteraceae) 17 chi, 21 loài; Đậu 
(Fabaceae) 14 chi, 20 loài; Thầu dầu (Euphorbiaceae) 13 chi, 21 loài; Cà phê 
(Rubiaceae) 9 chi, 13 loài... Mô hình nông lâm kết hợp trồng xen ở vùng cát ven 
biển như: 

•í* Phi lao - Lạc - Khoai lang hoặc rau mầu. 
• Phi lao - Lúa - Rau mầu. 
• Điều - Cây ăn quả - cây công nghiệp. 

Phi lao, đào lộn hột (điều), dừa trồng quanh nhà nơi cồn cát, bờ vùng thì phát triển 
tốt, trồng nơi đất bằng có úng lụt tạm thòi, cây kém phát triển. Phi lao trồng lo 
năm chỉ cao 30 - 40cm xòe ra như cây bụi. Cát nhiều nơi sâu 30 em gặp đá kết 
vón hoặc sâu hơn có lớp đất sét, mùa mưa nước ứ đọng, mùa khô rễ cây không 
đâm qua được lớp đá kết vón để hút nước, rễ có khi mọc ngược lên. Cây vùng cát 
chịu hạn, chịu được gió biển hoặc phèn mặn. Những cây phổ biến vùng cát như 
Phi lao (Casuarina equisetifolia), xương rồng bẹt (lưỡi long) (Opuntia elatior), 
xương rồng (Euphorbia antiquorum), dứa dại (Panoanus tectoniun), dứa sợi 
(Agave americana), rau muống biển (Ipomoea percaprae), đào lộn hột 
(Anacardium occideiitale), chành dành (Dodonaea viscosa), cỏ lông chông 
(Spinifex littoreus). Vùng cửa sông, ven biển có nhiều dừa nước (Nipa íruticans), 
sú (Aegiceras corniculatum), vẹt (Bruguiera cylindrica), đước (Rhizophora 
mucronata). Nơi đất nghèo chua ở Duy Nghĩa, Tam Anh, Bình Minh,... có gọng 
vó (Drosera indica), tỷ gà (Drosera burmanii), mua (Melastoma candidum), chổi 
xuể (Baeckea frutescens), tràm (Melaleuca leucadendron). Cây vùng cát không 
phong phú như các vùng sinh thái khác. 

4. Động vật và cảnh quan sinh thái vùng cát 
Động vật vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà Nang không nhiều, thống kê trên 50 
loài hoang dại và trên 10 loài vật nuôi (chưa kể tôm cá). Trong đó bò sát có 8 loài, 
chim 15 loài, lưỡng cư 5 loài, sâu hại hơn 18 loài. Cá thể có nhiều như Nhông cát 
(Calotes vercicolor), bọ xít xanh (Nezara viridual), sâu xanh (Heliothis arnigera), 
sâu tổ kén, đục thân,... Gia súc gia cầm chủ yếu như lợn, bò, gà, vịt. Dịch bệnh 
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phát triển ở vùng cát về mùa mưa, có tụ huyết trùng ỏ lợn, bò hoặc lợn con ỉa cứt 
trắng. Thức ân cho gia súc thiếu cả chất lượng và số lượng. Nhiều đầm hổ có thể 
nuôi tôm cá như ở Hội A n và Núi Thành. Vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà 
Nang chia thành 48 cảnh quan sinh thái, với những điều kiện môi trường khác 
nhau. Dân vùng cát có mật độ 450 - 500 người/km 2, có sự biến động lớn sau 20 
năm chiến tranh, tỷ l ệ phát triển dân số vùng cát 1,25 - 1,35°/(X>- Dân ven biển có 3 
nghề chính là nghề cá, nghề nông và một số nghề thủ công. Vị trí vùng cát ven 
biển rất đặc biệt là nơi giao lưu buôn bán, đi lạ i , du lịch,... trung độ từ Bắc vào 
Nam, giữa Việt Nam với Lào và các nước khác qua cảng và sân bay Đà Nang, qua 
Hội An, Tam kỳ và Chu Lai. Có nhiều khoáng sản, than bùn, san hô, đá quý... ở 
vùng cát ven biển này. Có thành phố cổ Hội An, khu du lịch Non Nước, Tháp 
Chàm M ỹ Sơn, đảo Cù Lao Tràm, bán đảo Sơn Trà là nơi thăm quan du lịch được 
nhiều khách trong và ngoài nước ưa thích. 
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ĐỂ MỤC 3. HỆ SINH THÁI SAN HÔ VEN BIÊN 

ì. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 

Ở vùng biển ven bờ phía Bắc Việt Nam (Tây vịnh Bắc Bộ) 1986 - 1990 đã tiến 
hành 5 đạt điều tra ở các địa điểm: 

Tháng 11/1986: Đảo Cát Bà 
Tháng 3/1987: Vịnh H ạ Long (Các đảo Ba Mùn, Sậu Nam và lân cận). 
Tháng 10/1987: Đảo Cô Tô. 
Tháng 6/1989: Đảo Cát Bà (đạt 2) và Đầu Bê. 
Tháng 9/1989: Đảo Thang Lâm (Cô Tô). 

Qua các đạt điều tra đã thu được khoảng 350 tập đoàn san hô cứng, hơn 100 tập 
đoàn san hô súng và mềm và các mẫu sinh vật khác. Đã thu 24 mẫu định lượng. 

Ở vùng biển phía Nam từ 1984 -1990 đã tiến hành các chuyến khảo sát ở các đảo 
ven bờ miền Trung, trong Vịnh Nha Trang, Côn Đảo. Kết hợp với chương trình 
hợp tác Việt Xô đã khảo sát các rạn san hô ven các đảo ở Vịnh Thái Lan. Ngoài ra 
còn sử dụng các tư liệu đã có trong các chuyên khảo sát ở Vịnh Nha Trang, đảo 
Phú Quốc trong thời gian từ 1980 - 1984. 
Đã sử dụng các phương pháp dây mặt cắt và ô định lượng của Loya và Slobodkin 
(1971) trong khảo sát. 

l i . KẾT QUẢ NGHIÊN cứu CHỦ YÊU 

Phần ì : Các rạn san hô vùng ven bờ phía Bắc Việt Nam 

1. Thành phẩn loài san hô 
Đã thống kế được 95 loài, thuộc 35 giống, 13 họ san hô. Trong số này chỉ có một 
số giống, như Favia, Airopora, Turbinaria, Porice, Favites là có loài nhiều và có 
vai trò quan trọng trong tạo rạn. Do điều kiện ít thuận lợi của Vịnh Bắc Bộ đối với 
sự phát triển của san hô, nên vùng biển phía Bắc Việt Nam các rạn san hô có đặc 
trưng riêng: Thành phần loài nghèo hơn hẳn, dạng san hô cánh không nhiều, da số 
là các loài rộng muối, rộng nhiệt, dạng khối, dạng phủ. 

2. Kiểu cấu trúc các rạn san hô 
Các rạn san hô ở vùng phía Bắc thường có kiểu cấu trúc riềm bờ, với những thành 
phần cấu tạo kinh điển, tuy nhiên, thường bị biến đổi về hình thái cấu trúc. Có thể 
chia kiểu riềm bờ thành các kiểu phụ: 
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Kiểu phụ Ì: Các rạn trong vụng kín. 
Kiểu phụ 2: Các rạn trong eo biển hay lạch triều. 
Kiểu phụ 3: Các rạn ở mũi nhô hay quanh đảo tách biệt. 

So với vùng biển phía Nam, các rạn san hô ở vùng biển phía Bắc thuộc loại nghèo 
và trung bình, rạn thường mỏng và không có cấu trúc tầng. 

3. Quẩn xã sinh vật sông trên rạn san hò 
Tương đối phong phú với các nhóm rong biển (rong mơ) trai ốc, giun nhiều tơ, 
giáp xác lớn, trong đó có các loài có giá trị kinh tế cao, như: tôm hùm, trai ốc mỹ 
nghệ, hải sâm, cá san hô,... Trong các nhóm, da gai có số loài nhiều hơn cả, 
nhưng không thấy có loài sao biển ăn thịt san hô rất phổ biến ở phía Nam. 

4. Các yếu tổ sinh thái ảnh hưởng tới san hô 

Ở vùng biển phía Bấc Việt Nam, có thể nêu: Nhiệt độ nước biển thấp mùa đông 
(< 16 - 17°C), nhiệt độ hơi cao mùa hè (29 - 30°c ở ven bờ), độ muối giảm thấp 
về mùa mưa. Bão cũng là nhân tố tác động mạnh, tàn phá các rạn san hô, gây sục 
bùn ỏ vùng rạn làm ó nhiễm môi trường. 
Những nhân tố quan trọng tác hại lớn đến các rạn san hố là các hoạt động con 
người: khai thác quá mức làm mỹ phẩm, đánh cá bàng thuốc nổ. 
Để bảo vệ hệ sinh thái san hô, ở vùng biển ven bò phía Bắc, kiến nghị xây dựng 
khu vực Đông nam đảo Cát Bà thành khu bảo tồn thiên nhiên đôi với san hò. Cần 
tổ chức khảo sát để có đủ tư liệu xây dựng luận chứng khoa học kỹ thuật cho khu 
bảo vệ này. 

Phần l i : Các rạn san hô vùng ven bờ phía Nam Việt Nam 

Ớ vùng biển phía Nam điều kiện tự nhiên của vùng biển miền Trung và Đông 
Nam Bộ khác biệt khá lớn với vùng biển Tây Nam Bộ. Chế độ gió mùa với ảnh 
hưởng sâu sắc của gió mùa Đông bắc tác động mạnh lèn các rạn san hô ở biển 
Đông Nam Bộ. Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên giữa 2 vùng đã tạo nên sự 
không giống nhau về kiểu cấu trúc cơ bản và thành phần loài của san hô tạo rạn. 
Cấu trúc cơ bản các rạn san hô ở ven biển miên Trung và Đông Nam Bộ tương đối 
đa dạng. Hầu hết các rạn được nghiên cứu đều thuộc kiểu rạn riềm (ữinging 
reef), chúng thường nằm sát bờ biển hoặc ven đảo. Kiêu rạn nền (platíorm reef) 
chỉ mới được nghiên cứu ở một số vùng, tuy số lượng rạn thuộc diện này không 
phải là ít gặp. Ngoài ra vùng biển này còn có một ít rạn thuộc kiểu rạn chấn 
(Bassier reef). Trong khi đó ở vùng biển Tây Nam Bộ chỉ có duy nhất một kiêu 
cấu trúc cơ bản - rạn riềm. 

Tùy theo điều kiện môi trường nơi rạn san hô tồn tại, hình thái cấu trúc cũng có 
những đặc trưng riêng. Những yếu tố chính tác động tới hình thái cấu trúc là: 
động lực nước, nền đáy, độ trong và sự lắng đọng trầm tích. Đối với các rạn ở 
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biển miền Trung và Đông Nam Bộ, các yếu tố động lực biển có ý nghĩa quan 
trọng nhất. Trong khi đó, nền đáy ỉại có ý nghĩa quan trọng hơn ở vùng biển Tây 
Nam Bộ. Dưới tác động hỗn hợp của các yếu tố môi trường sự phản ứng của sinh 
vật tạo rạn đã tạo nên các đặc trưng khác nhau về tính đa dạng (thành phần loài, 
dạng tập đoàn, độ phong phú (độ phủ), loài chiếm ưu thế). Sự phân chia các kiểu 
cấu trúc rạn theo các vùng biển được tóm tắt như sau: 

Rạn san hô ỏ ven biển phía nam Việt Nam 

R ạ n s a n h ô v e n b i ể n 
m i ề n Trung v à Đ ô n g 

N a m Bô. 

R ạ n s a n h ô v e n b i ể n Tây 
N a m B ộ 

K iểu r ạn r iềm b ò 
ơr ing ing reef) 

Kiểu r ạ n n ề n 
(p la t fo rm reef) 

R ạ n h ờ R ạ n kín R ạ n n ử a 
kín 

Kiều r ạn r iềm b à 
(ừìnging reef) 

R ạ n R ạ n 

đ á y c ứ n g đ á y x ố p ị 

Nhũng đặc trưng chủ yếu của các rạn san hô dạng riềm ven bò được 
tóm tát ỏ bảng sau 

v ù n g 
p h â n b ố 

Yếu tố môi 
truồng tác 

đ ộ n g chính 

Dạng c ấ u 
trúc 

Chiều 
rộng rạn 

(m) 

Đ ộ sâu 
(m) 

N h ó m loài 

ưu thể 

Tính 
đ a 

d ạ n g 

Đ ộ 
phong 

phú 

Biển ven 
bò miền 

Thủy động 
lực 

Hở 60-80 10-15 Acropora c à n h . 
San hô mềm. 
Không biểu 
hiện rõ. 

++ ++ 

Trung và 
Đông 
Nam Bộ 

Kin 100-200 6-8 

Acropora c à n h . 
San hô mềm. 
Không biểu 
hiện rõ. 

+ + 

Nửa hở 70-100 8-10 Acropora cành. ++++ +++ 

Biến Tây 
Nam 8Ộ 

Nén đây Đáy cứng 100-200 10-20 Acropora Porites 
Turbinaria San 
hô mềm. 

++ +++ 

Đáy xốp 200-600 8-10 Acropora 
cành mảnh 

+++ +++ 

Các rạn thuộc kiểu rạn nền chỉ mới được nghiên cứu rất ít. Đây là nhưng rạn san 
hô phát triển ở một số bãi cạn nhô lên trong vùng nước sâu 40 - 50m. Rạn phát 
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triển dạng tỏa tròn hoặc đối xứng. Cấu trúc rạn thuộc kiểu này phụ thuộc chặt chẽ 
vào các biến động địa chất và cấu trúc nền đáy. 
Cấu trúc rạn san hô trên toàn vùng biển rất phức tạp và không thể có 2 rạn hoàn 
toàn giống nhau. Tuy nhiên, các thành phần cấu trúc trên mỗi rạn thường tuân 
theo một xu thế chung, gồm có: 

• lagun riềm (íringỉng lagoion) thường có độ phủ thấp (Ì - 15%). 
• Mặt bằng rạn (reef flat) với độ phủ cao, có thể đạt 100%. 
• Sườn dốc (slope) có độ phủ không ổn dinh, thường biến thiên từ 4 - 30"/m. 
•í* Nền chân rạn (platíbrm reef) rất nghèo san hô độ phủ chí từ 3 - lo"/,„,. 

Tuy nhiên, nếu so với các kiểu cấu trúc rạn tiêu biểu đã được nghiên cứu trên thê 
giới có thể thấy rằng cấu trúc rạn san hô ở ven biển Nam Việt Nam có những sai 
khác rõ rệt. Cấu trúc lagun riềm trên nhiều rạn không thể hiện rõ rệt do không 
hình thành các rãnh, hoặc đáy biển hạ xuống thấp hơn vùng mát phàng rạn. Mặt 
khác, phần mạt phăng rạn cũng không phang như ở các kiểu cấu trúc kinh điển và 
vì vậy không nhận thấy rõ cấu trúc thành phần mào rạn (crest) giữa mật phảng rạn 
và sườn dốc. 

Sự thay đổi về dạng cấu trúc tập đoàn san hô cũng theo xu thế chung. Vùng sát bò 
phân bố các rạn san hô dạng khối và tập đoàn dạng cành nhỏ rải rác. Trên vùng 
mặt bằng rạn, và các rãnh, gở của sườn dốc, dạng cành phát triển mạnh và chiếm 
ưu thế. Theo độ sâu của sườn dốc, san hô dang cành giảm, dạng phủ tăng lên, 
dạng khối xuất hiện nhiều, ở nền chân rạn, san hô dạng khối và cành rất nghèo, 
trong khi các san hô dạng phủ và san hô đơn độc dạng đĩa phong phú. 

5. Thành phần loài của san hô tạo rạn 
Vai trò quyết định nhất cho việc hình thành các rạn san hô thuộc về các sinh vật 
tạo rạn, trong đó san hô cứng (Scleractinia), một số san hô mền (Heliopora, 
Tubipora) và thủy tức san hô (Hydrocorallia) là thành phần chủ yếu. Cho đến nay, 
danh mục san hô cứng đầy đủ nhất gồm gần 70 giống với trên 250 loài. Như vậy, 
thành phần giống loài san hô cứng ở biển Việt Nam gần tương đương với những 
vùng biển giàu san hô nhất thế giới. 
Độ phong phú thành phần loài ỏ các vùng cũng khác nhau. Vùng biển miền Trung 
và Đông Nam Bộ có số giống loài đa dạng nhất. Vùng biển Tây Nam Bộ nghèo về 
thành phần hom, gồm trên 40 giống và khoảng 150 loài. 
Thành phần loài san hô còn thay đổi theo những điều kiện sống cụ thể. Trên 
những rạn được nghiên cứu chi tiết ở biển phía Đông của Nam Việt Nam, các rạn 
thuộc dạng rạn nửa kín có số loài lớn nhất (chiếm 96,5% tổng số loài chung) các 
rạn thuộc dạng rạn hở và kín có số loài chiếm tỷ lệ lần lượt là 74,6% và 73,7%. 
Nói chung, có thể ghi nhận 2 xu thế ngược nhau: Các rạn chịu sóng gió nhất, địa 
hình đốc đứng có thành phần loài nghèo nhất. Sự đa dạng loài tăng dần theo sự 
giảm xuống của sóng gió và độ dốc nền đáy. Đối với các rạn kín, vực nước càng 
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được lưu thông số loài càng tàng lên. Sự hội tụ của hai chiều biến thiên này hình 
thành tính đa dạng cao của các rạn thuộc dạng nửa kín. 
Trên các rạn ở vùng biển Tây Nam Bộ, nhóm rạn đáy xốp có thành phần loài khá 
phong phú các rạn còn lại tính đa dạng thấp hơn và thấp nhất là các rạn với san hô 
mềm ưu thế. 
Các nghiên cứu chi tiết nhiều rạn còn cho thấy tính đa dạng loài trên mỗi rạn cũng 
thay đổi theo các đới. Tính da dạng cao thuộc vào phẫn trên của sườn dốc. 

6. Quần xã sinh vật rạn san hô 
Việc nghiên cứu các quần xã sinh vật rạn ở vùng biển Nam Việt Nam chưa được 
tiến hành đầy đủ. 
Báo cáo chí nêu lên một ví dụ để có thể hình dung tính đa dạng, độ phong phú và 
một số tính chất cơ bản của sinh vật rạn san hô. Kết quả được thảo luận bao gồm 
những kết quả chủ yếu về sinh vật đáy rạn ở khu vực bãi triều, Hòn Rùa (Bắc vịnh 
Nha Trang). 
Vùng triều của khu vực nghiên cứu đã hình thành 5 quần xã với tính chất khác 
nhau, phụ thuộc chủ yếu vào chất đáy và động học nước. 
Vùng dưới triều được phân chia làm 3 khu vực: 

• Khu vực san hô ít phát triển. 
• Khu vực mềm ưu thế. 
•> Khu vực san hô cứng ưu thế. 

Tính đa dạng và phong phú của sinh vật đáy vùng dưới triều phụ thuộc vào độ 
phong phú của san hô, nhất là san hô cứng. 
Thành phần loài sinh vật đáy vùng triều và dưới vùng triều bao gồm 346 loài (292 
loài động vật K X S , 54 loài rong biển) trong một khu vực nhỏ, chứng tỏ vùng bãi 
triều, Hòn Rùa có khu hệ sinh vật đáy rạn rất đa dạng. Sinh vật lượng vùng nghiên 
cứu cũng cao hơn nhiều lần vùng đáy mềm lân cận. 

7. Nguồn lợi sinh vật rạn san hô 
Theo số liệu thống kê đã xác định gồm 80 loài sinh vật rạn có giá trị sử dụng làm 
thực phẩm và sản phẩm mỹ nghệ. Trong các loài được thống kê có 2 loài tôm 
Hùm, 6 loài hải sâm, 20 loài thên mềm, 3 loài bò sát đang bị khai thác mạnh mẽ, 
một số đang bị đe dọa tiêu diệt. 
Một số nguồn lợi chưa được sử dụng đã được thông kê gồm 2 loài da gai, có trứng 
là thực phẩm cao cấp và 6 họ cá cảnh đã từng được nhiều nước trên thế giới khai 
thác và xuất khẩu. Ngoài ra, sinh vật rạn san hô là nguồn nguyên liệu đa dạng và 
phong phú cho công nghệ chiết xuất các chất có hoạt tính sinh học có giá trị cao. 
Việc khai thác nguồn lợi san hố hiện nay đang diễn ra không có tổ chức vì vậy 
đang gặp nhiều tác động xấu đối với rạn san hô. 
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8. Bước đầu đánh giá tình trạng suy thoái rạn san hô 

Ớ vùng biển Việt Nam các tác động xấu đối với rạn san hô ở biển Nam Việt bao 
gồm: 
- Tinh trạng phá rừng làm tăng cường lũ lụt gây ngọt hóa và đục hóa dải ven biển. 

- Ảnh hưởng của sự nhiễm bẩn các chất thải công nghiệp và thuốc trừ sâu Nông 
nghiệp tuy chưa xác định được. Nhưng đây là yếu tố cần hết sức lưu ý với rạn san 
hô nếu bị suy thoái do nhiễm bẩn sẽ không thể phục hồi được. 
- Những hoạt động của con người trên rạn san hô 

•> Việc khai thác quá mức sinh vật đáy và cá cảnh trên rạn. 
•í* Sử dụng chất nổ để đánh cá. 
• Lấy đá san hô để xây dựng. 
••• Khai thác san hô sống làm hàng mỹ nghệ. 

- Kẻ thù sinh học của san hô mà Sao biển gai (Acanthaster planci) là nguy hiềm 
nhất. 
Dưới ảnh hưởng của các tác động trên, nhiều rạn san hô đang bị suy thoái nghiêm 
trọng. Những biểu hiện của quá trình này bắt đầu từ san hô cứng- thành phần chủ 
yếu của rạn san hô nhóm sinh vật này giảm xuống đáng kể về tính đa dạng 
(Thành phần loài và dạng tập đoàn). Độ phủ (có nơi giảm xuống dưới 1%). Tuy 
nhiên, cấu trúc hình thái và dạng san hô ưu thế có mọi liên quan với mức độ suy 
thoái dưới những tác động khác nhau. Vì vậy, sự suy thoái cũng không giống 
nhau trên tất cả các rạn. 

Sinh vật đáy có cuộc sống liên quan chặt chẽ với san hô tạo rạn. Khi san hô bị tiêu 
diệt, quần xã sinh vật đáy cũng thay đổi rõ rệt. Môi trường rạn san hô sau khi 
thoái hóa không thuận lợi cho sự phát triển đa dạng của sinh vật đáy, nhưng một 
số loài lại phát triển với số lượng lớn, đặc biệt là than mềm và da gai, so sánh với 
các kết quả nghiên cứu sinh vát đáy trên đáy mềm trong cùng vùng biển cho thấy 
khối lượng sinh vật đáy có xu thế giảm từ môi trường san hô sống - san hô chết 
đến đáy mềm, còn số lượng lại biến thiên theo chiều ngược lại . 

Một điểm cần phải lun ý nữa là khi rạn san hô bị suy thoái, giá trị về mặt thức ăn 
trong chuỗi dinh dưỡng của hệ sinh thái sẽ bị giảm xuống do sự giảm sút các sinh 
vật tuy có giá trị thức ăn như giáp xác và tăng động vật thân mềm và da gai ít có 
giá trị thức ăn. 

9. Vấn đề xảy dựng các khu bảo vệ san hô trong vùng biển phía Nam Việt Nam 
Sự suy thoái rạn san hô ở biển Nam Việt Nam hiện nay là nghiêm trọng và chưa 
một sắc luật nào của nhà nước ban hành có hiệu lực ngăn chặn được tình trạng 
này trong tình hình thực tế hiện nay việc áp dụng các biện pháp hành chính để bảo 
vệ san hô hầu như còn chưa có hiệu quả. Trong vùng biển ven bờ, tác động của 
con người gây lên tình trạng suy thoái, giảm sút nguồn lợi chắc chắn sẽ còn tiếp 
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tục vì vậy cần nhanh chóng thiết lạp những khu bảo tồn thiên nhiên dứơi biển với 
chế độ bảo vệ tương đối chặt chẽ giữ lại một phần hệ sinh thái san hô bảo tồn 
nguồn gien bảo vệ các loài quí hiếm hoặc đang trở nên quí hiếm. 
Ngoài ra, việc kết hợp giữa bảo vệ thiên nhiên với du lịch ở biển và nuôi trồng hải 
sản là những kinh nghiệm đã có ở nhiều nước trên thế giới. 
Xuất phát từ quan điểm trên sau khi xem xét những điều kiện tự nhiên sinh vật và 
xã hội chúng tôi đã đề xuất lấy khu vực Hòn Bãi Canh (Côn Đảo) làm một địa 
điểm để xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên nói chung và san hô nói riêng ở biển 
Nam Việt Nam. Các đối tượng cần được bảo vệ ở khu vực đáy gồm: rạn san hô, 
dải thực vật ngập mặn, tổ chim yến, các loài rùa. Đây cũng là khu vực có thể phát 
triển kinh tế du lịch và nuôi các loài rùa, chim yến. 

IU. KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐÊ XUẤT 

1. Cảnh quan thiên nhiên vùng triều, cửa sông ven biển phía Bắc Việt Nam mang 
tính chất nhiệt đới về cơ bản, đồng thời có những đặc trưng riêng khác với tính 
chất nhiệt đới điển hình của vùng ven biển phía Nam. Những yếu tố quyết định 
sự sai khác này là: Chế độ khí hậu lạnh mùa đông, mùa lũ lớn hàng năm, tác 
động của bão, chế độ thủy triều và đặc trưng địa mạo ven biển. Cũng chính 
những yếu tố này đã phân hóa cảnh quan thành các vùng sinh thái khác nhau, 
khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng và khu vực Thái Bình - Hà Nam 
Ninh, có thế kéo dài tới Thanh Hóa, có sai khác về điều kiện tự nhiên môi 
trường sinh thái. Chính sự biến động những yếu tố khí hậu thủy văn, địa mạo 
đặc trưng ấy đã tạo nên một trạng thái kém ổn định về điều kiện môi trường 
sinh thái trong năm, đặc biệt là biến động của t°, độ mặn nước, và biến động 
tai họa do bão. Điều này cần được chú ý trong phương hướng sử dụng nguồn 
lợi sinh vật, nhất là sử dụng môi trường nuôi. 

2. Diễn thế sinh thái ở dải ven biển phía Bắc Việt Nam dưới tác động của các nhân 
tố tự nhiên và nhân tác (quai đê lấn biển, xây dựng đầm nuôi hải sản, sử dụng 
đất ven biển, khai thác rừng ngập mặn,...) diễn ra tương đối nhanh, cả theo 
chiều ngang và theo chiều sâu, cả đối với hệ sinh thái bãi triều (hệ hở) và hệ 
sinh thái đầm nuôi (hệ nửa hở). Quá trình biến đổi cảnh quan, các sinh cảnh 
cũng như quá trình suy thoái các đầm nuôi thấy rõ có khi chỉ trong vài năm. 
Đặc điểm này cần được chú ý khi xác định phương thức khai thác nguồn lợi 
sinh vật, sử dụng môi trường nuôi sao cho phù hợp với đặc điểm qui luật diên 
thế sinh thái mói trường ven biển phía Bắc Việt Nam. 

3. So với vùng ven biển phía Nam, tiềm năng nguồn lợi sinh vật đặc sản vùng triều 
(thực vật và động vật) nghèo hem cả về số lượng và chất lượng. Đặc điếm này 
có liên quan đến tình hình rừng ngập mặn kém phát triển, diện tích vùng bãi 
triều hẹp hơn. tính chất địa hóa không thuận lợi cua nền đáy, cũng như tính 
chất khí hậu nhiệt đới không điển hình ở vùng ven. biển phía Bắc. Qua kết quả 
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điều tra khảo sát của để tài 48.06.14 và đề tài này, có thể thấy tình hình biến 
động rất lớn về trữ lượng, phân bố của các đối tượng đặc sản khai thác trên 
vùng triều qua thời gian. Phương thức khai thác hiện nay còn thô sơ, giá trị 
kinh tế của sản phẩm còn chưa đáng kể. Vì vậy chúng tôi cho rằng: cần có 
chương trình điều tra khảo sát đầy đủ hơn để có thể đánh giá chính xác tiềm 
năng nguồn lợi, trên cơ sở này, xác định rõ ràng hơn triển vọng phát triển 
nguồn lợi sinh vật đặc sản vùng triều. Để khả năng này thành hiện thực ngành 
khai thác đặc sản vùng triều thực sự trở thành một ngành kinh tế có hiệu quả 
cao, cần giải quyết các vấn dề cơ sở kỹ thuật cũng như cơ sở kinh tế phù hợp 
với điều kiện thiên nhiên vùng biển phía Bắc Việt Nam, thay đổi hẳn phương 
thức khai thác tự nhiên cổ truyền nâng cao năng suất sản lượng cũng như giá 
trị kinh tế của sản phẩm. 

4. Những kết quả điều tra đánh giá tiềm năng nguồn lợi môi trường nuôi trồng hải 
sản ở vùng triều cửa sông ven biển phía Bắc Việt Nam, cho thấy vốn môi 
trường nuôi (nhiệt độ, độ mặn, cơ sở thức ăn tự nhiên, nguồn giống thuận lợi 
cho phát triển đối tượng nuôi) trước hết cho tôm biển là có song cho tới nay 
hiệu quả sử dụng còn chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình này, theo 
ý chúng tôi, là do phương thức sử dụng vốn môi trường nuôi cho tới nay còn 
chưa phù hợp với đặc trưng qui luật biến động điều kiện sinh thái môi trường 
nuôi thực tế của vùng triều cưa sông phía Bắc Việt Nam. Nuôi trồng hải sản ở 
đây hiện nay còn mang nhiều tính chất kinh nghiệm, theo phương thức tự 
nhiên, chưa tạo ra được những mồ hình nuôi thích hợp, tận dụng được các mặt 
thuận lợi, tránh được các mặt không thuận lợi, để có thế đạt hiệu quả cao trong 
sản xuất, cả về sản lượng và chất lượng sản phẩm nuôi. Bên cạnh đó, các vấn 
đề về chế biến bảo quản, tiêu thụ, giá cả, cũng chưa giải quyết được đầy đủ. 
Những nguyên nhân trên đây cùng với các vấn đề kinh tế xã hội khác đã làm 
cho ngành nuôi trổng hải sản và cả khai thác đặc sán vùng triều ở ven biển phía 
Bắc Việt Nam cho tới nay còn chậm phát triển, chưa có được nhịp độ phát 
triển, hiệu quả kinh tế như ở vùng phía Nam. 

5. Để có thể đưa ngành nuôi trồng hải sản ở ven biển phía Bác lên nhịp độ phát 
triển mới, cần tạo ra phương thức nuôi trồng mới phù hợp với đặc trưng điều 
kiện thiên nhiên ven biển phía Bắc, nhằm sử dụng có hiệu quả cao vốn môi 
trường nuôi, nâng cao sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm để đạt hiệu quả 
kinh tế cao, cần có những đổi mới cơ bản về phương thức sử dụng cũng nhu 
biện pháp kỹ thuật trong nuôi trồng hải sản. Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu 
của đề tài, có thể nêu lên những ý tưởng chính về vấn để trên. 

a. Do tính chất thiếu ổn định của điều kiện tự nhiên ở vùng triều cửa sống ven 
biển phía Bắc (bão, lạnh, nước lũ, tầng sinh phèn ở nền đáy), cần tạo ra những 
qui trình nuôi nhanh, thu hoạch nhanh, với những sản phẩm có giá trị hàng hóa 
cao, sản lượng cao, để có thể nhanh chóng bù lại vốn đầu tư ban đầu, tránh 
khỏi thua lõ do thiên tai, bão, lũ, lụt và các nguyên nhân đột xuất khác. 
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b. Để đạt yêu cầu trên, vấn đề trước hết phải giải quyết là con giống. Cần nghiên 
cứu để đưa vào nuôi trồng ở ven biển phía Bắc giống tôm mới có giá trị sản 
phẩm cao hơn, sức chịu đựng tốt hơn với nhiệt độ thấp, độ mặn thấp thay thế 
cho nguồn giống tôm tự nhiên hiện nay, chủ yếu là tôm rảo, tôm bạc giá trị 
thấp. M ở rộng sản xuất giống nhân tạo với qui mô và phương thức thích hợp, từ 
dân dã đến hiện đại, để đảm bảo mật độ tôm nuôi cần thiết nhàm tăng nhanh 
sản lượng tôm nuôi. 

Những loài tôm có khả năng đáp ứng yêu cầu trên đây, như Penaeus japonicus, 
p. Orientalis...có ở vùng biển nước ta, là đối tượng nuôi hiện nay ở vùng cận 
nhiệt đới phía Bắc (Trung Quốc, Nhật,...) cần được nghiên cứu trong việc thay 
thế con giống trong nuôi tôm ở vùng ven biển phía Bắc nước ta. 

c. Cùng với việc giải quyết vấn đề giống, trong khi phát triển nuôi quảng canh có 
cải tiến để tận dụng môi trường nuôi cần đưa nhanh qui trình nuôi tóm bán 
công nghiệp hoặc công nghiệp ở mức độ bán thâm canh hoặc thâm canh vào 
nuôi trồng hải sản ở ven biển phía Bắc, với những biện pháp bổ sung thức ăn 
chế biến, tăng cường lưu thông nước, chống dịch bệnh... theo phương thức 
thích hợp với điếu kiện môi trường sinh thái và kinh tế xã hội ở từng khu vực, 
với thời vụ nuôi trổng phù hợp với qui luật biến động điều kiện tự nhiên ở đây, 
trước hết là nhiệt độ và độ mặn nước. 

Chúng tôi cho rằng: trong điều kiện môi trường sinh thái thiếu ổn định, diễn 
biến nhanh, như ở vùng phía Bắc, phương thức nuôi tự nhiên, năng suất rất 
thấp, sản phẩm nuôi kém giá trị, thu hoạch chậm, như đã tồn tại hàng vài chục 
năm nay ở vùng này, là không thích hợp, khó đảm bảo an toàn cho sản xuất, 
hiệu quả kinh tế không cao và không chắc chắn, không những ảnh hưỏng xấu 
đối với phát triển sản xuất mà cả đối với tâm lý của người ven biển. 
Có thể nói rằng: nuôi trồng hải sản ven biển phía Bắc chỉ có thể phát triển 
mạnh thành một ngành kinh tế quan trọng như ở vùng phía Nam hiện nay, nếu 
thay đổi được phương thức nuôi tự nhiên, kém hiệu quả hiện nay bằng phương 
thức bán công nghiệp hoặc công nghiệp ở mức độ bán thâm canh hoặc thâm 
canh. 

6. Với kết quả điều tra khảo sát môi trường sinh thái và năng suất sản lượng nuôi 
trồng (chủ yếu là tôm nuôi) ở gần 20 đầm nuôi ở các khu vực khác nhau từ 
Quảng Ninh tới Thanh Hóa, sử dụng phương pháp thống kê và phương pháp 
mô hình toán, tham khảo các tư liêu liên quan ở một số nước trong khu vực, có 
thể xác định các chỉ tiêu về điều kiện môi trường sinh thái cần bảo đảm cho 
một đầm nuôi ở mức độ quảng canh đạt hiệu quả cao và bán thâm canh, trong 
điều kiện tự nhiên ven biển phía Bắc Việt Nam. So với các chỉ tiêu của các tác 
giả khấc đưa ra trước đây, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tế sản xuất, có 
thể khẳng định rằng các chỉ tiêu này của đề tài dưa ra là có cơ sở hơn. Tuy 
nhiên giá trị của các chỉ tiêu này cũng còn cần phải được kiếm nghiệm trong 
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thực tiễn sản xuất, mặt khác, các chỉ tiêu này mới chí chú ý tới đối tượng nuôi 
là tôm, chưa chú ý được đầy đủ tới các đối tượng khác. Đây là phần hạn chế 
của phần kết quả này. 

7. Một vấn đề quan trọng trong phương hướng phát triển nuôi trồng hải sản ở vùng 
ven biển phía Bắc (và cả phía Nam) là cần tạo ra các mô hình nuôi trồng đa 
canh, với đối tượng nuôi đa dạng hom, trên toàn cục cũng như cho từng khu 
vực, từng đầm nuôi cụ thổ. Phương thức nuôi trồng đa dạng về đối tượng thay 
cho phương thức gần như độc canh hiện nay, chủ yếu chỉ là con tôm và rong 
câu, phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên đa dạng, thiếu ổn định để vừa đảm bảo 
tăng tổng sàn lượng, vừa đảm bảo an toàn về mặt kinh doanh, cạnh tranh thị 
trường thế giới trong tình hình hiện nay, tận dụng vốn môi trường nuôi và nhân 
lực. 

8. So với hệ sinh thái vùng' triều cửa sông phía Bấc Việt Nam, cấu trúc và biến 
động hệ sinh thái cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai - như một điểm đại điện của 
vùng phía Nam, có nhiều sai khác cơ bản. Địa hình và địa mạo thấp với mạng 
kênh, rạch đày đặc, chế độ bán nhật triều là điều kiện để tác động của biển 
mạnh mẽ hơn đối với hệ sinh thái. Chế độ khí hậu nhiệt đới điển hình, với điều 
kiện thời tiết ôn hòa nhiệt độ tương đối ít biến đổi trong năm, đã loại trừ bớt 
một số mặt không thuận lợi đối với nuôi trồng hải sản đã gặp ở vùng phía Bắc, 
như mùa đông lạnh, bão thường xuyên. Độ mặn của nước và đất, ở đây trở 
thành nhân tố chủ đạo trong biến động phân bố và phát triển của thủy sinh vật. 
Các nhân tố có thể gây tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái cần được chú ý là: 
nền đất chưa ổn định có tầng sinh phèn dưới sâu, hồ chứa nước Trị An, nước 
thải Thành phố và việc chặt phá rừng ngập mặn để đắp đầm nuôi tôm. 

9. Tiềm năng nguồn lợi của hệ sinh thái cần được đánh giá đầy đủ hơn, cả về 
nguồn lợi sinh vật khai thác tự nhiên và nguồn lơi môi trường nuôi trồng hải 
sản. Sơ bộ có thể thấy các mặt thuận lợi cho việc mở rộng nuôi quảng canh, 
đồng thời có cơ sở để đầu tư kỹ thuật phát triển nuôi bán thâm canh. 

Để đạt các mục tiêu trên cần nghiên cứu làm rõ hem những vấn đê cơ bản vẻ các quá 
trình sinh thái, đánh giá tiềm năng nguồn lợi thiên nhiên, cũng như một số vấn 
đề biện pháp kỹ thuật cho phát triển nuôi trồng hải sản đạt hiệu quả cao trong 
hệ sinh thái tiêu biểu này. 

10. Lần đầu tiên đã xây dựng bức tranh tổng thể về yếu tố sinh thái môi trường 
vùng cát Quảng Nam - Đà Nang bao gồm các yếu tố: Thổ nhưỡng, địa chất địa 
mạo, thảm thực vật, khí hậu thủy văn, thủy lợi và cảnh quan sinh thái vùng cát 
Quảng Nam - Đã Nang. Hàm lượng đạm, lân kali, mùn trong đất cát rất nghèo 
tình hình sản xuất và sử dụng đất không đồng nhất nên cần có qui hoạch khai 
thác tiềm nâng vùng cát. 
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11. Mùa khô vùng cát khô hạn, mùa mưa úng lũ. Dòng chảy tác động mạnh đến 
vùng cát, việc xây dựng cơ bản, đường sá, cầu cống, cảng và các công trình 
công cộng cần chú ý đến địa chất, địa mạo và động lực học từng chỗ từng nơi. 

12. Động vật vùng cát Quảng Nam - Đà Nang không phong phú (trên 60 loài) 
thực vật có 353 loài. Cây trồng vật nuôi hiện nay bố trí chưa thích hợp. Nên bố 
trí cơ cấu cây trồng theo mô hình Nông - Lâm kết hợp để cải tạo môi trường 
vùng cát với 48 sinh cảnh khác nhau. 

13. Dân cư vùng cát Quảng Nam - Đà Nang tương đối đông đúc (mật độ dân vùng 
cát 480 - 500 người/km2). Kinh tế nhiều thành phần. Nhiều thành phố, thị xã 
lớn ở vùng cát có khu du lịch, bãi tắm, di tích lịch sử Hội A n , Non Nước,,., khu 
công nghiệp, sân bay Đã Nang,... nên cần có chính sách phù hợp để khuyến 
khích khai thác vùng cát này. 

14. Cần tiếp tục nghiên cứu xác định mô hình cho từng tiểu vùng sinh thái và lập 
luận chứng khoa học kỹ thuật cho việc sử dụng hợp lý vùng cảnh quản, chống 
tình trạng hoang hóa hiện còn nhiều ở vùng cát Quảng Nam - Đà Nang. 

15. Vùng biển Việt Nam với những điều kiện thiên nhiên nhiệt đới, có hệ sinh thái 
san hô phát triển, cả ở ven bờ, ven các đảo ven bờ và vùng khơi. về mặt thành 
phần loài, khu hệ san hô biển Việt Nam có thể coi là giàu, tương đương với các 
khu vực giàu san hô khác của vùng Tây Thái Bình Dương, về cấu trúc rạn tuy 
không có các kiểu bờ chắn đồ sộ, nhưng cũng có các kiểu cấu trúc đa dạng 
điển hình: Kiểu rạn riềm hở, kín và nửa kín (ven biển miền Trung), đáy cứng, 
đáy xốp (vịnh Thái Lan) kiểu rạn nền và cả kiểu đảo san hô vòng ở vùng khơi. 
Tuy nhiên, do tác động của các yếu tố tự nhiên, nhất là thủy động lực và nền 
đáy cấu trúc rạn thường biến đổi, có khi không có đu các thành phần như ở các 
rạn san hô điển hình. 

16. San hô ở vùng biển phía Bắc Việt Nam (vịnh Bắc Bộ) kém phát triển so với 
vùng biển phía Nam (biển miền Trung và vịnh Thái Lan), nghèo hẳn về thành 
phần loài, kém đa dạng về các kiểu cấu trúc rạn cũng như kém về độ lớn và độ 
phủ của các rạn điều này có liên quan tới điều kiện nhiệt độ thấp về mùa đông. 
độ mặn thấp về mùa mưa và độ trong kém trong điều kiện vịnh nửa kín của 
vịnh Bắc Bộ. 

17. Quần xã sinh vật rạn san hô rất phong phú, bao gồm các nhóm động vật giáp 
xác, thân mềm, da gai, cá san hô, rong biển,... có giá trị kinh tế cao, ngoài bản 
thân san hô. Nguồn lợi này hiện nay, một mặt có những nhóm đang bị khai 
thác quá mức vô tổ chức, mật khác, có những nhóm khác lại chưa dược khai 
thác như cá cảnh san hô, sứ dụng rạn san hô vào thăm quan du lịch dưới nước. 
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18. Các nhân tố sinh thái tự nhiên và nhân tác chủ yếu tác động xấu và làm suy 
thoái các hệ sinh thái san hô trong vùng biển nước ta hiện nay là: 

a. Các nhân tố tự nhiên: Ngoài nhiệt độ, độ mặn thấp (ở vùng biển phía Bắc) còn 
có bão, lụt, trong mùa mưa các dòng biển đất từ bờ biển tràn xuống do rừng 
ven biển bị chặt phá. 

b. Các nhân tố nhân tác: Khai thác bừa bãi san hô, tóm, cua,... sông trên rạn để 
làm đặc sản và làm mỹ phẩm phục vụ du lịch. Khai thác đá vôi san hô làm xi 
măng, vật liệu xây dựng à các tỉnh ven biển miền Trung. Dùng chất nổ đánh cá 
trên rạn san hô, tàn phá rạn. 

19. Nhìn chung hệ sinh thái san hô ven bò trong vùng biển nước ta hiện nay có thể 
nói là đang ở tình trạng báo động, đặc biệt là ở các vùng du lịch lớn như Quảng 
Ninh, Nha Trang, Côn Đảo,... đo tác động tổng hợp các nhân tố sinh thái tiêu 
cực nói trên. Các qui định bảo vệ san hô hiện này của nhà nước và địa phương 
ban hành còn chưa đầy đủ hoặc chưa được chú ý vì vậy còn chưa có hiệu lực. 

20. Để tránh những tổn thất lớn khó cứu vãn được đối với nguồn lợi san hô vùng 
biển nước ta, góp phần bảo vệ hệ sinh thái san hô trên toàn đại dương nói 
chung có thể nêu các kiến nghị sau: 

a. Cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ các hệ sinh thái san hô vốn có một vai 
trò quan trọng trong môi trường sống biển và đối với nguồn lợi sinh vật biển 
nói chung. Cần sớm có các biện pháp hữu hiệu hơn nữa, trước hết ngăn chặn 
các tác động nhân tác đang hủy hoại các rạn san hô trong vùng biển nước ta 
như hiện nay. 

b. Cần cấp bách xây dựng một số khu bảo tổn ở biển bao gồm cả san hô, để bảo 
vệ nguồn gen, bảo vệ tình trạng nguyên vẹn của rạn san hô ở các khu vực này 
phục vụ mục đích khoa học, kinh tế lâu dài, kết hợp công tác nghiên cứu với 
du lịch. Đối với các rạn san hô ở biển ven bờ. Căn cứ trên các tư liệu khảo sát 
hiện có trước mắt xin đề xuất 2 khu bảo tồn rạn san hô nên xây dựng: 

K h u 1: Khu vực đảo phía đông nam đảo Cát Bà (Thuộc vườn quốc gia Cát Bà) 
Hải Phòng, đại diện cho vùng biển phía Bắc. 

Khu 2: Khu vực hòn Bảy Cạnh, thuộc Côn Đảo tiêu biểu cho vùng biển phía 
Nam. 

21. Để có thể hiểu biết được đầy đủ hơn, toàn diện hơn về hệ sinh thái san hô, cần 
có sự quan tâm đầu tư về đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn về san hô, đòi 
hỏi phải có những điều kiện đặc biệt về thể chất và chuyên môn, hiện nay ở 
nước ta còn rất ít, cũng như đầu tư về trang bị kỹ thuật, đòi hỏi phải có những 
điều kiện kỹ thuật nghiêm ngặt, như trang bị lận sâu, chụp ảnh dưới sâu,... chỉ 
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với điều kiện như vậy mới có thể chủ động tổ chức nghiên cứu san hô có hiệu 
quả cao,đặc biệt là các quá trình sinh trưởng, phát triển khả năng phục hồi, 
quan hệ với môi trường sinh thái của san hô, sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn 
lợi hệ sinh thái san hô trong vùng biển nước ta. 

IV. CÁC SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

D A N H SÁCH C Á C BÁO C Á O K H O A H Ọ C BỘ PHẬN C Ủ A ĐỂ TÀI 
48B.04.02 

A, Đ ề mục hệ sinh thái vùng triều 

1. Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Xuân Dục, Hồ Thanh Hải , Nguyễn Khắc Khôi, 
Nguyễn Kiêm Sơn, Phan Văn Mạch, Phạm Đình Trọng, Chu Văn Thuộc 
1990. 
Đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên, và nguồn lợi sinh vật hệ sinh thái 
vùng triều cửa sông phía Bắc Việt Nam và phương hướng sử dụng hợp lý 
nguồn lợi. 

2. Nguyễn Xuân Dục 1990. 
Nguồn lợi đặc sản động vật vùng triều phía Bắc Việt Nam. 

3. Nguyễn Xuân Dục, Phan Văn Mạch 1990. 
Cơ sở thức ăn trong hệ sinh thái vùng triều phía Bắc Việt Nam. 

4. H ỗ Thanh Hải, Phạm Đình Trọng 1990. 
Nguồn lợi tôm, cá giống trong hê sinh thái vùng triều phía Bắc Việt Nam và 
khả năng sử dụng. 

5. Nguyễn Khắc Khôi 1990. 
Thực vật vùng ven biển phía Bấc Việt Nam. 

6. Nguyễn Kiêm Sơn, Trần Anh Tuấn 1990. 
Xây dựng mô hình đầm nuôi hải sản đạt hiệu quả cao. 

7. Đoàn Cảnh, Phạm Văn Miên, Bùi Lai, Đỗ Bích Lộc, Phạm Bách Việt, Nguyễn 
Thị Lan, Phạm Gia Hiền 1990. 
Đặc điểm hệ sinh thái vùng cửa sông Sài Gòn Đồng Nai và nghề nuôi tôm 
tại huyện Duyên Hải. 

B. Đề mục hệ sinh thái vùng c á t 

1. Trần Ngọc Ninh và cộng tác viên 1989. 
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Nghiên cứu một số điều kiện sinh thái và hiện trạng sử dụng vùng cát ven biển 
Quảng Nam - Đà Nang. 

2. Trần Ngọc Ninh và công tác viên 1990. 
Báo cáo kết quả nghiên cứu sử dụng hệ sinh thái vùng cát ven biển Quảng 
Nam - Đã Nấng. 

3. L ạ i Huy Anh 1989. 
Địa chất địa mạo vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà Nang, 

4. Vũ Đình Hải, Nguyễn Minh Tâm 1989. 

Đặc Điểm khí hậu vùng cát Quảng Nam - Đà Nang. 

5. Bùi Ngọc Lẫy 1989. 

Động vật trên cạn và vật nuôi ở vùng cát Quảng Nam - Đà Nang. 

6. Huỳnh Tấn Liên 1989. 

Đặc điểm phân bố mức nước và khả năng nguồn nước ngầm vùng cát ven 
biển Quảng Nam - Đà Nang. 

7. KS. Lê Quang Toàn và cộng tác viên 1989. 

Hiện trạng thủy lợi vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà Nang. 

8. Trần Tý 1989. 

Thảm thực vật vùng cát ven biển Quảng Nam - Đà Nấng. 

9. Trần Tý, Trần Ngọc Ninh 1989. 

Cảnh quan sinh thái vùng cát Quảng Nam - Đà Nang. 

c. Đ ề m ụ c h ệ sinh thái san hô 

1. Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Huy Yết 1990. 
Nghiên cứu sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ Việt Nam, đề xuất biện 
pháp sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn lợi. 

2. Võ Sĩ Tuấn 1990. 

Rạn san hô ven biến Nam Việt Nam - Những nghiên cứu cơ bản. 

3. Nguyễn Huy Yết, Lăng Văn Ken 1989. 
Kết quả nghiên cứu sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ phía Bắc. 
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Đ Ể TÀI 48B.05.01 

ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên dải ven biển và hải đảo 
ven bờ. Mã số: 48B.05.01 

2. Thời gian thực hiện: 1988 - 1990 

3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Việt Nam - Trung tâm Địa lý - Tài nguyên 

4. Ban Chủ nhiệm đề tài 
- Chú nhiệm: TS. Lê Đức A n 

- Phó Chủ nhiệm: PTS. Nguyễn Thế Thôn 

5. Cán bộ tham gia 
KS. Nguyên Bá Nhuận, PTS. Trần Quang Ngãi, KS. Nguyễn Hồng Sơn. 

6. Mục tiêu và nhiệm vụ 
Mục tiêu của đề tài 48B.05.01 là cung cấp tài liệu tổng hợp về điều kiện tự nhiên 
dải ven biển và hải đảo ven bờ làm cơ sở cho công tác quy hoạch và đề xuất luận 
cứ khoa học cho việc xác định phương hướng phát triển kinh tế các địa phương 
ven biển. 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lãnh thổ có ranh giới bao gồm toàn bộ các 
huyện ven biển, kể cả huyện đảo (đề tài, như tên gọi, không có nhiệm vụ nghiên 
cứu phần biển nông ven bờ).. Lãnh thổ đó có 115 huyện thị với diện tích khoảng 
5,7 triệu ha và 18 triệu d â n / 0 

Trên phạm vi của lãnh thổ này, trong suốt quá trinh thực hiện đề tài, chưa có một 
chương trình điều tra tổng hợp nào đã hoàn thành. Tuy nhiên tại đây đã có những 
công trình điều tra cơ bản về địa chất, địa mạo, thổ nhưỡng, cũng như những 
nghiên cứu chuyên đề về các yếu tố tự nhiên khác như khí hâu, thủy vãn, thảm 
thực vật v.v... Với kinh phí quá ít ỏ i , đề tài không thể tổ chức điều tra khảo sát thu 
thập số liệu mới. Để thực hiện mục tiêu đề ra, chúng tồi đã tiến hành: 

"'Số huyện, xã ven biển có thể sai khác trong các báo cáo thuộc các đẻ tài khác nhau trong 
Chương trình, do quan niệm khác nhau của các tác giả về giới hạn vùng lãnh thổ ven biển. 

http://48B.05.01
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1. Tổng hợp tài liệu đã có về điều kiện tự nhiên ở mức độ khái quát cho toàn dải 
ven biển có kết hợp bổ sung bằng tư liệu viễn thám và một số hành trình kiểm 
tra. 

2. Thông qua hợp đồng vói các địa phương, tiến hành khảo sát chi tiết một số 
huyện trọng điểm đại diện cho các vùng lãnh thổ khác nhau. 

3. Xây dựng các bản đồ tổng hợp và đánh giá mức độ thuận lợi của điều kiện tự 
nhiên cho phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, đề xuất về cơ cấu kinh tế các 
huyện ven biển. 

l i . CÁC K Ế T QUẢ NGHIÊN c ứ u CHỦ YẾU 
Đề tài đã hoàn thành các báo cáo chuyên đề trên các bản đồ tỷ l ệ 1/250.000 và 
nhỏ hơn về: 1. Địa chất và khoáng sản; 2. Các yếu tố cấu trúc tân kiến tạo; 3. Địa 
chất công trình; 4. Địa chất thủy văn; 5. Địa mạo; 6. Đất; 7. Phân bố độ mặn; 8. 
Chế độ nước vùng cửa sông ven biển; 9. Khí hậu; 10. Thảm thực vật; l i . Cảnh 
quan; 12. Cảnh quan du lịch. Cũng đã hoàn thành 6 tập báo cáo về các huyện cẩm 
Phả, Tiền Hải , Nghĩa Hưng, Quỳnh Lưu, Sông Cầu và các đảo ven bờ. Và cuối 
cùng là một tập báo cáo tổng hợp, đánh giá điều kiện tự nhiên và đề xuất về 
phương hướng phát triển kinh tế các huyện ven biển. Toàn bộ tài liệu có 1790 
trang đánh may và 75 bản đồ, sơ đồ các tỉ lẹ từ 1/10.000 đến l/í.ooo.oỏo. 

Một sản phẩm rất quan trọng của đề tài là kết quả nghiên cứu đã và đang được 
triển khai trong sản xuất ở một số huyện như Quỳnh Lưu, Sông Cẩu, v.v... Đó là 
điều mà chúng tôi luôn phấn đấu trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. 

Phần 1: Đạc điểm điều kiện tự nhiên dải ven biển và hải đảo ven bờ 

/ . / . Đặc điểm các yếu tố điều kiện tụ nhiên 

ì. Ở dải ven biển có mặt hầu như toàn bộ các thành tạo địa chất của Việt Nam, có 
tuổi từ cổ nhất đến trẻ nhất với thành phần thạch học đa dạng; chúng phân bố 
khác nhau đáng kể theo lãnh thổ, hình thành 6 vùng: Đông Bắc bộ, đồng bằng 
Bắc bộ và Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam 
Bộ. Dải ven biển cắt qua nhiều hệ thống đứt gãy qui mô khác nhau, hình thành 
các khối có cự ly dịch chuyển tân kiến tạo khác nhau, phân dị mạnh, phát triển 
rộng rãi phun trào núi lửa bazan trẻ (N-Q) có mức độ nguy hiểm động đất cao 
và khá cao (cấp 7, cấp 8). 

Điều kiện địa chất công trình nhìn chung là phức tạp với các nhóm đất rời, đất 
dính và đất có trạng thái và tính chất đặc biệt (như bùn, than bùn). 
Có 11 tầng chứa nước, trong đó các tầng chứa nước lỗ hổng - khe nứt được sử 
dụng khai thác nhiều. 



DỂ TÀI 48B.05.01: Nghiên cứu đánh giá diều kiện tự nhiên dái ven biển, hỏi đ à o ven bò 275 

2. Địa hình dải ven biển đa dạng, hơn bất kỳ lãnh thổ nào có điện tích tương tự, 
với 41 kiểu địa hình núi, đồng bằng và đáy biển nông và 8 bậc địa hình chính. 
Có 8 kiểu bò biển khác nhau. Từ Hải Ninh đến Hà Tiên có thể chia ra lo đoạn 
bờ khác nhau theo đặc điểm nguồn gốc hình thái. Cũng theo đặc điểm nguồn 
gốc hình thái và lịch sử phát triển, có thể chia ra 11 loại hình thủy vực khác 
nhau thuộc 3 nhóm cửa sông, đầm phá và vũng vịnh. 

Đặc điểm chung nhất của địa hình dải ven biển là: Phân đới theo chiều biển lục 
địa và bắc nam; biến động mạnh và mang đậm nét của địa hình miền nhiệt đới. 
Dải ven biển có thể chia thành 36 vùng và 6 miền địa mạo. 

3. Khí hậu dải ven biển thuộc nhiệt đới gió mùa, bị phân hóa sâu sắc và biến động 
mạnh. Các yếu tô đặc trưng của khí hậu thay đổi mạnh mẽ theo phương bắc-

nam và phân hóa theo chiều biển - lục địa, theo dải cao và hướng núi. Kết quả 
của sự phân hóa đó là đã hình thành 12 kiểu và 27 loại sinh khí hậu khác nhau. 
Chế độ triều ở ven bờ biển Việt Nam rất đa dạng và có nhiều nét đặc sắc với đủ 
4 loai thủy triều khác nhau. Có thể chia đới bờ thành 8 đoạn có chế độ triều 
khác nhau, trong đó chủ yếu là nhật triều và nhất triều không đều. 
Chế độ nước vùng cửa sông ven bờ cũng phân hóa phức tạp, phụ thuộc vào chế 
độ triều, biên độ triều, chế độ lũ và hình thái cửa sông. Nhìn chung sự phân bố 
dòng chảy mặt trên dải ven biển phù hợp với sự phân bố lượng mưa, thay đổi 
trong giới hạn khá rộng (từ 5 đến 70 1/s km 2). Xâm nhập mặn vào các cửa sông 
phụ thuộc vào đặc điểm độ mận của các thủy vực, vào độ dốc và đặc trưng 
thủy lực của các sông. Mặn xâm nhập khá sâu ở đồng bằng Nam Bộ (mùa cạn 
trên sông Sài Gòn độ mặn 47«, vào sâu 60km). 

4. Ở dải ven biển phân bố gần đầy đủ các loại hình đất phát sinh đã gặp trên toàn 
quốc với 15 nhóm và 37 loại đất, trong đó có các loại quan trọng: đất cát, đất 
mặn, đất phèn, đất phù sa, đất xám bạc mầu và đất đỏ vàng. Sự phân hóa và đa 
dạng của các nền đá mẹ, địa hình và khí hậu ở đây có ảnh hướng quyết định tới 
sự hình thành lớp phủ thổ nhưỡng với phong phú loại hình. 
Lớp phủ thực vật dải ven biển gồm 28 kiểu thảm khác nhau, bị biến động 
mạnh do khai thác quá mức, do đốt chặt làm nương rẫy, đầm nuôi thủy sản và 
do chiến tranh. Sự phân bố và biến đổi của lớp phủ thực vật và thổ nhưỡng ở 
dải ven biển tuân theo các qui luật rõ ràng: theo chiều biển-lục địa, theo chiều 
bắc nam, theo đai cao và hướng xa dẩn dòng chảy. 

5. Do kết quả tác động lẫn nhau của các yếu tố tự nhiên nêu trên và sự phân hóa 
của chúng theo chiêu nằm ngang, lãnh thổ dải ven biển được chia thành 3 lớp 
cảnh quan, 8 phụ lớp, 34 kiểu cảnh quan chính và 146 dạng cảnh quan. 

6. Các đảo ven bờ có điện tích và độ cao rất khác nhau, được cấu tạo bởi các đá 
trầm tích (vịnh Hạ Long, vịnh Thái Lan) và đá macma các loại (miền Trung). 
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Chúng thường có đỉnh khá bằng phảng với các sườn dốc do mài mòn, đổ lở. 
Trên các đảo ven bờ có nắng nhiều, lượng mưa phong phú (trừ đảo Phú Quí), 
độ ẩm cao, gió đều và mạnh. Trên các đảo, đất phát triển yếu do bóc mòn 
mạnh mẽ. gồm 19 loại đất khác nhau. Đất thường chua, nghèo chất dinh 
dưỡng, tầng mỏng. Đã mô tả 24 tổ hợp quần xã và quần xã thực vật khác nhau 
trên các đảo. Trong 1990 số hiệu tiêu bản đã thu thập có 997 loài, 578 chi, 146 
họ thuộc 5 ngành thực vật là hạt kín, hạt trần, thông đất, khuyết lá thông và 
dương si. Trên các đảo vắng hoặc hiếm các họ có các loài cây gốc như Dẻ, 
Long Não, v.v... Thực vật còn tương đối tốt ỏ đảo Bảy Cạnh và Thổ Chu. Quần 
cư thú trên các dải ven bờ có số lượng loài hạn chế, câu trúc nhóm loài ít đa 
dạng. Bù lại, mật độ của một số nhóm thú có phần cao hơn so với đất liền. 

Đối với các đảo ven bờ phục hồi và bảo vệ rừng là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay, 
có thể trồng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm ở một số nơi. 

1.2. Những đặc điểm chung của mói trường địa lý dải ven biển 
Qua tài liệu trình bầy ở trên có thể rút ra 2 đặc điểm cơ bản nhất của dải ven biển, 
đó là tính chất biến động mạnh mẽ và tính chất phong phú, đa dạng của điều kiện 
tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

ỉ. Tính chất biến động mạnh mẽ, của dải ven biển do vị trí địa lý của nó quyết định, 
nằm ở nơi tiếp súc của các quyển đá, nước, khí, sinh, cộng với sự tác đóng 
ngày càng mạnh mẽ của con người. Tính chất biến động đó được thể hiện ở đới 
bờ không Ổn định, thường xuyên chịu tác động của sóng, gió, bão, nước dâng, 
lụt; hình thái địa hình biến đổi nhanh do các quá trình ngoại sinh mạnh mẽ; lớp 
phủ thổ nhưỡng và thảm thực vật, như trên đã trình bày, cũng bị biến động 
mạnh theo không gian và thời gian, làm suy giảm nhanh chóng chất lượng môi 
trường. Những yếu tố khí tượng, thủy văn là tác nhân gây biến động, cũng thay 
đổi không ngừng theo thời gian. 

Nghiên cứu và phân tích các tài liệu về các vùng bồi tụ và xói lở bờ biển có. thể 
nhận thấy. 

• Tốc độ tích tụ tại các vùng bờ bồi tụ có xu thể châm lại dần, 
*> Có nhiều đoạn bờ tích tụ chuyển sang bị mài mòn, trong khi rất ít 

đoạn bờ xói lở được chuyển thành bồi tụ. 
•í* Chiều dài bờ và diện tích vùng bị xói lở có xu thể tâng lên. 
•ĩ* Bờ xói lở phát triển mạnh ở ven đổng bằng Bắc bộ và Nam Bộ, nơi 

vốn tích tụ mạnh. Đồng thời cũng thấy phát triển mạnh ở Trung 
Bộ, nơi có đường bờ vốn ổn định. 

Từ các nhận xét nêu trên có thể đi đến kết luận là quá trình xói lở bờ biển Việt 
Nam có xu thể gia tăng trong thời gian gần đây. Có thể có nhiều nguyên nhân 
cục bộ khác nhau (kiến tạo, nhân sinh..), nhưng có thể giả thiết rằng xu thế đó 
xẩy ra trong một nền chung - mực nước đại dương đang được dâng lên. Vấn để 
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này cần được tổ chức nghiên cứu đổng bộ và có hệ thống, về mặt địa hình, 
những biến động thường xuyên xẩy ra ờ dải ven biển có thể kể đến đá đổ, dòng 
bùn đá, cát bay - cất chấy. Dòng bùn đá do lũ đã được khảo sát ỏ Sông Cầu, 
gây ra nhiều tác hại lớn, phá hủy nhà cửa, ruộng vườn và đường giao thông. Ở 
đây mạng sông dạng nan quạt, điển hình cho các lưu vực nhỏ khép kín, ngắn, 
dốc ở Trung Trung Bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho lũ bùn đá phát sinh. Hiện 
tượng cát bay - cát chấy xẩy ra trên suốt dải ven biển miền Trung, mạnh mẽ 
hem cả thuộc ven biển các tỉnh Bình - Trị - Thiên và Thuận Hải , vùi lấp ruộng 
vườn và đường giao thông. 

Những biến động có tính chất thiên tai như bão, dông, lũ lụt nước dâng ở dải ven 
biển gây tác hại vô cùng lớn và nghiêm trọng, gây ra nhiều thiệt hại về người và 
của. Những biến động nêu trên là những mặt tiêu cực, hạn chế của điều kiện tự 
nhiên, là những khó khăn lớn cho công cuộc phát triển - kinh tế - xã hội địa 
phương ven biển. Cũng cần nhấn mạnh là trong nhiều trường hợp con người cũng 
đã tác động làm cho những mặt tiêu cực đó trở nên trầm trọng thêm, làm môi 
trường sống ngày thêm suy thoái. 

2. Tính chất phong phú và đa dạng của điểu kiên tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên 

Ở dải ven biển có nguồn tài nguyên phong phú và nhiều loại. Tài nguyên 
khoáng sản ở đây đầy đủ về chủng loại và phong phú về số lượng, với hơn 500 
mỏ và điểm quặng của 64 loại khoáng sản thuộc các nhóm nhiên liệu, kim 
loại, không kim loại, vật ỉiệu xây dựng, đá quí, nước nóng và nước khoáng. 
Đặc biệt dải ven biển có ưu thế về một số loại khoáng sản so với toàn quốc, 
như về nhiên liệu, sắt, vật liệu xây đựng, sa khoáng. Nhìn chung các mỏ và 
điểm quặng phân bố tương đối đều trên chiều dài của dải ven biển (trừ 2 đồng 
bàng lớn) giúp các địa phương có điểu kiện mở rộng công nghiệp khai khoáng 
ở qui mô thích hợp. Tài nguyên đất dải ven biển da dạng, phức tạp, cũng có 
nhiều mạt hạn chế. 

Tài nguyên sinh vật ở dải ven biển phong phú về chủng loại, trong đó có ý 
nghĩa kinh tế lớn hem cả là tài nguyên các hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi triều 
cửa sông và đầm phá. Tuy nhiên tài nguyên này chưa được bảo vệ và khai thác 
tốt. 
Dải ven biển cũng có ưu thế về tài nguyên du lịch, hơn hẳn các khu vực khấc 
của đất nước với những bãi biển đẹp, nhiều hang động, thắng cảnh, các rừng 
cấm, vườn quốc gia và nhiều nguồn nước khoáng v.v... cũng như nhiều di tích 
vãn hóa, lịch sử (cố đô Huế, Tháp Chàm, Côn Đảo, v.v...). 

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên dải ven biển cũng thuận lợi cho ngành giao 
thông vận tải với những hải cảng lớn và đường giao thông thủy, bộ quan trọng. 
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1.3. Phản vùng địa lý tự nhiên 
Do kết quả của sự phần hóa sâu sắc điều kiện tự nhiên, lãnh thổ dải ven biển được 
chia thành 2 miền, 8 khu và 66 vùng tự nhiên. Dẫy Bạch Mã, Hải Vân là ranh giới 
của 2 miền. Các khu tự nhiên bao gồm: khu Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng, 
Thanh - Nghệ, Bình - Trị - Thiên, Đà Nang - Khánh Hòa, Phan Rang - Vũng Tàu, 
Duyên Hải - Hà Tiên và khu Phú Quốc. Miền tự nhiên miên Bắc có 32 vùng và 
Miền Nam có 34 vùng. Đó là những đơn vị lãnh thổ sẽ được sử dụng để đánh giá 
mức độ thuận lợi đối với các ngành kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp. 

Phần 2: Đặc điểm điều kiện tự nhiên và phương hướng sử dụng lảnh thổ phát 
triển kinh tế của một số huyện trọng điểm 
Toàn bộ các huyện ven biển được chia thành 4 nhóm theo đặc điểm tự nhiên: 1. 
Nhóm đồng bằng (có 43 huyện, thị); 2, Nhóm đồng bằng xen đồi núi sót (có 55 
huyện, thị); 3. Nhóm đồi núi xen đổng bằng hẹp (có 13 huyện, thị); 4. Nhóm 
huyện đảo (có 4). Trong mỗi nhóm huyện kể trên đã chọn 1-2 huyện trọng điểm 
để nghiên cứu, thông qua hợp đồng với địa phương, Sau đây là những kết luận chủ 
yếu. 

1. Huyện Tiền Hải: Đại diện cho nhóm huyện đồng bằng (báo cáo có 104 trang và 
10 bản đổ, sơ đồ ở tỉ lệ i/25.000 -1/50.000). Tiền Hải là vùng mới được bổi, đất 
có nguồn gốc biển và sông - biển, vói địa hình đồng bằng delta và bãi triều. Khí 
hậu nhiệt đới nóng ẩm chia 2 mùa rõ rệt: mùa nóng - mưa và lạnh - ít mưa. Có 
nguồn nước mặt dồi dào. Đất Tiền Hái có 9 loại thuộc 4 nhóm, nhìn chung là 
đất tốt, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Thảm thực vật ở Tiền Hải chủ yếu 
là thảm cây trồng, đơn điệu. Lãnh thổ Tiền Hải được chia thành 16 dạng cảnh 
quan và 3 tiểu vùng tự nhiên. Qua việc xây dựng bản đổ hiện trạng kinh tế- xã 
hội thấy rằng ở Tiền Hải đã hình thành 3 tiếu vùng kinh tế- xã hội. Qua đánh 
giá, thấy rằng điều kiện tự nhiên của Tiền Hải thích hợp với sản xuất nông 
nghiệp, cần kết hợp chặt chẽ giữa trồng trọt và chăn nuôi. Cần dưa cây ngô 
đông vào thay thế khoai lang, đưa cây dâu vào vùng đất bãi; có một số đầm bãi 
triều thuận lợi cho nuôi tôm. Phương hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới 
của Tiền Hải theo cơ cấu Nông - Công - Ngư nghiệp. 

2. Huyện Nghĩa Hưng (thuộc nhóm huyện đồng bằng) được nghiên cứu với mục 
tiêu phục vụ phát triển mót số ngành kinh tế và qui hoạch trên 4000 ha ven biển 
(báo cáo có 89 trang, 5 bản đồ tỉ lệ 1/10.000). Qua nghiên cứu chi tiết các yếu 
tố tự nhiên ở đây (địa hình, đất, khí tượng thủy văn, thảm thực vật, hệ sinh 
thái...) đã chia lãnh thổ thành 15 đơn vị tự nhiên trong đê và 19 đơn vị ngoài đê. 
Qua đánh giá chúng có thể kết luận, nuôi tôm có triển vọng tương đối lớn ở 
vùng triều; có nhiều đơn vị tự nhiên thuận lợi cho trồng rong câu. Vùng cửa 
Đáy thuận lợi nhất cho cây cói và vùng bãi sông Ninh cơ khá thuận lợi; vùng 
ruộng trũng nội đồng nếu được đầu tư, cho sản phẩm cói chất lượng cao. ngoài 



ĐẼ TẨi 48B.05.01: Nghiên cứu dành gió diều kiện tự nhiên dài ven biển, hài d à o ven bỏ 279 

ra cây lúa và cây đậu có thể trồng được trên một số đơn vị tự nhiên trong đê và 
trên cồn cát. 

3. Huyện Quỳnh Lưu (thuộc nhóm huyện đồng bằng, xen đồi núi) được nghiên 
cứu khá toàn diện (báo cáo có 312 trang và 15 bản đồ tỉ lệ 1/50.000 và 
1/25.000). Trên cơ sở tập hợp số liệu và điều tra bổ sung về địa chất - khoáng 
sản, địa mạo, khí hậu, nước, đất, lớp phủ thực vật và nghiên cứu đạc điểm phân 
hóa lãnh thổ, đã phân chia Quỳnh Lưu thành 44 cảnh quan, dạng và diện cảnh 
quan, với 5 tiếu vùng tự nhiên. Qua đánh giá điều kiện tự nhiên, đã xác định 
được các cảnh quan cụ thể thuận lợi cho cây ngô vụ đông, cây đậu, hồ tiêu, cà 
phê và thích hợp cho trồng rong câu và nuôi tôm. Các tiểu vùng tự nhiên cũng 
được đánh giá mức độ thích hợp với các ngành kinh tế công, nông, lâm, ngư 
nghiệp. Tiềm năng tự nhiên đa dạng của Quỳnh Lưu là điều kiện để phát triển 
một số nền kinh tế nồng nghiệp toàn diện và những cơ sở kinh tế công nghiệp -
tiểu thú công nghiệp. 

Thông qua nghiên cứu những vấn đề về kinh tế - xã hội và trên cơ sở phân tích 
các tiềm năng điều kiện tự nhiên, đã đề xuất phương hướng phát triển kinh tế 
của Quỳnh Lưu trong thời gian tới là: phát triển nông nghiệp toàn diện với sự 
gắn bó chặt chẽ của nồng, lâm, ngư nghiệp; đồng thời phát triển công nghiệp -

tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là chế biến nông, lâm, thủy sản và khai thác 
khoáng vật liệu. Cơ cấu kinh tế của huyện sẽ là Nông - Công - Ngư - Lâm 
nghiệp. 

4. Huyện Sông Cầu thuộc nhóm huyện đồi núi xen đồng bằng hẹp (báo cáo có 182 
trang với 10 bản đổ tỉ lệ 1;50.000 và 1.25.000). Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát 
khá chi tiết các thành phần của điều kiện tự nhiên cũng như hiện trạng sử dụng 
đất, đã xác định được phương hướng sản xuất tương đối cụ thể cho huyện. Lãnh 
thổ Sõng Cầu được chia thành 37 diện và nhóm diện cảnh quan thuộc núi thấp, 
đồi, đồng bằng và vũng vịnh. Qua đánh giá điều kiện tự nhiên của chúng cho 
thấy ở Sông Cầu chỉ có một số ít diện cảnh quan thuận lợi cho nông nghiệp, đa 
số dành cho mục đích lâm nghiệp, nhưng điều kiện ít thuận lợi. Sông Cầu có 
tiềm năng về điều kiện tự nhiên cho ngành du lịch đa dạng. Đã xác định được 
các diện tích cụ thể cho trồng dừa, đào lộn hột, lúa và hoa màu, phi lao, cũng 
như các vùng thích hợp cho nuôi tôm. 

Cũng cần ghi nhận là sau khi hoàn thành báo cáo này, địa phương đã đề nghị đề 
tài tiến hành tiếp bước hai - qui hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Sông Cầu 
thời kỳ 1990 - 2000. Qui hoạch đã được huyện đưa vào ứng dụng từng phần 
trong thực tiễn sản xuất. 

5. Huyên cẩm Phả thuộc nhóm huyện đảo (báo cáo có loi trang với 8 bản đồ tỉ lệ 
1/50.000). Cũng như đối với các huyện kể trên, đã tiến hành nghiên cứu đặc 
điểm các thành phần của điều kiện tự nhiên cẩm Phả về địa chất, địa mạo, khí 
hậu, thủy văn, sinh vật, đất, hiện trạng sứ dụng đất và cảnh quan. Do kết quả 
phàn hóa lãnh thổ, ở cẩm Phả hình thành 40 cảnh quan khác nhau. Cũng đã xác 
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định được những cảnh quan cụ thể thuận lợi cho trồng lúa, hoa mầu, mía, chè, 
cam, cây ăn quả, dâu, cói và nuôi tôm, và những cảnh quan dành chạ mục đích 
lâm nghiệp. Trong nông nghiệp chú trọng thâm canh, tăng vụ, làm thủy lợi, kết 
hợp với kinh tế vườn và chăn nuôi gia đình. Trong lâm nghiệp tập trung phục 
hồi thảm rừng, ưu tiên trồng rừng phòng hộ và bảo vệ rừng cấm quốc gia. Trong 
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cần chú trọng các dịch vụ sửa chữa, đóng 
tầu thuyền, mở rộng ngành chiếu cói, sản xuất đồ gỗ, khai thác than, đá vôi, đá 
ốp lát. Ngư nghiệp phát triển đánh bắt tôm, mực và tôm nuôi. Trong giai đoạn 
tới, hướng phát triển kinh tế của cẩm Phả cần toàn diện và chú trọng đồng đều 
cho các ngành với cơ cấu Cổng - Nồng - Ngư - Lâm nghiệp. 

Những kết quả nghiên cứu chi tiết 5 huyện trọng điểm nêu trên là cơ sở quan 
trọng cho việc nghiên cứu đề xuất hướng phát triển kinh tế cho toàn bộ các huyện 
của dải ven biển Việt Nam. 

Phần 3: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên dải ven biển và phương hướng 
phát triển kinh tế các huyện 

3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên cho mục đích phát triển sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp 
Đã tiến hành đánh giá theo bản đồ cảnh quan dải ven biển tỉ lệ Ì / 250.000 với hai 
phương án có tính thử nghiệm: bản đồ cảnh quan - sinh thái và bản đồ cảnh quan 
ứng dụng. So sánh các kết quả cho thấy chúng không khác nhau đáng kể, đểu cổ 
thế sử dụng được. Đồng thời cũng đánh giá theo các vùng tự nhiên, nhầm xác 
định các ngành kinh tế. 

1. Đánh giá điều kiện tự nhiên theo cảnh quan. Việc đánh giá này được thực hiện 
theo 2 bước: thoạt tiên xác định mức độ thuận lợi của điều kiện tự nhiên cho 
từng cây trồng vật nuôi, sau đó đánh giá chung toàn bộ chúng trên tất cả các 
cảnh quan, với mục đích xác định cơ cấu cây trổng hợp lý theo lãnh thổ. Đã sư 
dụng 5 cấp thuận lợi để đánh giá. Có 14 đối tượng được chọn để đánh giá, cụ 
thể là: lúa, ngô, lạc, dâu, hồ tiêu, cói, thuốc lá, đào lộn hột, dừa, chè, cà phê, 
cao su, mía và tôm nước lợ. Kết quả được thể hiện trên bản đồ đánh giá tỉ lệ 
1/250.000. Bản đồ này cho thấy rõ mỗi cây trồng phát triển thuận lợi nhất và 
thuận lợi thứ hai, thứ ba ở những cảnh quan cụ thể nào, đồng thời cũng nhận 
thấy mỗi khu vực có một tập đoàn cây thích hợp khác nhau. Ở khu Đông Bắc có 
cây Chè. Ở đồng bằng sông Hồng có cây lúa, ngô, thuốc lá, dâu, lạc, cói, Ở 
Thanh - Nghệ có các cây lúa, ngô, thuốc lá, ngoài ra còn dâu, lạc, mía, hồ tiêu, 
cao su. Ớ Bình - Trị - Thiên có tập đoàn cây gồm hồ tiêu, lạc, dâu, cói, cao su, 
ngô. Ở Nam Trung Bộ có các cây dừa, đào lộn hột, lúa, ngô, hồ tiêu, thuốc lá, 
cao su, cà phê, mía và cây đâu. Ở đồng bằng sông Cửu Long, thuận lợi cho các 
cây lúa, cói, dừa đào lộn hột. Kết quả thống kê cho thấy trên dải ven biển cây 
lúa phát triển thuận lợi trên khoảng 22% diện tích, sau đó là các cây hoa màu 
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và công nghiệp ngắn ngày (20%). Cây dừa, cây mía, mỗi cây chỉ chiếm khoảng 
2,5%, tiếp đến là dâu tằm (1,5%), đào lộn hột (1%) và hồ tiêu (0,5%). 
Các đối tượng lâm nghiệp được xác định trên khoảng 35% diện tích lãnh thổ 
với rừng đầu nguồn và phòng hộ chiếm trên 8%, rừng trổng và rừng để phục hồi 
tự nhiên đạt 20%; rừng tu bổ để khai thác kinh doanh có khoảng 4% diện tích 
toàn dải. 
V ề ngư nghiệp, tài liệu còn rất sơ lược, cần tiến hành đánh giá ớ mức độ chi tiết 
hơn. Sơ bộ cho thấy vùng biển ven bờ đồng bằng Cứu Long có mức độ thuận lợi 
nhất cá về nuôi thả và đánh bắt. Ớ ven đổng bằng sông Hồng khá thuận lợi về 
nuôi thả, nhưng đánh bắt thuận lợi trung bình. Ở Bắc Trung Bộ, nuôi thả và 
đánh bắt thuận lợi trung bình. Từ Đà Nang đến Khánh Hòa, nuôi thả khá thuận 
lợi. Cực Nam Trung bộ từ Phan Rang đến Vũng Tàu, đánh bắt thuận lợi nhất. 

2. Đánh giá điều kiện tự nhiên theo các vùng tự nhiên. Việc đánh giá này nhằm xác 
định thế mạnh của mỗi vùng về phát triển các ngành kinh tế nông, lâm ngư 
nghiệp và công nghiệp khai khoáng. Kết quả đánh giá được thể hiện trên bản đổ 
tỉ lệ 1/1.000.000 và có thể tóm tắt theo tùng khu vực như sau: Khu Đông Bắc có 
điều kiện tự nhiên thuận lợi cho công nghiệp khai khoáng, sau đó là lâm nghiệp 
và ngư nghiệp. Khu ven biển đổng bằng sông Hổng thuận lợi cho nông nghiệp, 
sau đó là ngư nghiệp và công nghiệp. Khu Thanh - Nghệ thuận lợi cho nông 
nghiệp, công nghiệp và ngư nghiệp. Khu Bình - Trị - Thiên có thuận lợi hơn cà 
cho phát triển lâm nghiệp, ở Quảng Bình có tiềm năng về cồng nghiệp khai 
khoáng. Khu Đà Nang - Khánh Hòa có điều kiện phát triển toàn diện các ngành 
nông. công. lâm, ngư nghiệp. Khu Phan Rang - Vũng Tàu có mức độ thuận lợi 
trung bình cho các ngành kinh tế, riêng đánh bắt hải sản là một thế mạnh. Ven 
biển đồng bằng cửu Long có thuận lợi cho ngư nghiệp, nông nghiệp và sau đó 
là cống nghiệp. 
Như vậy, đánh giá điếu kiện tự nhiên các cảnh quan đã chỉ ra được các diện 
tích thuận lợi cho phát triển các cây cụ thể và đánh giá các vùng tự nhiên đã 
xác định được mức độ thuận lợi của các ngành kinh tế. Các kết quả đánh giá 
này được chuyển vào ranh giới các huyện và là cơ sở quan trọn" cho việc đề 
xuất hướng phát triển kinh tế của từng huyện trên đái ven biển. 

3.2. Về phương hướng phát triển kinh tế dải ven biển 
Kết quả đánh giá điều kiện tự nhiên dải ven biển là một cơ sở khoa học quan 
trọng cho việc qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện ven biển. Đê góp 
phẫn vào cóng việc qui hoạch đó, chúng tôi đề xuất ở đây một số phương hướng 
chính, như những gợi ý, đặt vấn đề ban đầu. 

/. Nhận định và phương hưởng chiiììỉ>. Theo thống kế hiện trạng kinh tế (năm 1989), 
trên dải ven biển có 84 huyện thị có ngành nông nghiệp đứng hàng đầu về giá 
trị sản lượng trong nền kinh tế huyện, có 26 huyện thị với công nghiệp là ngành 
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chính và chỉ có Ì huyện có ngư nghiệp là ngành kinh tế chính. Như vậy dải ven 
biển vẫn là vùng nông nghiệp, còn ngư nghiệp phát triển kém. 

Ì. Trong nhóm huyện đổng bằng, ở phía Bắc có nhiều loại cây trồng và sản xuất 2 
- 3 vụ, trong khi ở Nam Bộ mới chủ yếu có Ì vụ. Bình quân lương thực đầu 
người ở phía Bắc khoảng 300 - 500 kg, trong khi đó ở phía nam đến 700 - 800 
kg. Nông nghiệp ở nhóm huyện này là ngành sản xuất chính, chiếm 70 - 80% 
tổng giá trị sản phẩm toàn huyện. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát 
triển không đều, ở phía nam cao hơn. Có nhiều thuận lợi về ngư nghiệp, nhưng 
chỉ đứng ở vị trí thứ 3 sau nông nghịêp và công nghiệp. Phương hướng chung 
cho nhóm huyện này là: đẩy lúa 2 vụ ở đồng bằng Cửu Long bằng biện pháp 
thủy lợi. Ở đổng bằng sông Hồng, đưa cây ngô vụ đông vào cơ cấu cây lương 
thực; trồng cây công nghiệp như dâu, cói, lạc; phát triển chăn nuôi, nhất là đàn 
lợn. Phát triển nuôi trồng - và đánh bắt hải sản; mở rộng công nghiệp chế biến, 
gia công. 

2. Nhóm huyện đồng bằng xen đồi núi có điều kiện tự nhiên phân hóa mạnh, hình 
thành nhiều tiểu vùng tự nhiên khác nhau. Kinh tế nông nghiệp vẫn là chính, 
nhưng bình quân lương thực đầu người thấp (230 kg ở Quỳnh Lưu). Chăn nuôi 
đại gia súc khá. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đa dạng, đứng sau nông 
nghiệp. Rừng đã bị cạn kiệt. Ngư nghiệp phát triển không đều và thấp. Phương 
hướng chung của nhóm huyện này là: phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn bó 
chặt chẽ nông - lâm - ngư nghiệp, trồng cây công nghiệp, chú trọng chế biến 
nông, lâm, thủy sản và khai thác khoáng vật liệu. 

3. Nhóm huyện đồi núi xen đồng bằng hẹp có công nghiệp và nông nghiệp phát 
triển tương đương, có thế mạnh về cây công nghiệp dài ngày. Cần hướng vào 
phát triển gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản và khai thác khoáng sản, dịch 
vụ, du lịch. 

4. Nhóm huyện đảo có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khác 
nhau. Ở đây cẩn phát huy thế mạnh về ngư nghiệp, dịch vụ, du lịch và công 
nghiệp gia công, chế biến. 

2. Một số đề xuất về cơ cấu kình tể các huyện ven biển trong những năm tới 
Việc xác định phương hướng này dựa trên quan điểm khai thác*tối đa đặc điểm 
địa lý của lãnh thổ và bảo vệ môi trường. 
Cơ sở khoa học của việc đề xuất cơ cấu kinh tế các huyện thị ven biển dựa vào: 

•í* Kết quả đánh giá điều kiện tự nhiên 
•ĩ* Hiện trạng kinh tế của các huyện 
• X u thế diễn biến tự nhiên do tác động của con người 
•> Kinh nghiệm nghiên cứu chi tiết các huyện trọng điểm. Kết quả là đã đề 

xuất cho hơn 100 huyện ven biển có cơ cấu kinh tế thuộc 5 nhóm cơ 
bản sau đây. 
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A. Nông nghiệp là c h ủ yếu. 

Có 2 nhóm cơ cấu kinh tế: 
ì. Nông - Công - Ngư - Lâm nghiệp. 
l i . Nông - Ngư - Công - Lâm nghiệp 

B. Công nghiệp là c h ủ yếu 

Có 2 nhóm: 
HI. Công - Nông - Ngư - Lâm nghiệp 
IV. Công - Ngư - Nông - Lâm nghiệp 

c. Nông nghiệp và công nghiệp phát triển đồng đều 

Có Ì nhóm 
V . (Nông - Công) - Ngư - Lâm nghiệp 

Các huyện, thị dải ven biển trong nông nghiệp cân chú trọng thâm canh, tăng vụ 
(ở Nam bộ), mở rộng chăn nuôi và trồng cây công nghiệp, M ở mang công nghiệp 
gia công, chế biến nông, lâm, ngư sản, dịch vụ, du lịch, kết hợp khai thác khoáng 
sản qui mô nhỏ. Đầu tư mở rộng đánh bắt hải sản, kết hợp với nuôi thả. Lâm 
nghiệp đặt trọng tâm vào bảo vệ và phục hồi thảm rừng, trổng rừng phòng hộ. 

Kết luận 

Sau hơn 4 năm điều tra, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, đề tài 48B.05.01 mạc dù 
gặp nhiều khó khăn, đã hoàn thành đầy đủ mọi nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, trong 
đó nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức cả về khối lượng và nội dung. 
Dưới đây chúng tôi tóm tắt những kết quả chính và đề xuất một số ý kiến về 
những công việc tiếp theo. 
Những kết quả chủ yếu 

Ì. Đề tài đã nghiên cứu khá toàn diện ở mức độ khái quát đặc điểm điều kiện tự 
nhiên dải ven biển và hải đảo ven bờ, về các yếu tố: địa chất, địa mạo, khí hậu, 
thủy văn, đất, thảm thực vật, cảnh quan. Kết quả tổng hợp cho thấy ở dải ven 
biển điều kiện tự nhiên phân hóa vô cùng phức tạp, đa dạng và biến động 
mạnh, có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn cho công cuộc xây 
dựng, Ịíhát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 

2. Đã tiến hành điều tra khảo sát 5 huyện trọng điểm của dải ven biển (Cẩm Phả, 
Tiền Hải , Nghĩa Hưng, Quỳnh Lưu, Sông Cầu) về các điều kiện tự nhiên và 
một số vấn đề kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở khoa học cho việc lập quy 
hoạch phát triển kinh tế của địa phương (riêng ở huyện Sông Cầu đã hoàn 
thành cả bước làm quy hoạch). Đã xác định khá rõ và cụ thể tiềm năng của 
điều kiện tự nhiên, đề xuất cơ cấu kinh tế và nội dung các ngành sản xuất 
chính. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được triển khai trong sản xuất như ở Sông 
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Cầu, Quỳnh Lưu, hoặc trở thàph căn cứ khoa học cho các để án cải tạo khai 
thác lãnh thổ, như ở Nghĩa Hưng. 

3. Đã tiến hành khảo sát và tổng hợp tài liệu tương đối có hệ thống các đảo quan 
trọng ở ven bờ Việt Nam (Ba Mùn, Phượng Hoàng, Cù Lao Chàm, Hòn Tre, 
Côn Sơn, Bảy Cạnh, Thổ Chu, Hòn Thơm, Phú Quốc) về các yêu tố: địa chất, 
địa mạo, thổ nhưỡng, sinh vật và cảnh quan. 

4. Đã tiến hành đánh giá điều kiện tự nhiên dải ven biển cho mục đích phát triển 
nông, lâm, ngư nghiệp (trọng tâm cho nông nghiệp). Đã xác định những địa 
bàn thích hợp cho việc trồng 13 cây lương thực và cây công nghiệp. Cũng đã 
xác định thế mạnh của các vùng tự nhiên đối với việc phát triển các ngành kinh 
tế. Cho mỗi huyện và nhóm huyện, đã đề xuất được những đối tượng sán xuất 
chính, phù hợp. 

5. Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu đánh giá điều kiện tự nhiên, căn cứ vào kết quả 
điều tra các huyện và các vùng trọng điểm. vào hiện trạng kinh tế lãnh thổ, đã 
đề xuất những định hướng chính về cơ cấu kinh tế cho các huyện trên toàn dải 
ven biển. 

N h ữ n g kiến nghị c h í n h : 

1. Triển khai công tác điểu tra và qui hoạch các huyện ven biển. Phát triển kết quả 
của đề tài này cần đầu tư nghiên cứu tổng hợp các vấn đề về điều kiện tự nhiên 
và kinh tế - xã hội, xây dựng quy hoạch cho phần lớn các huyện ven biến bằng 
nguồn kinh phí và lực lượng cán bộ của các địa phương, với sự hỗ trợ của các 
cơ quan chuyên môn ở Trung ương. 

2. Kinh tế dải ven biển cần đa dạng và toàn diện, do xuất phát từ tiềm năng về 
điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tương đối đa dạng để phát triển 
nhiều ngành kinh tế nông, công, ngư, lâm nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ. 
du lịch, v.v... 

3. Phục hồi và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách của dải ven biển. Hiện nay 
môi trường đã và đang bị hủy hoại xuống cấp nghiêm trọng. Cần phục hồi 
thảm rừng, chống xói mòn đất, chống l ồ đất vùng ven sông ven biển, chống sa 
mạc hóa, chống nhiễm mặn v.v... 

4. Cần phát huy thế mạnh về kinh tế biển của toàn dải. Bước dầu cần ưu tiên xây 
dựng các đề án khai thác tổng hợp các hệ sinh thái bãi triều cửa sông, đầm phá, 
rừng ngập mặn, kết hợp với phát huy thế mạnh về đánh bắt hải sản, giao thông 
vận tải, khai khoáng, dịch vụ, du lịch. 

5. M ở rộng nghiên cứu toàn diện các hải đảo ven bờ; phục vụ phát triển kinh tế 
biển có hiệu quả và bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

6. Cần có đầu tư hỗ trợ đặc biệt cho các huyện có nhiều khó khăn về điều kiện tự 
nhiên: 
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Nhóm huyện ở Bắc Trung Bộ, do có nhiều mặt bất lợi của điều kiện tự nhiên, có 
mức độ phát triển kinh tế thấp, cần có hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước. 
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Đ Ể TÀI 48B.05.02 

ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: "Nghiên cứu sử dụng và cải tạo vùng bãi triều cửa sông và đầm phá 
dải ven biển và các đảo Việt nam". (Mã số: 48B.05.02) 

2. Thời gian thực hiện: 1986 -1990 

3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Biển Hải Phòng. 

Các cơ quan phối hợp 
- Trung tâm địa lý - Tài nguyên (Viện K H V N ) 
- Khoa Địa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
- Đài Khí tượng thúy văn Phú Liễn (Tổng cục KTTV) 

4. Ban Chủ nhiệm 

- Chủ nhiệm: PTS. Nguyễn Chu Hồi 

- Phó Chủ nhiệm: KS. Trần Đức Thạnh, KS. Nguyễn Đức Cự. 

5. Mục tiêu, nhiệm vụ chương trình 
Ì. Nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất tự nhiên bãi triều lầy cửa sông (BTL) 
2. Đánh giá hiện trạng tụ nhiên và sử dụng BTL vào mục đích nuôi trồng 

thủy sản và khai hoang lấn biến, cũng như mức độ biến đổi môi trường 
BTL do tác động hoạt động kinh tế của con người. 

3. Đề xuất các chỉ tiêu cho phép chuyển một vùng BTL vào sử dụng hợp lý, 
đề xuất quan điểm và các biện pháp quy hoạch sử dụng hợp lý BTL vào 
mục đích nuôi trồng hải sản và khai hoang lấn biển. 

4. Xây dựng cơ sở khoa học cho việc cải tạo các vùng BTL đã thoái hóa nhằm 
đem lại hiệu quả kinh tế kết hợp bảo vệ môi trường BTL. 

li . CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u CHỦ YÊU 

1. Hiện trạng BTL ven biển phía Bác 
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1.1. Dải ven biển từ Móng Cái đến Thanh Hóa có tổng diện tích đới triều 157890 
ha, trong đó có: 64520ha BTL và trên chúng có 68% R N M và 18% diện tích BTL 
đã được quai đắp đè nuôi trồng hải sản. 

1.2. Phân bố tự nhiên BTL trong dải ven biển 

1.2. ỉ Vùng Móng Cái - Đồ Sơn (vùng ỉ) 
Diện tích BTL 4387ha, gần như toàn bộ diện tích BTL phát triển rừng ngập mặn. 
BTL có vật liệu từ hạt thô đến mịn. Nằm cao so với Om hải đồ, hệ lạch triều dầy 
đặc, độ mặn đất và nước cao, môi trường đầm lầy hóa cao. Thực vật ngập mặn dầy 
đặc. Một số BTL ven đảo vật liệu tạo bãi thô, T V N M cằn cỗi. Chủ yếu bãi triều 
lầy bị xói lở xâm thực diện tích do biển lấn. 

1.2.2. Vùng Đồ Sơn - Lạch Trường (vùng ỊỊ) 
Diện tích BTL - 18700ha rừng ngập mặn do người trồng là chủ yếu, chiếm 
9800ha. BTL tập trung ở các cửa sông lớn và có vật liệu hạt mịn và đặc trung là 
mở rộng nhanh diện tích và nhiều nơi bồi tụ nổi cao. Hệ lạch triều thưa và chóng 
bị bồi lấp. Độ mặn đất và nước thấp, môi trường địa hóa khứ yếu. 

ì .2.3. Khu vực Lạch Trường - Sầm Sơn (vùng HI) 
Diện tích bãi triều lầy - 1950ha, 69% diện tích được quai đắp đầm nuôi nuớc lợ. 
Bãi triều lầy thường phân bố sau đê cát cửa sông Mã và ven hai nhánh sông Cung;. 
Vật liệu bãi triều lầy hơi thố (cát bột). Không mở rộng diện tích, chỉ bổi tụ nổi 
cao, môi trường địa hóa khử yếu. Thực vật ngáp mạn do người trổng không tạo 
thành rừng. 

1.3. Hiện trạng sửdĩing 

ỉ.3.Ị. Vùng ỉ: Nuôi trồng thủy sản mặn lợ và khai thác tự nhiên BTL có hiệu 
quả hơn khai hoang nông nghiệp. Các đầm nuôi tập trung ở khu vực Đồ Sơn - Yên 
Lập (91% toàn vùng) chủ yếu nuôi tôm cá và rong câu. Diện tích đầm nuôi lớn, 
thường 100-300ha. Nâng suất nuôi 80-120kg/ha, rong câu 1-1,5 tấn khô/ha/nãm. 
Các khu khai hoang hiệu quả thấp. 

ì3.2. Vùng li: Có thế mạnh khai hoang trồng lúa, cói. Các đầm nuôi nước lợ 
thường diện tích 10-30ha. năng suất trên lOOkg/ha. Có loại đầm nuôi kết hợp xen 
lúa. cói (lợ nhạt) hoặc trong đồng muối (lợ mặn). Các khu khai hoang nông 
nghiệp thường sau 10 năm mới cải tạo thành ruộng cấy 2 vụ. Nhiều khu kém hiêu 
quả do thiếu nước ngọt. Ngoài ra, vùng này còn 2580 ha đồng muối cải tạo tù bãi 
cát ven BTL nơi nước độ mặn cao. 
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Ỉ.3.3. Vùng Hỉ: Các đầm nuôi có diện tích 20-50ha, năng suất khá cao 
(khoảng 300-500kg/ha/năm). Các đầm thường bị vỡ vào mùa mưa do lụt bão, có 
khả năng nuôi theo vụ. 

2. Các nhân tô hình thành và phát triển B T L 
Là các kết quả tác động của những yếu tố trực tiếp và gián tiếp, liên quan tới phát 
triển đới bờ nói chung. 

1. Các nhân tố khí hậu: Tính chất nhiệt đới ẩm tạo điều kiên thuận lợi cho hình 
thành và phát triển BTL phía Bắc. Mưa lũ tăng cường nước ngọt, pha loãng 
nước phủ BTL và rửa trồi muối trong đất làm giảm mặn. Tông lượng bức xạ 
hàng năm cao (HO - 135 kcal/cm2) thuận lợi phát triển thực vật ngập mặn 
(TVNM). Gió mùa đông nam từ tháng 4 - 1 0 ảnh hưởng đến xói lở BTL hoặc 
tạo đê cát chắn ngoài. 

2. Nguồn vật liệu bồi tụ: Do các sông đưa ra được dòng triều phân bố lạ i . Quá trinh 
trầm tích còn phụ thuộc vào thảm T V N M . Lượng phù sa sông mang ra và 
thành phần của chúng góp phần tạo ra BTL có đặc trưng khác nhau theo từng 
khu vực ven bờ. Khu Móng Cái - Yên Lập vật liệu thô, bồi tích sông ít, bãi 
kém phát triển. Vùng Đồ Sơn - Văn ú c phù sa được dưa xa bờ khoảng 20 km. 
Từ cửa Thái Bình - Cửa Đáy thường tập trung sát bờ, phân tán xa bờ khoảng 
lOkm. 

3. Các yếu tố thủy văn ven bờ: Quan trọng nhất là thủy triều (các thông số biên độ 
triều, độ cao MTTB, các mực triều cao thấp, số ngày nhật triều và bán nhật 
triều trong tháng, thời gian và tốc độ dòng triều lên xuống). Các thông số này 
có sự phân dị từ bắc xuống nam ảnh hưởng đến bồi tụ và thành tạo địa hình 
BTL. Sóng trực tiếp gây xói lở BTL (như cửa Văn úc) . Đôi khi đóng vai trò 
gián tiếp tạo BTL kiểu lấp đầy lagun. Ngoài ra dòng chảy dọc bờ có vai trò 
gián tiếp tạo BTL thông qua vận chuyển bùn cát tới các khu bờ Kim Sơn, Nga 
Sơn... 
Độ muối có ảnh hưởng lớn đến thế giới thực vật BTL trong đó có T V N M . Độ 
muối thay đổi theo mùa và biến động theo khu vực phía Bắc Đồ Sơn: lo -
307,*,, phía nam Đồ Sơn: 5 - 25 7o„. Theo chiều ngang cũng thay đổi từ mặn -

mặn lợ - lợ nhạt là một trong những yếu tố cơ bản của BTL. 

4. Địa hình: Hình thái bờ, lát cắt sườn bờ ngầm và điều kiện chắn của địa hình ảnh 
hưởng đến hoạt động thủy lực và gián tiếp ảnh hưởng đến .sự hình thành và 
phát triển BTL. 

5. Địa chất: Có vai trò quyết định hình hành các vùng BTL ven biển phía bác. Ớ 
nơi nền tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại sụt hạ có đền bù bồi tích BTL phát 
triển rộng rãi. Yếu tố địa chất thể hiện tính phân dị rõ rệt dọc bờ. Vùng ì xu thế 
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sụt hạ không đền bù bồi tích. Vùng l i hình thành trên nền ngập chìm có đền bù 
bồi tích. Vùng IU biểu hiện sụt hạ yếu. Ngoài ra, dao động mực nước trong 
Holoxen và hiện nay có vai trò lớn đối với phát triển BTL. 

6. Sình vật: Trước hết là T V N M cung cấp mùn bã hữu cơ, phân bón phẫu diện đất 
BTL và hạn chế BTL khỏi xăm thực - xói lở, tăng cường quá trình bồi tụ nổi 
cao và iầy hóa. Các vi sinh vật yếm khí ưa lưu huỳnh chuyến hóa so2 4 BTL từ 
nước biển thành sulíua tồn tại trong đất BTL. 

7. Vai trồ của con người: Để khai thác con người đã chặt phá R N M lấn biển quá 
nhanh, quá sớm đã thu hẹp diện tích BTL thay đổi cân bằng động lực BTL. 
Xây dựng đồng muối, kênh đào, cảng biển, đắp đập, ngân sông... là thay đổi 
nguồn bồi tích nuôi dưỡng BTL và thay đổi chế độ thủy học địa phương liên 
quan tới BTL. Tinh trạng gây ô nhiễm môi trường BTL làm suy giảm nguồn lợi 
tự nhiên BTL đang ngày càng tăng. 

3. Bản chất tự nhiên B T L 

3.1. Hình thái và cấu trúc BTL 
Bãi triều lầy có hình thái bề mặt đơn giản, vừa bị lạch triều chia cắt. Độ cao tuyệt 
đối 0 - 2m so với OmHĐ tùy thuộc biên độ triều và tăng dần về phía bắc. Độ dốc 
mặt bãi phổ biến 0,001 - 0,002. Diện tích BTL rất khác nhau, có nơi hẹp vài ha, 
có nơi hàng ngàn ha. Do anh hưởng thủy triều bề mặt BTL phân hóa thành 3 bậc 
địa hình rõ rệt: Bậc giữa phổ biến rộng rãi, mức độ lầy hóa cao, nằm trong khoảng 
2A - 2,9m/0mHĐ', bạc tháp (l,85m/(THĐ) và bậc cao (2,9 - 3,8m/0mHĐ) thường 
hẹp. Số ngày ngập triều trong tháng-đối với bậc cao 13 - 17, giữa'22 - 24, thấp 29 
- 30. Số giờ ngập triều trong ngày: cao 1 - 7 , giữa 7 - lo, thấp l i - 16. Thảm 
T V N M bậc giữa dầy, 2 bậc còn lại thưa. 
BTL phía bắc ứng với phần trên đới giữa triều (inter tidal flat) và đới bãi lầy 
(marsh). Cấu trúc của chúng thể hiện qua đặc điểm 5 dạng mặt cắt trầm tích - địa 
hình đặc trưng cho các vùng và khu vực khác nhau. Dạng Ì - mật cắt BTL trên 
vùng triều rộng thoải nghiêng dần ra biển. Đặc trưng châu thổ sông bồi lấn nhanh. 

Dạng 2: BTL ven sông lạch. 
Dạng 3: Mặt cắt BTL sau các công cát chắn bờ. 
Dạng 4: Mặt cắt BTL dạng "đảo sú vẹt" ở cửa Bạch Đằng, Tiên Yên, Hà 

Cối . 
Dạng 5: Mặt cắt BTL ven đảo và lục địa. 

Trầm tích hạt mịn dần từ bậc thấp đến cao. 
H ệ lạch triều là yếu tố địa hình xâm thực có ảnh hưởng lớn đến tiến hóa BTL và 
có ý nghĩa lớn đối với quy hoạch sử dụng BTL. Hình thái và đặc điểm phát triển 
hệ lạch triều quan hệ chặt chẽ với chế độ động lực triều khu vực. Độ sâu đáy và 
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nút phân nhánh lạch triều thường trùng với các mức: mực triều trung bình, mực 
triều xích vĩ và hồi quy và Om HĐ. Đã phân ra 2 nhóm và 6 cấp lạch dựa trên đặc 
điểm: hình thái trắc diện ngang, mực xâm thực ìươns, ứng, nguồn gốc, xâm thực 
ngang và sâu và xu hướng tiến hóa. Xác nhận các lạch triều từ cấp ì và IU có ý 
nghĩa trong quy hoạch khu nuôi trồng hải sản. 

3.2. Tính chất các họp phần BTL 

3.2.1. Trầm tích BTL: phức tạp và biến đổi khác nhau theo vùng BTL và kiểu BTL. 
Trầm tích lớp bề mặt (0 - 20cm) phản ánh nguồn vật liệu trầm tích, động lực tích 
tụ và mức độ lầy hóa. Đại diện chủ yếu là bùn bột. Trong lớp bề mặt vùng Yên 
Lập - Lạch Trường, tiếp đến là sông Mã và ở khu vực Móng Cái - Yên Lập tỉ lệ 
cát tăng lên 25 - 75%. Khu vực Yên Lập - Lạch Trường có ưu thế nhóm bùn bột 
thì hàm lượng mùn bã hữu cơ cũng cao rõ rệt (3 - 8%, cục bộ 20 - 30%), mức độ 
lầy hóa tăng, độ chọn lọc kém và ngược lại . Có các khoáng vật (4 - 50%), luôn có 
sulfat (2 - 5%), mít, caolinit sulfat sắt thấp hơn, trong lớp sâu chủ yếu troilit và 
pirit, keo sắt hoặc thấp hoặc không có. 

Trầm tích lớp dưới bề mặt. Phía Bắc Yên Lập trầm tích BTL dầy Ì,.im nám trên 
nền cuội sỏi hoặc đá gốc phong hóa. Thành phần bột hoặc cát nhỏ màu xám xanh 
chọn lọc tốt, chứa nhiều mùn bã hữu cơ. Ở khu Yên Lập - Đồ Sơn trong phạm vi 
độ sâu 1,5 m gặp 3 lớp và thường có một lớp sét, sét bột màu xám xanh đặc trưng 
môi trường khử, dẻo quánh và rất giàu mùn bã hữu cơ chọn lọc kém (ở độ sâu 60 -

lOOcm). Ở khu vực châu thổ sông Hồng không biểu lộ rõ lớp trầm tích khử. Khác 
với lớp bề mặt, trong trầm tích dưới sâu BTL khu vực Yên Lập - Đồ Sơn vắng mặt 
Fenspat và xeo oxýt Fe, Caolinit có hàm lượng thấp hơn, tích tụ lưu huỳnh sulfua 
cao với các dạng tồn tại H 2S, FeS, FeS2, S h c. Hàm lượng sulíua tăng cao xuống lớp 
sâu và rất thấp ở lớp bề mặt BTL, châu thổ. Ở phía bắc Đồ Sơn, nơi T V N M phát 
triển rậm rạp, giẩu mùn bã hữu cơ sulíua tổng số cao cả lớp bề mặt và rất cao ở 
lớp trầm tích xám xanh, nhiều nơi lớp trầm tích khử gần bề mặt BTL. 
Độ mặn nước bùn trong trầm tích luôn biến động phù hợp với độ mặn nước ven 
bờ. Trái lạ i , độ pH trong trầm tích thường thấp hơn trong nước. 
Chỉ số Fe2OT/FeO thể hiện thế nâng oxy hóa - khử của môi trường trám tích BTL. 
Kết quả xác nhận ớ phía bắc Đồ Sơn điều kiện địa hóa khử mạnh mẽ (tỉ số này 
nhỏ hơn 1) và mức độ "đầm lầy hóa" mạnh mẽ nhất, các khu vực còn lại yếu. 
Nitơ trong trầm tích BTL liên quan tới lượng M B H C của T V N M và cao nhất ở 
khu vực Yên Lập - Đồ Sơn. Trái với Nitơ, photpho phụ thuộc vào tính oxy hóa -

khử của môi trường và sự tích tụ sulfua. Bãi càng khử mạnh photpho càng thấp, 
càng xuống sâu phốtpho càng giảm. Đất BTL rất nơhèo lân. Phía bác Đồ Sơn 
lượng photpho rất thấp, phía nam - cao. 
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3.2.2. Lớp nước phủ BTL. Biến động theo không gian, thời gian về các tính chất: bề 
dày, độ trong, nhiệt độ, độ muối, pH và các đặc điểm khác. 
Bề dầy lớp nước phủ thay đổi hàng ngày trong tháng theo chế độ thủy triều. Bậc 
giữa BTL vùng Yên Lập - Đồ Sơn trong một tháng ngập nước 22 - 24 ngày, mỗi 
ngày ngập 7-10 giờ và độ ngập trung bình 0,5 - Im cực đại 1,5 - 2,5m càng đi 
dần về phía nam tính nhạt triều thuần nhất kém đi. Số ngày ngập triều của bậc 
giữa đến 24 - 26 ngày và thời gian ngập triều trong ngày cũng tăng 11-16 giờ. Bề 
dày lớp phủ nước lại giảm xuống cực đại cũng chỉ l,5m. 
Phía bắc Đồ Sơn. Độ muối lớp nước phủ bãi cao (5 - 20%,, mùa mưa và 20-30 7 , K , 
về mùa khô). Độ đục mùa mưa lũ 20 - 100g/m3 và gần như xanh về mùa mưa, 1,5 
- 2,5 7„o về mùa khô). Độ đục cao, hàm lượng phù sa 100 - 500 g/m3. 
Nhiệt độ nước BTL cũng thay đổi theo mùa. So với nhiệt độ không khí thì nó cao 
hơn về mùa đông, thấp hơn về mùa hè là 0,5 - 2°c. 

3.2.3. Sinh vật BTL rất phong phú, đa dạng, thay đổi theo không gian và mùa vụ, theo kì 
con nước triển 

Thực vật ngập mặn và rong câu là những loại ổn định và có sinh khối lớn trên 
BTL. Ớ BTL ven bờ phía bắc có gần 30 loài phía bắc Đồ Sơn gồm chủ yếu các 
loài ưa mặn như vẹt dù, đước vòi, mắm tới 50 - 70 cây/nghìn m 2 . Phía nam Đồ 
Sơn ưu thế là các loài ưa lợ nhạt như bần, trang, cói, T V N M phát triển trên phần 
lớn diện tích BTL, ảnh hưởng đến cấu trúc quần xã sinh vật BTL. Có thể chia 02 
nhóm: nhóm sống trên nền đáy, thường xuyên có mặt trên BTL và nhóm sinh vật 
sống trong tầng nước di cư đến và đi khỏi BTL theo kì con nưốc triều. 
Trong số khoảng 600 loài động vật đáy sống trong vùng triều phía bắc Việt Nam 
trên BTL có 360 loài. Phía bắc Đồ Sơn có 260 loài, phía nam có 130 loài. Thành 
phần ĐVĐ ?ồm chủ yếu thân mềm, giun nhiều tơ và giáp xác như cua, cày, cá 
bống, cá lác, cá hớp, cá chình, cá rễ càu, hầu hà, hà sun, hà đục gỗ, tảo silic. 
Nhóm di nhập vào BTL có cua bơi, tôm he, tôm gai, tôm bọ ngựa, họ cá trích cá 
trỏng, cá ngần, cá đối, cá vược... Ngoài ra còn có hàng trăm loài động và thực vật 
phù du, lượng lớn tôm bột, trứng cá, cá con là nguồn giống và thức ăn tự nhiên 
quan trọng. Cũng phải kể đến nhiều loài cò, lele, vịt trời, rái cá và giá trị lấy gỗ và 
chế phẩm công nghiệp từ cây ngập mặn. 

3.3. Nguôi dinh dưỡng bãi triều lẩy 

3.3.1 Nquón dinh dưỡnq vô cơtroníỊ đất và trong nước phủ BTL 
Trong đất BTL quan trọng là các muối Nitơ và photphat. Phía bắc Đồ Sơn hàm 
lượng Nitơ tổng số cao, photpho tổng số thấp, phía nam Đồ Sơn - ngược lại. Muối 
Nitơ ở dạng N H 4 (2,5 - 5 mg/lOOg đất khô), muối photpho ở dạng FeP0 4 dễ tiêu 
rất cần cho sinh vật (1,5 - 4,5 mg/lOOg đất khô). 
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Trong nước phủ BTL các muối vô cơ tan có ý nghĩa dinh dưỡng là PO4, NO}, N H 4 

và Si0 2 . Các loại muối này đều có xu hướng cao nhất ỏ ven bờ châu thổ sông 
Hồng, thấp nhất ở phía bắc Đổ Sơn. 
Ngoài ra, có thể coi phù sa trong nước phủ bãi là một nguồn dinh dưỡng đáng kể. 
Tuy nhiên, lượng phù sa cao quá sẽ hạn chếquan? hợp thực vật nối và rong câu và 
gây bồi lấp đáy đầm muối, ngọt hóa mõi trường... 

3.3.2. Nguồn dinh dưỡng hữu cơ 
Mùn bã hữu cơ gốc thực vật là nguồn thức ân trực tiếp cho nhiều loài sinh vật. 
Trong điêu kiện tù hãm nó gây ra môi trường khử, kèm theo tích tụ suníua gây 
độc hại cho sinh vật. 
Thực vật ngập mặn cung cấp một lương dinh dưỡng thức ân lớn cho sinh vật BTL. 
Là hiệu quả mót số T V N M có hàm lượng đạm cao. 
Sinh vật phù du, động vật đáy, giun nhiều tơ... là nguồn dinh dưỡng thức ăn lớn 
cho động vật BTL. 

3.4. Các mối tương tác và hệ quả, cũns; là nhũng mối quan hệ quyết định bản 
chất tự nhiên BTL. 

3.4,í. Tương tác nội - ngoại sinh - biểu hiện tương quan giữa chuyển động kiến 
tạo hiện đại với xâm thực bồi tụ BTL. Tương tác có quy mô lớn, phạm vi ảnh 
hưởng rộng và lâu dài quyết định xu hướng tiến hóa của các khu bờ tương 
úng. 

3.4.2. Tương tác sông - biển là tương tác rộng nhất tron" mối quan hệ ngoại sinh. 
Hệ quá là biển lấn lục địa hay lục địa lấn biến và có ảnh hương quyết định 
đến tiến hóa BTL cả về mặt môi trường tự nhiên và sinh thái. 

3.4.3. Tương tác sinh - địa: là mối tương tác giữa sinh vật và môi trường tụ nhiên 
BTL. Đó là mối quan hệ giữa T V N M và quá trình trầm tích. Hệ quả của 
tương tác là tăng cường bồi tụ và cung cấp dinh dưỡng cho BTL và quyết 
định diễn thế sinh thái R N M của BTL. 

3.4.4. Tương tác sinh - thủy - địa hóa là lương lác hẹp liên quan tới chu trình vật 
chất của BTL mà đạc trưng nhất là chu trình lưu huỳnh. Hệ quả là thành tạo 
các khoáng vật sulfua trong môi trường khử pirit, troilit và những sản phẩm 
biến đổi kèm theo như muối dinh dưỡng Nitơ. photpho trong trầm tích BTL 
và H 2SƠ 4 . . . 

3.4.5. Quan hệ nhân tác và môi trường BTL. Hoạt động kinh tế của con người ảnh 
hưởng đến môi trường BTL ở mức độ khác nhau. Hoạt động này biểu hiện 
dưới nhiều hình thúc, tàn phá, thám T V N M quai đắp đầm nuôi, đồng muối và 
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khai hoang lấn biển làm thay đổi chức năng vốn có của BTL và R N M trên đó. 
Việc đắp ngăn sông ở hạ nguồn và thượng nguồn đã gây biến động tài 
nguyên BTL. 

3.5. Nguồn gốc và tiến hóa BTL 

3.5.1. Các BTL hình thành và phát triển theo phương thức lấp đầy trong các lagun, 
nằm sau các đê cồn cát ven bờ. BTL có ưu thế bồi tụ nổi cao, tương đối ổn 
định về điện tích. Thí dụ, sau khu đảo cát Trà cổ, cửa sông Mã, cửa Trà Lý, 
Ba Lạt... 

3.5.2. Các BTL mới bồi tụ, nổi cao, mở rộng nhanh, liên tục lấn ra biển, phổ biến 
ở ven bờ châu thổ sông Hồng, điển hình là Kim Sơn. 

3.5.3. Các BTL đã tồn tại, phát triển qua nhiều giai đoạn lầy hóa mạnh, T V N M 
dầy đặc bồi tụ nổi cao chậm, bị xâm thực ngang thu hẹp diện tích, hệ thống 
lạch triều phát triển như ớ vùng cửa sông hình phễu Bạch Đằng. 

4. Phân chia kiểu loại và phân vùng B T L 

4.1. Trong phạm vi nghiên cứu có thể phân ra 3 nhóm BTL: Châu thổ, cửa sông 
hình phễu và ven đảo, ven vịnh. 
Trong nhóm Ì có các kiểu BTL cửa sông (thành phần bùn sét, nước lợ) BTL 
ven sông, BTL sau cồn cát ven bờ, BTL sau đối chắn cửa sông. Chúng đặc 
trưng cho vùng châu thổ lấn tiến sông Hồng và châu thổ lấp đầy sông Mã. 
Trong nhóm 2 có các kiểu: BTL dạng đảo su vẹt với hai phụ kiểu nước lợ (cửa 
Bạch Đằng), nước mặn (Tiên Yên - Hà Cối); BTL ven lạch nhóm sông và ven 
lục địa với độ mặn và trầm tích khác nhau. 
Trong nhóm 3 có các kiểu: BTL hỗn tạp ven đảo nước mặn và BTL hỗn hợp 
ven vịnh, điển hình ở đảo Hoàng Tản và ven vịnh phía đông bắc. 

4.2. Các vùng BTL phù hợp với phân vùng tự nhiên dải ven bờ phía bắc dựa trên 
hàng loạt chỉ tiêu - đặc điểm đặc thù và mức độ phổ biến của một hay vài loại 
hình BTL nào đó. 

4.2.1. Vùng BTL Móng Cái - Đồ Sơn chìa ra các khu vực 
+ Móng Cái - Cửa Ông 
+ Cứa Lục - Đồ Sơn 

+ Khu vực ven các đảo. 

4.2.2. Vùng SĨL Đồ Sơn - Lạch Trường: chia ra 4 khu vực 
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5. Những vấn đề cơ bản về sử dụng hợp lý tài nguyên B T L 

5.1. Đánh giá tình hình khai thác, sử dụng BTL. Nhằm xác định tính "bất hợp 
lý" của các hoạt động đó. Nhìn chung tình trạng khai thác sử dụng còn tự phát, 
thiếu căn cứ khoa học, nên hiệu quả kinh tế thu được còn rất thấp và giảm 
nhanh, tài nguyên BTL không được bảo vệ và môi trường tự nhiên BTL bị suy 
thoái. 

• Nhiều khu kinh tế mới khai hoang nông nghiệp bỏ hoang 1/3 diện tích do đất 
biến đổi tính chất do những nguyên nhân sử dụng bất hợp lý, tài nguyên BTL 
đang bị lãng phí nghiêm trọng. Có nơi quai đắp sớm ở nơi BTL còn thấp tạo ô 
trũng. 

• Quai đắp nuôi trồng hải sản quá tham so với diện tích hữu hiệu được phép. tình 
trạng khai thác quá sớm phần diện tích chưa đủ tiêu chuẩn còn phổ biến. Đầm 
nuôi đắp quá rộng trên khu bãi cao quá, ít cống nải dẫn đến hiện tượng cống 
treo và đầm treo, kĩ thuật xử lý môi trường nuôi không phù hợp với bản chất 
vốn có cua BTL. Năng suất nuôi thấp. ơ nơi khôn^ có tiên đề nuôi thuận lợi 
nhưng diện tích đầm nuôi nhỏ cho nâng suất cao hơn. 

• Khai thác tự nhiên các vùng BTL tiến hành dưới mọi hình thức. chủ yếu xuất 
phát từ quyền lợi cá nhân khiến cho nhiều bãi đạc sản và T V N M bị phá hoại. 

" Nhà nước và các cấp quản lý lãnh thổ chưa có chính sách quản lí tài nguyên và 
môi trường ven bờ và BTL nói riêng. 

5.2. Những quan điểm cơ bản sử dụng hợp lý BTL. Dựa trên cơ sở thực tế và 
khoa học đề nghị một số quan điểm chỉ đạo sử dụng hợp lí BTL như sau: 

a. Tài nguyên BTL không phải vô tận. 
b. BTL là một dạng tài nguyên tổng hợp mang tính biến động 
c. Khai thác, sử dụng BTL sẽ làm thay đổi môi trường tự nhiên và sinh thái ven 

bờ. 
d. Sử dụng BTL phải phù hợp với khả năng đầu tư vốn, K H K T và quản lý. 
e. Khai thác, sử dụng BTL phải phù hợp với bản chất tự nhiên của chúng. 

5.3. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng hợp lý BTL. 
Đã xây dựng 19 chỉ tiêu cẩn thiết để cho phép dưa một vùng BTL tự 
nhiên vào sử dụng hợp lý. 
Đối với khai hoang nông nghiệp, trong 19 chỉ tiêu chung phải chú ý đầu 
tiên chỉ tiêu về đặc điểm bồi tụ và cốt độ cao tuyệt đối cho phép từ 0,3 -

0,5m 
Đối với nuôi trồng thủy sản phải chú ý đến 10/19 chí tiêu bắt buộc. 
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Đối với khai thác tự nhiên hợp lý phải chú ý đến kết hợp khai thác và 
bảo vệ nguồn lợi và môi trường. 

5.4. Quy hoạch sử dụng BTL ven biển phía bắc 

5.4.1. Quy hoạch sử dụng hợp lý các vùng BTL 
Vùng Móng Cái - Đồ Sơn thế mạnh là phát triển nuôi trồng hải sản và khai thác tự 
nhiên, xây dựng những khu bảo tồn tài nguyên BTL và mô hình đầm nuôi phù hợp 
với các khu vực sinh thái khác nhau trong vùng. 
Vùng châu thổ sông Hồng (Đổ Sơn - Lạch Trường) hiện tại thế mạnh khai hoang 
lấn biển, khu Giao Phòng - Lạch Giang xây dựng một số đầm nuôi. Nuôi trồng 
thủy sản chỉ là tân dụng giai đoạn đầu sau này sẽ tự nó chuyển về vùng nông 
nghiệp do bồi tụ và ngọt hóa hoặc nuôi nước ngọt ở nơi không bị bồi lấp. 
Vùng châu thổ sông Mã: các chỉ tiêu không cho phép K H N N và nuôi trồng thủy 
sản quanh năm mà nuôi hải sản một vụ vào mùa khô. 

5.4.2. Quy hoạch sử dụng hợp lý các kiểu BTL 
Dựa trên cơ sở phân tích mức độ tương tác sông biển và những khác biệt về thành 
phần vật chất cấu tạo BTL trong từng vùng hoặc khu vực cụ thể nào dó. Đã đề 
nghị: 

- BTL kiểu Ì: Dựa vào khai hoang lấn biển tốt nhất. 
- BTL 2: Bảo tồn tự nhiên, hộ đê, nuôi tận dụng. 
- BTL 3: Nuôi thủy sản tạm thòi, chiến lược là chuyển sang K H N N . 
- BTL 4: Nuôi thủy sản mặn lợ. 
- BTL 5: NTHS mặn lợ tốt nhất. 
- BTL 6: Bảo tồn tự nhiên, nuôi quy mô nhỏ. 
- BTL 7: NTHS mặn lợ hoặc bảo tồn tự nhiên. 
- BTL 8 - 10: Bảo tồn tự nhiên. 
- BTL 11-12: Bảo tồn tự nhiên, nuôi thủy sản hạn chế. 

5.4.3. Yêu cẩu thiết kế xây dựnạ BTL theo mục đích sử dụng 
Đòi hỏi phải có những yêu cầu chỉ tiêu và kĩ thuật cụ thể. 

a . Khai h o a n g n ô n g n g h ị ê p 

Thành lập sơ đồ địa hình và hiện trạng BTL với việc xác định chính xác 
0 m HĐ, 0 m lục địa và các mực triều. Dựa trên các chỉ tiêu tính toán diện tích 
BTL hữu hiệu được phép sử dụng theo mục đích K H N N . 
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Không để khô các BTL để tránh mặn hóa và phèn hóa (nếu có phèn tiềm tàng 
trong đất). Không được san ủi bốc lớp phù sa màu mỡ. 
Thiết kế hệ thống mương máng nội đồng rút mặn, rút phèn tưới tiêu liên 
hoàn. Xây hệ thống mương tiêu song song và men theo đê quốc gia để ngăn 
ngấm mặn từ nước biển vào đồng, cũng là kênh tiêu lũ và lấy phù sa bổi thêm 
nơi trũng. 
Bước đệm K H N N là trồng cói và NTHS để tận dụng và khai thác tự nhiên. 
Nơi có T V N M tốt nhất bảo tồn, không khai hoang. 

b. Nuôi trồng hái sàn 
Diện tích bảo tồn tự nhiên tối thiểu ngang bằng diện tích quy hoạch đầm nuôi 
kiểu da báo. Không đắp đầm tận rìa BTL. 
Diện tích hữu ích được phép chuyển sang quy hoạch NTHS nằm trong phạm 
vi M B T B và MTCTB, tránh hiện tượng "đẫm treo". Mực ngập nước trong đầm 
phải bảo đảm 0,5 - Ì,Om. Diện tích tối ưu ít ra cũng đạt 75%. 
Diện tích đầm nuôi nên đắp dưới 50ha nơi có thuận lợi về lạch triều tối đa 
không quá 80ha. 
M ỗ i đầm tối thiểu có 2 cống đặt gần với hướng lạch triều, phải có tối thiểu 
một lạch cấp IV, không nên đắp qua đầm lạch V. Khảo sát, thiết kế xây cống 
cụ thể từng khu đầm để dưa đáy cống xuống tới mực 0 m HĐ tránh hiện tượng 
"cống treo", "cống lấp". 

Chỉ giữ lại trong đầm cây ưa ngập nước như đước, vẹt, bần... còn chặt tỉa và 
duy trì 10 - 30% thảm T V N M so với diện tích đầm nuôi. Giữ cho lưu thông 
nước tránh ô nhiễm H 2 S. 
Khi xây dựng và tận thu cuối vụ không được phơi đầm, làm khô đáy đầm dễ 
xẩy ra quá trình oxy hóa trầm tích chứa sulíua giải phóng H 2 S 0 4 và F e 2 0 3 gây 
chua mặn và cứng hóa nền đáy giảm độ lún đáy đầm. 
Có thể khi tận thu, chờ vụ, tận tháo đầm cho lưu thông tự nhiên, phục hồi môi 
trường nuôi một phần và thau chua rửa chất ô nhiễm. 

c. Vùng làm muối 
Nên xây dựng ở ven châu thổ sông Hồng dựa trên các chỉ tiêu đã đề xuất. 
Tận dụng nơi BTL có tầng cát lót dưới hoặc gần các cồn cát. 
Đặt trong đê quốc gia, có mương tiêu bao quanh để ngân thấm mận ra ngoài 
các khu K H N M . 
Thiết kế trong đầm muối, đầm, hồ, lạch nước,... thích hợp để kết hợp NTHS, 
tận dụng nước "ót" làm Artemia. 
+ Khai thác tự nhiên. 
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Ó các BTL hẹp, đang ở giai đoạn đầu của lầy hóa phải được bảo tồn. 
Những phần diện tích R N M và BTL chưa hữu hiệu cũng phải được bảo tồn. 
Nơi ít R N M phải tổ chức trồng mới. 
Nghiêm cấm các hành vi phá hoại các khu bảo tồn bàng chính sách quản lí 
thống nhất. 

Kết luận 

Ì. Lần đầu tiên áp dụng có hiệu quả phương pháp luận đánh giá tổng hợp và tiếp 
cận sinh thái học để nghiên cứu BTL ven biển phía bắc với tư cách là một địa 
hệ bậc thấp trong đới ven bờ. Đã tiến hành đánh giá hiện trạng tự nhiên và sú 
dụng BTL trên đới ven biển phía Bắc Việt Nam. 

2. Lần đầu tiên nghiên cún có hệ thống các hợp phần tự nhiên BTL bao gồm: đặc 
điếm cơ học trầm tích, khoáng vật, địa hóa, đặc điểm tích tụ thể hiện mức độ 
lầy hóa nền đáy BTL. mức độ hóa đá sớm trong điều kiện lớp phủ trầm tích 
mỏng, đặc tính lớp nước phủ bãi (độ muối. pH, độ đục, độ ngập phủ và chế độ 
phơi bãi...) và tính chất quẩn xã sinh vật BTL theo mô hình cấu trúc địa hệ. làm 
sáng tỏ bản chất tự nhiên BTL. 

3. Lần đầu tiên nghiên cứu các quá trinh địa hóa liên quan tới nguồn chất dinh 
dưỡng trong BTL. Phát hiện mối quan hệ phân bố dinh dưỡng nitơ, photpho với 
mức độ lầy hóa, chế độ oxy hóa - khử của môi trường trầm tích, với động thái 
và các dạng tổn tại của lưu huỳnh. Đi sâu nghiên cứu quá trình tích tụ lưu 
huỳnh dạng khử, quá trinh phèn hóa và hệ quả của nó. 

4. Phân loại và phân vùng BTL trong đới ven biển phía Bấc Việt Nam làm sáng tỏ 
nguồn gốc và tiến hóa BTL ở các khu vực và vùng tự nhiên khác nhau. Các bãi 
triều lầy có thể được phân thành 3 nhóm, 12 kiểu và 4 phụ kiểu dựa vào hình 
thái cấu trúc, nguồn gốc, tiến hóa và đặc điểm thành phần trầm tích, lớp nước 
chỉ thị T V N M , mức độ lẩy hóa và tính chất oxy hóa khử của môi trường. Dựa 
theo tổns thể 14 chỉ tiêu và đặc điểm BTL đã tiến hành phân 3 vùng tự nhiên 
BTL và 8 khu vực cho 2 vùng Móng Cái - Đồ Sơn và Đồ Sơn - Lạch Trường. 

5. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng BTL đã đúc kết thành 5 cơ sở khoa học 
và thực tiễn để sử dụng hợp lí BTL, xây dựng một bộ 19 chỉ tiêu bảo đảm cho 
việc sử dụng hợp lý BTL vào các mục đích khai hoang lấn biển và nuôi trồng 
thủy sản mặn lợ và đề xuất các biện pháp yêu cầu thiết kế xây dựng trong việc 
quy hoạch và sử dụng hợp lý BTL. 

ứng dụng các kết quả này đã đề xuất định hướng quy hoạch tổng thể nhằm sử 
đụng hợp lý BTL ven biển phía bắc Việt Nam (kèm theo sơ đồ tỉ lệ 1/200.000) 
và quy hoạch sử dụng BTL ven biển Hải Phòng (kèm theo sơ đổ tỉ lệ 1/50.000). 
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6. Đã có một số kiến nghị về mặt quản lý và kĩ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử 
dụng BTL ven biển, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển bền vững nguồn 
tài nguyên này. 

N h ũ n g k ý h i ệ u v à c h ữ viết tắt 

BTL : Bãi triều lầy 
R N M : Rừng ngập mặn 
K H N N : Khai hoang nông nghiệp 
NTHS : Nuôi trồng hải sản 
0 n , HĐ : Mực 0 m hải đồ 
MBTB : Mực biển trung bình 
M B H C : Mùn bã hữu cơ 
T V N M : Thực vật ngập mặn 
MTTB : Mực triều trung bình. 
SVPD : Sinh vật phù du 
ĐVĐ : Động vật đáy 
HST : Hệ sinh thái 
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Đ Ể TÀI 48B.06.01 

ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Một số đặc điểm về dân số vùng ven biển Việt Nam. 
Mã số: 48B.06.01 

2. Thời gian thực hiện: 1986 - 1990 

3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm nghiên cứu Dân số và Nguồn lao động. Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội. 

4. Ban Chủ nhiệm 
- Chủ nhiệm: PTS. K T Trần Đình Nguyên 

- Phó Chứ nhiệm: KS. Phan Thị Thanh 

5. Cán bộ tham gia: Trần Văn Luận, Kiều Vãn Thìn, Phạm Đình Thành, Trịnh 
Khấc Thân, Phạm Đỗ Nhật Tân, Doãn Mậu Diệp, Nguyễn Hữu Tính, Trần Văn 
Sinh, Hoàng Xuân Quyến. 

6. Mục tiêu và nhiệm vụ 

Đánh giá hiện trạng nghiên cứu dân cư và lao động vùng ven biển Việt Nam. 

l i . CÁC K Ế T Q U Ả NGHIÊN c ứ u CHỦ YẾU 

CHUYÊN ĐỂ Ì : MỘT sổ Đ Ặ C DIÊM VỀ DẰN số VÙNG VEN BIÊN VIỆT NAM 

Phần ì : Hiện trạng dân số 

1. Phân bố dân cư 
Theo cấp hành chính có 20 tỉnh, thành phố, đặc khu trong đó có 105 huyện, thị xã 
và gần 400 xã có biển. U ) 

Sớ huyện, xã ven biển có thể sai khác trong các báo cáo thuộc các đề tài khác nhau trong 
chương trình, do quan niệm khác nhau của các tác giả về giới hạn vùng lãnh thổ ven biển. 
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Nếu lấy phạm vi vùng là huyện, thị xã, thành phố ven biển thì dân số vùng ven 
biển nước ta năm 1987 là 14,707 triệu người chiếm 23,55% dân số cả nước. 
Dân số của 14 thị xã, thành phố ven biển có trên 2 triệu người, chiếm trên 15% 
dân số vùng biển, dân số của 91 huyện có trên 12 triệu người (chiếm 85%). 

Biểu Ì: - Co cấu dân $ố ven biển chia theo thành thị, nông thôn 

N á m Dân số thành phố, thị xã ven biển Dân số c á c huyện 
Tỷ lệ d â n 

số thành thị 

S ố lượng(ngườỉ) Tỷ l ệ (%) S ố [ượng(ngườí) Tỷ l ệ (%) 
c ủ a c à 

n ư ớ c 

1984 2.095.258 15,19 n .691.994 84,8 19,1 

1985 2,143.836 15,22 11.936,776 84,77 19,2 

1986 2.196.034 15.25 12,201.191 84,74 19,3 

1987 2.248.635 15,28 12.459,231 84,71 19,6 

Mức độ phân bố dân cư không đều trong vùng lớn. Sự chênh lệch giữa huyện 
đông nhất với huyện thưa nhất gấp tới 50 lần. Trong toàn vùng ven biển của ta, 
vùng ven biển đồng bằng sông Hồng có mật độ bình quân cao nhất: 796 
người/km 2. Vùng ven biển Đông Bắc có mật độ bình quân thấp nhất: 136 
người/km 2. 
Vùng ven biển Đông Bắc có nhiều thành phần dân tộc hơn so với các cùng ven 
biển khác. Ớ đây gồm có các dân tộc Tầy, Hoa, Sán Chỉ, Sán Dìu chiếm khoảng 
5% số dân của các huyện Hoành Bồ, Tiên Yên, Quảng Hà và Hải Ninh. Vùng ven 
biển Duyên Hải miền Trung có khoảng 3% là người Hoa và Kha -me, họ chủ yếu 
làm nghề đánh bắt. Ven biển đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 5% số dân là 
người Khơ-me và người Hoa. Ven biển đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ 
hầu như chỉ có người Kinh sinh sống. Vùng ven biển khu 4 cũ có 3% số dân là 
dân tộc thiểu số, chủ yếu làm nông nghiệp và lâm nghiệp. 

2, Cơ cấu dân số vùng biển 
Biểu 2: Co Cấu dân số ven biển chia theo vùng 

Vùng ven biển Số dân (nguôi) Co câu % 

Toàn vùng biển 14.707.866 100,00 

- Đông Bắc 529.968 3.6 

- Đổng bằng sông Hổng 2.213.058 15,04 

- Khu 4 cù 4.00Ó.931 27,24 

- Duyên Hải miên Trung 4.583.528 31.16 

- Đông Nam Bộ 324.071 2,2 

- Đổng bàng sông Cửu Long 3.050.310 20.73 
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Các huyện ven biển đồng bằng sổng Hổng v à đổng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ 
dân số nông nghiệp cao nhất, ven biển Đông Bắc và Duyên Hải miền Trung có tỷ 
lệ dân nông nghiệp thấp nhất. 
Phần lớn các thị xã, thành phố có tỷ lệ dân nông nghiệp từ 6 - 15%, có một số ít 
thị xã có tỷ lệ dân nông nghiệp tới 30% như Sầm Sơn, Đồng Hơi, Phan Rang. Tý 
lệ nữ trong dân số cả nước cao hơn nam khoảng 1%. Tỷ lệ này ở vùng biển trên 
2%. Trong từng tỉnh các huyện ven biển thường có tỷ lệ nữ cao hơn các huyện 
khác. Ví dụ tỷ lệ nữ các huyện ven biển Thái Bình là 53,3%, còn toàn tỉnh là 
51,4%. Năm 1986 tỷ l ệ nữ của Nghĩa Bình là 50,8% riêng các huyện ven biển trên 
53%. V ề độ tuổi: Tỷ lệ dưới tuổi lao động toàn vùng ven biển khá cao. Còn tỷ lệ 
trong độ tuổi lao động thì thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước. 

3. Phát triển dân số 
Nhìn chung vùng biển nước ta có tốc độ phát triển dân số khá cao, đặc biệt ở phía 
Nam. Các huyện ven biển khu 4 cũ có tốc độ phát triển dân số thấp nhất, có phần 
do yếu tố giảm cơ học. Ngược lại vùng Đông Nam Bộ tăng nhanh nhất có phần do 
tăng cơ học 

Biểu 3. Phát triển dãn số vùng biển qua c á c nam 

v ù n g ven biển 1984 1985 1986 1987 % so vói n a m 1984 

1985 1986 1987 

Toàn đài ven 
biển 

13787,2 14030,6 14397,2 14707,8 102.12 104.42 100,67 

100,0 100 100 100 100 

- Đông Bốc 495,41 506,74 518,26 529,96 102.28 104,6 106,97 

% 3,59 3,59 3.6 3.ó 

- ĐB sông Hồng 2,088,9 2.129,0 2.170,5 2.213,0 101,91 103,9 105,94 

% 15.15 15,12 15.07 15,04 

- Khu 4 cũ 3.782.2 3.859.3 3.936,4 4.00Ó.9 102.03 104,0 105.93 

% 27,43 27,40 27,34 27,24 

- ĐH miền Trung 4.278,8 4.386,6 4.482,4 4.583,5 102,52 104,76 107,12 

% 31,03 31,15 31,13 31,16 

- Đông Nam Bộ 288,05 298,39 310,68 324,07 103,59 107,85 112,50 

% 2,08 2,11 2,15 2,20 

- ĐB s. Cửu Long 2.839,3 2.908,1 2.978,6 3.050,3 102,4 104,9 107,43 

% 20,59 20,65 20,68 20,73 
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4. Mức sinh và chết 
Trong quan niệm về sinh, mong muốn sinh con trai của người dân vùng biển còn 
khá nặng né. Kết quả là tỷ lệ tăng dân số khá cao từ 2,5% đến 3% ở hầu hết các 
huyện thị (xem biểu 4). So với tỷ lệ chết chung của cả nước thì tỷ lệ chết chung 
của các huyện, thị xã ven biển thấp hơn. Yếu tố môi trường sống thuận lợi hơn 
của vùng biển có ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu này. 

Biểu 4: Phân nhóm số huyện thị có mức sinh Irong các khoảng khác nhau 

Tỷ lệ sinh Số huyện, thị x ã 

1984 1987 

Trên 3% 34 20 

2,5 - 3% 75 89 

Dưới 2,5% 6 6 

Tổng s ố 105 105 

Phần l i : Phương án dự báo và quan điểm phát triển dàn sô và nguồn lao 
động vùng ven biển 
Kết quả dự báo dân số vùng ven biển năm 1990 là 15,747 triệu, năm 2000 là 
18,671 triệu và năm 2010 sẽ là 21,769 triệu người, trong đó 
- Nhóm 0 - 1 4 tuổi năm 2000 là 5,950..2 triệu chiếm 31,86 % 

Năm 2010 là 6,326,3 triệu chiếm 29,05% 
- Nhóm trong độ tuổi lao động: 

Năm 2000 là 11,175. 3 triệu chiếm 59,85% 
Năm 2010 là 13,557. 4 triệu chiếm 62,27% 

- Nhóm trên độ tuổi lao động (60 trở lên) 
Năm 2000 là 1,545. 5 triệu chiếm 8,27% 
Năm 2010 là 1,886. 2 triệu chiếm 8,66% 

Vùng ven biển chiếm 23,55% dân số của toàn quốc, lại là vùng có tỷ lệ sinh cao, 
do vậy cần có chính sách phát triển dân số cho vùng một cách phù hợp. Trên cơ sở 
dó nhanh chóng hạ thấp tỷ lệ sinh - là hướng rất quan trọng góp phần thực hiện tốt 
kế hoạch phát triển dân số của cả nước. Công tác kế hoạch hóa gia đình cần chỉ 
đạo nghiêm ngặt hơn nữa đối với vùng biển. Một mặt vừa tăng cường công tác 
kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ, mặt khác phải chú trọng đẩu tư cho công tác. Tuyên 
truyền, giáo dục, thuyết phục cho người dân hiếu cái lợi, cái hại của việc sinh đẻ 
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nhiều con trong từng gia đình và xã hội. Thông qua tranh ảnh, sách báo, hội họp 
để trang bị kiến thức cho người dân nắm vững các biện pháp thực hiện sinh đẻ có 
kế hoạch. Tăng cường mạng lưới y tế cho các phường xã đủ sức thực hiện tốt công 
tác kế hoạch hóa gia đình. 
Có thể đưa ra các mô hình gia đinh 2 - 3 con cho các huyện ven biển vào phong 
trào thi đua và các địa phương cần có khuyên khích lợi ích tinh thần và vật chất 
thích đáng đối với những người thực hiện tốt. Cần có biện pháp xóa bỏ mù chữ 
đối với vùng còn nạn mù chữ, chú trọng đầu tư mở mang thêm trường lớp, khuyến 
khích người đi học nâng dần trình độ văn hóa cho dân. Tăng cường các phục vụ 
về văn hóa, văn nghệ, phim ảnh cho những nơi xa xôi héo lánh, các hải đảo góp 
phẩn nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết. Nghiên cứu đề xuất chính sách 
khuyến khích mọi thành phần kinh tế tâng cường đầu tư, mở rộng sản xuất để tạo 
ra ngày càng nhiều chõ làm việc thu hút nhiều lao động nữ vào sản xuất xã hội. 
Mặt khác trên cơ sở tổ chức lại sản xuất, phân công và sứ dụng hợp lý sức lao 
động để làm thay đổi quan niệm phải sinh con trai của họ góp phần giảm mức 
sinh và tùy điều kiện khó khăn ở từng vùng mà Nhà nước có sự hỗ trợ và đầu tư, 
mặt khác các ban ngành liên quan như y tế, giáo dục cần hướng dẫn và giúp đỡ 
các địa phương có lập các dự án kiến nghị các tổ chức Liên hiệp quốc giúp đỡ 
phát triển y tế, vãn hóa và cải thiện điều kiện dân sinh. Đồng thời lập phương án 
điều hòa dân cư giữa các vùng một cách hợp lý, trong đó cần chú ý sự đầu tư phát 
triển kinh tế hải đảo. 

CHUYÊN ĐỂ 2: PHÂN Bố VÀ sử DỤNG NGUỒN LAO Đ Ộ N G VÙNG VEN BIỀN 
VIỆT NAM 

Phần ì : Đạc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng ven biển 
Những năm qua đã từng bước khai thác được một số sản phẩm của biển song nhìn 
trên giác độ toàn diện việc khai thác biển còn rời rạc, tản mạn, thiếu sự chỉ đạo 
thống nhất, thiếu sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ sở với nhau... Thậm 
chí, một số chính sách có tác dụng tiêu cực kìm hãm việc khai thác tiềm năng lớn 
lao của biển. Do vậy, sản phẩm khai thác từ biển còn quá nhỏ bé so với khả năng 
cho phép (xem biểu 1). 
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Biểu Ì - Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của vùng ven biển (1984 - 1987). 

Chỉ tiêu 
•T^/tri tri XJKJĨl V I 

linn 
(Num 

ì OữA 

1964 
1987 

1QA7/ I T O / / 

1984 

ì . D i ệ n t í c h đ ấ t tự nh iên k m
2 

556.672,89 

Bình q u â n d i ệ n t í ch đ ố t " m 2 / n g ư ò i 4.1 l ũ 3.870 0,94 

2. Sàn lượng Lĩ q u y t h ó c 1.000 t ố n 4.202,585 4,257,758 0.99 

3, Bình q u â n lương t h ụ c k g / n g ư à i 308,8 290,8 0,94 

4. Sàn lượng c á đ á n h b ó t 1.000 t ố n 562,108 050,47 1,Ì5 

Bình q u â n sàn lượng c á đ á n h b á t k g / n g ư ò i 40,8 44,4 108.8 

5. Giã trị sàn lượng TTCN 1 0 0 0
2

đ ổ n g 10.720,3 14.172,6 1.32 

Bình q u â n g i á trị sàn lượng TTCN đ ồ n g / n g ư à i 780 970 1.240 

ó. Sàn lượng m u ố i 1.000 t ố n 595,0 847,7 1,42 

7. Sàn lượng n ư ớ c m â m tr iều lít 134 155 1.15 

8. G i á trị x u ấ t k h ẩ u hỏ i sàn 

( g i á h i ệ n h à n h ) 

tr iệu rúp- đ ô l a 80,5 132,0 1,63 

Dân số dải ven biển tính đến năm 1987 gồm hơn 14,7 triệu phân bố trên 105 
huyện và thị xã ven biển. Mật độ trung bình 257 người/km2. N ữ chiếm 52,75%, 
dần số trong độ tuổi lao động 47,14% trong đó học sinh trong độ tuổi 6%. Nguồn 
lao động do trung ương và tỉnh quản lý khoảng 3% dân số. Số còn lại do cấp 
huyện, thị quản lý. 

Trình độ học vấn của dân cư nói chung thấp, tới 20% dân số từ 6 tuổi trở lên mù 
chữ trong đó 10% mù chữ trở lại . Lao động kỹ thuật qua đào tạo, có bằng cấp chí 
chiếm 5% dân số và 10% nguồn lao động. Lao động kỹ thuật ít lại chỉ tập trung ở 
các khu công nghiệp và đò thị trong khu vực quốc doanh quản lý. 
Lao động dải ven biển thường giỏi một nghề biết nhiều nghề. Việc gắn bó giữa 
các nghề đã hình thành một cách tự nhiên qua nhiều đời, hoàn thiện dẩn từ gia 
đình đến làng xã... sau đó mới hình thành các tổ chức chuyên nghiệp trong địa 
bàn. 
Tóm lạ i , vùng ven biển nước ta còn nhiều tiềm năng chưa khai thác. Trong điều 
kiện đổi mới kể từ sau Đại hội Đảng lẫn thứ VI , chủ trương phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần phát triển kinh tế đối ngoại... sẽ mở ra một giai đoạn phát triển 
kinh tế -xã hội mạnh mẽ của vùng biển. 
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Phần l i : Hiện trạng phản bố và sử dụng nguồn lao động 
Nguồn lao động năm 1987 có 7.420.811 người chiếm 50,68 % dân số. Trong đó 
học sinh trong độ tuổi là 878.520 chiếm 11,8%, lao động quốc doanh trung ương 
khoảng 440.000 chiếm 6% còn lại là lao động trực tiếp do huyện, thị xã, thành 
phố ven biển quản lý. 
Bình quân mỗi năm nguồn lao động tăng 2,8% phân bố nguồn lao động theo 
ngành được nêu trong biểu 2. 

Biểu 2: Phân bố nguồn lao dộng theo ngành nghề 

T ổ n g C h i a ra 

Năm nguồn lao 
động 

Nông-lâm 

Nghiệp 

Đánh bắt 

hải sản 

TTCN và 

ngành khác 

Phi sản 
xuất 

vát chất 

Chưa có 

việc làm 

người Người % Người % Người % Người % Người % 

1984 5.630.461 4.058.246 72,1 218.161 3,9 650.153 11,5 405.507 7,2 298.394 5,3 
1987 6.103.046 4.346.699 71.2 242.666 4,0 815.143 13,3 401.190 6,6 297.348 4,9 

So vài 1984: 

% 108,38 107,11 111,23 125,38 98,94 99,65 

- về nông - làm nghiệp: Mặc dù là vùng ven biển nhưng lao động nông nghiệp vẫn 
chiếm tới 70% nguồn lao động, bình quân Ì năm tăng 2,37% thấp hơn mức tăng 
chung của cả vùng là 0,36%. Với trên 4 triệu lao động nông nghiệp hàng năm đã 
sản xuất ra trên 4 triệu tấn lương thực gần bằng 1/4 sản lượng lương thực cả nước. 
Mấy năm gần đây ở các xã ven biển đã phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản. 
Các xã khác đã biết kết hợp kinh tế vườn với chăn nuôi nên thu nhập của người 
nông dân đã tăng lên đáng kể. Nuôi tôm công nghiệp dang được nghiên cứu và áp 
dụng có khả năng đạt 5 tấn/ha-vụ. Thành công trên hấp dẫn nhiều Công ty và tư 
nhân nước ngoài và trong nước đầu tư. Nghề nuôi trồng thủy sản đã phát triển 
mạnh, diện lích nuôi tăng nhanh, năm 1986 so với 1981 tâng 79%. Ước tính đến 
năm 1989 diện tích nuôi trồng thủy sản lên tới 400.000 ha tăng 26% so với 1985 
và 126% so vói 1981. Lao động lâm nghiệp mới chiếm khoảng 2% nguồn lao 
động trước đây chủ yếu là khai thác bóc lột tài nguyên rừng, nay với chính sách 
giao đất, giao rừng nhiều nơi đã trổng thêm cây vừa tác dụng chắn sóng, chắn cát 
lại tạo thêm nguồn nguyên liệu cho các ngành nghề khác. Nghề đánh bắt cá, hải 
sản mới có 30 vạn lao động chiếm 4% nguồn lao động, với 56.257 phương tiện 
tàu thuyền tổng công suất 306.870 cv, hàng năm mới đánh bắt được xấp xỉ 60 
vạn tấn cá. 
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Trong nghề cá đầu tư cho vỏ thuyền, tàu và máy thường chiếm tỷ lệ lớn do vậy để 
tầng nâng suất lao động nhiều vùng, nhiều nơi cơ sỏ đã đầu tư thêm ngư lưới cụ 
trang bị thêm nghề trên một đơn vị tàu thuyền. Kiêm nghề cho phép đánh bắt 
quanh năm, đánh bắt ớ các tầng nước khác nhau... tận dụng được thời gian trên 
biển, hạn chế ảnh hưởng của thời vụ... Nghề cá là nghề có từ lâu đời, trực tiếp 
khai thác tiềm nâng của biển nhưng qua bao nhiều năm mà lực lượng đánh bắt 
của ta còn quá nhỏ bé, chủ yếu là nghề cá nhân dân, đánh bát ven bờ từ 30m nước 
trở vào. Ta chưa có các đội tàu mạnh có trang bị kỹ thuật hiện đại, chưa có khả 
năng ra khơi xa, đánh bắt các đàn cá lớn. Do vậy, hướng phát triển nghề cá là phải 
đổng thời phát triển nghề cá nhân dân với việc đầu tư tâng cường các đội tàu có 
trang thiết bị hiện đại để đánh bắt các đàn cá lớn. Đánh bắt đi đôi với nuôi trổng 
bảo vệ phát triển tiềm năng. 

Vê tiểu thủ công nghiệp và các ngành sản xuất vật chãi khác 
Lao động TTCN và các ngành sản xuất vật chất khác còn lại là 815.143 người 
chiếm 13,3% nguồn lao động. Bình quân một năm tăng 8,46%. Đây là lĩnh vực 
có tốc độ tăng lao động cao nhất. Lao động TTCN vùng biển nước ta dã sản xuất 
ra những sản phẩm truyền thống gắn liền với tiềm năng của biển. Hàng năm lao 
động TTCN đã tạo ra lượng giá trị bằng 1/4 giá trị TTCN toàn quốc. Năm 1987 có 
14.172 triệu đổng giá trị sản .lượng, sản xuất được 155 triệu lít nước mắm, 
847.000 tấn muối... Hai nghề chủ yếu của cư dân ven biển là nghề làm muối và 
chế biến hải sản chiếm 60% lao động toàn ngành. Trong đó nghề chế biến chiếm 
393.157 lao động, nghề muối; 78.627 lao động. Ngoài hai nghề chính trên còn 
các nghề khác như nghề chiếu cói, mỹ nghệ, vật liệu xây dựng... Song TTCN ở 
một số nơi, đang bị mai một do chính sách còn chưa hợp lý, chưa phù hợp với 
quyển lợi của người lao động. Để khôi phục các nghề truyền thông, khuyến khích 
các nghề TTCN mới phát triển. Nhà nước cần có hệ thống các chính sách kinh tế 
bình đẳng giữa những người sản xuất, giữa các thành phần kinh tế. 

Vê công nghiệp và giao tiiôniị vận tải 

Lao động công nghiệp và giao thông vận tải do huyện quản lý còn quá ít ỏi , 
phương tiện và công cụ chủ yếu là thủ công. Từ năm 1985 chúng ta đã bắt đầu 
khai thác đầu khí ở Vũng Tàu, nhiều điểm khác cũng đã đang đi vào thăm dò... 
Ngành dịch vụ- du lịch biển có triển vọng phát triển mạnh. về giao thông vận tải 
biển, mới có 8 cảng lớn, một đội tàu biển của Trung ương gồm 55 chiếc với tổng 
trọng tải 416.000 tấn và 6 xà lan tổng trọng tải 10.000 tấn. Ở khối địa phương có 
gần 100 tàu có sức chở hơn 160.000 tấn và hơn lo Bộ, ngành có 105 tàu với sức 
chở 150.000 tấn. 
Sự phát triển của công nghiệp V Ặ giao thông vận tải biển đã thu hút một lực lượng 
đáng kể lao động kỹ thuật ở các vùng khác đến. Thực hiện phân công lại lao động 
kỹ thuật giũa các vùng. 
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Về lao động quán lý và các MỊỈtnh phi sản xuất VỘI chất 

Lao động phi sản xuất vật chất năm 1987 là 1.101.190 chiếm 6.6% nguồn lao 
động, thấp hơn so với tỷ lệ chung của cả nước. Lao động có trình độ đại học chí 
chiếm khoảng 10% lao động kỹ thuật. Cán bộ quản lý huyện, xã trình độ văn hóa 
và quản lý đều thấp, do vậy việc hướng dẫn các chính sách và nghị quyết của 
Đảng và Nhà nước đến người lao động còn chưa thu được kết quả. Đế phát triển 
kinh tế và văn hóa vùng biển cần tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ có 
trình độ lãnh đạo, quản lý tốt hơn. 
Nhìn chung vùn£> ven biển nước ta đang dần dần thực hiện phân công lại lao động 
theo ngành, theo hướng tiến bộ phù hợp với qui luật đồng thời lại phù hợp với đặc 
điểm của toàn vùng. 

Vế thành phần kinh tế 
Trong các năm qua lao động trong từng thành phần kinh tế ở nước ta có những 
bước thăng trầm đáng kế. Vùng ven biến khòns nằm ngoài ảnh hưởng của các 
biến đổi đó. (Xem biểu 3). 

Biểu 3: - Lao đ ộ n g đ a n g l à m v i ệ c trong c á c t h à n h p h ầ n kinh tế . 

Chia ra 

N ă m Tổng số Q u ố c doanh Tập t hể C á t hể v à c á c t h à n h p h à n 
k h á c 

người Người % Người % Người % 

1984 5.332.040 502.295 9,4 3.886.678 72,9 942.767 17,7 

1987 5.805.Ó98 559.255 9.Ó 4.197.167 72,3 1.049.270 18,1 

So vói n á m 1984 

(%) 108,88 111,27 107,99 1 l i ,30 

Lao động quốc doanh ở đây vẫn tăng chủ yếu ở ngành đánh bắt và chế biến thủy 
sản, do tiềm năng của biển còn lớn, yêu câu vốn lớn nhà nước vẫn cần phải đầu tư 
khai thác. Trước năm 1986 các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ , hoặc "lãi 
gia, lỗ thật" từ sau 1936 do tổ chức lại sản xuất các xí nghiệp đã dần dần làm ăn 
có hiệu quả. Lao động tập thể chiếm 72,3%, bình quân một năm tăng xấp xỉ 
2,7%. Trong suốt 30 nám qua khu vực này đã có nhũng bước thay đổi đáng kể. Ở 
miền Bắc từ những năm 60, 100% lao động cá thể đã vào tạp thể (HTX và tổ sản 
xuất) song sở hữu tạp thể về tư liệu sản xuất và ruộng đất đã dẫn đến kết quả "cha 
chung không ai khóc" sản xuất kém phát triển, năng suất lao động thấp. Ớ miền 
Nam sau giải phòng, thực hiện công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất nhiều hợp tác 
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xã, tổ sản xuất và tập đoàn đã được hình thành song quản lý và điều hành kém đã 
bị tan vỡ, nhiều nghề truyền thống bị mai một... Gần đây, nhiều cơ sở tập thể đã 
cho đấu thầu tư liệu sản xuất và ruộng đất... nhiều cơ sở đã chuyển sang hình thức 
"tập đoàn" tư liệu sản xuất và sản phẩm là của riêng, tập thể chí giúp đỡ người lao 
động trong lúc gặp khó khăn về sản xuất. Hình thức này phổ biến trong nghề đánh 
bát. 
Lao động cá thể và tư nhân phát triển mạnh hơn, đã khôi phục được một số ngành 
nghề truyền thống và phát triển một số nghề mới. Lao động này phổ biến trong 
nghề đánh bắt, TTCN, và trong nuôi trồng thủy sản. 
Tóm lạ i , chỉ bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều thành phần kinh tế 
vùng biển nước ta mới được khai thác có hiệu quả. Hiện trạng phân bố sử dụng 
nguồn lao động ven biển đã khẳng định sự tồn tại cần thiết của nền kinh tế nhiều 
thành phần trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Phần IU: Di dân nông nghiệp vùng ven biển 

Di dem nônịỊ nghiệp ven biển: là luồng di dân chủ yếu đối với di dân vùng ven biển 
trong những năm qua. 
Trong giai đoạn 1960 - 1975 các huyện ven biển đồng bằng sông Hồng có cường 
độ di dân lớn nhất. Trong đó nổi bật là các huyện ven biển của Thái Bình và Hà 
Nam Ninh. Trong giai đoạn 1976 đến nay, vùng ven biển khu 4 cũ có cường độ di 
dân lớn hơn, trong đó chủ yếu là các huyện, thị xã ven biến của Bình Trị Thiên. 
Vùng ven biển Tây Nam Bộ đã đón nhận dân cư và lao động đến xây dựng kinh tế 
mới với số lượng nhiều nhất so với toàn vùng ven biển. Di dân đến các khu công 
nghiệp và đô thị: Trong những năm 60 hàng vạn lao động trẻ khỏe từ các vùng 
ven biển Thái Bình, Hà Nam Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ Tình được điều 
động đến làm việc trong các khu công nghiệp lớn như Liên hợp gang thép Thái 
Nguyên, khu mỏ Hồng Quảng (Quảng Ninh). Từ 1977 đến nay đã có hơn 12 
nghìn dân cư và lao động từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào Vũng Tàu làm ân 
sinh sống, đáp ứng nhu cầu lao động cho công nghiệp dầu khí và dịch vụ du lịch. 
Đây cũng là nguyên nhân làm cho Vũng Tàu - Côn Đảo có tốc độ phát triển dân 
số cao nhất toàn quốc trong mấy năm qua. 

Di dán phát triển kinh tể đảo: Các đảo giữ vị trí quan trọng trong việc bảo vệ an 
ninh Tổ quốc và phát triển kinh tế biển. Di dân ra các đảo ở Cát Hải, cẩm Phả 
được đẩy mạnh từ những năm trước đây. Thời gian qua hàng vạn người Hoa ở các 
huyện đảo này đã ra đi, đã gây ảnh hưởng không tốt đến sản xuất và xã hội. Việc 
di dân từ đất liền ra đảo đang từng bước thực hiện, song còn gặp nhiều khó khăn. 
Di dân ra các đảo thuộc các tỉnh phía Nam diễn ra chậm chạp, và có những 
nguyên nhân rất khác nhau. Di dân ra Côn Đảo gặp khó khăn về việc cung cấp 
lương thực, thực phẩm và tâm lý người dân không muốn sình cơ lập nghiệp lâu dài 
ở đó. Đối với Phú Quốc, thì địa phương lại muốn hạn chế luồng di dân đến đó nên 
tốc độ tăng cơ học của huyện đảo này không đáng kể. 
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Di dân lấn biển: Là hình thức di dân truyền thống của nhiều huyện ven biển của 
các tỉnh phía Bắc. Mấy chục năm qua liên tục quai đê mở mang thêm đất đai đua 
vào sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp và ngư nghiệp, đồng thời đưa hàng vạn 
nhân khẩu và lao động ra sinh sống trên những vùng đất mới. Ở phía Nam dọc các 
huyện ven biển đồng bằng sông Cửu Long có hàng vạn ha đã và đang được cải tạo 
để đưa vào sản xuất trên cơ sở lợi dụng tính chất tự nhiên của đất đai. Nếu tăng 
cường đầu tư, áp dụng các biện pháp phù hợp thì sẽ thu hút được số lượng rất lớn 
dân cư đến sinh sống và phát triển kinh tế. 

Di dân lao dộng theo mùa vụ: Có quan hệ với đặc điểm khí hậu, cấu tạo địa chất của 
thềm lục địa, sự vận động của các dòng hải lưu và sự biến động nguồn thức ăn của 
mỗi vùng biển khác nhau dẫn đến mùa vụ đánh bắt và nguồn lợi hải sản mỗi vùng 
khác nhau. Thường từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau có hàng nghìn ngư dân từ Bắc 
Trung Bộ di chuyển vào Nam Trung Bộ để đánh bắt hải sản. Đồng thời một số 
lượng rất lớn ngư dân và tàu thuyền từ Duyên hải miền Trung lại di chuyển đến 
ngư trường biển Tây Nam Bộ để đánh bắt tôm cá và các nguồn lợi hải sản khác. 

Định cư vùng đầm phá: Đây là một hình thức di dân nổi bật ở vùng ven biển Bình 
Trị Thiên, hàng vạn con người với phong tục từ lâu chuyên làm ăn và sinh sống 
trên thuyền. Bắt đầu từ 1987 đã chuyển được trên 1,6 vạn người lên bờ, xây cất 
nhà cửa và sinh sống, người dân bắt đẩu gắn với cuộc sống mới, trẻ em được cắp 
sách đến trường. 
Di dân quốc tế - dì tản bằng đường biển: Từ 1979 do âm mưu thâm độc của đế quốc 
M ỹ và bọn phản động quốc tế cùng những kẻ xấu trong nước đã gây ra luồng di 
dân di tản với quy mó lớn. Cho đến nay đã có trên 50 vạn người ra đi trong đó số 
lượng đáng kể nhất là chiến dịch Người Hoa ra đi ở Quảng Ninh, Hải Phòng trong 
năm 1979. Dọc bờ biển nước ta đã mất hàng nghìn tàu thuyền do nạn vượt biển 
của những người di tàn gây ra, đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ sở vật chất kỹ 
thuật cũng như sản lượng đánh bắt của toàn quốc. 
Bên cạnh luồng dân cư của ta di tản ra nước ngoài đã có tới 2 vạn cư dân Cam-pu-
chia di tản vào nước ta. Một số sống tại các trại tị nạn ở các tỉnh và thành phố phía 
Nam, một số khác là những ngư dân họ di chuyển tới các huyện Phú Quốc, Hà 
Tiên, Kiên Hải (Kiên Giang) và một số huyện của Minh Hải , họ tiếp tục với nghề 
đánh bắt hải sản. 

Phần IV: Việc làm và sử dụng thời gian lao động 
"Việc làm là hoạt động có ích của con người không bị xã hội ngăn cấm và có thu 
nhập" Khái niệm trên nhiều chuyên gia nghiên cứu kinh tế - xã hội của ta đều 
thống nhất nhưng khái niệm về người "chưa có việc làm" lại chưa rõ ràng và còn 
nhiều ý kiến khác nhau... Trong đề tài này chúng tôi nêu khái niệm "người chua 
có việc làm" làm cơ sở đánh giá vấn để việc làm vùng ven biển. 
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"Người chưa có việc làm là người chưa tham gia vào các hoạt động có ích của xã 
hội và chưa có thu nhập gì đáng kể cho bản thân và gia đình". "Thu nhập đáng 
kể" tương đương với thu nhập của người có mức lương tối thiểu. 
Người làm kinh tế gia đình có thu nhập trên mức lương tối thiểu là người có việc 
làm. 
Người nội trợ không có thu nhập, hoặc thu nhập dưới mức "thu nhập đáng kể" là 
người chưa có việc làm, ở vùng ven biển số người chua có việc làm chiếm 
khoảng 5% nguồn lao động (xem biểu số 4). 

Biểu 4: - Số nguôi chưa c ó việc làm ỏ vùng biển qua c á c năm. 

N ă m Nguồn lao động Số chưa c ó việc l à m 

người Người % so vó i NLĐ 

- 1984 5.630.461 298.421 5,3 

- 1985 5.778.942 292.572 5.1 

So 1 9 8 4 % 102,64 98,04 

- 1986 5.934.897 292.153 4.9 

So 1 9 8 5 % 102,70 99.86 

- 1987 6.103.046 297.348 4,9 

So 1 9 8 0 % 102,83 101,78 

- 1988 6.285.745 295.471 4,7 

So 1987% 102,99 99.37 

Trong số chưa có việc làm trên chỉ có 60% cần sắp xếp việc làm và chủ yếu là 
thanh niên trong đó 70% là nữ thành niên: Số này trong khi chờ việc đều làm nội 
trợ và một số công việc có thu nhập nhưng thấp: Như vậy, vấn đề việc làm ở vùng 
ven biển không phải là hiện trạng "đang báo động" hơn các vùng khác nhưng 
trong từng ngành từng vùng, có lúc, có thời gian còn thiếu việc làm. Để nâng cao 
mức sống cho người lao động cần có chính sách hướng dẫn, khuyên khích tạo 
thêm việc làm cho họ. 

Để giải quyết việc làm ở một số địa phương và cơ sở đã chủ động phát triển nghề 
đánh bắt hải sản, TTCN và nuôi trồng thủy sản. Trong đánh bắt thủy sản đã phát 
triển mạnh hình thức kiêm nghề vừa tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều sản 
phẩm làm cơ sở giải quyết việc làm cho lao động trên bờ. Thông thường một lao 
động ra khơi đánh bắt hải sản tạo việc làm cho từ 2 đến 3 lao động trẽn bờ từ các 
khâu chế biến, dịch vụ, sửa chữa ngư lưới cụ đến đóng sửa tàu thuyền. Việc phát 
triển nghề chế biến hải sản và các nghề TTCN khác đã giải quyết được việc làm 
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cho lao động nữ trên bờ. Nghề nuôi trồng thủy sản phát triển đã giải quyết việc 
làm cho nhiều người đồng thời thu nhập của người lao động được tàng lên đáng 
kể. Nhiều người giàu lên nhanh do nuôi tôm xuất khẩu. 

Ớ các xã ven biển hệ số sử dụng giờ công cao. Điều tra 196 lao động cho thấy 
bình quân một lao động làm việc 11,7 giờ trong một ngày và 206 ngày trong một 
năm. Nếu tính giờ công-năm khoảng 2.400 giờ tương đương với giờ công chế độ 
của cán bộ C N V C . Thời gian "mùa vụ" là thời gian cần thiết để ngư dân bồi 
dưỡng sức khỏe củng cố phương tiện đi biển, và một số công việc gia đình khác... 
Trong giải quyết việc làm kinh tế gia đình giữ vai trò quan trọng. Hình thức này 
đã giải quyết việc làm cho trên 60% lao động vùng biển bằng cách phát triển chế 
biến, chăn nuôi, và TTCN. Tổ chức sản xuất vùng ven biển thực chất là tổ chức 
sản xuất trong gia đình. Với cách tổ chức linh hoạt phù hợp kinh tế gia đình có thê 
làm nhiều nghề có công nghệ hoàn toàn khác nhau, có nhiều hộ kết hợp cả 4 nghề 
nông -lâm - ngư- TTCN. Kinh tế gia đình thường chiếm từ 30% đến 50% tổng thu 
nhập. Có hộ thu nhập từ kinh tế gia đình chiếm 70%. Phát triển kinh tế gia đình 
tạo điều kiện sử dụng hợp lý mọi nguồn vốn trong nhân dân, thúc đẩy sản xuất 
hàng hóa và giải quyết việc làm có hiệu quả nhất. 

Dải ven biển nước ta còn khả năng phát triển nhiều ngành lớn như công nghiệp 
dầu khí, khai khoáng, giao thông vân tải biển, du lịch. Giải quyết việc làm cho 
hàng vạn lao động, tạo nên các khu công nghiệp mới, các bến cảng sầm uất, các 
khu chế xuất hải sản... Trong tương lai vùng ven biển sẽ có tỷ lệ đô thị hóa cao 
nhất so với các vùng khác. Vấn đề việc làm đang là một vấn đề quan trong cần 
được nhiều cơ quan và địa phương nghiên cứu giải quyết, đề tài này chưa có điều 
kiện đi sâu. Trong tương lai cần đẩy mạnh phân công lao động tại chỗ, từng bước 
thực hiên phân bố lại lao động hợp lý trong từng ngành bằng cách phát triển kinh 
tế tổng hợp dựa vào nguồn nguyên liệu tiềm tàng của mỗi địa phương. 

Điều kiện tự nhiên của vùng biển cho phép phát triển tổng hợp các ngành nghề 
mà khó có vùng nào trong nước có được. Ta cần huy động nguồn vốn tự có của 
dân phát triển nghề cá kết hợp với chế biến hải sản, trồng cây lương thực kết hợp 
với chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng hải sản... phát triển các nghề TTCN 
làm dịch vụ cho nghề cá và phục vụ nhân dân trong vùng, phát triển du lịch, dịch 
vụ biển. Kết hợp phân công lao động tại chỗ với phân bố lại lao động theo vùng 
và giữa các vùng. Trong từng huyện cần phân bố lại lao động "hướng ra biển" 
phát triển nghề đánh bắt và nuôi trổng thủy sản, trổng cói... Tổ chức phân bố lại 
lao động theo mô hình "Nhà nước và nhân dân cùng làm" Nhà nước giúp đỡ 
phương hướng sản xuất cho vay vốn xây dựng cơ bản. 
Nhà nước cần tập trung một số nguồn vốn lớn để phát triển một số ngành công 
nghiệp hiện dại mà biển nước ta còn nhiều tiềm năng như công nghiệp dầu khí, 
giao thông vận tải biển, du lịch và các đội tàu lớn để ra khơi xa, đánh bát các đàn 
cá lớn và làm dịch vụ tổng hợp cho nghề cá nhản dân... Khi đó một đội ngũ cán 
bộ có trình độ khoa học kỹ thuật sẽ được bổ sung cho vùng biển nâng cao chất 
lượng ỉao động toàn vùng. Khuyến khích các thành phần kinh tế cùng phát triển 
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để khai thác các tiềm năng của biển. Các chính sách của Nhà nước cần bình đẳng 
giữa các thành phần kinh tế trên cơ sở lấy "hiệu quả kinh tể" làm thước đo. Các 
thành phần kinh tế đan xen nhau hỗ trợ nhau cùng phát triển. Phát triển mạnh 
kinh tế đối ngoại dưới nhiều hình thức, như sản xuất các sản phẩm xuất kháu, 
nhận đầu tư của nước ngoài và phát triển du lịch và địch vụ biển. 
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ì . THÔNG TIN VỀ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Đánh giá kinh tế tổng hợp tài nguyên biển Việt Nam phục vụ cho 
việc qui hoạch phát triển kinh tế đến năm 2005. Mã số: 48B.06.02 

2. Thỉri gian thực hiện: 1986 - 1990 

3. Cơ quan chủ trì: Viện kế hoạch dài hạn và phân bố lực lượng sản xuất 

4. Ban Chủ nhiệm 

- Chủ nhiệm: PTS. Chu Văn Thỉnh 
- Phó Chỉ nhiệm: PTS. Nguyễn Trọng Uyên 
- Thư ký: KS. Trương Văn Tuyên 

5. Cán bộ tham gia: Trần Thanh Bình, Nguyễn Tiến Chư, Nguyễn Văn Cường, 
Lê Kim Dung, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thế Hiển, Nguyễn Đức Minh, Võ Kim 
Sơn, Nguyễn Ngọc Thúy. 

6. Mục tiêu và nhiệm vụ 
Đánh giá tổng hợp tiềm năng tài nguyên thiên nhiên vùng biển Việt Nam đề xuất 
phương hướng khai thác sử dụng hợp lý. 

l i . CÁC K Ế T QUẢ NGHIÊN cứu CHÍNH 

Phần thứ 1: Đánh giá tiềm năng kinh tê vùng biển Việt Nam 

Vùng biển Việt Nam có nhiều nguồn tài nguyên với tiềm năng lớn và giá trị kinh 
tế cao. Tuy nhiên cho đến nay các tài liệu điều tra nghiên cứu biển còn rất ít và 
thiếu đồng bộ nên việc đánh giá tài nguyên một cách toàn diện và có hệ thống gập 
nhiều khó khăn. Qua những kết quả điều tra hiện có chúng ta có thể đánh giá sơ 
bộ về tiềm năng kinh tế của vùng biển Việt Nam như sau: 

ì. Tài nguyên sinh vật biển 
Tài nguyên sinh vật biển Việt Nam rất phong phú và đa dạng, trong đó đáng chú ý 
nhất là nguồn lợi cá biển. Cho đến nay theo số liệu chưa đầy đủ chúng ta đã phát 
hiện trên 2000 loài cá biển, trong đó hơn 100 loài có giá trị kinh tế. Đặc điểm nối 
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bật của nguồn lợi cá biển Việt Nam là rất phong phú về giống loài nhưng số lượng 
cá thể lại không lớn, thể hiện ở thành phần loài rất đa dạng. Trong mỗi mẻ lưới, tỷ 
lệ loài cá chiếm ưu thế tối đa cũng chỉ đạt khoảng lo -15%. Kích thước cá nói 
chung nhỏ chất lượng không cao, cá tạp nhiều. 
Sự phân bố của các loài cá cũng khá phân tán và biến động mạnh theo mùa và 
theo độ sâu. Tập tính họp đàn của các loài thấp do có sự đổng nhất khá cao ve chê 
độ nhiệt và muối. Qua kết quả điều tra cho thấy tới 84,3% tổng số các đàn cá có 
kích thước nhỏ dưới 5 X 20 m. Các đàn lớn có kích thước 20 X 500 m trớ lên chỉ 
chiếm 0,7 % tổng số đàn trong toàn vùng biển. Tuy nhiên các bãi cá có ý nghĩa 
khai thác đều tạp trung ở khu vực gần bờ nơi có độ sâu dưới 50 m thuận tiện cho 
việc khai thác. 
Về tình hình nguồn lợi cá biển Việt Nam từ những năm 70 tới nay đã có nhiều tác 
giả trong và ngoài nước nghiên cứu và đưa ra những kết quả đánh giá khác nhau. 
Nhưng nhìn chung các kết quả đánh giá đều cho thấy trữ lượng cá biến Việt Nam 
giao động trong khoảng 3 triệu tấn, trong đó khoảng Ì ,7 triệu tấn cá Đáy - chiếm 
58% và 1,3 triệu tấn cá nổi - chiếm 42%. Với tiềm năng nguồn lợi đó hàng năm 
chúng ta có thể khai thác tối đa khoảng 1,2 - 1,5 triệu tấn, trong dó 50% cá đáy và 
50% cá nổi (biểu 1). 

Biểu 1: Nguồn lợi cá biển Việt Nam (theo tổng so đổ thủy sản 1985) 

Trữ lượng Khả năng khai thác 

V ù n g b i ể n Đ ố i tượng c h u n g ( tấn) í ấ n / n ă m % 

V i n h B ắ c Bô - C á đ á y 420.000 17.000 óó.ọ 

- C á nổ i 200.000 100,000 36,1 

Tổng s ố Ó20.00Ũ 277.000 100,0 

V ù n g b i ể n - C á đ á y 173.000 104.000 22,9 

Trung b ộ - C á nổ i 500-Ó00.000 350. Ũ0Ũ 77,1 

Tổng s ố Ó73.000-773.000 454.000 100.0 

V ù n g b i ể n - C á đ á y 1.061.000-1.074.000 393,000 64,1 

N a m Bô - C á nổ i 475.000 220.000 35,9 

Tổng s ố ì . 53Ó.Ũ00-1.549.000 613.000 100,00 

Toàn q u ố c - C á đ á y 1.654.000-1.698.000 674.000 50,1 

- C á nổ i 1.245.000-1.345.000 670.000 49.9 

Tổng số 2.900.000-3.043.000 1.344.000 100,0 
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Từ những kết quả đánh giá trên chúng ta có thể khẳng định là tiền năng cá biển 
Việt Nam khá lớn với trữ lượng tổng cộng khoảng 3 triệu tấn cho phép khai thác 
hàng năm từ 1,0-1,5 triệu tấn, trong đó 50 - 60% nguồn lợi phân bố ở vùng biển 
Nam Bộ. Vùng biển Trung Bộ có tiềm năng lớn, chủ yếu là cá nổi (chiếm từ 75 -
80%). 

Những năm gần dây sản lượng khai thác cá biến toàn quốc đạt trên dưới 600.000 
t/năm. Khả nâng có thể gia tâng và chủ yếu là ở các vùng biển phía Nam. 
Sau cá biển phải kể đến nguồn lợi tôm - là đối tượng xuất khẩu chủ yếu của nước 
ta cũng như một số nước khác trên thế giới hiện nay. Vùng biến Việt Nam có 
nguồn lợi tôm rất phong phú, nhất là ở vùng biển phía Nam các loại tôm chính 
được khai thác là: tom he, tôm Gai, tôm Nương, tôm Hùm, tôm Vỗ, và Moi biển. 
Trong đó tôm He là loại chiếm vị trí lớn nhất cả về số lượng cũng như giá trị xuất 
khẩu. Còn Moi biển tuy không có giá trị xuất khẩu nhưng do có sản lượng rất lớn 
nên chúng có giá trị thực phẩm cao. 

Những tư liệu điểu tra khảo sát trong những năm qua ở vùng nước ven bờ từ 30 m 
nước trở vào chưa cho phép ta đánh giá đúng được trữ lượng tôm biển. Tuy nhiên 
trên cơ sở nâng suất điều tra thăm dò, năng suất và tình hình khai thác thực tế 
trong những năm qua và hiện nay bước đầu dự tính khả năng khai thác tôm của 
toàn vụng biển nước ta (từ 30 m nước trở vào) giao động trong khoảng từ 50.000 -
60.000 tấn/năm. Trong đó riêng vùng biển Tây Nam Bộ chiếm 52%, vùng biển 
Đông Nam Bộ: 34% còn vùng vịnh Bắc Bộ và Trung Bộ chỉ khoảng 14%. Ngoài 
ra hàng năm chúng ta còn có thể khai thác 30.000 - 40.000 t. Moi biển. Hiện nay 
hàng năm sản lượng khai thác tôm trung bình đạt trên dưới 35.000 tấn, năm cao 
nhất đạt 40.000 t (1984). Khả năng khai thác có thể tăng thêm hàng năm khoảng 
10.000 - 20.000 tấn, chủ yếu là ở vùng biển phía Nam-chiếm 84% khả nâng gia 
tăng của toàn quốc. 
Cá Mực cũng là đối tượng khai thác có giá trị kinh tế cao và sản lượng khai thác 
lớn. Theo kết quả nghiên cứu đến nay đã phát hiện được trên 30 loài mực ở vùng 
biển nước ta, trong đó mực ống và mực nang là 2 loại có sản lượng và giá trị kinh 
tế nhất. Mực phân bố ó hầu khắp các vùng biển nhưng tập trung hơn là các khu 
vực Quảng Ninh- Hải Phòng. Phú Quốc và nhất là ở vùng biến Phú Khánh -

Thuận Hải trong phạm vi độ sâu từ 10-20m đến 80 - 90m. Ớ đây có tỉnh năm cao 
nhất đã khai thác trên 10.000 t mực các loại. Tuy chưa có tài liệu điều tra cụ thế 
nhưng theo phương pháp nội suy trên cơ sở sản lượng khai thác hàng năm của các 
địa phương có thể nhận định khả năng khai thác Mực toàn quốc giao động trong 
khoang 30T000 - 40.000 t/năm. 
Các loại nhuyễn thể như:Vẹm, Ngao, Điệp, Bào Ngư, Trai Ngọc Sò huyết... và các 
loại đặc sản khác như: Đồi M ồ i , san hô, rong biển, chim Yến.. . cũng rất phong 
phú trong vùng biển nước ta, tuy nhiên cho đến nay chưa được điều tra nghiên cứu 
một cách toàn diện cả về mặt nguồn lợi cũng như mặt sinh học nên chưa có cơ sở 
để đánh giá một cách chính thức. 
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2. Tài nguyên khoáng sản biển và ven biển 
Trong phạm vi vùng biển và bờ biển Việt Nam phân bố nhiều loại khoáng sản. 
Tuy nhiên cho đến nay nguồn tài nguyên này mới được điều tra khảo sát rất ít và 
chưa toàn diện. Dựa trên cơ sở các tài liệu hiện có, bước đầu chúng ta có thể nhận 
định khái quát về tiềm năng tài nguyên khoáng sản biển và ven biển Việt Nam 
như sau: 

Dầu mỏ và khí đối: Đây là khoáng sản có tiềm năng đáng chú ý nhất trong vùng 
biến ven bờ và thềm lục địa nước ta. Trên cơ sớ tài liệu địa chất đã có chúng ta 
biết được 6 vùng có triển vọng dầu mỏ và khí đốt tương ứng với các bể trầm tích: 
vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ, cửu Long, Vịnh Thái Lan, Nam Côn Sơn và Trường Sa. 
Trong đó các bể trầm tích Cửu Long, Nam Côn Sơn và Vịnh Thái Lan là có triển 
vọng nhất với trữ lượng khoảng từ 2,0 - 3,5 tý tấn dầu mỏ và 2700 tỷ m 3 khí đốt 
phản bố như sau: 

- Bể trầm tích Cửu Long: Ì .178 tr.T. dầu mỏ 
294 tỷ khí đốt 

- Bể trầm tích Nam Côn Sơn: 1.440 tr.T dầu mỏ 
Ì .440 tỷ m 3 khí đốt 

- Bế trầm tích Vịnh Thái Lan: 1.008 tr.T. dầu mỏ 
1.008 tỷ m 3 khí đốt 

Với tiềm năng trên hàng năm có thể khai thác khoảng 10-15 tr.T dầu mỏ. 
Các bể trầm tích Vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Trường Sa cũng có rất nhiều triển 
vọng về dầu mỏ và khí đốt nhưng cho đến nay chưa có tài liệu điều tra cụ thể. 
Phấn ven biển đồng bằng Bắc bộ có triển vọng khí đốt khá lớn. Riêng mỏ khí Tiền 
Hải có trữ lượng dự đoán 4 tỷ m \ trữ lượng cấp C[, c, là 1,5 tỷ m ? trong đó Ì tỷ 
mĩ cấp C). Hiện nay tại đây đang khai thác cung cấp cho nhà máy điện khí Tiền 
Hải. 
Than đá: Hiện nay đã phát hiện nhiều mỏ than Antraxít phân bố ven biển quanh 
thị xã Hòn Gai và cẩm Phả. Đây là một phần của bể than Đông Bắc lớn nhất nước 
ta. Dải than này còn kéo dài ra đảo Ké Bào và dự đoán có thể có một phần chìm 
dưới đáy vịnh Bắc Bộ. 
M ỏ than Antrax.it Ké Bào nằm (lên đảo cùng tên cách bến Cửa Ông 19km về phía 
Đông Bấc. Tại đây đã phát hiện 14 vỉa than chính, trong đó có l i vỉa có ý nghĩa 
công nghiệp với chiều dày vỉa là 15 m và trữ lượng tổng cộng khoảng 120 tr.T. 
Phần ven biển đổng bằng sông Hồng có trữ lượng than nâu khá lớn. Tại vùng cửa 
sông Ba Lạt nhiều lỗ khoan đã phát hiện than nâu ở độ sâu 300 m với các vỉa dày 
từ 12 - 26m. Trữ lượng dự đoán hàng chục tỷ tấn. Tuy nhiên đây hoàn toàn còn là 
tiềm năng chưa thể trở thành hiện thực kinh tế trong vài thập kỷ tới. 

http://Antrax.it
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Than bùn: cũng là một nguồn tài nguyên quí phân bố dọc ven biển của các tỉnh 
Thanh Hóa, Bình Trị Thiên, Quảng Nam - Đà nang... và nhất là Minh Hải . Tại 
vùng u Minh đã phát hiện nhiều mỏ than bùn lớn với trữ lượng tổng cộng tới 400 
tr. tấn. Song rất tiếc than bùn ở đây đã bị khai thác bừa bãi và bị thiêu hủy do 
cháy rừng nên giảm sút nghiêm trọng. Các mỏ than bùn khác trữ lượng nhỏ chỉ có 
ý nghĩa địa phương. 
Sắt: Dọc ven biển và các đảo vùng Bắc bộ và Trung Bộ đã phát hiện nhiều điểm 
quặng sắt có giá trị công nghiệp. Trong đó đáng chú ý nhất là mỏ sắt Thạch Khê 
(Nghệ Tĩnh) nằm cách biển chỉ 0,5 - 2km dưới độ sâu 47 - 700m. Đây là mò sát 
lớn nhất nước ta và có chất lượng tố với trữ lượng 578 tr. tấn (chiếm 65% trữ 
lượng sắt toàn quốc) hàm lượng sắt trung bình đạt 50-55%. V ớ i trữ lượng trên có 
thể đảm bảo nguyên liệu quặng cho cơ sở luyện kim 1,5-3 tr.tấn thép/năm. Tuy 
nhiên điều kiện khai thác ở đây rất khó khăn đòi hỏi vốn đẩu tư rất lớn. 

Ti tan: Titan tồn tại ở dạng sa khoáng inmenit rất phổ biến ỏ ven biển nước ta từ 
Móng Cái đến Hà Tiên. Trong đó đáng chú ý là các mỏ có giá trị công nghiệp 
như: Bình Ngọc (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Kỳ Anh (Nghệ Tĩnh) 
Thuận An (Bình Trị Thiên), Cát Khánh (Nghĩa Bình) và Hàm Tân (Thuận Hải) với 
trữ lượng tổng cộng khoảng 5 tr. tấn Titan. Các mỏ này đều nằm gần các đường 
giao thông chính, các thân quặng nằm lộ ngay trên bờ hoặc ngay trên phần biển 
sát bờ rất thuận tiện cho việc khai thác. Ngoài Inmenit tại các mỏ trên còn có thể 
khai thác kết hợp cả Zircôn và Monazit là những chất có giá trị công nghiệp rất 
cao. Nhất là đối với mỏ Hàm Tán hàm lượng Zircôn tới 8kg/m3. 

Cát thủy tinh: tồn tại dưới dạng cát trắng phán bố rất rộng rãi khắp dai bờ biến và 
ven biển nước ta. Các mỏ cát thủy tinh có trữ lượng lớn và có giá trị kinh tế cao đã 
được phát hiện là: Vân Hải (Quảng Ninh): lo tr!tấh, Thủy Triều (Phú Khánh): 8,5 
tr.tấn và Nam 0 (Quảng Nam - Đà Nang) 1,5 tr.tấn. Thành phần S iơ 2 ở đây khá 
cao và đồng nhất có thể sử dụng trong kỹ nghệ thủy tinh và thủy tinh cao cấp. 
Ngoài ra còn có mỏ Hòn Gốm (Phú Khánh) trữ lượng hàng tỷ tấn nhưng chưa 
được đánh giá cụ thể. Dọc ven bờ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Vũng Tàu - Côn Đảo 
còn phát hiện nhiều mỏ cát thủy tinh khác nhưng trữ lượng nhỏ chỉ có ý nghĩa địa 
phương. 

Sét Cao Lanh: Là nguyên liệu chủ yếu cho ngành sản xuất gốm sứ và giữ vai trò 
quan trọng đối với ngành sản xuất giấy. Tại vùng ven biển Việt Nam có rất nhiều 
mỏ cao lanh có giá trị như: Móng Cái, Đồng Hơi, Vĩnh Thực... với trữ lượng từ 
hàng trăm ngàn đến hàng chục triệu tấn. Riêng mỏ Cao Lanh Đồng Hơi có trữ 
lượng cấp A + B + C l tới trên 31 tr.tấn. Ngoài ra còn nhiều mỏ Cao Lanh khác 
phân bố ven biển, song trữ lượng nhỏ chi có ý nghĩa địa phương. 
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3. Tài nguyền đất ven biển 
Bờ biển Việt Nam chạy dài trên 3200 km từ Bác xuống Nam qua 87 huyện thuộc 
23 tỉnh thành và đặc khu. Nếu tạm coi vùng ven biển bao gồm phần lãnh thổ của 
các huyện có biển thì tài nguyên đất ven biển Việt Nam có diện tích khoảng 
5.684.580 ha - chiếm 17,2% diện tích tự nhiên cua cả nước. 
Tài nguyên đất ven biển Việt Nam phần lớn được hình thành do phù sa bồi chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của biển với mức độ khác nhau nên có những đặc điểm và 
tính chất khác nhau. Các loại đất ven biển nhìn chung được chia làm hai nhóm 
chính là nhóm đất chịu ảnh hưởng của mặn và nhóm đất không chịu ảnh hưởng 
cùa mặn. Ngoài 2 nhóm chính trên ở một số huyện còn có đất đồi núi giáp biển 
song diện tích không nhiều. 
Trong nhóm đất chịu ảnh hưởng của mặn có nhiều loại trong đó nhiều nhất là cồn 
cát và đất cát biên, đất mặn. cồn cát các loại phân bố rất tập trunẹ trên những 
phạm vi rộng ở ven biển vùng Trung Bộ từ Quảng Bình đến Thuận Hải, nhiều nơi 
do ảnh hưởng của gió bão các cồn cát di động sâu vào đất liền gây ảnh hưởng lớn 
đến sản xuất và đời sống nhân dân. Do loại đất này chất lượng rất xấu nên phần 
lớn đang bị bỏ hoang. Loại đất cát biển cũng phân bố chủ yếu ỏ vùng ven biển 
Trung Bộ nhưng có địa hình bằng phang hơn nên phần lớn đã được khai thác sử 
dụng để trồng rau màu và các cây công nghiệp. Các loại đất mặn thường bị ảnh 
hưởng trực tiếp và thường xuyên của thủy triều nên chủ yếu chỉ để trổng rùng và 
nuôi trồng hải sản. Riêng đối với đất mặn ít và trung bình phàn bổ xa biển hơn thì 
phần lớn đã được sử dụng trong nông nghiệp để trồng lúa. Các loại đất phèn và 
phèn mặn tập trung hầu hết ở vùng Nam Bộ. Chúng phân bố không chỉ ở các 
huyện ven biển mà còn vào rất sâu trong nội địa, thường chịu ảnh hưởng của nước 
mặn hay lợ hiện tại hoặc quá khứ. Tùy mức độ phèn và phèn mặn mà chúng đã 
dần dần được khai thác sử dụng vào sản xuất nông nghiệp. Riêng các loại bị phèn 
và phèn mặn nhiều thì phần lớn còn bị bỏ hoang. 

Nhóm đất không bị ảnh hưởng cua mặn gồm các loại đất phù sa của các hệ thống 
sông suối nói chung đất tốt màu mỡ và đại bộ phận đã được khai thác sử dụng 
trong sản xuất nông nghiệp. 
Nhìn chung tài nguyên đất ven biển khá đa dạng. Tuy về thành phần chất lượng 
đất không được tốt lắm thường hay bị phèn, mặn và khô hạn, nhưng chúng lại phù 
hợp với một số loại cây mà các vùng khác ít có khả năng phát triển như cây dừa, 
cói và một số loại hình canh tác khác như làm nuối, nuôi trồng hải sản xuất 
khẩu... Theo kết quả điều tra cho thấy hiện nay đất ven biển đã được khai thác sử 
đụng vào các mục đích sau (theo số liệu điều tra 1985). 

•:• Tổng diện tích tự nhiên: 5.684.580 ha - 100% 
•:* Đất nông nghiệp: 1,531.970 ha - 26,8% 
• Đất lâm nghiệp: 1.379.260ha - 24,3% 
•:• Đất chuyên dùng: 406.160 ha - 7,1% 
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• Đất còn lại: 2.377.190 ha - 41,8% 
Trong đó: có khả năng nông nghiệp: 1.821.800 ha - 32% 

Trong số đất đang sản xuất nông nghiệp hiện nay chủ yếu là trồng lúa với diện 
tích khoảng Ì ,2 tr.ha bao gồm phần lớn là đất phù sa sông và đất thịt nhẹ pha cát. 
Đất lúa vùng ven biển Bắc bộ và Trung Bộ chủ yếu được trồng 2 vụ. Riêng vùng 
Nam Bộ do thiếu nước nên chủ yếu chỉ trồng được Ì vụ. Năng suất lúa và hoa 
màu ở đây bình quân thấp hơn nhiều so với các vùng khác. Các cây công nghiệp 
và hoa màu ở đây đáng chú ý có dừa, đào lộn hột và cói - là những loại cây trồng 
phù hợp với đặc điểm và tính chất của các loại đất cát và đất mặn ven biển. Ngoài 
ra còn có một số loại cây ăn quả khác thích hợp với đất phèn vùng Nam Bộ. Hiện 
nay diện tích các cây công nghiệp nói trên mới có trên 150.000 ha trong đó chủ 
yếu là dừa chiếm 127.000 ha, tiềm năng có thể tăng lên còn rất lớn. 
Đất lâm nghiệp của vùng khá lớn song đáng chú ý nhất chỉ có các loại rừng tràm, 
đước với điện tích 176.000 ha tập trung chủ yếu ở vùng ven biển Nam Bộ. Đây là 
loại hình rừng ngập mặn ven biển rất độc đáo với nhiều giá trị kinh tế khác nhau. 
Đất chuyên dùng đã sử dụng 406.000 ha trong đó quan trọng nhất là đất làm 
muối. Diện tích đồng muối vùng ven biển hiện có khoảng gần 20.000 ha tập 
trung lớn nhất ở vùng ven biển Nam Bộ (trên 50%), nhưng các đồng muối có năng 
xuất cao (đạt trên dưới 100 T/ha) lại tập trung ở vùng ven biển Trung Bộ, nơi có 
điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho sản xuất muối biển. Tuy nhiên tiềm năng 
đất muối có thể tăng thêm còn không nhiều. 
Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sán của vùng ven biển khá lớn - khoảng 
375.000 ha, trong đó 290.000 ha bãi triều, 30.000 ha đầm phá và 56.000 ha eo 
vịnh kín. Bãi triều phân bố chủ yếu ở vùng ven biển Nam Bộ với diện tích tạp 
trung hàng chục vạn ha. Đây là khu vực điển hình cho nuôi trồng thủy sản nước 
lợ, nhất là nuôi tôm xuất khẩu. Đầm phá và eo vịnh phân bố rất tập trung ở vùng 
ven biển Trung Bộ cho phép phất triển nuôi trồng hải sản quy mô lớn với nhiều 
hình thức và đối tượng khác nhau như tôm, cá, rau câu, vẹm, hầu, và các loại 
nhuyễn thể khác... 

4. Tài nguyên rừng ven biển 
Như đã trình bày ở trên, tài nguyên rừng vùng ven biển hiện có trên Ì ,3 triệu ha, 
ngoài ra còn khoảng trên Ì triệu ha đất có khả năng lâm nghiệp nhưng còn bỏ 
hoang hóa chưa được khai thác sử dụng. Tuy nhiên đây là diện tích thống kê của 
toàn bộ các huyện có biển. Nhưng nếu xét một cách cụ thể theo đúng ý nghĩa và 
bản chất của nó là phần rừng và đất rừng nằm giữa sinh cảnh biển và sinh cảnh 
lục địa chịu tác động trực tiếp của các yếu tố biển thì tài nguyên rừng ven biển có 
thể chỉ bao gồm phần rừng và đất rừng ngáp mặn mà thôi. 

Trên quan điểm đó thi tài nguyên rừng ven biển Việt Nam có khoảng 500.000 ha, 
trong đó diện tích có rừng chiếm khoảng 176.000ha tập trung chủ yếu ở Minh Hải 
với diện tích 128.000 ha- chiếm 73% diện tích rừng ngập mặn toàn vùng. Tiềm 
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năng về đất rừng ngập mặn còn khá lớn với diện tích gần 320.000 ha phân bố chủ 
yếu ở Kiên Giang và Minh Hải (tới 75,3%). 
Rừng ngập mặn ven biển Việt Nam là một loại hình sinh thái hết sức điển hình và 
độc đáo không chỉ riêng đối với nước ta mà còn đối với cả thế giới. Tính điển hình 
độc đáo ở đây thể hiện ở mức độ phong phú và đa dạng không những về tổ thành 
loài động thực vật mà cả về đặc điểm sinh học của nó. Trong rừng ngập mặn ven 
biển chứa đựng một nguồn tài nguyên hết sức phong phú và đa dạng cho phép 
khai thác được nhiều loại sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: gỗ, củi, than đước, 
tinh dầu tràm, mật ong, tôm cá, chim và nhiều loại đặc sản khác... Ngoài ra rừng 
ven biển còn giữ vai trò hết sức quan trọng đối vói vấn đề phòng hộ bảo vệ đất lấn 
biển, bảo vệ môi trường và nuôi hải sản, nhất là nuôi tôm xuất khẩu. Có thể nói 
giá trị kinh tế của rừng ngập mặn ven biển không phải chỉ là gỗ, củi như đối với 
các loại rừng khác trên đồi núi mà nó là giá trị tổng hợp của toàn bộ quần thể 
động thực vật rừng. Do vậy Hếu biết khai thác sử dụng hợp lý hộ sinh thái rừng 
ven biển ta sẽ thu được một giá trị rất lớn. 

Ngoài phần diện tích rừng và đất rừng ngập mặn nói trên cần phải tính đến phần 
rừng khá quan trọng nối tiếp theo vùng đất ngập mặn là hệ rừng tràm. Loại rừng 
này phát triển trên phần đất không bị ngập hoặc trước đây có bị ngập nhưng nay 
không còn ngập nữa đất đã được rửa bớt mặn đi. Theo tài liệu điều tra thì loại 
rừng này có khoảng 175.000 ha tập trung hầu hết ở vùng Đổng Tháp Mười và 
vùng u Minh. Đây cũng là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Không những 
nó cung cấp củi, gỗ dân dụng cho các tỉnh đổng bàng sông Cửu Long - nơi có nhu 
cầu rất lớn, mà còn cung cấp nhiều loại đạc sản rừng có giá trị khác. 

5. Tiêm năng vận tải biển và dịch vụ hàng hải 
Vùng biển Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với vấn đề phát triển 
ngành vận tải biển và các dịch vụ hàng hải. Đối với một đất nước hẹp về chiều 
ngang lại trải dài trẽn 15 vĩ độ, nền kinh tế chủ yếu mới phát triển ở hai đầu tổ 
quốc thì trục Bắc - Nam là trục vận tải chính của cả nước, trong đó vận tải biển là 
quan trọng hơn cả. Nước ta được thiên nhiên ưu đãi cho một bờ biển dài trên 3200 
km với nhiều cửa biển và các vụng vịnh lớn kín gió phân bố khá đồng đều khắp từ 
Bắc xuống Nam thuận lợi cho việc xây dựng các hải cảng lớn đã tạo nên một hệ 
thống giao thông đường biển vô cùng quan trọng. Có 20 trong tổng số 40 tỉnh 
thành và đặc khu tiếp giáp với biển rất có điều kiện để phát triển các lĩnh vực vận 
tải ven biển vận tải pha sông biển phục vụ đắc lực cho phát triển các vùng kinh tế, 
cho nội thương, ngoại thương và các giao dịch quốc tế khác. 

Mặt khác vùng biển Việt Nam lại nằm án ngữ giữa tuyến giao lưu quốc tế xuyên 
đại dương lớn. Các đường hàng hải quốc tế chính thông thường giữa An Độ 
Dương đều đi qua vùng biển đặc quyền kinh tế và rất gần với bờ biển nước ta, 
nhất là bờ biển Trung Bộ đã tạo những điều kiện hết sức thuận lợi cho việc phát 
triển mạnh mẽ ngành vận tải biển ở nước ta trong tương lai một cách toàn diện 
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bao gồm: hệ thống cảng biển, đội tầu chở thuê, các cơ sở đóng tàu và các cơ sở 
sửa chữa và dịch vụ hàng hải quốc tế v.v... 
Ngày nay, khi mà sự hợp tác phân công lao động quốc tế đã và đang được thực 
hiện với qui mô ngày càng mở rộng lớn thì vận tải biển đã trở thành một ngành 
kinh tế mũi nhọn của các quốc gia có biển. Đối với nước ta tiềm năng về phát 
triển vận tải biển và dịch vụ hàng hải là rất lớn cần phải được triệt để khai thác sử 
đụng để phát huy thế mạnh của biển, và nhất là nếu như sau này phương án kênh 
đào ở Thái Lan được thực hiện thì vị trí của Việt Nam trong vấn đề dịch vụ hàng 
hải quốc tế càng trở nên cực kỳ quan tọng, và nó cần phải được xem xét một cách 
nghiêm chỉnh. 

6. Tài nguyên du lịch biển 
Biển Việt Nam có chiều dài bờ biển trên 3200 km chạy dọc theo đất nước, với 
vùng biển và thềm lục địa rộng hàng triệu km 2 trong đó có những vụng, vịnh, 
hang, đảo, quần đảo và những cảnh quan tự nhiên biển và ven biển... rất đẹp và đa 
dạng là cả một kho tàng to lớn về tài nguyên du lịch biển. 
Trước hết có thể nói nước biển Việt Nam sạch, độ mặn cao nhiệt độ nước biển 
mùa hè thì mát và mùa động lại ấm hơn so với nhiệt độ không khí nên có thể tắm 
biển quanh năm. Dọc bờ biển có tới 125 bãi biển kích thước lớn bé khác nhau từ Ì 
- 2km đến 15-18 km, cá biệt có bãi dài 25 - 30km với các bãi cát mịn, mặt trời 
và biển xanh có sức hấp dẫn du khách rất cao, đóng vai trò rất quan trong - có thể 
nói là hàng đầu trong việc hình thành các vùng và trung tâm du lịch ở nước ta. 
Trong số 125 bãi biển trên có tới gần 20 bãi biển đạt qui mô và tiêu chuẩn quốc tế 
với công suất trên Ì triệu người tắm cùng một lúc. Những bãi biển này có ưu điểm 
là đa dạng, đẹp sóng biển vừa phải, ít ao xoáy không có cá dữ, một số bãi lại nằm 
kể bên chân núi tạo nên những cảnh quan tự nhiên "sơn thủy hữu tình" rất thuận 
tiện cho việc tổ chức nghỉ ngơi tắm biển và du ngoạn thỏa mãn nhu cầu của du 
khách. 
Các cảnh quan vùng ven biển cũng rất độc đáo và hấp dãn mỗi nơi một vẻ, trong 
đó có nơi đã trở thành kỳ quan như vịnh Hạ Long. Nhiều đảo và quần đảo nằm 
gần các bãi tắm. Có những đảo vừa đẹp về phong cảnh vừa có giá trị nghiên cứu 
khoa học và di tích lịch sử như đảo Cát Bá, Hòn Mê, Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn 
Trà, Ngũ Hành Sơn, đảo Tre, Côn Đảo, Phú Quốc, Hà Tiên... đều là những tài 
nguyên du lịch có giá trị. Bên cạnh đó nguồn hải đặc sản phong phú và đa dạng 
gồm cá biển, tôm biển, cua, mực, sò huyết, sam, san hô, đồi mồi v.v... vừa là 
những món ân dân tộc hấp dẫn vừa là những hàng lưu niệm hoặc trang trí trong 
nhà có giá trị mà du khách nước ngoài rất ưa chuộng. 
Với những tiềm năng trên, ngành du lịch biển Việt Nam có thể phát triển qui mô 
lớn với nhiều loại hình du lịch hấp dãn như: Tắm biển, lặn biển, thế thao trên 
biển, câu cá, săn bắt hải sản, thăm quan. tấm nước nóng, chữa bệnh... thu hút 
nhiều khách nước ngoài, nhất là các nước Châu Á có mùa đông lạnh. 
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Phần thứ 2: Phương hướng khai thác sự dụng tài nguyên biển Việt Nam đèn 
năm 2005 

ỉ . Khai thác sử dụng tài nguyên sinh vật biển 
Sinh vật biển, trong đó chủ yếu là tôm cá biến là nguồn tài nguyên biển được tập 
trung khai thác mạnh nhất ở nước ta. Những năm gần đây, ngành thủy sản đóng 
góp cho đất nước một khối lượng sản phẩm đáng kể phục vụ cho nhu cầu thực 
phẩm trong nước và cho xuất khẩu. Tuy nhiên, những kết quả đã đạt được vãn 
chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của biển. Trung bình từ năm 1980 tới nay 
hàng năm chúng ta mới khai thác khoảng 550.000 tấn cá biển - chí bằng trên dưới 
50% khả năng khai thác tối đa (năm 1989 sản lượng hải sản toàn quốc đạt 
660.000 tấn, và giá trị xuất khẩu hải sản đạt 165 triệu đôla). Như vậy tiềm năng 
hải sản vùng biển nước ta còn rất lớn. Để khai thác hợp lý và có hiệu quả tiềm 
nàng này, phương hướng cơ bản từ nay đến năm 2005 là: 

ỈA. Phát triển mạnh mẽ nghề khai thác và nuôi trổng hái sân xuất khẩu, lấy xuất 
khẩn làm mục tiều chiến lược hàng đầu trong vấn đề khai thác biển 
Có thể nói xuất khẩu là một trong những thế mạnh lớn nhất của tài nguyên biển 
Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay cũng như tương lai 10-15 năm tới, hải sản 
vẫn được coi là một mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của đất nước. Hiện nay giá trị 
hải sản xuất khẩu đạt trung bình 150 - 160 triệu đôla/năm, trong đó riêng tôm 
đông lạnh chiếm tới 75-80%. Tiềm năng xuất khẩu hải sản là rất lớn. Tại vùng 
biển việt Nam hàng Năm cho phép khai thác từ 50.000 - 60.000 tấn tôm, 35.000 -
40.000 tấn mực và hàng trâm ngàn tấn hải đặc sản có giá trị khác. Dọc ven biển 
còn có trên 350.000 ha mặt nước thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng hải sản 
qui mô lớn, nhất là nuôi tôm xuất khẩu. Với tiềm năng to lớn đó khả năng xuất 
khẩu hải sản hàng năm đạt từ 1,0 đến 1,5 tỉ đôla vào những năm 2000 - 2005 là 
hoàn toàn có cơ sở khoa học. 

Nhưng để đạt được khả năng đó, trước hết cần duy trì và phát triển các ngành 
nghề khai thác tôm, mực và các đặc sản xuất khẩu. Riêng đối với tôm biển sản 
lượng khai thác hiện nay đạt 35.000 - 40.000 T/năm, khả năng tăng thêm hàng 
năm còn khoảng 15.000 - 20.000 tấn trong đó chủ yếu là ỏ vùng biển Nam Bộ (tới 
85%). Do vậy trong tương lai bên cạnh việc duy trì các ngành nghề hiện có cần 
phát triển mạnh số lượng các nghề kéo tôm và rê tôm với cỡ tàu thuyền 16-33 
cv đối với vùng biển Bắc bộ và 23 - 45 cv đối với vùng biển Trung Bộ và Nam 
Bộ để khai thác ở khu vực ngoài 30 m và xa hơn. Giảm bớt số lượng te. đáy... để 
bảo vệ nguồn lợi tôm nhỏ ven bờ. Đầu tư phát triển mạnh mẽ nghề kéo tôm cỡ 23 
- 45 cv tại vùng biển Nam Bộ là nghề chủ lực nhằm khai thác tối đa tiềm nâng 
của vùng biển này, đưa sản lượng tôm toàn quốc lén 50.000 - 60.000 tấn vào năm 
2005. 

Cùng với việc khai thác tối đa nguồn lợi biển cần phát triển mạnh mẽ phong trào 
nuôi hải sản ven biển xuất khẩu. Cần phải nhận thức rằng, việc phát triển nuôi 
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trồng hải sản xuất khẩu, trong đó chủ yếu là nuôi tôm, là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu của mục tiêu xuất khẩu. Hiện nay diện tích nuôi tôm toàn quốc khoảng 
170.000 ha cho sản lượng hàng năm 30.000 - 34.000 tấn. Trong giai đoạn từ nay 
đến 2005 cần phát triển mạnh mẽ phong trào nuôi tôm với mọi hình thức kể cả 
nuôi quảng canh, thâm canh và bán thâm canh, trong đó nuôi quảng canh vẫn là 
hình thức nuôi chủ yếu, tuy nhiên cần có các biện pháp cải tiến kỹ thuật bổ sung 
thêm giống cho đầm nuôi đưa năng suất bình quân lên 300 - 400 kg/ha. Cùng với 
việc từng bước cải tạo các đầm nuôi hiện có nhanh chóng phát triển thêm diện 
tích mới, trong đó chú trọng đầu tư cho phát triển mạnh đối với vùng ven biển 
Nam Bộ - nơi có tiềm năng lớn và đầu tư rẻ. phấn đấu đưa diện tích nuôi tôm cả 
nước năm 2005 lèn 260.000 ha (kể cả nuôi tôm càng xanh) đảm bảo sản lượng 
nuôi 100.000 - 120.000 tấn/năm-đáp ứng khoảng 60 - 70 % tôm nguyên liệu cho 
chế biến xuất khẩu. Đối với vùng ven biển Trung Bộ và Nam Bộ có điều kiện nuôi 
thuận lợi cần nhanh chóng áp dụng và phát triển các hình thức nuôi tiên tiến như 
thâm canh và bán thâm canh với năng suất bình quân từ Ì - 1,5 T/ha đến 2,5 - 3,5 
T/ha. Tăng cường hợp tác và đầu tư liên doanh với nước ngoài nhằm thu hút vốn 
và kỹ thuật nuôi tiên tiến có năng suất cao, tùng bước tạo tiền đề vững chắc cho 
việc phát triển ngành nuôi tôm công nghiệp qui mô lớn ở nước ta trong những giai 
đoạn sau. 

Như vậy tính cả khai thác và nuôi trồng, đến năm 2005 sản lượng tôm toàn quốc 
có thể đạt 150.000 - 180.000 T/nãm. Vơi tỷ lệ tôm xuất khẩu là 80 - 85 % thì giá 
trị kim ngạch xuất của riêng tôm biển có thể đạt từ 0,8 đến 1,0 tỷ đôla/năm. Cùng 
với việc tăng cường khai thác tối đa nguồn lợi mực với sản lượng cho phép 35.000 
- 40.000 T/năm phục vu xuất khẩu, đồng thời kết hợp xuất khẩu thêm một số loại 
cá và đặc sản khác với tỷ lệ 10 - 15% thì tổng giá trị xuất khẩu hải sản năm 2005 
có khả năng đạt 1,0 - 1,3 tỷ đôla (biểu 2) 

Biểu 2: Phương án xuất khẩu hài sản năm 2005 

Đối tượng Sản lượng (Tấn) G i á trị xuất kh ẩu (1000$) 

ỉ . Tôm biển 150.000- 180.000 800.000- 1.000.000 

Trong đố: khai t hác 50.000 - 60.000 

- Nuôi 100.000- 120.000 

2. Múc 35.000 - 40.000 80.000- 100.000 

3. Rong câu 20.000 - 25.000 30.000 - 40.000 

4. C ỏ 80.000- 100.000 70.000 -100.000 

5. Đ á c sán khác 50.000 - 60.000 

Tổng cộng 1.030.000 - 1.300.000 
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Việc đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại trong nuôi trồng, thu 
gom, bảo quản chế biến cũng như trong các khâu bao bì và quảng cáo nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm sẽ cho phép tăng giá trị xuất khẩu hải sản lên 
1,2-1,5 lẩn. 

ỉ.2. Duy trì và phái triển n^hể khai thúc cá biển, phấn đấu đại sản líỉựniỊ Ị triệu 
tấn vào năm 2000 nhầm đáp ứnq tối đa nhu cẩu thực phẩm của xã hội 
Hiện tại cũng như trong tương lai lo - 15 năm tới, hải sản vẫn giữ một vai trò rất 
quan trọng trong việc giải quyết vấn để thực phẩm của nước ta. Theo đánh giá của 
nhiều chuyên gia tại vùng biển Việt Nam cho phép khai thác hàng năm Ì ,0 - Ì ,5 
tr. tấn cá biển không ảnh hưởng đến nguồn lợi. Song do đặc điếm nguồn lợi phân 
tán, đa loài chất lượng không cao (cá loại Ì - 3 chỉ chiếm khoảng 10%) cùng với 
năng lực sản xuất và trình độ kỹ thuật còn nhiều hạn chế nên trong giai đoạn từ 
nay đến năm 2005 sản lượng khai thác có hiệu quả kinh tế đối với nước ta dự 
đoán không vượt quá Ì triệu tấn/năm (kể cả liên doanh vói nước ngoài). Trong đó 
phân bố cụ thể trên từng vùng biển là: 

Bảng 3: Phân bố sản lượng khai thác năm 2005 theo vùng biển 
Đ ơ n v ị : T ấ n 

Vùng biển 
Khá nâng 

khai thác 
Mức khai thác hiện tại (trung 

bình 12 n ă m 1976- 1987) 

Dự kiến sàn 
lượng n ă m 

2005 

V i n h B ố c Bô 277.000 75.000 - 85.000 150.000 

V ù n g b i ể n Trung B ộ 454,000 180.000- 190.000 150.000 

V ù n g b i ể n N a m B ộ 613.000 245.000 - 275.000 500.000 

Dự kiến phân bố sàn lượng năm 2005 theo cấp độ sâu. 
Đ ơ n v ị : T ấ n / n â m 

Khả nàng 
khai thác 

Mức khai thác hiện tại 
Dự kiến sản lượng 

n ă m 2005 

Dưới 2 0 m 194.000 195 ,000 -206 .000 200.000 

21 - 5 0 m 552.000 320.000 - 350.000 550.000 

51 - l ũ ũ m 251.000 6.000 - 8.000 150.000 

Trên lOOnn 343.000 0 100.000 (*) 

1.340.000 5 2 1 . 0 0 0 - 5 6 4 . 0 0 0 1.000,000 

* Sản lượng dự kiến hóp tác liên doanh với nước ngoài khai thác tai vùng biển trên lOOm. 
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Như vậy phương hướng chủ yếu đến năm 2005 là khai thác tối đa khả năng nguồn 
lợi của khu vực ven bờ, nơi có độ sâu từ 50 m nước trở vào và một phần ở khu vực 
độ sâu từ 51 - 100 m, đưa sản lượng cá biển toàn quốc lên Ì triệu tấn năm 2005 
trong đó có khoảng 100.000 t do hợp tác liên doanh với nước ngoài. Cụ thể là: 

Củng cố và duy trì các ngành nghề truyền thống với các loại tàu thuyền nhỏ 
23 - 45CV nhằm khai thác ổn định sản lượng khoảng 200.000T/năm của tuyến 
ven bờ từ 20 m nước trở vào. Khôi phục và phát triển nghề lưới kéo thủ công 
có hiệu quả cao, nhất là ở các vùng biển Bắc bộ và Nam Bộ. Từng bước giảm 
bớt tỷ lệ nghề vó ánh sáng vùng ven biển Bắc bộ để bảo vệ nguồn lợi. 
Phát triển mạnh mẽ các nghề lưới kéo và vây, rê khơi với các tàu thuyền cỡ 
135 - 400 cv và một tỷ lệ thích hợp loại 400 - 600 cv nhằm khai thác tối đa 
tiềm năng to lớn của tuyến lộng từ 21 - 50 m và một phẩn của tuyến khơi từ 
51 - lOOm. Chú trọng táp trung đầu tư cho phát triển mạnh nghề cá của vùng 
biến Nam Bộ, nơi tập trung tới 50% tiềm nâng của cá mực đồng thời lại có 
điều kiện khai thác thuận lợi quanh năm và năng suất đánh bắt cao. Nhanh 
chóng xúc tiến việc qui hoạch hệ thống các hải đảo quan trọng như: Bạch 
Long Vĩ, Cù Lao Thu, Côn Sơn, Phú Quốc, Trường Sa, Hoàng Sa v.v... để từng 
bước hình thành một mạng lưới thống nhất các cơ sở hậu cần dịch vụ thúc đẩy 
nghề khai thác cá biến phát triển. 

Đẩy mạnh và phát triển các hình thức liên doanh và hợp tác đầu tư với nước 
ngoài nhằm khai thác tốt nguồn lợi của vùng biển khơi ngoài 100 m là vùng 
có tiềm năng lớn nhưng điểu kiện khai thác khó khăn đòi hỏi đầu tư lớn mà 
trong điều kiện kinh tế và kỹ thuật của nước ta đến năm 2005 chua có khả 
nâng. 

1.3. Củng cố, khôi phục và phút triển các ngành nghề khai thác và nuôi trồng đặc 
hải sán ven biến nhằm khai thúc tốt lì quần ỉợi cửu vìmq nước ven bở 
Cho đến nay, thông qua các kết quả diều tra nghiên cứu biên có thể nhận xét rằng 
tiềm năng cá biển Việt Nam là lớn nhưng việc gia tăng sản lượng khai thác đối 
với nước ta là có giới hạn, không thể vượt quá Ì triệu tấn vào năm 2005, các đối 
tượng khai thác chính lại ít có giá trị và hiệu quả khai thác không cao. Trong khi 
đó các loại có giá trị kinh tế cao như: tôm, cua, mực, hầu, sò, ngọc trai v.v... lại 
tập trung chủ yếu ở vùng nước ven bờ. vùng bờ và phân bố rộng khắp từ Bắc 
xuống Nam. Cần xác định đây là đối tượng quan trọng để phát triển kinh tế ven 
biển một cách tổng hợp trong giai đoạn từ nay đến năm 2005. Trẽn cơ sở củng cố 
và khôi phục lại các ngành nghề khai thác đặc sản kết hợp với phát triển nuôi 
trồng hải sản ven biển như tôm, rong càu, ngọc trai, hàu vẹm... vừa tăng sản phẩm 
xã hội đóng góp phần quan trọng cho chế biến xuất khẩu vừa giải quyết một khối 
lượng lớn lao độna vùng ven biển trong tương lai. 
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2. Khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản biển 
Tài nguyên khoáng sản biển Việt Nam khá đa dạng với hàng trăm mỏ và diêm 
quặng thuộc hơn một chục loai khoáng sản khác nhau như: dầu mỏ khí đốt. than, 
sắt, titan, cát thủy tinh. Cao lanh, đá vôi và nước khoáng v.v... Phân bố suốt dọc 
bờ biển, trên các hài đảo và trong lòng thềm lục địa. Nhưng trong điều kiện hiện 
nay thì các khoáng sản biển đáng quan tâm hơn cả gồm có titan và cát thủy tinh. 
Các khoáng sản như than Quảng Ninh, sắt Thạch Khê tuy có trữ lượng rất lớn 
nhưng chúng mang tính chất cưa khoáng sản lục địa nhiều hơn là tính chất biên. 
Riêng dầu mỏ và khí đốt là khoáng sản biển có tiềm nâng lớn song do ý nghĩa 
quan trọng của vấn đề nên nó được nghiên cứu đánh giá đầy đủ trong một đề tài 
riêng. 
Về than đến nay đã phát hiện lo vùng sa khoáng phân bố dọc ven biển với tổiiíỉ 
trữ lượng trên 6 triệu tấn Inmenít - tương đương với 2,8 triệu tấn T i O : , trona đó có 
2 mỏ có trữ lượng lớn là Cất Khánh - 2.5 Ir. tấn và Kỳ Anh - khoána 1.5 ti" tấn. 
Các mỏ khác ihuộc loại trung bình và nhỏ với trữ lượng tù vài ngàn đến vài chục 
ngàn tấn. 

Nhìn chung, titan của ta thuộc loại trung bình kém so với thê giới cả vổ trữ lượng 
và chất lượng. Trù" lượng quặng titan của thế giới rất phong phú (khoáng 700tr. T 
kim loại) và chất lượrm cao, nhu cầu vé Inmenít lại không nhiều, a,iá hụ. Nhu cầu 
trong nước hàns năm cũng chi 3.000 - 5.000 tấn chủ yếu cho sản xuất bột màu và 
que hàn. Do vậy lừ nay đến năm 2005 việc hình thành các cơ sở khai thác qui mô 
lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu là không có kha nãna hiện thực. 
Phương hướng chủ yếu là phát triển khai thác qui mỏ nhỏ ớ các địa phương với 
hình thức thú công và bán cơ giới đảm bảo đáp ứng nhu cẩu trong nước. Tun Í; 
bước cải tiến công nghệ tuyển nhằm nânẩ cao hàm lượn? quạng tinh và khai thác 
các khoáng vật khác có aiá trị kinh tế cao như: Rutin, Zircôn, Mônôzit... để tận 
dụng tối đa khả năng xuất khẩu tron? phạm vi địa phương. 

Cát thủy tinh là một trong những khoáng sán biển có triển vọng nhất với tốiiii trữ 
lượn5 hàng. ly tấn và chất lượn*! cao có thể làm thủy tinh bao bì thực phẩm. y tế và 
dân dụns. Một số mỏ có thế sản xuất thủy tinh cao cấp (pha lê) và thủy tinh 
quang học như các mỏ: Vân Hải, Cam Ranh v.v,.. Điều kiện khai thác của hấu hết 
các mỏ nói chung là rất dễ dàng bằng phương pháp lộ thiên thô sơ. điều kiện giao 
thống vân tải thuặn lợi. 

Hiện nay ngành công nghiệp thủy tinh của nước ta còn rất nhỏ bé với sán lượng 
năm cao nhất chi khoảng 40 ngàn tấn sán phẩm - tương đương với khối lượn" cái 
nguyên liệu khoản" 30.000 tấn. Đế khai thác sử dụna, tốt Iiíỉuồn túi nguyên này. 
trong giai đoạn lừ nay đến năm 2005 cần nghiên cứu hình thành một số cơ sở sán 
xuất thủy tinh bao bì và kính xây dựng ớ vùng, ven biên Nam Bộ hoặc cực Num 
Trung Bộ. Hiện nay toàn quốc chỉ có 2 cơ sở sán xuất thủy tinh phân bố ờ vùng 
Bắc bộ ỉà Hải Phòng và Đáp Cầu (Hà Bắc). Trong khi đó nhu cầu vé các dụng cụ 
thủy tinh bao bì và kính các loại của vùne Nam Bộ là rất lớn. Nsuồn nguyên liệu 
cát thủy tinh (lọc ven biển Tru no Bộ rất dồi dào. Việc phát triển các cư sơ khai 
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thác lớn phục vụ cho việc sản xuất thủy tinh các loại ở khu vực này nhằm đáp ứng 
nhu cầu của vùng, tránh việc vận chuyển khối lượng lớn các sản phẩm cồng kềnh 
dễ vỡ từ miền Bắc vào hoặc nhập ngoại là yêu cầu hết sức cần thiết. Việc phát 
triển công nghiệp thủy tinh ở nước ta còn cho phép giải quyết một số lượng lao 
động lớn cho vùng ven biển trong tương lai. 
Đối với một số mỏ có chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn để sản xuất các loại 
thúy tinh cao cấp như mỏ Cất Vân, Cam Ranh cần có hướng nghiên cứu về kỹ 
thuật công nghệ cũng như khả năng kinh tế kỹ thuật sản xuất các mặt hàng thủy 
tinh cao cấp phục vụ xuất khẩu trên cơ sở hợp tác liên doanh với nước ngoài. 
Ngoài 2 loại chính trên, các khoáng sản ven biển khác như than bùn, đá xây dựng, 
đá ốp lát các loại, caolin và nước khoáng v.v... tuy không có qui mô công nghiệp 
toàn quốc nhưng chúng đều phân bố rộng khắp vùng ven biển từ Bắc xuống Nam 
và có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển kinh tế của các địa phương vùng ven 
biển. Do vậy trong giai đoạn đến 2005 cần đẩy mạnh việc khai thác qui mô nhỏ 
các khoáng sản ven biển này phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp địa 
phương (đá vôi, đá xây dựng, caolin, sét gạch ngói...) cho cải tạo đất xấu ven biển 
(than bùn) và cho xuất khẩu (đá ốp). 

3. Khai thác tiềm năng ngành giao thông vận tải biển và các địch vụ hàng hải 
là một thế mạnh của các quốc gia có biển 
Nước ta được thiên nhiên ưu đãi cho một bờ biển dài trên vùng biển rộng với 

nhiều cửa biển và các vụng vịnh lớn kín gió rất thuận lợi cho việc xây dựng các 
hải cảng lớn nhỏ từ vài chục vạn đến 4 - 5 triệu tấn/nãm. Trên chiều dài hơn 3200 
km bờ biển đã xác định gần 100 địa điểm phân bố đều khấp từ Bắc xuống Nam 
xét về mặt tự nhiên có thể xây dựng cảng biển thuận lợi như: Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Cửa Lò, Cửa Việt, Đà Nấng, Qui Nhơn, Cam Ranh, Vũng Tàu, Cần Thơ 
v.v... đã tạo thành một hệ thống giao thông đường thủy vô cùng quan trọng không 
chỉ đối với trong nước mà cả đối với quốc tế. 
Hiện nay chúng ta mới khai thác sử dụng 34 cảng biển lớn nhỏ với tổng công suất 
thông qua cảng tối đa khoảng lo tr.tấn/nãm. So với các nước trong khu vực thì 
còn rất thấp kể cả về số lượng, mật độ cảng cũng như về qui mô. Để khai thác tốt 
thế mạnh về tiềm năng giao thông vận tải biển này, phương hướng cơ bản đến 
năm 2005 là: 

Xét về mặt cơ cấu lãnh thổ cũng như về đặc điểm kinh tế xã hội của đất nước 
trong giai đoạn từ nay đến năm 2005 thì việc phân bố của mạng lưới cảng biển 
nước ta hiện nay theo đánh giá của nhiều chuyên gia là khá hợp lý. Song về 
phương tiện trang thiết bị phục vụ và toàn bộ cơ sỏ hạ tầng đã bị xuống cấp 
nghiêm trọng đòi hỏi phải đầu tư cải tạo và mở rộng một số cảng chính như: 
Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nắng... đảm bảo năng lực thông qua của các cảng 
biển Việt Nam khoảng 30 - 35 triệu tấn vào năm 2005 (trong đó 22 - 25 triệu 
tấn hàng ngoại thương). Nâng qui mõ của các cảng biển Việt Nam lên mức 
trung bình tiên tiến của khu vực, tức là khoảng 1000 - 1500 tấn/tàu ngày ở các 
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cảng chính và 300 - 500 tấn/tàu ngày đối với các cảng địa phương. Ưu tiên tập 
trung nghiên cứu vế điều kiện khí tượng thủy vãn biến khu vực càng Đà Nẩna 
nhằm mớ rộng dưa năng lực thông qua cáng đạt 2,5 - 3 triệu tấn/năm đảm bảo 
yêu cầu hàng quá cảnh, cho Lào. Phát triển mạnh mẽ các cảng nhỏ đáp ứng 
yêu cầu vận tải ven biển của các địa phương. 
Từng bước hiện đại hóa và phát triển mạnh mẽ đội tầu biên, đưa năne lực vận 
tải của cả trung ương và địa phương lên khoảng 2.2 - 2.4 triệu DWT nhàm 
đảm báo vận chuyên khoảng 10-12 triệu tấn hàníí ngoại thương và 3 - 4 triệu 
tấn hàns nội địa. 
Theo tính toán hiện nay. giá trị của vận tải biến thường chiếm trùn5 bình 
khoảna 15% tổng giá trị hàng xuất nhập khẩu. Do vậy đại da số các nước trên 
thế giới đã cố sắng dùng đội táu và cảng cùa mình làm công cụ để cạnh tranh 
việc mua bán hàng hóa trên thị trường. Nhiều nước đã và đang phấn đấu đạt tỷ 
lệ 40 - 50% hàns hóa neoại thương. Trong khi đó đội tàu của ta mới chí đạt 
khoảng 15 - 17%. Việc phát triển và hiện đại hóa đội táu biến trong lương lai. 
phấn dấu đảm bảo vận chuyến khoảng 10-12 triệu tấn hàng ngoại thương vào 
năm 2005 (tức khoảng. 40 - 50% theo mức tỷ lệ được ưu tiên) sẽ cho phép tiết 
kiệm và thu về một khoản naoại tệ rất lớn từ 400 -500 triệu tấn ỉ tỷ Rúp và 
đôla/nãm. 

Do có vị trí địa lý rất thuận lợi là nằm án ngữ giữa tuyến đường hàna hai lớn 
xuyên đại dươns của thế Giới. bờ biến Việt Nam nhất là vùns Truns Bộ rất 
gần các đường hàng hái quốc tế nên việc thành lập các đỏi tàu biên chở thuê 
quốc tế và từng bước hình thành các cơ sớ dịch vụ lớn có cấu trúc hạ tẩns và 
trang bị kỹ thuật hiện đại bao sòm cá cung cấp dầu. nước, thực phàm. sứa 
chữa tàu biển, trục vớt tàu biển và các hình thức dịch vụ hàns hái khác v.v... là 
một khả năns rất lớn của việc phát triển kinh tế vùníĩ ven biển. Đây là vấn để 
rất phức tạp. Một mặt nó đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn với tnms bị kỹ thuật hiện 
đại, trình độ tổ chức quân lý khoa học và tiên tiên. mặt khác nó còn phụ thuộc 
lớn vào tình hình kinh tế xã hội chính trị của đất nước. Do vậy đối với nước ta 
trong giai đoạn đến năm 2005 khó có khả nâng thực hiện. Tuy nhiên nó cũng 
mở ra một hướng chiến lược lớn tro im tươntĩ lai dài mà đòi hỏi chúng ta phái 
xem xét một cách nnhiêrn chinh và sớm có kế hoạch chuẩn bị. 

Phát triển mạnh mẽ các hình thức vận tái nhỏ ven biển và pha sông biển, nhất 
là đối với các tỉnh ven biên vùng Nam Bộ đáp ứns nhu cầu vận tái lớn của các 
địa phương trong tương lai. 

4. Khai thác sử dụng tài nguyên du lịch biển 
Du lịch biển một dạns tài nguyên độc đáo. mội hình thức xuất kháu vỏ hình đang 
là vấn để nổi lên ở các nước trone khư vực nhũng năm gần đây. Vùng biên và bờ 
biển nước ta vớt một kho tàng tài nguyên du lịch to lớn dóníi vai trò quan trọng 
(có thể nói là hàng đầu) trong việc; hình thành và phát triển các điềm cũng như các 
trung tâm du lịch lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên nguồn tài nguyên to lớn đó cho đến 
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nay chủ yếu vẫn còn là tiềm năng mà ít được quan tâm khai thác. Trong tổng sô 
125 địa điểm thuận lợi cho tổ chức phát triển du lịch biển, trong đó nhiều nơi đạt 
tiêu chuẩn quốc tế thì hiện nay chúng ta mới khai thác đưa vào sử dụng khoảng 16 
bãi biển với qui mô khai thác nhỏ bé. Theo thống kê của Tổng Cục Du lịch thì 
đến cuối năm 1989 chúng ta mới có khoảng 50 cơ sở khách sạn du lịch ven biển 
với tổng số gần 5000 giường khách, trong đó khoảng 3000 giường khách quốc tế 
và tập trung chủ yếu (trên 60%) ở vùng biển phía Nam trong đó riêng Vũng Tàu 
chiếm tới trên 40%. v ề trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của các trung tâm du lịch 
biển, trừ Vũng Tàu, hầu hết là nhỏ bé và lạc hậu, chất lượng thấp, hình thức du 
lịch đơn điệu chủ yếu chỉ là tắm biển nên ít có tính hấp dẫn đối với khách, nhất là 
khách quốc tế. Năm 1987 ngành du lịch biển chí tiếp nhận trên Ì triệu ngày 
khách, trong đó có 550.000 khách quốc tế. 
Gần đây, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Các quan hệ chính trị 
và ngoại giao giữa nước ta và các nước trên thế giới đang dược khôi phục và ngày 
càng phát triển, cùng với chính sách kinh tế mỏ cửa hiện nay sẽ là tiền đề tốt dể 
thu hút khách du lịch nước ngoài và Việt kiều về thăm Tổ quốc với sô lượng lớn 
trong tương lai. Để đáp ứng nhu cầu to lớn đó, từ nay đến năm 2005 đòi hỏi chúng 
ta phải khai thác tối đa tiềm năng du lịch biển, đưa ngành du lịch Việt Nam nói 
chung và du lịch biển nói riêng phát triển mạnh mẽ với tốc độ nhanh. Phương 
hướng cụ thể là: 

Trên cơ sở tâng cường hợp tác đầu tư và liên doanh VỚ! nước ngoài nhằm tranh 
thủ vốn và vật tư thiết bị cần tích cực đầu tư xây dựng thêm các cơ sở vật chất 
kỹ thuật, hình thành các trung tâm du lịch biển lớn, hiện đại và đồng bộ với 
nhiều loại hình du lịch giải trí đa dạng có tính hấp dẫn cao. Đặc biệt chú trọng 
đầu tư phát triển toàn diện khu vực Bãi Cháy - Vịnh Hạ Long là khu vực được 
các chuyên gia quốc tế đánh giá rất cao về tính độc đáo của cảnh quan tự 
nhiên và tiềm năng du lịch. Đẩy mạnh việc xây dựng mở rộng và hoàn thiện 
đồng bộ các trung tâm Đồ Sơn - Cát Bà - Huế - Đà Nang, Nha Trang, Vũng 
Tàu - Côn Đảo... (riêng Vũng Tàu có mật độ xây dựng đã khá lớn nên chủ yếu 
tập trung hoàn thiện và nâng cấp các khách sạn) xây dựng các khu vực này 
thành các trung tâm du lịch quốc tế đảm bảo năng lực tiếp nhận khoảng 1,5 -

2 triệu lượt ngày khách/nãm. 
Cùng với việc cải tạo và mở rộng các bãi biển hiện có như: Đồ Sơn, Sầm Sơn, 
Cửa Lò, Qui Nhơn, Vĩnh Thủy... phát triển mạnh mẽ việc xây dựng các điếm 
và trung tám du lịch biển ỏ các địa phương nhằm khai thác tối đa tiềm năng 
du lịch biển của các tỉnh đáp ứng nhu cầu to lớn của khách du lịch nội địa 
trong tương lại (theo tính toán sơ bộ năm 2005 nhu cầu khách nội địa khoảng 
4 - 5 triệu lượt ngày. 
Phát triển mạnh mẽ các cơ sở du lịch nhỏ trên quan điểm nhà nước và nhân 
dân cùng làm như các khách sạn mini nhằm thu hút mọi nguồn vốn của mọi 
thành phần kinh tế hình thành một mạng lưới du lịch rộng khắp đồng thời 
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cũng phù hợp với sở thích của nhiều khách du lịch trong nước cũng như khách 
quốc tế. 
Du lịch biển được hiểu là ngành dịch vụ tổng hợp không chỉ có khách sạn và 
tấm biển mà nó còn đòi hởi phải có các cơ sở hạ tầng đổng bộ và thuận tiện 
cùng vối hàng loạt các loại hình du lịch giải trí khác. Hiện nay các cơ sở hạ 
tầng của các trung tâm du lịch biển của ta quá nhỏ bé và yếu kém, hình thức 
du lịch lại rất đơn điệu, chủ yếu chỉ là tắm biển nên sức hấp dẫn đối với khách 
rất ít. Với trên 50% cơ sở khách sạn buồng giường của toàn ngành nhưng du 
lịch biển chỉ đóng góp khoảng 12% doanh thu về tiền Việt và 20% tiền ngoại 
tệ. Do vậy nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong thời gian tới là cần tập trung đầu 
tư theo chiều sâu nhằm phát triển đồng bộ các ngành có liên quan trực tiếp 
như giao thông, bưu điện, tài chính, vãn hóa, thông tin, thể thao, và các dịch 
vụ khác... tạo điều kiện thuận lợi cho khách. Phát triển mạnh mẽ các loại hình 
giải trí khác trên biển như thể thao bơi thuyền, lướt ván, bóng nước, câu cá, 
leo núi... mở các tuyến du lịch thăm quan và nghiên cứu khoa học ở các đảo 
và các di tích lịch sử văn hóa... tổ chức các sinh hoạt văn hóa giải trí, hội trợ, 
hội hè... tạo sự hấp dãn cho khách và tăng nguồn thu trực tiếp tại các nơi 
khách đến. Phát triển mạnh mẽ các ngành nghề thủ công mỹ nghệ sản xuất 
các mặt hàng lưu niệm đặc thù vùng biến Việt Nam phục vụ cho khách. 

5. Khai thác sử dụng tài nguyền đất và rừng ven biển 
Vùng ven biển Việt Nam có diện tích tự nhiên khá lớn, gần 6 triệu ha - chiếm 
17% diện tích tự nhiên toàn quốc. Nhưng do đặc điểm và tính chất của vùng đất 
này bị ảnh hưởng sâu sắc của yếu tố biển nên nhìn chung chất lượng kém tý lệ 
đưa vào khai thác sử dụng không cao. Trong tổng số 5,68 triệu ha đất tự nhiên 
hiện nay mới khai thác sử dụng khoảng 3,3 triệu ha, trong đó cho sản xuất nông 
nghiệp là 1,52 tr. ha và lâm nghiệp là 1,38 tr.ha. Đất còn lại chưa được sử dụng 
chiếm tỷ lệ lớn còn 2,38 tr.ha chiếm 42% tiềm nâng toàn vùng, trong đó tới 60% 
tập trung ở vùng ven biển Trung Bộ. 

Kết quả đánh giá phân hạng đất vùng ven biển theo các mục đích nông lâm 
nghiệp cho thấy do đặc điểm tính chất của đất ven biển nên trong tống số diện 
tích đất còn lại chỉ phù hợp với sản xuất lâm nghiệp - khoảng 1,14 triệu ha. Số đất 
có khả năng sản xuất nòng nghiệp chỉ chiếm 670.000 ha, trong đó 58.000 ha mặt 
nước có khả năng nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra còn 560.000 ha về mặt kỹ thuật 
chưa cho phép sử dụng vào nông lâm nghiệp. Như vậy để khai thác sử dụng hợp lý 
tiềm năng này của vùng ven biến, phương hướng chung đến năm 2005 là: 

Do đặc điểm kinh tế xã hội của vùng ven biển nước ta là dân cư đôn? đúc, mật 
độ dân số cao hơn các vùng khác, lao động dư thừa lớn (trừ một số huyện ven 
biển vùng Nam Bộ). Vì vậy vấn đề khai thác tối da tiềm nàng đất đai của 
vùng, phát triển các ngành nghề thu húi nhiều lao động như nông nghiệp, ngư 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp v.v... để giải quyết công ăn việc làm cho người 
lao động là nhiệm vụ cấp bách hiện nay và trong tương lai. 
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Đất còn có thể sử dụng được trong sản xuất nông nghiệp cua vùng ven biển 
nói chung chất lượng xấu, hay bị nhiễm mặn, phèn và khô hạn do vậy việc 
khai thác để phát triển cây lương thực và cấc cây ngắn ngày khác gặp nhiều 
khó khăn và suất đầu tư cao. Trừ một số diện tích ở vùng biển Bắc bộ và Nam 
Bộ, nhất là Kiên Giang - Minh Hải có thể khai hoang trồng lúa trên cơ sở giải 
quyết được nước tưới còn chủ yếu tập trung phát triển các cây công nghiệp 
phù hợp với đặc tính của đất ven biển như: cói ở ven biển Bắc bộ, Điều ở ven 
biển Trung Bộ, Dừa ở ven biển Nam Bộ và Trung Bộ và một số loại cây ăn 
quả khác v.v... Việc đưa diện tích cói toàn vùng lên 40.000 - 45.000 ha, điều 
lèn 100.000 ha và Dừa lên 350.000 ha vào năm 2005 nhằm khai thác tối đa 
tiềm năng của đất và tạo nguồn nguyên liệu lớn, ổn định thúc đẩy các ngành 
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương phát triển là hướng đi đúng 
đắn của vùng ven biển. 

Khả năng đất lam nghiệp của vùng ven biển còn khá lớn với diện tích gần Ì ,2 
tr.ha nhưng chủ yếu là các loại đất cát và cồn cát ven biển vùng Trung Bộ. 
Phương hướng trước mắt cũng như lâu dài là phát triển mạnh mẽ phong trào 
trổng rừng ven biển trong nhân dân. Việc phát triển trồng rừng ở đây ngoài 
nhiệm vụ cung cấp gỗ củi còn đóng vai trò chính trong vấn đề phòng hộ, bảo 
vệ môi sinh. chống gió bão, cát di động bảo vệ sán xuất và đời sống của nhân 
dán. Đối với các huyện ven biển Trung Bộ việc trồng rừng phải được đi trước 
một bước để bảo vê sản xuất nông nghiệp. 
Việc khai thác sử dụng tài nguyên đất ven biển cần xem xét trong sụ kết hợp 
chặt chẽ giữa nông với lâm nghiệp, giữa nông với ngư nghiệp. Trên cơ sở đó 
lựa chọn những cây trồng vật nuôi theo một cơ cấu hợp lý vừa phù hợp với 
tính chất của đất đai vừa phù hợp với đặc điếm sản xuất của vùng ven biển 
nhàm giảm bớt tính thời vụ trong sử dụng lao động giữa các ngành, nhất là 
giữa sản xuất nồng nghiệp và ngư nghiệp. 
Tài nguyên rừng ven biển Việt Nam không lớn, trong đó đáng chú ý nhất chỉ 
có 176.000 ha rừng ngập mặn tập trung chu yếu ỏ Minh Hải (73%) và khoảng 
175.000 ha rừng tràm vùng u Minh và Đồng Tháp Mười. Đây là những hệ 
sinh thái rừng ngập mặn ven biển rất độc đáo với nguồn tài nguyên hết sức 
phong phú và đa dạng. Giá trị kinh tế của rừng ngập mặn ven biến Việt Nam 
vì thế không phải chỉ là gỗ mà là tổng hợp của toàn bộ quần thể động thực vật 
của rừng. Do vậy việc khai thác sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn trong 
tương lai cần phải có một chương trình nghiên cứu tổng hợp đế vừa khai thác 
tối đa nguồn lợi của chúng vừa tránh sự phá vỡ và hủy diệt hệ sinh thái độc 
đáo có một không hai này. 

Tóm lạ i , tài nguyên biển Việt Nam rất phong phú và đa dạng cả về thành phần 
cũng như về qui mô trữ lượng. Việc tổ chức khai thác hợp lý nguồn tài nguyên 
này không nhưng sẽ đóng góp tích cực vào các chương trình kinh tế lớn của đất 
nước, nhát là chương trình xuất khẩu và lương thực thực phẩm mà còn có khả 
nâng thu hút hàng chục triệu lao động vùng biển, đưa nền kinh tế biển nước ta 
phát triển một cách toàn diện và mạnh mẽ trong tương lai. 
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Đ Ể TÀI 48B.07.01 

ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Xây dựng luận chứng khoa học cho ngàn hàng dữ liệu biển Việt 
Nam và vùng phụ cận. Mã số: 48B.07.01 

2. Thời gian thực hiện: 1986 - 1988 

3. Cơ quan chủ trì: Ban chủ nhiệm chương trình. 

4. Ban Chủ nhiệm đề tài 

- Chủ nhiệm: KS. Bùi Văn Long 

5. Mục tiêu nhiệm vụ 
5.1 Soạn thảo luận chứng khoa học để từng bước xây dựng Trung tâm tư liệu 
và Ngân hàng dữ liệu biển- Việt Nam phù hợp với điều kiện Việt Nam và 
trình độ thế giới. 
5.2 Bước đầu xây đựng cơ sở vé tư liệu biển Việt Nam và vùng phụ cận. Thử 
nghiệm, ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong công tác quản lý, phục vụ, trao đổi 
quốc tế về tư liệu biển. Thu thập, lưu trữ theo yêu cầu Chương trình 48B và 
của các đề tài. 

l i . CÁC K Ế T QUẢ NGHIÊN c ứ u CHỦ YÊU VÀ SẢN PHẨM GIAO NỘP 
1. Mẫu phiếu thu tin (đã in 1.000 phiếu) phục vụ cho việc tóm tắt công trình 

nghiên cứu đã công bố. 
Mẫu Catalogue (theo mẫu của Trung tâm Quốc tế B, in bằng tiếng Anh) để ghi 
thông tin phục vụ việc trao đổi với các Trung tâm tư liệu biển ở ngoài nước. Đã 
ghi thông tin trên 100 phiếu (các chuyến khảo sát biển) và đã gửi một số phiếu 
(catologue) sang Trung tâm quốc tế B để trao đổi. 

2. Bộ thư mục các công trình nghiên cứu về biển Việt Nam và vùng phụ cận (Ì 182 
phiếu) của các tác giả trong ngoài nước, hiện lưu trữ ở các đơn vị nghiên cứu 
thuộc Viện Khoa học Việt Nam, Bộ Thủy sản, Tổng Cục dầu khí, Tổng Cục 
Khí tượng Thủy Vãn... 

3. Thư mục một số loại bản đổ biển Việt Nam đã in từ những năm dưới chế độ 
phong kiến, thực dân cũ, chế độ bù nhìn và chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng 



DÊ TAI 48B.07.01: Xây dựng luận chứng KH cho ngân hàng dữ liêu biền Việt Nam 

hòa... hiện đang lưu trữ ở các cơ quan trong nước (không sao chụp vì quá tốn 
kém). 

4. Danh mục các đảo (gồm tên các đảo) thuộc vùng ven biển và vùng biển Việt 
Nam (tập tài liệu) 

5. Danh mục và số liệu khảo sát nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu thuộc 
Chương trình nghiên cứu 48-B trong năm 1986 và 1987 giao nộp cho Ban Chủ 
nhiệm Chương trình. 

6. Báo cáo tổng quan về tên gọi Biển Đông, lịch sử nghiên cứu Biển Đông. 
7. Báo cáo tổng quan về địa lý tự nhiên Biển Đông 
8. Tư liệu gốc các chuyến khảo sát của nước ngoài và kết quả khảo sát (số liệu đã 

thu thập) ghi trên Microfilm (khoảng 100 mét) do Trung tâm tư liệu quốc tế về 
biển (Trung tâm B) cung cấp. 

9. Đĩa từ mềm (loại 360 kilibyte: 4 đĩa, loại Ì ,2 Megabyte: 5) ạhi sỏ liệu của nước 
ngoài (Liên Xô, Nhật, Thái Lan) làm ví dụ trong việc sử dụng máy vi tính đe 
lưu trữ tư liệu hải dương học. 

l ũ . Tập tài liệu tra cứu và hướng dãn sử dụng Format GF-3 của loe và sách, tạp 
chí mang từ nước ngoài về là tài liệu tham khảo cho việc xây dựng ngán hàng 
dữ liệu biển. 

11. Dự thảo quy định nộp tài liệu vào lưu trữ và thành ]ập quỹ tư liệu biến. 

12. 3 tập tài liệu sao chụp (210 trang) số liệu t°, S7o,, của vịnh Bắc Bộ trong hợp 
tác nghiên cứu Việt-Trung. 

13. Luân chứng khoa học xây dựng ngân hàng dữ liệu biển Việt Nam. 
14. Danh mục tài liệu loe gửi đến ủy ban loe Việt Nam hiện lưu trữ tại Ban thu 

ký Chương trình, cần được khai thác, sử dụng. 



334 Phần IM. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC ĐỀ TÁI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BIÊN 48B (Ị 986- 1990) 

Đ Ể TÀI 48B.07.02 

ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật viễn thám Trong điều tra nghiên 
cứu biển Việt Nam". Mã số: 48B.Ỏ7.02 

2. Thời gian thực hiện: 1986 -1990 

3. Cơ quan chủ trì: Ban Chủ nhiệm Chương trình 48B 

4. Ban Chủ nhiệm 
- Chủ nhiệm: TS. Bùi Doãn Trọng 
- Thư ký: KS. Phạm Trung Lương 

5. M ụ c tiêu nhiệm vụ 
- Nghiên cứu thử nghiệm việc ứng dụng kỹ thuật viễn thám vào việc điều tra 
nghiên cứu một số vấn đề về điều kiện ỏ vùng đất ven biển và dải nước ven bò 
trong những điều kiện cụ thể ỏ nước ta. 

* Đề ra quy trình kỹ thuật 
* Đánh giá khả năng ứng dụng K T V T trong nghiên cứu biển ở nước ta hiện 

nay, các điều kiện cần thiết nhằm ứng dụng có hiệu quả kỹ thuật này. 
- Cung cấp những tư liệu cần thiết phục vụ yêu cầu của một số đề tài thuộc vấn đề 
Địa lý - Môi trường dải ven biển và nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển 
cũng như của Chương trình. 
Để thực hiện các mục tiêu đề ra trên đây, đề tài đã triển khai thực hiện những nội 
dung nghiên cứu sau: 

Táp ì: Nghiên cứu xây dựng bản đồ biến động bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1/250.000 
và bản đồ biến động vùng cửa sông tỷ lệ 1/50.000. 
1. Nguyên tắc và phương pháp thành lập bản đồ biến động bờ biển trên cơ sở sử 
dụng tư liệu viễn thám. 
2. Xây dựng bản đồ biến động bờ biển Việt Nam 1/250.000 và bản đồ biến động 
vùng cửa sông Thái Bình, cửa Đáy, cửa Ba Lạt và cửa Soài Rạp tỷ l ệ 1/50.000. 

Tập 2: ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong điều tra nghiên cứu hiện trạng sử dụng 
đất dải ven biển Việt Nam. 
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1. Xây dựng quy trình ứng dụng kỹ thuật viễn thám trons điều tra nghiên cứu 
HTSD đất dải ven biển. 
2. Xây dựng bộ mẫu các dấu hiệu giải đoán ảnh vệ tinh phục vụ việc thành lập 
bản đo HTSD đất dải ven biển tỷ lệ 1/500.000. 
3. Xây dựng bán đề HTSD đất dải ven biến Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 trên cơ sở tư 
liệu viền thám (tính đến 1989. 

Tập 3: Nghiên cứu thư nghiệm ứng dụng tư liệu viễn thám vào việc thành lạp ban 
đồ cát di động. 
1. Phân loại các dạng cát di động và dấu hiệu đoán đọc trẽn các loại tư liệu ảnh. 
2. Xây dụng khóa ảnh giải đoán hiện trạng vùng cái. 
3. Thành lập bản đồ khả nân" cát di động. 
Trên cơ sớ tư liệu viễn thám. 

Tập 4: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật viễn thám tron" nghiên cứu phân bố độ 
đực và hướng di chuyển vật chất trong, nước. 
Thử nghiệm các phương pháp xử lý phân tích tư liệu viễn thám. 

Tập 5: Úng dụng kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu và thành lập bán đồ phân 
bố độ đục tươi!" đối vùns cửa sông ven biển Việt Nam. 
1. Xây dựng quy trình ứng dụns, kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu và thành lập 
bản đồ phân bố độ dục tương đối vùng cửa sông ven biển V i ệ l Nam. 
.2. Xây dựng bản đồ phân bố độ đục tương đối vùn ti cửa sồng ven biên Việt Nam 
tỷ lẹ 1/250.000. 
3. Thử nghiệm việc đánh giá tốc độ lan truyền phù sa và xác định hướng dòng 
cháy chủ đạo trên cơ sở tư liệu viễn thám. 
Biên íịoạn báo cáo tổng kết: 

- Chủ biên: Báo cáo tổng kết chung đổ tài: KS. Phạm Truns Lương (Viện 
K H V N ) 

- Chủ biên tập Ì: PTS. Tò Quang Thịnh (Cục Đo đạc - Bản đồ NN) 
- Chủ biên tập 2: KS. Phạm Trung Lương (Viện K H V N ) 
- Chủ biên tập 3: PTS. Nguyễn Đình Dương (Viện K H V N ) 
- Chủ biên tạp 4: PTS. Bùi Doãn Trọng (Viện K H V N ) 
- Chủ biên tập 5: KS. Phạm Trung Lương (Viện K H V N ) 

Trong quá trinh thực hiện, đề tài đã nhận được sự giúp đỡ rất có hiệu quá của Ban 
Chủ nhiệm Chươnu trình, của Vụ Tài nguyên - Môi trường U B K H N N và sự cộng 
tác hữu hiệu của Tổng Cục Quản lý ruộng đất, Viện nghiên cứu biển Nha Trang, 
Viện Khí tượng Thủy Vãn và nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật liên quan. Tập thê 
tác giả xin chân thành cám ơn. 
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Báo cáo này giới thiệu các kết quả chính mà đề tài đã dạt được theo các nội dung 
trên và có thể xem như báo cáo tóm tắt của toàn bộ để tài. 

l i . CÁC K Ế T Q U Ả NGHIÊN c ứ u C H Ủ YÊU 

1. M ụ c tiêu Ì 

Việc xây dựng quy trình công nghệ ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu 
các nội dung chuyên để khác nhau có những đặc thù riêng nhất là trong việc chọn 
các tư liệu nghiên cứu và phương pháp xử lý. Tuy nhiên, các quy trình này đều 
bao gồm 3 công đoạn chính với những nội dung được trình bày trên sơ đồ 1,2. 
Nhìn chung các quy trình công nghệ trên là tương đối đơn giản và có tính thực thi 
trong các điểu kiện về kỹ thuật và trình độ xử lý tư liệu hiện nay ở nước ta. Trong 
quá trình ứng dụng các quy trình trên, cần lưu ý một số điểm sau: 

a. Hai quy trình ứng dụng cơ bản trên ứng với hai phương phiíp xử lý 2 dạng 
thông tin viễn thám chủ yếu hiện nay. Mỗi phương pháp xử lý thông tin đểu có 
những ưu nhược điểm riêng. Chính vì lý do đó, việc kết hợp sử dụng 2 phương 
pháp cho phép nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong nghiên 
cứu các điều kiện tự nhiên ở dải ven biển cũng như ở dải nước ven bờ. 

Thí dụ trong nghiên cứu phàn bố độ đục tương đối vùng cửa sông ven biển; 
việc sử dụng phương pháp xử lý số cho phép xác định rõ ranh giới ở những nơi 
chuyển tiếp giữa 2 vùng nước có độ đục khác nhau mà bàng phương pháp giải 
đoán bàng mắt khó có thế xác định được. Ngược lại việc sử dụng phương pháp 
giải đoan bàng mắt sẽ thuận lợi hơn trong việc tính đến ảnh hướng của địa hình 
đáy, của mực triều cũng như việc phân lớp độ đục sát với e,iá trị độ đục thực tế 
ớ mỗi vùng cửa sông trong một hệ thống phân loại độ đục thống nhất cho loàn 
dải ven biển. 

Sơ đổ quá trình thành lập bản độ Hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp 
viễn thám (phương pháp dùng mát thường). 
Việc sử dụng máy quét "Scaner" có độ phân giải cao cho phép phối hợp linh 
hoạt hơn 2 phương pháp xử lý thông tin viên thám nói trên. 

b. Trong quá trình thu thập tư liệu cần lưu ý đến khả năng sử dụng các kênh ảnh 
khác nhau đối với từng nội dung chuyên đề. Thí dụ: 

Kênh 4 MSS (500 - 600nm) có khả năng đâm xuyên lớn nhất vì thế có lợi đến với 
những nội dung nghiên cứu trầm tích ven bờ. Tuy nhiên việc dùng kênh này sẽ 
khó phân biệt vị trí các chất lơ lửng trong khối nước đối với nội dung nghiên cứu 
độ đục. 

Kênh 5 MSS (600 - 700nm) là kênh hấp thụ mạnh của thực vật vì vậy thường được 
sử dụng trong nghiên cứu lớp phú thực vật. Ngoài ra kênh 5 MSS còn cho độ 
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tương phản tốt nhất để phân định mật độ các chất lơ lửng và sự vận chuyển của 
chúng trong lớp nước Ì m dưới bề mặt. 

Kênh 7 MSS (800 - Ì lOOnm) rất hữu hiệu trong việc phân định ranh giới giữa đất 
liền và vùng ngập nước vì nước hấp thụ hầu như toàn bộ bức xạ hồng ngoại. Trong 
trường hợp khi kênh 7 MSS có độ chói lớn thì có khả năng tồn tại một lớp vật chất 
lơ lủng với mật độ cao trên lớp nước bề mặt. 
Việc sử dụng kết hợp các kênh ảnh khác nhau cho phép nâng cao khả nâng giải 
đoán và nghiên cứu các nội dung chuyên đề. 

c. Trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu các nội dung 
chuyên đề nói chung, cho dải ven biển và vùng nước ven bờ nói riêng, khó khăn 
cơ bản là sự đồng bộ thấp của tư liệu về mặt thời gian. Điều này ảnh hưởng đến độ 
chính xác của kết quả. Để khắc phục khó khăn này cần phải áp dụng một số biện 
pháp sau: 

+ Tăng cường công tác thúc địa tại những khu vực mà tư liệu ảnh đã lạc hậu 
về mặt thời gian. 

+ Tăng cường sử dụng các tư liệu mặt đất đã có. 

d. Việc xây dựng nội đung một bản chú giai hợp lý là khâu hết sức quan trọng của 
quy tình ứng dụng kỹ thuật viễn thám. Bản chú giải của các bản đổ chuyên đề 
trong nghiên cứu các điều kiện tự nhiên nói chung cũng như cho dải ven biển nói 
riêng, được thành lập từ các thông tin viễn thám cần thiết phải đáp ứng được một 
số yêu cầu cơ bản sau: 

Khả năng giải đoán thấp nhất dựa theo nội dung của "Bản chú giải" phải đạt 
mức 90%. 
Độ chính xác của kết quả giải đoán các đối tượng được phân loại cũng phải 
đạt ở mức tương đương. 
Kết quả giải đoán phải được thống nhất ở nhiều người trong nhiều thời điểm 
khác nhau. 
H ệ thống phân loại phải phù hợp với một địa bàn mở rộng. 
Các đối tượng trong hệ thống phân loại phải là các đối tượng đạc trưng phổ 
biến nhất trong lãnh thổ địa lý được nghiên cứu. 
Các đối tượng trong hệ thống phân loại phải mang tính độc lập theo các chỉ 
tiêu nhận dạng rõ ràng và cụ thể. 
H ệ thống phân loại phải thích hợp và tiện sử dụng đối với các tư liệu viễn 
thám nhận được vào nhiều thời điểm khác nhau. 
H ệ thống phân loại phải có khả năng phát triển tiếp ở mức độ chi tiết hon khi 
có điều kiện sử dụng các thông tin viễn thám có độ phân giải cao hơn hoặc đã 
được tăng cường chất lượng và bổ sung các thông tin mặt đất. 
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Theo quy trình xử lý số chung thì công tác thực địa nhầm kiểm tra chỉnh lý kết 
quả sẽ được tiến hành sau khi đã hoàn thành tốt việc phân loại cho toàn cảnh 
(Scene) với vùng mẫu và thuật toán được chọn. Công tác này sẽ tương đối tốn kém 
vì phải kiểm tra trên một diện tích rộng (185 km X 185 km đối với ảnh Land sát, 
60 km X 60 km đối với ảnh spot) và vì thế ít phù hợp trong điều kiện nước ta hiện 
nay..toàn cảnh mà chỉ tiến hành đối với vùng mẫu có diện tích nhỏ hơn nhiều. 
Nếu kết quả phân loại tốt và được kiểm chứng bằng công tác thực địa, việc phân 
loại sẽ được triển khai cho toàn cảnh với thuật toán và đặc trưng đã chọn. Trong 
trường hợp ngược lạ i , cần thiết phải chọn lại vùng mẫu hoặc thuật toán phân loại 
khác phù hợp hơn..phân loại thu được qua nghiên cứu của các nội dung chuyên đề 
thuộc đề tài cho thấy việc sử dụng phương pháp phân loại theo nguyên lý cực đại 
Bayes là tốt hơn cả. Theo nguyên lý này, mỗi điểm ảnh (Pixel) được đặc trưng bởi 
vecter " X " sẽ được phân về lớp Cj với xác xuất: 

C i(X)=log eP(C,)-l/2 log ( ) W r l /2 (X-V i )TW-l (X-V i ) 
Trong đó: P(Cj): xác suất tiên nghiệm của lớp C| 
Vị, Wị: véc tơ giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai được tính từ 

vùng mẫu của lớp C|. 

2. M ụ c tiêu 2 

2.1. Nghiên cứu xây dựng bản đổ biến động bờ biển Việt Nam tỷ lệ 11250.000 và 
bản đổ biến động vừng cửa sông tỷ lệ 1/50.000 
Bộ bản đổ nhầm phản ảnh sự biến động bờ biển Việt Nam trong quá trình phát 
triển tự nhiên cũng như dưới tác động quai đê, lấn biển của con người, phục vụ 
cho mục đích nghiên cứu khoa học và thực tiễn. 
Với mục đích trên bộ bản đồ biến động bò biển Việt Nam cũng như bản đồ biến 
động các vùng cửa sông phản ảnh diễn biến đường bờ biển trong khoảng thời gian 
6Ỏ năm (1930- 1990). 
Việc thành lập các bộ bản đồ trên dược tiến hành theo phương pháp dựa vào các 
tài liệu bản đồ cũ và ảnh hàng không vũ trụ (phương pháp viễn thám bản đổ). 
Kết quả xây dựng các bộ bản đồ trên đã cho phép có được những nhân xét ban 
đầu vé sự biến động bờ biển Việt Nam. Bờ biển Việt Nam bao gồm nhiều kiểu 
đường bờ được hình thành trong những điều kiện địa chất - địa mạo khác nhau và 
chịu sự tác động không đổng đều của các yếu tố động lực như quá trình sóng, 
dòng chảy ven, thủy triều... Kết quả đã tạo ra bức tranh đa dạng về sự biến động 
đường bờ biển Việt Nam. 

Kết quả khảo sát sự biến động bờ biển trong khoảng thời gian 60 năm qua bằng tư 
liệu viễn thám và bản đồ được thể hiện trên 2 bộ bản đổ: biến động bờ biển Việt 
Nam tỷ lệ 1/250.000 và bộ bản đồ biến động các cửa Thái Bình, Ba Lạt, Đáy và 
Soài Rạp tỷ l ệ 1/50.000. 
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Các bộ bản đồ trên cho thấy biến động bờ biển là hiện tượng điển hình của nước 
ta và từ Bắc vào Nam đều có thể gặp ở nhiều nơi. Theo tính chất biến động, bờ 
biển nước ta có thể phân thành kiểu bồi tụ, kiểu xói lở, bào mòn và kiểu hỗn hợp 
bồi tụ - xói lở. 

Tiêu biểu hơn cả về mặt biến động đường bờ là vùng đồng bằng Bắc bộ và đồng 
bằng Nam Bộ. Tại hai vùng này có những đoạn đường bờ kiểu bồi tụ rất mạnh, 
hàng năm đất liền lấn ra biển với tốc độ 80 - lOOm/năm (vùng cửa Đáy, vùng mũi 
Cà Mau phía Vịnh Thái Lan) và có thời kỳ tốc độ lấn ra biển đã đạt tới 
120m/năm. Nơi đây còn gặp nhiều đoạn bờ biển bồi tụ với tốc độ lấn ra biên trung 
bình 10 -30 m/năm và 30 -50m/năm. Hiện tượng này hoàn toàn phù hợp với đặc 
điểm của vùng đồng bằng châu thổ với các dòng sông lớn như sông Cửu Long, 
sông Hồng, sông Thái Bình, hàng năm tải ra biển một khối lượng phù sa khổng lổ . 
Song với quá trình bồi tụ là trội ở cả hai vùng đồng bằng này lại gặp những đoạn 
bờ kiểu bào mòn (xói lở) với tốc độ lo -30 m/năm, mà tiêu biểu nhất là vùng cửa 
Bồ Đẻ, vùng bờ Gò Công Đông gần cửa Soài Rạp và vùng Hải Hậu. Bẽn cạnh đó 
còn gặp các trường hợp trong vùng bồi tụ lại xen một số đoạn bờ bị xói lở như ở 
vùng Đồng Châu (Thái Bình), cửa Tranh Đề (Hậu Giang)... 

Điều khác biệt giữa hai vùng này là tại đồng bằng Bắc bộ cùng với quá trình bồi 
tụ, xói lở tự nhiên, con người đã tác động mạnh mẽ vào sự biên động bờ biến 
thông qua việc quai đê lấn biển và đắp kè chống xói lố . Điểu này được phản ánh 
rõ nét trên bộ bản đồ các vùng cửa sông tiêu biểu tỷ lệ 1/50.000. 
Vùng bờ biển phía Bắc Thanh Hóa từ cửa Hơi trở lên Nga Sơn cũng mang đặc 
điểm biến động của hai đồng bằng lớn -bên cạnh vùng bờ bồi tụ mạnh (Nga Sơn) 
lại có vùng bị xói lở (Hậu Lộc). 

Nét đạc trưng của bờ biển trên phần lãnh thổ còn lại là sự biên động yếu (dưới 
lOm/năm) và diễn ra trên phạm vi hẹp hoặc tập trung tại các cửa sông. Phần lớn 
đường bờ trong vùng này thuộc kiểu ổn định hoặc biến động không đáng kể. 
Dọc bờ biển từ Hoàng Hóa (Thanh Hóa) đến Vũng Tàu, những "điểm" biến động 
tiêu biểu là cửa Lạch Chào, Cửa Lạch Ghép, vùng bờ Xuân Hội (cửa Hội), cửa 
Nhật Lệ , cửa Việt, cửa Thuận An, cửa Đại (sông Thu Bồn) cũng như dải bờ vùng 
Bến Gỏi và vùng Hòn Khói... 
Đường bờ ổn định tiêu biểu là vùng bờ Quảng Ninh từ Móng Cái đến Hòn Gai và 
tiếp đó là phần lớn dải bờ ven biển miền Trung kéo dài đến Thuận Hải. Những 
đoạn bờ này thường là đoạn bò nơi có đồi núi đổ ra đến biển hoặc có những đụn 
cát chắn dọc bờ và là nơi không có những cửa sông tải phù sa ra biển. 
Đường bờ ổn định cũng gặp cả ở vùng đồng bằng ven biển, tuy có hiếm hơn. 
Như vậy, trên lãnh thổ nước ta dưới góc độ động thái có thể phân dường bờ biển 
thành 2 nhóm - ổn định (hoặc biến động không đáng kể) và biến động. Đường bờ 
biến động gồm các kiểu bờ bồi tụ và kiểu bào mòn (xói lở), với các cường độ biến 
động khác nhau, mà tiêu biểu là hai đồng bằng châu thổ. Ngoài ra tại nhiều vùng, 
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nhất là vùng cửa sông và cửa các đầm lớn còn gặp kiểu đường bờ hỗn hợp - xen 
kẽ bồi tụ và xói lở. 
Bộ bản đồ biến động cửa sông đã phản ánh chi tiết hơn đặc điểm biến động bờ 
biển đồng bằng châu thổ. Cửa Thái Bình, cửa Ba Lạt và cửa Đáy là các vùng cửa 
sông tiêu biểu của đồng bằng Bắc bộ, nơi quá trình bồi tụ tự nhiên được đấy 
nhanh do hoạt động quai đê lấn biển của con người. Trước năm 1930 tại vùng cửa 
Thái Bình trên địa phận Tiên Lãng dã hình thành vùng đất bãi rộng lớn. Nhưng 
đến năm 1965 hiện tượng lấn biển mới diễn ra trên phạm vi hẹp và phải tới những 
năm 70, 80 cùng với việc quai đê, diện tích đất lấn biển mới bao gồm một vùng 
rộng lớn. Điều đáng lưu ý ở đây là bên cạnh quá trình bổi tụ lấn biển về phía cửa 
Thái Bình, hiện tượng bào mòn đã để lại dấu ấn rõ rệt từ điểm cửa sông mở ra 
biến (Đông Hưng) đến cửa Văn Úc.Nơi đây trước năm 1970 còn có những cồn cát 
ngoài đê với các dái phi lao và các bãi sú vẹt cách bờ khá xa thì nay các đụn cát 
đã bị bào mòn và cuốn đi, bãi sú vẹt đã bị thu hẹp dáng kể và biển bắt đầu đe dọa 
chân đê. Ớ nhiều khu vực vùng này đang phải đắp kè đá và gia cố chân đê. 
Cửa Ba Lạt cũng như nhiều cửa sông khác ở đồng bằng Bắc bộ là nơi quá trình 
bồi tụ tự nhiên và hoạt động quai đê lấn biến của con người - đã làm biến đổi 
nhanh chóng vùng cửa sông đặc biệt là sau 1960 đến nay. Nếu trên ảnh hàng 
không chụp năm 1954 vùng Cồn Vành mới chỉ là dải cát nhỏ thì nay đã hình 
thành hai vùng đất bãi rộng lớn lấn ra biển khoảng 4 km với Cồn Vành có phi lao 
che phủ. Tuy nhiên quá trình hình thành đất bãi là quá trình động với sự biến đổi 
liên tục về hình dáng. 

Cửa Đáy là vùng tiêu biểu về sự bồi tụ tuần tự với tốc độ lấn biển lớn (trên 
lOOm/năm) và diễn ra liên tục trong nhiều năm. Ớ đây, cũng như cửa Ba Lạt, hoạt 
động quai đê lấn biển của con người rất mạnh, tạo ra sự biến đổi nhanh chóng của 
bờ biển. Hiện nay ở khu vực này xu thế bổi tụ vẫn trội và khả nâng lấn biển còn 
tiềm tàng. Tuy nhiên tác động lấn biến của con người cần được tiến hành sao cho 
phù hợp với quá trình bồi tụ tự nhiên và quy luật động lực bờ. 

Cửa Soài Rạp là cửa sống rộng, trong đó tính chất biến động của hai bẽn bờ có 
nhiều điểm khác nhau. Nếu bên Tả ngạn sông Soài Rạp gồm vùng đất có rừng 
ngập mặn che phủ, đường bờ diễn biến phức tạp - bồi tụ, xen kẽ với bổi tụ - xói lở 
ở một số đoạn thi bờ bên phía Gò Công Đông lại luôn bị bào mòn với tốc độ 10 -
30 m/năm. 

Kết quả thành lập bộ bản đồ biến động bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1/250.000 và bộ 
bản đồ biến động vùng cửa sông tỷ lệ 1/50.000 bằng phương pháp viễn thám - bản 
đồ đã khẳng định tính biến động là một đặc điểm của đường bờ biển nước ta và là 
một khía cạnh không thê bỏ qua khi nghiên cứu bờ biển và dải ven biển phục vụ 
các mục đích khoa học cũng như thực tiễn. 
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2.2. ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong điêu tra nghiên cứu hiện trạng sử dụng 
đất dải ven biển Việt Nam 
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (HTSDĐ) dải ven biển Việt Nam tỷ l ệ 1/500.000 
được xây dựng bằng phương pháp viễn thám cho ta các số liệu cần thiết về hiện 
trạng lớp phủ tự nhiên và canh tác sử dụng đất hiện nay (tính đến năm 1989) ở 
khu vực này. Số liệu thống kê về HTSDĐ được đo đạc và tính toán trên bản đồ 
được xây dựng có tham khảo và chỉnh lý theo số liệu thống kê HTSDĐ do Tổng 
Cục quản lý ruộng đất cung cấp (Bảng Ì). 
Đất nông nghiệp chiếm 32,67% tổng diện tích của dải ven biển (bao gồm toàn bộ 
các huyện ven biển) và phân bố trên toàn dải. Đất sử dụng trồng lúa tập trung chủ 
yếu ở 2 vùng đồng bằng sông Hồng và sông cửu Long. Ở khu vực miền Trung do 
điều kiện về địa hình và đất đai không thuận lơi nên lúa chỉ được trồng rải rác chủ 
yếu ven theo các dòng suối. 
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Bảng Ì : Hiện trạng sử dụng đát dải ven biển (1989) 

Loại sử dụng đát Diện tích (ha) 
ĩ 
Tỷ lệ (%) 

1. Đ ấ t n ô n g n g h i ệ p 1.772.200 32.67 

1. Lúa 1.145,000 21,18 

2. Lúa v à h o a m á u 345.500 6,39 

3. M â u v à c â y C N n g ắ n n g à y 251.900 4,60** 

4. C ó i 10.200 0,18 

5. C â y l âu n ă m 19.000 0,35 

li. Đ ố t l â m n g h i ệ p 1.305.200 24,06 

ó. Rừng n g ậ p m ặ n 152.400 2,81 

7. Thõng 21.900 0.40 

8. R ừ n g l á r ộ n g 1.083.400 20,03 

9. Rừng t re n ử a 47.500 0.90 

III. Đ ố t t h ổ c ư 154 800 2,85 

IV. Đ ố t c h u y ê n d ù n g 69.700 1.28 

11. Đ ấ t l à m m u ố i 13.100 0,24 

12. Đ ố t nuô i t r ồng hà i sán 48.300 0,89 

13. Khu q u â n sự 8.300 0.16 

V. Đ ấ t k h á c 2.121.600 39,14 

14. Bãi b ồ i , c ồ n c á t 182.900 3,28 

15. Bãi b ổ i , c ồ n c á t 174,800 3,13 

16. Đ â m l ầy 126.500 2.23 

17, Đ á t t r ồng c â y b ụ i 538.400 9,95 

18. Tràng c ỏ c â y b ụ i 570.500 10.55 • 

19, Đ ố t t r ống t r à n g c ò 215.500 3,98 

20. M á t n ư ớ c c á c l oa i 313.000 5,82 

Tổng d i ê n t í c h 5.423.500 100,00 

Đất trồng lúa là loại đất chủ yếu trong nhóm đất nông nghiệp (64,64%). 
Màu và cây công nghiệp ngắn ngày chiếm diện tích khoảng 251.900 ha (14,21% 
diện tích đất nông nghiệp) tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung nhất là ở 
Thanh Hóa và Nghệ An. 



ĐẼ TÀI 48B.Ũ7.Ũ2: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật viên thám trong diều tra biển Việt Nam 343 

Cói là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của dải ven biển được trồng phổ biến ở 
một số khu vực từ Thái Bình đến Thanh Hóa và chiếm diện tích khoảng 10.000 
ha. 

Cây lâu năm bao gồm các loại cây công nghiệp như cao su, trẩu, các vườn cây ăn 
quả lớn tập trung như dừa, xoài... Các loại cây công nghiệp chủ yếu tạp trung từ 
Nam Trung Bộ trở vào với một diện tích không lớn. 
Thảm rừng dải ven biển trừ một số ít đảo rải rác và các huyện miền Trung có ranh 
giới lên tận Trường Sơn, đã bị triệt phá nghiêm trọng. Rừng ngập mặn là loại rừng 
đặc trưng của dải ven biển nhiệt đới trong những năm gần đây bị chặt phá nhiều 
để làm đầm nuôi tôm (khu vưc Năm Căn, Cà Mau) hoặc để làm than củi (đước u 
minh, mắm Duyên Hải...). 
Theo số liệu thống kê trên bản đồ AISD thành lập từ tư liệu viễn thám thì hiện nay 
(tới năm 1989) diện tích rừng ngập mặn dải ven biển nước ta còn khoảng 152.000 
ha, Tuy nhiên phần lớn diện tích đã bị phá chỉ còn rừng tái sinh hoặc mới được 
trồng lại . 
Rừng thông (kể cả rừng trồng) chỉ chiếm một diện tích nhỏ (khoảng 22.000 ha) và 
tập trung chủ yếu ở vùng đồi núi ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Rừng lá rộng 
mặc dù chiếm diện tích lớn nhất trong nhóm đất lâm nghiệp (khoảng Ì .086.400 
ha) nhưng chủ yếu là rùng nghèo kiệt dơ bị triệt phá nghiêm trọng. 
Rừng tre nứa tập trung chú yếu ở phía Tây dải ven biển giáp ranh với vùng đồi núi 
miền Trung với tổng diện tích khoảng 47.500 ha. Loại rừng này phần lớn cũng là 
rừng nghèo kiệt và tre gai ít có giá trị. 
Đất thổ cư dải ven biển tập trung chủ yếu ở 2 khu vực đồng bằng Bắc bộ và đồng 
bằng Nam Bộ. Ớ khu vực miền Trung dân cu thường tập trung tại một số biên 
thành phố và thị xã lớn. Tổng diện tích đất thổ cư dải ven biển chiếm khoảng 
154.800 ha (bằng 2,85% diện tích toàn dải). 
Đất chuyên dùng bao gồm đất dùng làm muối, đất nuôi trồng hải sản và đất dùng 
cho mục đích quân sự (bán đảo Cam Ranh) có tổng diện tích khoảng 69.700 ha 
chiếm 1,28% diện tích toàn dải - đất làm muối hiện đang sử dụng khoảng 13.000 
ha, giảm 4.500 ha so với năm 1986. Đất nuôi trồng hải sản trong những năm gần 
đây tăng đáng kể do phong trào xuất khẩu tôm và rong câu. Nó không có quy 
hoạch và hướng dẫn, việc tăng trưởng một cách nhanh chóng diện tích loại đất 
này đã làm giảm đáng kể diện tích cũng như chất lượng các loại sử dụng đất khác 
mà trước hết phải kể đến là rừng ngập mặn. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến 
chất lượng môi trường dải ven biển. 

Nhóm các loại đất khác bao gồm bãi cát, cồn cát, bãi bồi đầm lầy, trảng cỏ cây 
bụi... là nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở dải ven biển (hơn 2 triệu ha, chiếm 
gần 40% tổng diện tích ĐVB). Trong nhóm đất này bãi cát và cồn cát ven biến có 
diện tích đáng kề (khoảng 182.900 ha) và phân bố tập trung từ Quảng Bình đến 
Thuận Hải. Đất bãi bồi thường phân bố ồ vùng các cửa sông lớn thuộc hệ thống 
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sông Hồng, Sông Thái Bình và sông cửu Long. Đây là loại đất có khả năng sử 
dụng để nuôi trổng -hải sản, trồng rừng ngập mặn... nhưng hiện tại vẫn ít được sử 
dụng. Tổng diện tích loại đất này khoảng 174.000 ha. 
Đất đầm lầy phân bố ở những vùng thấp thường bị nhiễm mặn hoặc phèn. Nhiều 
vùng đất này đã được đầu tư thủy lợi và phân bón để sử dụng trổng lúa. Tính đến 
năm 1989, tổng diện tích loại đất này chiếm khoảng 126.500 ha. 
Đất trổng, trảng cỏ cây bụi là loại đất chiếm diện tích lớn nhất trong nhóm đất 
này (khoảng 1.800.00 ha) và táp trung chủ yếu ở khu vực ven biển miền Trung. 
Nếu không có những biện pháp cải tạo và bảo vệ hữu hiệu thì diện tích loại đất 
này còn có thể tiếp tục tâng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất phát triển kinh 
tế cũng như môi trường tự nhiên của dải ven biển. 

2.3. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng tư liệu viễn thám vào việc thành lập bản 
đồ cát di động 
Nghiên cứu được tiến hành trên khu vực cát từ Đồng Hơi đến Vĩnh Linh thuộc 
tỉnh Quảng Bình. Toàn bộ báo cáo được chia thành bốn phần chính sau. 
a. Một số đặc điểm cảnh quan vùng cát ven biển. 

Trọng tâm của phần này được đành để tổng kết một số nét khái quát chính từ 
cảnh quan vùng cát ven biển, quá trình thành tạo và một số cơ chế di động của 
cát. 

b. Một số đặc trưng của tạo hình vùng cát trên tư liệu viễn thám. 
Trên cơ sở phân tích đặc trưng phản xạ phổ của cát khô, cát ẩm, để đưa ra 
những kết luận về khả năng sử dụng các tư liệu viễn thám như ảnh máy bay 
đen trắng, ảnh đa phổ ASS cho việc giải đoán các thành tạo phong thành cát. 

c. Cát di động và những thể hiện trên tư liệu viễn thám. 
Sau khi phân tích các dạng cát di dộng như cát bay, cát chảy... đã đánh giá 
được khả năng sử dụng tư liệu viễn thám trong việc phát hiện và theo dõi cát di 
động ở dải ven biển. 

d. Thành lập bản đồ tiềm năng cát di động. 
Trên cơ sở kết luận những phần trước, đã xây dựng một bản chủ giải hợp lý và 
tiến hành giải đoán xây dựng bản đổ cát di động theo quy trình công nghệ 
chung như đã trình bày ở mục Ì. 

2.4. ứng dung các kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu phân bố độ đục và 
hướng di chuyển vật chất trong nước 
Nghiên cứu đề cập chủ yếu đến việc phân tích cơ sở lý thuyết: Sự tương tác giữa 
ánh sáng và nước, đặc trưng phản xạ phổ của nước và thử nghiệm việc sử dụng 
các phương pháp xử lý ảnh số; 

•í* Tăng cường độ tương phản. 
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• Phân đoạn màu độ xám. 
•ĩ* Phương pháp lấy tỷ số giữa các banđ 
*ĩ* Phân tích thành phần chính 
•Ì* Phân loại ảnh (theo nguyên lý cực đại bayes). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy số liệu Landsat MSS kết hợp với những phương pháp 
xử lý thích hợp cung cấp những thông tin hữu ích về sự phân bố độ đục. Kết quả ở 
đây mang tính chất định tính (mặc dù đã sử dụng phương pháp phân tích định 
lượng) nhưng đó không phải do hạn chế của kỹ thuật viễn thám mà do thiếu số 
liệu đo đạc định lượng ở mặt đất. Vì vậy có thể thấy rằng viễn thám cũng là kỹ 
thuật đầy triển vọng trong phân tích định lượng. 
Trong các phương pháp đã thử nghiệm, mỗi phương pháp đều có điểm mạnh và 
điểm yếu vì mỗi phương pháp thường làm nổi bật một vài yếu tố trên ảnh mà ta 
quan tâm, để xây dựng kết quả cuối cùng cần thiết phải phối hợp các phương pháp 
đã nêu với nhữne thông tin bổ sung khác. 
Các dòng chảy chính trên bề mặt có thể quan sát được trên ảnh dựa vào sự phân 
bố độ đục (hình dạng, hướng lan truyền của độ đục). 
Tín hiệu viễn thám thu được từ nước đục có do các vật chất không hòa tan trong 
nước, phản xạ của đáy, Phytoplankton, phù sa lơ lửng... Muốn nghiên cứu từng 
đối tượng riêng biệt cần có những số liệu và kỹ thuật xử lý thích hợp. 
Việc phân tích ảnh bằng các phương pháp xử lý ảnh số cho những kết quả rất chi 
tiết. Tuy nhiên để xây dựng bản đồ các yếu tố chi tiết đó sẽ được xem xét và tổng 
hợp theo nội dung bản chú giải cần thiết phù hợp với thực tế sử dụng. 

2.5. ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu và thành lập bản đồ phán 
bố độ đục tương đối vùng cửa sông ven biển Việt Nam 
Bản đồ phân bố độ đục tương đối vùng cửa sông ven biển Việt Nam tỷ lệ 
1/250.000 được xây dựng trên cơ sở tư liệu ảnh vệ tinh Landsat, SPot và SOYUZ 
và các tư liệu mật đất như số liệu quan trắc độ đục tại các trạm thủy văn trên toàn 
bộ các cửa sông ven biển trong khuôn khổ mạng lưỡi thủy vãn hiện có ở Việt 
Nam, số liệu khảo sát độ đục vùng cửa sông Vãn ú c 7/1988 và tháng 1/1990, bản 
đồ địa hình đáy khu vực ven biển đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Nam Bộ 
1/100.000, số liệu mực nước Triều tại các thời điểm ánh chụp và bản đồ nền địa 
hình tỷ lệ 1/250.000 toàn bộ vùng ven biển Việt Nam. 
Các kết quả phân tích dựa trên các số liệu quan trắc thủy văn nhiều năm tại hầu 
hết các cửa sông chính Việt Nam tương đối phù hợp với bức tranh chung về sự 
phân bố độ đục vùng cửa sông ven biển Việt Nam được thể hiện trên bản đổ 
1/250.000 trong khuôn khổ của đề tài. 
Trên phạm vi chung toàn dải ven biển, sự ảnh hưởng của độ đục nước sông thể 
hiện mót cách rõ ràng nhất là ở khu vực đồng bằng sông Hồng và khu vực đồng 
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bằng sông Cửu Long vào cả hai mùa lũ và kiệt. Dọc suốt dải ven biển miền Trung 
từ Nghệ An đến Thuận Hải ảnh hưởng của độ đục vùng cửa sông là không đáng 
kể. 

LI. Sự phân bố độ đục tương đối vùng cửa sông ven biển vào mùa lũ 
Sự thay đổi về độ đục ỏ các vùng cửa sông ven biển được thế hiện tương đối rõ 
ràng trên các tư liệu viễn thám. Kết quả phân tích các tư liệu viễn thám được sử 
dụng trong nghiên cứu cho thấy trên phạm vi toàn dải ven biển chỉ có 2 khu vực 
chịu ảnh hướng lớn nhất về độ đục là vùng ven biển đổng bàng sông Hồng và 
đồng bằng sông Cửu Long. 
Độ đục ở vùng ven biển đồng bằng sông Hồng chủ yếu được gây nên bởi phù sa 
do hệ thống sông Hồng, sồng Thái Bình, sông Đáy và sông Mã tải ra. Phạm vi ảnh 
hưởng độ đục ở khu vực này bắt đầu từ nam Cát Hải đến bắc Thanh Hóa. Vùng 
ven biển Quảng Ninh đến Bắc Cát Bà hầu như không chịu ánh hưởng của độ đục 
do phù sa của sông Hồng tải ra. Hướng lan truyền chủ đạo của dòng phù sa sau 
khi ra khỏi sông Hồng và sông Thái Bình là hướng đông nam. Khu vực ven biển 
từ Bắc Thanh Hóa đến cửa sông Mã ít bị ảnh hưởng của phù sa hệ thống các sông 
trên hơn. Độ đục ờ đây vào tháng 7 và tháng 8 đạt tới giá trị trung bình cực đại và 
ứng với cấp 7 trong hệ thống phân loại độ đục tương đối cho toàn dải ven biển. 

Độ đục khu vực ven biển từ cửa' sông Mã đến Nghệ An chủ yếu là do ảnh hưởng 
của phù sa do sông Mã tải ra. Phạm vi phân bố độ đục ở khu vực này có quy mô 
nhỏ hơn nhiều so với khu vực ven biển đồng bằng sông Hổng. Tuy nhiên hướng 
lan truyền chủ đạo quan sát thấy trên ảnh vẫn là hướng đông nam. Ảnh hưởng này 
kéo dài tới bắc Quảng Bình thì hầu như chấm dứt. 
Các sông miền Trung vào thời kỳ này mạc dù có giá trị độ đục trung bình cực đại 
xấp xỉ giá trị độ đục vùng cửa sông đồng bằng sông Cửu Long (~ 200 g/m3) song 
phạm vi gây đục lại rất nhỏ và tập trung ngay sát cửa sông, không tạo thành dòng 
rõ rệt. Tuy nhiên dọc sát bờ khu vực này vẫn tồn tại một dải đục hết sức hẹp được 
tạo nên không do ảnh hưởng trực tiếp của vật chất lơ lửng mà các sông ở khu vực 
này tải ra. 

Vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long được quy ước trong nghiên cứu này bắt 
đầu từ cửa Soài Rạp (Duyên Hải - TP. Hồ Chi Minh) tới mũi Cà Mau. Đáy là khu 
vực có độ đục chịu ảnh hưởng rõ rệt của các chất lơ lửng do hệ thống sóng Đông 
Nai và Cửu Long tải ra. Trong mùa lũ phạm vi ảnh hưởng của độ đục tương đối 
rộng, có nơi xa bờ tới gần 40 km. Phù sa sau khi ra khỏi sông có xu thế lan tỏa 
tiến thẳng góc ra biến, sau đó được tạo thành dái có hướng lan truyền chủ dạo 
Đông - Nam dọc theo bờ biển Minh Hải tới mũi Cà Mau. Tại khu vực này, dòng 
vật chất lơ lửng có xu thể bị xoáy lại theo hướng Tây vào Vịnh Thái Lan và gây 
nên độ đục ở khu vực Vịnh. 

Một điểm cần chú ý là độ đục ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long chỉ 
được xếp vào cấp 4 - 5 trong hệ thống phân loại độ đục chung cho toàn đai mặc 
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dù cấp độ xám trẽn tư liệu ảnh (kênh 4 hoặc 5 Landsat) đạt giá trị xấp xỉ, thậm chí 
còn nhỏ hơn giá trị mà độ đục vùng ven biển đồng bằng sông Hồng thê hiện. 
Nguyên tắc phân cấp độ đục ở đây được dựa vào giá trị độ đục trung bình thực tại 
của các cửa sông. 
Hiện tượng độ đục có giá trị rất khác nhau nhưng vẫn thể hiện một cấp độ xám 
gần như nhau trên các tư liệu ảnh có thể được giải thích bằng sự khác nhau về đặc 
tính quang học của các vật chất lơ lửng trong nước mà chủ yếu ở đây là phù sa. 
Như vậy nếu như việc phân cấp độ đục chỉ hoàn toàn dựa trên thông tin viễn thám 
thì kết quả sẽ rất dễ sai so với thực tế. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi sử 
dụng phương pháp xử lý số trong phân cấp và xảy dựng bản đồ phân bố độ đục. 
Việc phân cấp độ đục trẽn tư liệu viễn thám có tham khảo và sử dụng tư liệu mặt 
đất để xây dựng bản đồ theo nguyên tắc trên đây cho phép nâng cao giá trị sử 
dụng của bản đồ trong thực tiễn. 

b. Phân bố độ đục IKƠIIÍỊ đối VIÌÌ1Í> ven biển rroiiiỊ mùa kiệt 

Vào mùa kiệt, lượng vật chất lơ lửng do các sông tái ra biển thấp hơn rất nhiều so 
với mùa lũ và thường chỉ đạt 5-10% giá trị tương ứng trong mùa lũ (sông Hổng -

70 g/m3 vào tháng Ì, sông Mã ~ 15 g/m3 vào tháng 2) vì thế phạm vi ánh hưởng 
của độ đục ở các vùng cửa sông ven biển cũng hẹp đi một cách đáng kể. 

Tuy nhiên "bức tranh" chung về sự phân bố độ đục vùng ven biển trên phạm vi 
toàn quốc trong mùa kiệt cũng giống như trong mùa lũ, chỉ có một số điểm đáng 
lưu ý sau: 
- Độ đục tối đa vào mùa kiệt trên toàn dai có thể đạt được chi tương đương cấp 4 
trong hệ thống phân loại chung đối với mùa lũ. 
- Phạm vi ảnh hưởng của độ đục ở hai vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và 
sông Cửu Long hẹp hơn và không tạo thành dải rõ rệt như trong mùa lũ. 
- Đối với vùng ven biển miền Trung (từ Quảng Bình đến Thuận Hải) độ đục hầu 
như không đáng kể. 
Ngoài các kết quả trên, lần đầu tiên đã đề cập đến việc thử nghiệm đánh giá tốc 
độ lan truyền phù sa và định hướng dòng chảy chủ đạo trên cơ sở tư liệu viễn 
thám. 
Vận tốc lan truyền trung bình của phù sa sau khi ra khỏi cửa sông từ thời điểm 
T „ _ 1 đến thời điểm T n sẽ là: 

o ữ riữ 
ị / - t * Ỵ

1

 ti ỉ ỉ - ] 

'/;, J' — I T _ T 
1 li

 1 n - \ 

Các thông số về thời gian T h T 2... T„_|, T„ và các khoảng cách tương ứng theo 
hướng S" , S" ...5,*!, S" có thể dễ dàng xác định trên ảnh ở những thời điểm 
trên. 
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Việc phân tích các loạt (xê ry) ảnh liên tục cho phép theo dõi sự dịch chuyển của 
phù sa và xác định một cách tương đối vận tốc lan truyền của phù sa sau khi ra 
khỏi cửa sông tới thời điểm T„ (V°) hoặc tốc độ lan truyền của phù sa từ thời 
điểm Tn_i đến T n( V"-Tn) theo hướng lan truyền bất kỳ. 

Bước đầu đã xác định được mối quan hệ giữa mực nước ghi được tại trạm thủy 
văn và khoảng cách lớn nhất mà phù sa có thể lan được ra biển theo phương thẳng 
góc với cửa sống đối với cửa sông Bassass. Trên cơ sớ phân tích các tư liệu viễn 
thám và số liệu quan trắc thủy văn. Đây là một vấn đề lý thú cần được tiếp tục 
nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo. 

3. Kết luận và kiến nghị 
Mặc dù còn một số hạn chế cần được bổ sun? và hoàn thiện, nhìn chung đề tài đã 
hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Các kết quả mà đề tài thu được trên đây không 
chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có giá trị sử dụng trong thực tiễn (vấn đề 
Ì, 2, 3 và 5). Các kết quả này còn khẳng định khả nàng ứng dụng một kỹ thuật 
hiện đại trong nghiên cứu biển ở nước ta, góp phần tăng cường tiềm lực đội ngũ 
các cán bộ nghiên cứu cũng như phương pháp nghiên cứu đối với công tác nghiên 
cứu biển ở Việt Nam. 

Để có thể ứng dụng một cách có hiệu quả và rộng rãi kỹ thuật hiện đại này trong 
nghiên cứu biển, cần thiết phải chú ý đẩu tư hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ, các 
trang thiết bị và tư liệu viễn thám biển. Đồng thời nhất thiết phải duy trì nội dung 
nghiên cứu này trong các chương trình tiếp theo. 
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ì . THÔNG TIN VẾ ĐỂ TÀI 

1. Tên đề tài: Điều tra nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên quần 
đảo Trường Sa và Hoàng Sa 

2. Thời gian thực hiện: 1988 .1990 

3. Cơ quan chủ trì: Ban chủ nhiệm chương trình 48B. 

4. Ban Chủ nhiệm đề tài 

- Chủ nhiệm: GS.TS. Đặng Ngọc Thanh 

5. Cán bộ tham gia 

Phần tập hợp tư liệu hiện có vé Trường Sa và Hoàng Sa 

- Chủ trì: TS. Phạm Văn Ninh 
1. TS. Phan Văn Hoặc 
2. KS. Nguyễn Thế Hào 
3. PTS. Đặng Công Minh 
4. PTS. Nguyễn Hữu Nhân 
5. PTS. Võ Vãn Lành 
6. PTS. Phan Phùng 
7. PTS. Nguyễn Văn Tố 
8. KS. Trần Văn Sâm 
9. KS. Đặng Văn Hoan 
10. PTS. Nguyễn Đình Hồng 
11. KS. Trần Đức Thạnh 
12. KS. Trịnh Đức Tâm 
13. PTS. Trịnh Thế Hiếu 
14. KS. Nguyễn Văn Tạc 
15. TS. Lê Duy Bách 
16. KS. Ngô Gia Thắng 

26. PTS. Đinh Văn Ưu 
27. PTS. Hoàng Xuân Nhuận 
28. TS. Phạm Văn Ninh 
29. KS. Nguyễn Xuân Dương 
30. KS. Đinh Văn Mạnh 
31. KS. Nguyễn Thị Việt Liên 
32. KS. Trần Đinh Nam 
33. KS. Võ Sĩ Tuấn 
34. KS. Nguyền Huy Yết 
35. PTS. Nguyễn Văn Chung 
36. KS. Tạ Minh Đường 
37. KS. Đào Tấn Hổ 
38. KS. Nguyễn Cho 
39. PTS. Nguyễn Vãn Khôi 
40. KS. Nguyễn Thị Bình 
41. PTS. Nguyễn Hữu Phụng 
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17. PTS. Bùi Công Quế 
18. PTS. Nguyễn Kim Lạp 
19. PTS. Lê Minh Huy 
20. PTS. Nguyễn Ngọc 
21. PTS. Trần Nghi 
22. KS. Lương Xuân Thiều 
23. KS. Nguyễn Huy Tường 
24. TS. Nguyền Ngọc Thụy 
25. PTS. Nguyễn Doãn Toàn 

Tham gia biên tập tài liệu tổng hợp 
ì. TS. Phạm Vãn Ninh 
2. TS. Nguyên Ngọc Thụy 
3. PTS. Hoàng Xuân Nhuận 
4. TS. Lê Duy Bách 
5. KS. Trịnh Đức Tân 
6. KS. Nguyễn Huy Yết 

Phần điều tra khảo sát Trường Sa 

Chủ trì tổ chức các chuyến kháo sát 
ì. GS.TS. Đặng Ngọc Thanh 
2. PGS.TS. Bùi Đình Chung 

Tham gia thực hiện các chuyến khảo 
1. PTS. Lã Văn Bài 
2. KS. Đỗ Minh Tiệp 
3. PTS. Trịnh Thế Hiếu 
4. KS. Nguyễn Kim Vinh 
5. PTS. Nguyễn Hữu Phụng 

6. KS. Đào Tấn Hổ 
7. KS. Nguyễn Quang Phách 
8. KS. Võ Sĩ Tuấn 
9. KS. Nguyễn Cho 

42. KS. Bùi Thế Phiệt 
43. KS. Trần Hoài Lan 
44. KS. Nguyễn Thị Mai Anh 
45. KS. Nguyễn Quang Phách 
46. Ts. Nguyễn Tác An 
47. KS. Lê Lan Hương 
48. KS. Nguyễn Thúy Linh 
49. KS. Nguyễn Thị Bình 
50. KS. Lê Võ Định Tường 

Chủ biên và biên tạp phần khí tượng thủy văn. 
Phần Khí tượng thủy vân 
Phần Khí tượng thủy văn 
Phần Địa chất - Địa Vật lý 
Phần Địa lý tự nhiên và lịch sử nghiên cứu 
Phần Sinh Hoe 

sát 

Trung tâm Hải Dương học (Nha Trang) 
Trung tâm Hải Dương học (Nha Trang) 
Trung tâm Hải Dương học (Nha Trang) 
Trung tâm Hải Dương học (Nha Trang) 
Viện Nghiên cứu Biển Nha Trang 
Trưởng đoàn khảo sát l i 
Viện Nghiên cứu Biển Nha Trang 
Viện Nghiên cứu Biển Nha Trang 
Viện Nghiên cứu Biến Nha Trang 
Viện Nghiên cứu Biển Nha Trang 
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10. KS. Trần Đức Thạnh 
11. KS. Nguyễn Huy Yết 
12. PTS. Trần Văn Hoàng 
13. PTS. Đặng Văn Hưng 
14. PTS. Hoàng Xuân Nhuận 

15. KS. Vũ Ngọc Quang 
16. KS. Nguyễn Vũ Tưởng 
17. KS. Nguyễn Viết Nhạc 

Tham gia biên tập báo cáo tổMị hợp kết quả khảo sá, 
ì n e T e T ^ ĩ „ „ ~ T U . ^ U r * u , \ u ; & * 

Trung tâm Nghiên cứu Biển Hải Phòng 
Trung tâm Nghiên cứu Biển Hải Phòng 
Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Biển 
Trung tâm Vật lý Địa cầu ứng dụng 
Trung tâm Động lực học Sông Biển 
Trưởng đoàn khảo sát ì 

Trung tâm Địa lý tài nguyên 
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển 
Viện Thiết kế Giao Thông đường Thủy 

lát 
Chủ biên 
Phần Sinh Học 
Phần Thổ nhưỡng môi trường sống 
Phần Địa mạo - Địa chất - Động lực bờ 

1. GS.TS. Đặng Ngọc Thanh 
2. PTS. Nguyễn Hữu Phụng 
3. KS. Vũ Ngọc Quang 
4. KS. Trần Đức Thạnh 

6. M ụ c tiêu nhiệm vụ 
1. Tập hợp các tư liệu hiện có về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
2. Điều tra nghiên cứu bổ sung về điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng quần đảo 

Trường Sa là cơ sở khoa học cho đấu tranh ngoại giao, phát triển kinh tế và 
quốc phòng. 

3. Xây dựng luận chứng kinh tế khoa học kĩ thuật cho việc xây dựng một số công 
trình đảm bảo đời sống lâu dài cho con người sống trên đảo, phục vụ yêu cầu 
quốc phòng và phát triển kinh tế. 

Do điều kiện kinh phí, thời gian cũng như khó khàn về phương tiện kĩ thuật, trong 
quá trình thực hiện, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã có sự điều chinh, giới hạn lại 
mục tiều đề tài ở phần mục tiêu ỉ và 2, phần mục tiêu 3 không có khả năng thực 
hiện trong Chương trình lần này. 
Để đạt mục tiêu nói trên của đề tài, đã tiến hành 2 kế hoạch thực hiên song song 
trong'thời gian 1988 - 1990: 
1. Tổ chức việc thu thập, tập hợp lại các công trình điều tra khảo sát, các tư liệu 

đã có từ trước về các mặt của hai vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, xử lý 
và tổng hợp lại để sử dụng vào các công trình nghiên cứu tiếp theo. 

2. Tổ chức điều tra khảo sát vùng quần đảo Trường Sa trong khả năng điều kiện 
kinh phí, phương tiện có được để thu thập các tư liệu mới về điều kiện tự nhiên 
và tài nguyên thiên nhiên. 
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Phần tập hợp tư liệu đã có từ trước đã được tổ chức thực hiện với sự tham gia của 
50 cán bộ khoa học thuộc các chuyên môn liên quan, đã tiến hành thu thập, xử lý 
và tổng hợp lại trên 40 công trình khoa học, nghiên cứu các vấn đề khác nhau về 
Hoàng Sa và Trường Sa. Kết quả của phần này được trình bày trong tập ì của báo 
cáo tổng kết đề tài. 
Phần điều tra khảo sát mới của đề tài được tổ chúc thực hiện trong các năm 1988 
và 1989 với 2 chuyến khảo sát: 
Ì. Chuyến khảo sát Trường Sa: đã được tiến hành từ 6/11/1988 tới 6/1/1989, kết hợp 

với đoàn khảo sát Trường Sa do Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Thủy Sán tố chức 
theo quyết định của Hội đồng Bộ Trưởng đế phục vụ yêu cầu cấp bách của Nhà 
nước thời gian đó, sử dụng tàu Biển Đông cho việc khảo sát. K ế hoạch khảo sát 
của đề tài trong chuyến này do PTS. Hoàng Xuân Nhuận (Trưởng đoàn) và KS. 
Nguyễn Huy Yết (Phó Đoàn) phụ trách, với sự tham gia của cán bộ khoa học 
thuộc các cơ quan: Trũng tâm Địa chất Biến - Trung tâm Địa lý Tài nguyên, 
Trung tâm Vật lý Địa Cầu ứng dụng - Trune tâm Nghiên cứu Biển Hải Phòriíỉ, 
- Viện Nghiên cứu Biển Nha Trang - Trung tâm Khí Tượng Thủy Văn Biển-

Viện Thiết kế Giao thông. Do sự cố xẩy ra của tàu Biển Đông nên nội dung 
khảo sát chủ yếu chỉ tiến hành được trên đảo Trường Sa. 

2. Chuyến khảo sát Trường Sa li: Do Chương trình Biển 48-B tổ chức, với sự phối 
hợp của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, được thực hiện từ 13/4/1989 tới 
29/4/1989, do PTS. Nguyền Hữu Phụng là Trương đoàn, với sự tham gia của 10 
cán bộ thuộc các cơ quan: Viện Nghiên cứu Biến Nha Trang - Trung tâm Địa 
lý Tài nguyên - Trung tâm Nghiên cứu Biển Hải Phòng - Trung tám Hải Dương 
Học - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển. Do điều kiện thuận lợi Đoàn đã 
tiến hành khảo sát được ở các đảo Đá Nam, Song Tử Tây, trong; nhóm đảo phía 
bắc và Trường Sa, Phan Vinh, Tốc Tan, trong nhóm đảo phía nam - theo kế 
hoạch đã định. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trở ngại về thời tiết, phương tiện kĩ thuật, khiến cho 
kế hoạch khảo sát không thực hiện được trọn vẹn (trong chuyến khảo sát Trường 
Sa ì), song trong cả 2 chuyên khảo sát, với tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn 
gian khổ, quên mình vì nhiệm vụ của mỗi cán bộ tham gia đã thu được khối lượng 
lớn tư liệu mới có giá trị về các mặt điều kiện tự nhiên và tài nguyên của vùng 
quần đảo này. 

Các kết qua khoa học của cả 2 chuyến khảo sát ì và l i đã được phân tích, xử lý và 
trình bày trong lo báo cáo bộ phận về từng vấn đề khảo sát và Ì báo cáo tổng hợp 
kết quả điều tra khảo sát Trường Sa - trên cơ sở các báo cáo bộ phận (Tập l i của 
Báo cáo tổng kết đề tài). 
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l i . CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN cứu CHỦ YẾU 

1. Soạn thảo tập tài liệu khoa học về điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên 
nhiên vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa 

1.1. Xuất sứ 
Đẩu năm 1988, nhằm tập hợp và đánh giá tình hình hiểu biết hiện nay của ta về 
điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên các vùng quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa của nước ta, Ban Chủ nhiệm Chương trình 48-B có kế hoạch tổ chức 
một cuộc hội thảo khoa học về Hoàng Sa và Trường Sa, đã được sự hưởng ứng 
nhiệt tình của các cơ quan cũng như các cán bộ khoa học về biển trong cả nước. 
Ban Trù bị Hội nghị đã nhận được 41 đăng kí báo cáo khoa học cho Hội thảo. Rất 
tiếc là sau đó kế hoạch tổ chức Hội thảo này không thực hiên được như dự kiến. 
Tuy nhiên, trước sự cần thiết về tư liệu về các quần đảo này, phục vụ yêu cầu của 
các nhiệm vụ đấu tranh chính trị ngoại giao và phát triển kinh tế, quốc phòng, 
cũng như sử dụng vào các nghiên cứu tiếp theo, Ban Chủ nhiệm Chương trình vẫn 
chủ trương thu thập các báo cáo khoa học đã đăng ký cho Hội thảo, tập hợp tu 
liệu và tổ chức soạn thảo thành một tài liệu khoa học bao gồm các tư liệu đã có về 
điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên các quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa. 

Công việc này, sau đó được đưa vào thực hiện trong khuôn khổ đề tài Trường Sa -
được bổ sung vào Chương trình Biển 48 - B từ năm 1988 - như một trong những 
mục tiêu của đề tài song song với việc tổ chức điều tra khảo sát mới vùng quần 
đáo Trường Sa trong năm 1988 - 1989. 
Tập tài liệu này được soạn thảo dựa trên cơ sơ của 41 báo cáo khoa học về Hoàng 
Sa và Trường Sa và được biên soạn theo những nguyên tắc sau: 
1. Trình bày một cách có hệ thống những hiểu biết về 2 vùng quần đảo theo nội 

dung các báo cáo trên. 
2. Các tác giả báo cáo chịu trách nhiệm về nội đung khoa học của các báo cáo 

được sử dụng vào tài liệu soạn thảo. 
3. Số lượng trang của tài liêu được giới hạn cho từng vấn đề. 
GS.TS. Đặng Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Chương trình đồng thời là Chủ nhiệm đề 
tài "Trường Sa" đã thành lập một tổ biên tập bao gồm: 
Ts. Phạm Văn Ninh (Chủ biên và chịu trách nhiệm phần vật lý khí tượng thủy 
văn) - TS. Lê Duy Bách (chịu trách nhiệm phần Địa chất - Địa vật lý) -KS. Trịnh 
Đức Tân (chịu trách nhiệm phần Địa lý tự nhiên cùng lịch sử điểu tra nghiên cứu) 
- KS. Nguyễn Huy Yết (chịu trách nhiệm phần Sinh học), PGS.TS. Nguyền Ngọc 
Thụy và PTS. Hoàng Xuân Nhuận (tham gia phần Vật lý Khí tượng Thủy vãn). 

Theo những nguyên tắc trên, nhiệm vụ của Tổ Biên tập được giới hạn ở việc lựa 
chọn (khi có từ hai báo cáo trở lên cùng về một vấn đề), rất gọn (khi các báo cáo 
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dài quá mức cho phép), sắp xếp tư liệu và trình bầy, Việc lựa chọn được thực hiện 
dựa vào các thông tin khả dĩ giúp cho việc đánh giá mức độ tin cậy của báo cáo 
như báo cáo thuộc đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước hoặc các luận án đã bảo vệ, đã 
được xuất bản, việc trích dân các tài liệu tham khảo, rõ ràng, tính đại diện của các 
đoạn với nhau hoặc một số đoạn tóm tắt của Tổ Biên tập, tuyệt đại bộ phận nội 
dung của tập tài liệu là được lấy từ các báo cáo tác giả. Kí hiệu " A ' \ " i " , " j " , dùng 
để chỉ ràng nội dung A được trích từ báo cáo i và j , và có thế tham khảo trong báo 
cáo Kí hiệu [ ] để chỉ tài liệu tham khảo của các báo cáo. 
Do vậy có thể thấy rằng, tác giả của tập tài liệu này chính là các tác giả của các 
báo cáo, từ đó đã được tập hợp và biên soạn lại. 

Tên báo cáo và tác giả của báo cáo được nêu rõ ràng trong phần đầu mỗi chương. 

1.2. Nội đung tập tài liệu 
Căn cứ vào nội dung của báo cáo, tổ biên tập đã phân chia tập tài liệu thành 5 
chương sau: 

Chương ỉ: M ở đầu 
Chương li: Những đặc điểm địa lí tự nhiên vùng quần đảo Hoàng Sa, quần đảo 
Trường Sa và lịch sử điều tra nghiên cứu (6 báo cáo). 
Chương Hỉ: Các kết quả điều tra nghiên cứu vật lý khí tượng thủy văn (Ì Ì báo 
cáo). 
Chương N: Các kết quả điều tra nghiên cứu địa chất và địa vật lý (5 báo cáo).** 
Chương V: Các kết quả điều tra nghiên cứu sinh học ( l i báo cáo). 

Điều đáng lưu ý là nội dung các báo cáo tác giả hết sức phong phú, khác hẳn với 
suy nghĩ ban đầu. Có thể nói rằng, tập tài liệu này đã tập hợp được hầu hết tư liệu 
khoa học và sự hiểu biết hiện nay ở nước ta về điều kiện tự nhiên và tài nguyên 
thiên nhiên của vùng quần đảo quan trọng này của đất nước (cho đến khi triển 
khai đề tài "Trường Sa"). Chất lượng cũng như số lượng các báo cáo phản ánh 
đúng thực trạng hiểu biết của chúng ta về 2 vùng quần đảo này hiện nay. 
Sau đây là nội dung chính của các Chương 
Chương li: Trình bày sơ lược lịch sử điều tra nghiên cứu, chủ yếu từ năm thành 
lập Hải Học Viện Nha Trang (1923) đến nay, giới thiệu vị trí địa lý 2 quần đảo, 
phân bố cùng tên gọi và một số đặc điểm của các cụm đảo, phân bố các đao, các 
bãi đá chìa (có các tên gọi bằng tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc), nhưng đặc 
trưng cấu tạo, địa hình, địa mạo, các kiểu rạn san hô, quần đảo Trường Sa nói 
chung và địa hình ám tiêu Đá lát nói riêng. 

Chương Hỉ: Tổng kết những đặc điếm về khí tượng (như áp, gió, giông bão, nhiệt, 
ẩm, mây, mù, mưa. nắng v.v...), về thủy văn (như nhiệt độ, độ muối, mật độ, độ 
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trong suốt, thủy triều, sóng biển) và cả về động lực (như nhiệt động lực, nước 
dâng và hoàn lưu biển). 

Chương N: Giới thiệu các kết quả về địa chất, cấu trúc địa chất, đặc điểm kiến 
tạo và tiềm năng khoáng sản, các đặc điểm địa chất đáy biển và địa vật lý của địa 
tuyến 16 (trong Chương trình quốc tế SSATATR), còn các đặc trưng địa vật lý và 
cấu trúc về trái đất vùng quần đảo. 

Chương V: Với khối lượng báo cáo đa dạng và phong phú (nhất là về quần đảo 
Trường Sa) đã để cập đến rất nhiều mặt khác nhau của khu hệ động, thực vật vùng 
biển san hô, trong đó có các nghiên cứu sâu về rạn san hô, và sản hô tạo rạn, về 
quần xã sinh vật sống trên rạn san hô, các đặc điểm sinh lí, sinh thái và năng suất 
sinh học sơ cấp, Hàng loạt danh mục sinh vật quần đảo Hoàng Sa, quần đảo 
Trường Sa, động vật nguy hiểm đã được tổng kết. 

Khoảng 1/4 báo cáo là nội dung các đề tài cấp Nhà nước hoặc luận án tiến sĩ, phó 
tiến sĩ. Khác với dự kiến, số lượng báo cáo tổng quan không nhiều (chỉ chiếm 
1/10), hầu hết số còn lại Và báo cáo kết quả điều tra nghiên cứu, trong đó có nêu 
rõ những phần của các tác giả trước đó, và những đóng góp mới của tác giả báo 
cáo. Tư liệu trong nhiều báo cáo là rất có giá trị và có độ tin cây cao. Tuy còn 
chưa thật đầy đủ, song khối lượng thông tin và tập tài liệu này cung cấp có thể coi 
là lớn và rất đáng lưu ý. 
Có thể nói rằng, tập tài liệu này cho ta có được những hiểu biết khái quát và có hệ 
thống về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - vùng quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa, làm cơ sở cho việc hoạch định và triển khai những vấn đề điều tra 
nghiên cứu trong giai đoạn tói. 

2. Kết quả điều tra khảo sát vùng quần đảo Trường Sa 
Trong năm 1988 -1989 đã tổ chức 2 chuyến điều tra khảo sát tổng hợp ỏ các khu 
vực chính (Trường Sa, Song Tử Tây, Phan Vinh, Tốc Tan, Đá Nam), tiến hành 
khảo sát về các mặt khí tượng thủy văn, động lực biển, địa mạo, địa chất từ, thổ 
nhưỡng, nước ngầm, thực vật, động vật trên rạn san hô, nguồn lợi sinh vật quanh 
đảo. Đặc biệt ỏ khu vực đảo Trường Sa, đã có được các số liệu về khí tượng thủy 
văn liên tục 4 ngày đêm các số liệu về địa từ, địa mạo động lực, đo mực nước 
ngầm trong thời gian trên 40 ngày đêm ở trên đảo. Tuy là những tư liệu bước đầu, 
song có thể nói đây là những tư liệu thực đo dài ngày tương đối đồng bộ đầu tiên 
về những vấn đề cơ bán về điều kiện tự nhiên của vùng quần đảo này. 
Về mặt khí tượng thủy văn, các kết quả thu được đã cho thấy một số nét đạc thù 
của vùng quần đảo này. Tại khu vực đảo Trường Sa, nhiệt độ không khí bình quân 
27,7°c (từ 21,1 - 33°C), độ ẩm trung bình 82 % (min 49%), tốc đọ gió trung binh 
5,9 m/s (max 34 m/s), số cơn bão trung bình 0,5 cơn/năm, chủ yếu từ tháng 10-12 
hàng năm. Lượng mưa trung bình tháng 209,2 mm (trung bình năm. 2510,4 
m/năm). Lượng bốc hơi trung bình 150mm/tháng (max 182mm - min 63**mm), 
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độ cao sóng tính toán trong 25 năm có thể vượt quá 8m. (hl3% 8,2m). Sương mù 
rất ít, số ngày có dõng trung bình trong tháng là 18 ngày. 
Kết quả khảo sát về dòng chảy đo mùa hè 1988 ở 4 điểm khu vực lân cận đáo 
Trường Sa với chuỗi số liệu đo liên tục mỗi ngày đêm tới 4 ngày đêm đã thu được 
nhiều số liệu có giá trị đặc biệt là tốc độ dòng chảy lớn nhất tới 93 cm/s, hướng 
đông nam, trong khi các tài liệu trước đây là chưa vượt quá 75 cm/s. Qua số liệu 
thực đo nhiều tầng và dài ngày tại khu vực này. sau khi đã xử lý số liệu, tách 
thành phần tuần hoàn (dòng triều) và phân tích các hoa dòng chảy, thành phần 
tuần hoan và không tuần hoàn đã nhận thấy quanh khu vực lân cận đảo Trường Sa 
dòng triều đóng vai trò đáng kể, có độ lớn có thể vượt quá 23 cm/s mỗi sóng triều 
chính và đặc tính cơ bản ỉa toàn nhật triều không đều. Dòng triều kết hợp với 
dòng chảy không hoàn toàn đã tạo thành một sự phân bố dòng chảy khá phức tạp 
trong vòng và dường như kinh nghiệm quần chúng lâu nay về hướng trôi dạt của 
các vật rơi xuống biển trong vòng. Các bảng số liệu thống kê, các hoa gió trong 
năm, hoa gió, hoa dòng chảy và các tư liệu về bão, ellip triều, tính toan sóng và 
dòng chảy đã được công bố lần đầu tiên. 

Các số liệu về biến đổi ngày đêm, các yếu tố thủy văn biển khu vực Trường Sa thu 
được trong các năm 1988 -1989 cũng cho thấy: nhiệt độ nước biển giao động 
ngày đêm khá mạnh trên từng mặt trong tháng IV/1987, nhưng lại tương đối ổn 
đĩnh vào tháng vi/1989. Độ muối' khá cao và tương đối ổn định (33,49 - 33,8%), 
chênh lệch giữa tầng mặt và tầng sâu 10-15m không đáng kể. Độ trong suốt khá 
ổn định trong khoảng 25 -35m. Tổng hợp các số liệu thu được cho thấy chế độ khí 
tượng thủy vãn của các khu vực này mana tính chất biển khơi rõ rệt, phù hợp với 
qui luật khí hậu gió mùa cận xích đạo. 

Kết quả thu được về địa mạo, địa tầng và trầm tích Đệ Tứ về động lực bờ bãi trên 
đảo Trường Sa trong năm 1989 cho thấy trầm tích trên đảo có tuổi từ Pleistroxen 
muộn đến nay, được nâng cao trên mặt biển từ cuối Pleistoxen muộn và bị caxíơ 
hóa sâu sắc từ đó. Đảo thuộc loại ám tiêu hình kim và có thể phân biệt 2 loại: ám 
tiêu thứ sinh và nguyên sinh. Trầm tích Đệ Tứ trên đảo có thể phân biệt thành 3 
loại: đá vôi san hô tái kết tinh, các đá vụn thô gắn kết, các trầm tích bở rời. Các 
khảo sát ở các đảo Song Tử Tây, Phan Vinh cũng thấy nét tương tự. Riêng ở đảo 
Phan Vinh, còn thấy hiện diện của đá gốc, nguồn gốc chưa rõ. Một thành phần 
khoáng dạng đặc trưng ở đây là phất phát phân chim (Guano), phân bố rộng khắp 
trên đảo, trữ lượng ước tính 240.000 tấn. Theo hình thái và nguồn gốc. địa hình 
ám tiêu có thể phân thành 4 đới: đới mặt đảo, đới bờ đảo, đới thềm san hô, đới 
sườn ám tiêu san hô. Nghiên cứu về động lực bờ bãi. có thể thấy được mối quan 
hệ giữa các quá trình hội tụ, xói lở bờ, bãi với các nhân tố động lực: gió, triều, 
sóng... Có thể thấy 4 xu thế phát triển của các quá trình này: 4 biến đổi theo gió 
thủy triều, theo kỳ con nước triều, theo mùa gió và xu thế biển dổi lâu dài. Trên 
cơ sở các tư liệu khảo sát và nhận định, đã đề xuất những ý kiến bước đầu về biện 
pháp bảo vệ chống xói lở bờ bãi, về những điều cán lưu ý khí xây dựng các công 
trình cầu cảng trên đảo. 
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Những kết quả nghiên cứu về địa chất công trình trên các đảo Trường Sa và Phan 
Vinh cho thấy những nét đặc trưng về điều kiện địa chất công trình ở các đảo này, 
cần được lưu ý trong quá trình thiết kế thi công. 

a. Nền đất đá trên đảo được chia thành 2 lớp: Ở đảo Trường Sa lớp trên dày tới 3,5 
- 4m, thuộc nhóm vật liệu bở rời bao quanh lìa đảo và thuộc nhóm đá nửa cứng 
có độ bền trung bình và yếu ở khu trung tâm đảo. Phụ nhóm đá nửa cứng có độ 
bền lớn nằm sâu dưới 3,5 - 4 m. Do đặc tính trên, việc thiết kế các công trình 
có tải trọng lớn ở độ sâu dưới 3,5m đòi hỏi phải có nghiên cứu đầy đủ về địa 
chất công trình. 

b. Các loại đất đá có thành phần hóa học chủ yếu là vôi sinh vật (CaC0 3), có độ lõ 
hổng cao nên có khả năng hòa tàn hóa học lớn. Quá trình phong hóa hóa học 
phá vỡ liên kết xi măng gây bở ròi hóa các đá vụn thô gắn kết, làm phát triển 
mạnh hiện tượng caxtơ. Vì vậy, ngoài các tính chất cơ lý, cần phải quan tâm 
đến độ bển hóa học, mức độ caxtơ v.v... 

c. Có sự khác biệt về điều kiện địa chất công trình giữa thềm ám tiêu san hô (chịu 
ảnh hưởng triều, sóng), đới bãi viền quanh đảo (do biển động theo mùa) và bề 
mặt đảo (do hiện tượng phong hóa vỡ vụm và caxtơ). 

d. Điều kiện khí tượng thủy văn khắc nghiệt có ảnh hưởng lớn đến điều kiện địa 
chất cõng trình trên đảo. 

Về địa chất thủy văn, việc khảo sát mới chỉ tiến hành sơ bộ ở các đảo Phan Vinh, 
Song Tử Tây. Riêng ở đảo Trường Sa làm được tương đối kĩ hơn với 88 lần quan 
trắc mực nước các đảo Trường Sa và Song Tử Tây, có lấy mẫu nước để phân tích 
thủy hóa. Các kết quả khảo sát cho thấy dao động mực nước ngầm ở đảo có quan 
hệ chặt chẽ với dao động thủy triều trong ngày. Nước mưa có bổ sung nguồn nước 
nhạt, nhưng không quyết định xu thế dâng hạ mực nước ngầm. Có thể chia mặt 
cắt địa chất thủy văn ở đảo thành 3 tầng đới thẳng đứng: Đới thông khí (từ mặt tới 
độ sâu Ì ,7m) t có độ thấm lớn, đới dao động mực nước ngầm (ỏ độ sâu Ì ,7 - 2,5 in 
dưới mặt đảo) và đới chứa thể nước nhạt thường xuyên nằm trong tầng đá vôi san 
hô dày khoảng 30m. Dưới đới này là tầng đá vôi san hô chứa nước mặn. 

Cấc kết quả phân tích thành phần hóa học nước ở các đảo Trường Sa và Song Tử 
Tây cho thấy: độ khoáng hóa nước ngầm khu vực trung tám Trường Sa là 0,32 -

0,33 g/l t tăng dần tới 0,60 - 0,70 gỉì ở ven đảo. Độ pH tang từ 7,4 - 8. Ở Song Từ 
Tây có thành phẩn thủy hóa tương tự, song có độ khoáng hóa cao hơn, đặc biệt là 
các ion Na + và cr chủ yếu do nhiễm nước mặn từ nước biến. Cũng qua số liệu 
phân tích bước đầu, thấy có hiện tượng các nguyên tố vi lượng F, Bo, Sr trong 
nước cao hơn nước bình thường, cần được tiếp tục nghiên cứu. Bằng phương pháp 
tính toan thông dụng, đã thử xác định trữ lượng nước ngầm trên đảo Trường Sa. 
Các kết quả đo đạc khảo sát về địa từ trường trên đảo Trường Sa dã cho những 
hiểu biết đầu tiên về qui luật từ trường ở vùng quần đảo này: đảo Trường Sa nằm 
trên một dị thường từ dương, cường độ 300 - 800 nT, biên độ biến đổi ngày đêm 
của cường độ từ trường lớn hơn trên đất liền, biên độ biến đổi trong ngày lớn gấp 
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3 lần ở Sapa và Hà Nội và giữa Trường Sa và Sapa Hà Nội có sự lệch pha trong 
biến đổi từ trường. Những tư liệu trên đây có giá trị khoa học và thực tiễn có thể 
ứng dụng vào công tác hàng hải và thông tin trên đảo. 
Nền thổ nhưỡng được hình thành và phát triển trên các đảo nổi có thành phần vật 
chất cấu thành chủ yếu là các tầng trầm tích san hô có độ chọn lọc kém, bở dời 
hoặc gắn kết bằng xi măng vôi. Thành phần chủ yếu của loại trầm tích này là 
CaC0 3 . Tuổi hình thành đất ở Trường Sa còn rất trẻ, thường chỉ trong khoảng 
Holoxen muộn trở lại đây. Điều này phù hợp với tính chất trẻ của thảm thực vật 
trên đảo. Nguồn chất hữu cơ cơ bản tham gia vào quá trình thành tạo đất trên một 
số đảo nổi là phân chim tạo thành những tầng đất giấu phân chim từ vài chục 
centimet tới hàng mét. Quá trình phong hóa đất ở đây cũng khá, hầu như trái 
ngược với quá trình phong hóa feralit diễn ra trên đất liền, hàm lượng kiềm của 
đất thường xuyên được bố sung từ biển, vì vậy, không bị trung hòa hết trong quá 
trình phong hóa, tạo nên tính chất kiềm luôn tồn tại trong đất trên đảo. 

Thành phần hóa học đất có đạc điểm: các hợp chất kiềm, kiềm thổ đóng vai trò 
chủ yếu cấu thành đất, các hợp chất Si0 2 , A1 2 0 3 . p,0 5 . . . chỉ có hàm lượng nhỏ. 
Trong đất giàu phân chim (ở Trường Sa và Song Tử Tây) hàm lượng p 2 0 5 rất cao 
(18 - 21%). Căn cứ vào hàm lượng photphat kiềm, có thế phân biệt 2 loại phụ đất 
cát san hô: giàu và nghèo phất phát kiểm. M ỗ i loại phụ đất này cũng có đặc tính 
lý học (tỉ lệ cấp hạt cát, hạt sét) và khoáng vật khác nhau. 

Trên cơ sở các đặc điểm thổ nhưỡng học và quá trình hình thành đất, có thể coi 
đất trên đảo nổi san hô ở Trường Sa là loại đất mới trong hệ thống phân loại đất ở 
Việt Nam, với tên gọi: đất cát đảo nổi san hô. Đối chiếu với hệ thống phân loại 
đất thế giới của F A O -UNESCO (1988) loại đất này có thế thuộc nhóm đất cát và 
tương ứng với đơn vị đất: Calcaric Arenosols. 

Thảm thực vật trên các đảo mang nhiều tính chất đặc thù, kết quả khảo sát ở đảo 
Trường Sa và Song Tử Tây cho thấy thực vật lớn gồm 19 loài thuộc 17 chi, 11 họ, 
đặc trưng cho các đảo khối vùng nhiệt đới Đông Nam Á. Trên từng đảo, có thể 
thấy các loại quần xã thực vật sau: 
1. Quần xã thực vật rìa cát ven đảo, chủ yếu là rau muống biển thuần loại (ở 

Trường Sa), hoặc rau muống biển nếp (ở Song Tử Tây). Đây là quần xã tiên 
phong phát triển ngay trên rìa đảo. 

2. Quần xã thực vật đụn cát, chủ yếu gồm cây phong ba hấp phát triển ở Song Tử 
Tây. 

3. Quẩn xã thực vật đất phân chim ở trung tâm đảo. chủ yếu là rau muống biển, cỏ 
(sấm nam bò, cỏ bông, cỏ mần trầu, cỏ chân vịt, ké hoa vàng, chó đẻ...)- Xen 
kẽ còn có thể thấy các đám hóp, cây bàng vuông. Nhìn chung, có thể thấy 
thảm thực vật trẻ về lịch sử hình thành, nghèo về thành phẩn loài và mang tính 
chất chọn lọc cao, thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của đảo khơi. 
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Các rạn san hô là thành phần sinh vật biển cơ bản và có vai trò quan trọng trong 
sự hình thành và đời sống của đảo. Kết quả khảo sát đã cho biết được ở Trường Sa 
có 171 loài san hô, song chưa phản ánh đầy du sự phong phú thành phần loài ở 
đây. San hô ở Trường Sa có kiểu cấu trúc rạn riềm bờ và rạn vòng (atoll) (Đá 
Nam, Sinh Tổn). Độ phủ san hô tàng dần từ bờ ra khơi, phát triển nhất ở độ sâu 5 
- 20m. So với vùng ven bờ, các rạn san hô ở đây có bề mặt rộng, độ phủ cao và 
phân bố sâu hơn. Quần xã sinh vật trên rạn phong phú, đã biết được 117 loài 
(Trường Sa và Phan Vinh). Thành phần loài mang tính chất khu hệ động vật biển 
Ân Độ - Tây Thái Bình Dương. Nhiều loài thân mềm, da gai, giáp xác, rùa biển... 
có giá trị kinh tế cao. Sinh vật lượng động vật đáy ở 2 đảo Trường Sa và Phan 
Vinh bình quân 140 cá thể/mi ở đảo Sinh Tổn 92 cá thể/m2 và 218,4 g/m2 thấp 
hơn nhiều so với các đảo san hô ven biển miền Trung. 

Khu vực cá biển sống trên các rạn san hô và khu vực quanh đảo đã được khảo sát 
tương đối kỹ, đã xác định được 147 loài thuộc 57 họ, trong đó có các họ cá hố, cá 
thìa, cá bướm, cá bàng chai, cá đuối gai có số lượng loài đông nhất, 40 loài mới 
được phát hiện ở vùng biển Trường Sa. Theo đặc tính sinh thái, có thể phân ra 6 
nhóm sinh thái, trong đó nhóm cá sống trong rạn san hô sống (cá cảnh san hô) 
gồm nhiều loài cá đẹp và nhóm cá biển khác, gồm nhiều loài cá mập, cá kình, cá 
chuồn, cá khế, cá thu ngừ... là có giá trị kinh tế cao. 

Tinh hình nguồn lợi cá ở các khu vực đảo đã khảo sát cho thấy ở các đảo, các bãi 
ngoài còn ít khai thác phổ biến bằng chất nổ, tương đối dồi dào, nhưng ở những 
đảo có đông người, khai thác nhiều và vô tổ chức bằng các biện pháp gây tác hại 
lớn (như dùng chất nổ), tình hình nguồn lợi thể hiện ở sản lượng khai thác giảm 
sút rõ rệt. Đối tượng khai thác quan trọng ở đây là cá mập. Biện pháp kỹ thuật 
thích hợp nhất là câu, vào mùa biển tương đối lặng, từ tháng 3 đến tháng 6. 

Các sản phẩm chính 
1. Tập tài liệu tổng hợp về Trường Sa đã có từ trước tới nay của các tác giả trong 

nước và ngoài nước. 
2. Báo cáo bộ phận về cùng vấn đề điều tra khảo sát ở Trường Sa trong Chương 

trình (xem phần mở đầu và báo cáo tổng hợp kết quả). 
3. Các số liệu, các sơ đổ về khí tượng thủy văn, địa mạo, địa hình, địa chất công 

trình, nước ngầm, địa từ ở các đảo Trường Sa, Song Tử Tây và các đảo khác 
thu được trong thời gian 1988 - 1989. 

4. Các tư liệu về thành phần loài, phân bố, số lượng, hiện trạng của sinh vật dưới 
biển và trên đảo thu được trong thời gian 1988 -1989. 

3. Nhận xét và kiến nghị bước đầu 

3.I.Kiến nghị về bảo vệ đảo trong xây dựng công trinh và sử dụng nguồn nước 
trên đảo 
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1. Trong giai đoạn hiện nay, dấu hiệu mực nước biển dâng cao lên rõ rệt. Sự dâng 
cao này sắp tới có thể gia tăng do ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính. Do vậy, 
đặc điểm tiến hóa chung của các đảo ám tiêu san hô ngoài quần đảo là có xu 
hướng bị xói lở. Quá trình xói lở được hạn chế một phần nhờ tích tụ các vật 
liệu san hô đưa từ thềm và sườn ám tiêu lên. Vì vậy, việc bảo vệ hệ sinh thái 
san hô còn có ý nghĩa là bảo vệ đảo khỏi bị xói lở. 

2. Để góp phẩn bảo vệ đảo khỏi bị xói lở, tuyệt đối không được lấy đá vôi san hô 
trên các thềm ấm tiêu làm vật liệu xây dựng. Kè xây dựng chống xói lở bờ đảo 
không nên đạt ở vị trí chân bãi, vị trí này thay đổi thường xuyên theo mùa. Cần 
xây dựng kè dọc bờ ở vị trí "đường ổn định" tương đối của mặt đảo kết hợp với 
hệ thống kè ngang vuông góc với bờ. Chiều rộng kè ngang cẩn nằm trong 
phạm vi bồi xói của đới bãi hiện dại. 

3. Không nên xây dựng các công trình kiên cố ở phạm vi đới bãi biến động, tạo 
nên SỊT thay đổi hình dạng đảo. Nếu xây phải có biện pháp kĩ thuật đặc biệt. 
Các công trình kiên cố nên xây lùi phía trong "đường ổn định tương đố i " của 
mặt đảo. Việc xây dựng công trình, ngoài đặc tính cơ lý của đất đá, cần quan 
tâm đến thành phần hóa, hiện tượng phong hóa, caxtơ mực nước ngầm, điều 
kiện khí tượng thủy văn. Nen phát huy các vật liệu bê tông, gỗ thay cho vật 
liệu kim loại, để tránh ăn mòn kim loại trong môi trường nước, không khí. 

4. Việc xây dựng cầu cảng ở đảo Trường Sa hết sức khó khăn, cần phải chú ý đến 
hai mặt: khả năng bổi lấp cầu cảng do hoàn lưu bồi tích ra biển khi dòng bồi 
tích vượt vòng quanh cầu cảng sẽ gây mất cân bằng động lực và xói lơ bờ đảo. 
Ớ đảo Truông Sa, độ cao sóng ở phía đông và tây nam không chênh nhau lắm. 
Việc xây dựng cầu cảng phía đông, ở vị trí như hiện nay sẽ đỡ tốn kém nhưng 
dễ bị bồi lấp và xói lò ở hai bên cầu luân phiên theo mùa. Do thềm san hô phía 
này hẹp, dốc, khi bị bồi lấp góc, bồi tích dọc bờ sẽ vòng quanh và mất hút ra 
biển, khả năng xói lở đảo có thể tăng lên mạnh. Việc xây cầu cảng ở phía tây 
nam sẽ tốn kém hơn nhiều. Những cầu cảng vươn dài, thoáng trên nền san hô 
rộng sẽ không chặn dòng bồi tích, không bị bồi lấp và không làm mất bổi tích. 
Vì thế sẽ đảm bảo được cân bằng động lực, không làm gia tăng xói lở bờ đảo. 

5. Trữ lượng nước nhạt (nước ngầm) đảo Trường Sa khá dồi đào, khoảng 
846.000m3. Nguồn nước này có nguồn gốc từ nước mưa, nhưng có quá trình 
tích tụ lâu dài. Nước mưa hiện tại chỉ đóng vai trò bổ sung. Một số đảo khác 
rộng bằng hoặc lớn hơn đảo Trường Sa, nhưng không đủ điều kiện tồn tại nước 
nhạt dù có lượng mưa lớn. Vì thế, nước ngầm đảo Trường Sa có thể dùng cho 
sinh hoạt, nhưng cần tiết kiệm và đặc biệt không được bơm hút xây dựng gây 
nhiễm mặn nguồn nước. Cần chú ý bảo vệ nguồn nước, chống nhiễm bẩn. Đối 
với những đảo không có nước nhạt như Phan Vinh ngoài xây bế dự trữ nước, 
nên xây bể chứa nước thải để tái sử dụng nhờ lắng, lọc và khử trùng. Qua số 
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liệu phân tích sơ bộ nước nhạt (nước ngầm) ở đảo thường có hàm lượng p, Ba, 
Sr, cao cần tiếp tục nghiên cứu để khẳng định hiện tượng này, và tìm biện pháp 
làm giảm hàm lượng các chất này. Đồng thời có hình thức bổ sung các vi 
lượng Cu, Br, ì... (trong thức ăn) để đền bù sự thiếu hụt của chúng trong nước 
uống. Cần tiếp tục nghiên cứu để có thể đánh giá chi tiết hơn khả năng cung 
cấp nước ở các đảo nổi. 

3.2. Kiến nghị vê sử dụng địa từ trường 

Ì. Góc lệch la bàn khỏi phương bắc địa lý (góc D) ở khu vực Trường Sa là nhỏ 
(40'), giá trị này biến đổi chỉ 40 giây trong ngày. Với khoảng cách Trường Sa 
kể từ bờ đất liền, nếu không sử dụng la bàn có thể đi lệch khoảng 5 - 7 km. 
Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, đảo Trường Sa nằm trên một dị từ dương, 
nên giá trị góc D đo ở Trường Sa có thể khác không nhiều so với các vùng lân 
cận. Để có giá trị góc D chỉnh xác cần thiết phải tiến hành đo bổ sung D ớ các 
đảo lân cận. 

2. Trong báo cáo này, đã xác định được qui luật biến đổi ngày của các thành phần 
cường độ từ trường đảo Trường Sa. Các qui luật này có thể sử dụng để hiệu 
chỉnh các giá trị đo từ ở các thời điểm khác nhau trong ngày (hoặc tháng, năm) 
để đưa chúng về cùng một thời điểm nhàm mục đích so sánh giá trị cường độ 
trường từ ở các điểm đo khác nhau. Tuy nhiên, kết quả đo, ghi từ ở báo cáo này 
dựa trên số liệu tháng 11 - 11/1988. Để có qui luật chính xác cần có số liệu vào 
các mùa khác nhau trons năm. 

3. Thời gian trường từ ổn định nhất trong ngày từ 18 LT- 6LT, vậy đây là thời 
gian tốt nhất đế thông tin vô tuyến ít bị nhiễu nhất. 

4. Để xác định cấu trúc đáy biển vùng đảo Trường Sa, nhằm xác định lớp phủ, bề 
dày san hô. các cấu trúc chứa dầu khí v.v... cần thiết phải đo địa vật lý trên 
biển và đảo ở khu vực này, trong khi đó có sự tham gia của phương pháp đo từ 
trường trái đất. Hiện nay, đã có khá nhiều tài liệu địa vật lí gần khu vực đảo 
Trường Sa, cẩn thiết phải liên kết các số liệu này và phân tích rút ra kết luận 
ban đầu về cấu trúc địa chất - địa vật lý vùng đảo. 

3.3. Kiến nghị về sử dụng và bảo vệ môi trường đất 

ỉ. Về mặt khoa học, đất quần đảo Trường Sa có nhiều nét đặc thù riêng biệ, nên 
cần thiết được nghiên cứu toàn diện sâu sắc hơn để có nhũng kết luận xác đáng 
về cơ sờ khoa học trong phần sinh học, phân loại và ý nghĩa sử dụng trong thực 
tiễn sản xuất và bảo vệ chủ quyền quần đảo. 

2. Về mặt sử dụng: chiến lược bảo vệ lâu dài, bền vững chủ quyền quần đảo 
Trường Sa phải bao gồm cả chiến lược bảo vệ môi trường đất nói riêng. Hiện 
tại, nhiều công trình nhà ở và quân sự đang phủ lấp và phá hủy các tầng đất 
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Vốn đã rất mỏng manh và có thể được coi là tài sản quí hiếm trên các đảo nổi. 
Cần thiết gom vét các lớp đất có khả năng canh tác trước khi xây dựng các 
còng trình quân sự, nhà ở. Nên tập trung số đất mầu đề cây dựng vành đai cây 
xanh bao quanh đảo nổi, các vườn cây ăn quả và trồng rau. ở một số đảo có 
tầng đất giàu phối phát rất mỏng như ở đảo Trường Sa thì có thể dùng cát san 
hô trộn thêm với đất để tăng bề dày tầng đất, đủ cho rễ cây gốc phát triển. 
Vành đai cây xanh bao quanh đảo sẽ có tác dụng bảo vệ đảo nổi và các công 
trình xây dựng, bảo vệ bí mật cho các công trình quân sự, đồng thời có tác 
dụng bảo vệ môi trường sinh thái và môi trường sống. Cây trồng làm vành đai 
có thể chọn cây phong ba (thân gỗ), cây bàng vuông là 2 cây hiện đang phát 
triển tốt ở nhiều đảo. 

Những cây ăn quả lâu năm có thể sinh trưởng, phát triển trong môi trường hiện 
tại, nên chọn những cây có khả năng chịu hạn, chịu mận, và kiềm trong 5 tháng 
mùa khô. Có lẽ cây dừa là cây tương đối dễ thích nghi. 
Các cây rau ưa nóng và ánh sáng có thể trồng trong mùa mưa như: rau muống, 
khoai lang, rong riềng, đậu tương, lạc thuốc lá, mía... chú ý tưới phun rửa mận cho 
cây sau những đạt gió to. 

4. K i ế n nghị về sử dụng và bảo vệ, nguồn lợi sình vật biển 

1. Các rạn san hô ở vùng quẫn đảo Trường Sa rất phát triển, mang tính chất san hô 
vùng khơi điển hình, với thành phần loài phong phú, với các kiểu cấu trúc đặc 
trưng: rạn viền bờ (íringing reef), rạn vòng (atoll). San hô (dạng sống và không 
sống là thành phẩn cấu tạo quan trọng của tầng địa chất - thổ nhưỡng trên ở 
các đảo, vì vậy, cần được đặc biệt chú ý trong việc bảo vệ sự bền vững của các 
đảo và các công trình ven biển. 

2. Các tác nhân phá hoại nền san hô ven đảo hiện nay bao gồm cả nên tố tự nhiên 
(sóng gió lớn, đặc biệt trong mùa gió đông bắc, sao biển ăn thịt san hô, và hoạt 
động con người: dùng chất nổ đánh cá trên các rạn san hô, đào bới mặt bãi cạn 
san hô để kiếm hải sâm, khai thác đá san hô để xây dựng công trinh trên đảo. 
Các hoạt động này phá hoại rạn san hô đặc biệt nghiêm trọng ở các đảo đông 
người ở. Do đó, để bảo vệ nền san hô các đảo, cần có những biện pháp chấm 
rứt hoặc giảm bớt cường độ phá hoại của các hoạt động con người nói trên. 

3. Khu hệ sinh vật sống trên rạn san hố đặc biệt phong phú bao gồm nhiều loài có 
giá trị kinh tế cao: hải sâm, tôm cua, trai, ốc có hình dạng màu sắc đẹp, rùa 
biển, chim biển... hiện nay đang bị khai thác vô tổ chức, ảnh hưởng đến trữ 
lượng cần được quan tâm, tổ chức lại , có biện pháp bảo vệ nguồn lợi. 

4. Khu hệ cá vùng quần đảo Trường Sa mang tính chất cá rạn san hô nhiệt đới đặc 
trưng, đa dạng, có nhiều loài mới được phát hiện, trong số này, các nhóm cá 
sống hang, cá sống trong rạn san hô sống, cá khơi là có giá trị kinh tế quan 
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trọng. Qua khảo sát thực tế ở vùng nước ven đảo, nhận thấy nguồn lợi cá ở các 
đảo có đông người ở (Trường Sa, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Phan 
Vinh...) đã có hiện tượng giảm sút sản lượng đánh bất. Chỉ các đảo hoặc bãi 
ngẫm còn ít người đến ở, sản lượng đánh bắt mới còn tương đối dồi dào, sản 
phẩm cá quan trọng nhất hiện nay là cá mập, khai thác bằng cách câu. Nguyên 
nhân của hiện tượng giảm sút sản lượng theo ý chúng tôi chủ yếu do cách khai 
thác bằng chất nổ rất phổ biển ở đây, gây tác hại lớn cho nguồn lợi cá. 

Chủ trương phát triển nghề khai thác cá biển ở đây cần được dựa trên khảo sát, 
đánh giá đầy đủ hơn nữa về khả năng nguồn lợi cá cũng như hải sản khác, đồng 
thời, có tính toán đầy đủ tới các mặt không thuận lợi do điều kiện tự nhiên như: 
sóng gió lớn trong thời gian dài hàng năm, nước sâu và đáy biển phức tạp không 
thuận lợi cho lưới kéo đáy, xa bờ và không có ngư cảng hậu cần. 


